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Chương I 


I-*KINH DẦY TRÓI BUỘC [1] 
(Gaddula-Baddha-Suttam)l 


Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ bàn về hai bài 
Kinh chính. Một được gọi là Dây Trói Buộc (“Gaddula- 
Baddha-Suttam ), và bài kia cũng Dây Trói Buộc nhưng là 
bản thứ hai (“Duiiya-Gaddula-Baddha-Sutfam ')°; như vậy 
có hai bài Kinh Dây Trói Buộc và chúng ta sẽ bắt đầu với 
bài thứ nhất trước: 


Vô Thỉ, Này Các Tỳ Kheo. Là Sự Khởi Đầu (của 
Luân Hồi) 


Tôi nghe như vây. Một thời Đức Thế Tôn đang trú 
tại Savafttlhi, trong Rừng Cáy của Thái Tử Kỳ Đà (Jefa), 
Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc (Anäthapindika). Ở đó Đức 
Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: 

Vô thỉ (khởi đầu không thể quan niệm được), này các 
tỳ kheo, là sự khởi đầu của vòng tử sanh luân hồi 


[1] Lưu ý những con số nằm trong [] là phần trích dẫn Kinh Điền được ghi lại 
ở cuối mỗi Chương. 

! Xem thêm trong “Dây Trói Buộc'. 

? S.IIL.Lx.7 và S.IH.I.x.8. Œaddu1a (dây xích)+ baddha (trôi buộc). Thực ra đây 
là một khúc cây được dùng để gây chướng ngại cho sự di chuyển của một con 
ngựa hay một con chó. Khúc cây hay miếng ván dài khoảng ba hoặc bốn mươi 
phân được treo vào cô con chó, phía trước đầu gối, bằng một sợi dây. Mỗi lần 
con chó muốn chạy, đầu gối nó sẽ va vào khúc cây ấy và như vậy nó sẽ không 
thê chạy được. 


2 Vận Hành của Nghiệp 


(samsara)3. Khởi điểm (của luân hôi) không thể biết được 
dối với những chúng sinh bị vô mình che đậy (avjjã- 
nivarananam saftanam), bị tham ái trúi buộc (tanha- 
sarmyojanänam), phải lưu chuyển (sandhävatam) và luân 
hồi (samsãratam). 

Ở đây, Đức Phật nói về vòng tái sanh luân hồi 
(samsara), lưu chuyền hết thế gian này đến thế gian khác 
(lúc làm người, lúc làm chư thiên, lúc làm súc vật, rồi lại 
làm người trở lại,...), và có khi loanh quanh trong một thế 
gian (làm người hay làm chư thiên...tái đi tái lại nhiều lần). 
Trong bài Kinh Đức Phật đề cập đến hai nhân chính khiến 
cho tiến trình lưu chuyền này: vô minh (zv/Z) và tham ái 
((anha). 

Vô minh và tham ái là nhân cần thiết cho những hành 
động có tiềm lực nghiệp. Nghiệp lực (kazưna-sarii) là tiềm 
lực nhờ đó hành động có chủ ý băng thân, bằng lời nói, hay 
bằng tâm có thể tạo ra một quả nghiệp (kamma-vipäka). 
Tiềm lực này cũng còn gọi là dị thục nghiệp (wãnã-kkhanika 
kamma) bởi vì khi chúng ta tạo nghiệp ở một sát-na tâm đặc 
biệt nào đó, và nếu nghiệp đó chín mùi, tiềm lực nghiệp sẽ 
tạo ra quả ở một sát-na tâm khác: hoặc trong kiếp này hoặc 
trong một kiếp tương lai. Nhưng không có vô minh và tham 
ái, hành động (chúng ta) làm sẽ không có tiềm lực nghiệp!. 


3 sarnsãro: danh từ samsãra xuất phát từ động từ szisãrzfi, vốn từ ngữ căn 
sam (theo cách tương tự) + sãraí¡ (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là 
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi). 

* Nghiệp lực: Trong Duyên Hệ (Pa/‡hãna), Đức Phật liệt kê hai mươi bốn loại 
duyên (paccaya). Tất cả các duyên này đều tạo ra quả của chúng do tiềm lực 
có hữu (4hamna-sari). Như vậy, trong khi mỗi hành sanh lên và diệt, nghiệp 
lực của nó lưu lại trong cùng tương tục danh-sắc ấy. Trong khi nghiệp là nhân, 
tiềm lực cố hữu của nó tạo ra quả. Tiềm lực này cũng được gọi là DỊ Thục 
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Thế nào là vô minh (avi//z)? Điều này được giải thích 
trong Thanh Tịnh ĐạoŠ (V¡sudhi-Magsa) như sau: 

Giữa những đàn ông, đàn bà...những thứ 
vốn không thực hiện hữu trong nghĩa cùng tột 
(param-maftthatfo a-vjjamanesu), nó (vô mình) hăm 
hở, tuy nhiên, giữa các uẫn, xứ,...vốn thực sự hiện 
hữu, nó lại không hăm hở (vjamdanesu pi 
khandhadisu na javat), như vậy nó là vô mình 
(avij/2).I2] | 
Điêu này có nghĩa là gì? Điêu này có nghĩa răng vô 

minh chỉ thấy sự thực chế định hay tục đề (samzmufi-sacca)®: 
đàn bà và đàn ông, vợ và chồng, con gái vả con trai, chó, 
mèo, heo, gà. ... Thấy theo cách này là thấy sai, bởi vì những 
thứ ấy không hiện hữu đúng theo thực tại (;athä bhữza). Tuy 
nhiên, các pháp hiện hữu đúng theo thực tại là các uấn 
(khandha), giới (dhãtu), xử (ãyafana), danh sắc (nãma 


Nghiệp (nãnã-kkhanika kamma), vì quả sanh trong một tâm khác, có thê kiếp 
này hay một kiếp tương lai nào đó. 

Š VsM.xvil.578 “Pañña-Bhimi-Niddesa' PP.xx143. Ibid 591 (PP.xii.58-59. 
Trong Bộ Pháp Tụ, phần Tụ Lậu (“4sava- Gocchakam'`) Đức Phật giai thích: 
'Ở đây, thể nào là vô minh lậu? Không biết về khổ, về nhân sanh của khổ, về 
sự diệt khổ, về con đường dẫn đến sự diệt khổ, không biết về quá khứ, về trơng 
lai, về quá khứ và tương lai, không biết về pháp duyên sanh. ` Và Thanh Tịnh 
Đạo giải thích: 'Kji /vô mình đã] sanh, nó che đậy Sự Thực về Khổ (Khổ Đề), 
ngăn sự thể nhập vào đặc tính và nhiệm vụ đặc biệt của sự thực ấy. Nó cũng 
ngăn che như thế, đối với nhân sanh, sự diệt và con đường dẫn đến sự diệt của 
khổ. Năm uẩn đã qua gọi là quá khứ, năm uẩn sắp đến gọi là tương lai, và 
nhân quả lẫn các pháp khởi sanh do duyên gọi là các pháp duyên sanh nhân 
quả đặc biệt đêu bị nó (vô mình) che đậy, nó còn ngăn không cho thể nhập vào 
các đặc tính và nhiệm vụ cá biệt của các pháp như vậy: “Đây là vô mình, đây 
là các hành. ”” 

6 Sammnuti-sacca hay tục để cũng còn gọi là sự thực chế định theo quy ước 
(vohara-sacca). 


4 Vận Hành của Nghiệp 


rupa), duyên sanh (paficca-samuppada), vận hành của 
nghiệp, tam tướng (i-lakkhana”)...: tóm lại, Tứ Thánh Đề 
[3]. Những pháp này, vốn là sự thực cùng tột hay pháp chân 
đề (paramattha-sacca), vô minh lại không thấy.Š Đó là lý do 
vì sao, nếu chúng ta nghĩ: 'Đây là một người đàn bà, đây là 
một người đàn ông, đáy là mẹ, cha, con gái, con trai,.. đó là 
tưởng về chúng sanh (chúng sanh tưởng-sđ//a-saññä), một 
sự thê hiện của vô minh (zvÿ/Z). Và vô minh là nhân của 
nghiệp (wkamma), một lý do giải thích tại sao các chúng sanh 
phải lưu chuyên từ đời này sang đời khác, từ khổ đau này 
đến khổ đau khác [3]. 

Vô minh là nghĩ rằng có đàn ông, đàn bà, có cha, có 
mẹ, có con trai, con gái,...Nghĩ theo cách này là nghĩ sai bởi 
vì trong thực tế không có đàn ông, không có đàn bà,...mà 
chỉ có danh và sắc chân đề. 

Đề thấy rõ sắc, chúng ta cần phải thực hành thiền đề 


7 Tam Tướng: vô thường (anicca), khô (dukkha), và vô ngã (anaf1a). 


8 VbhA.ii.154 '4yatana-Vibhango' (Xứ Phân Tích) DD.iv.243 giải thích rằng 
chính ba loại khối tưởng che đậy tam tướng: “Nhưng chính do không ghi nhớ 
cái gì trong tâm, do không thể nhập cái gì, và do bị che đậy bởi cái gì, mà tam 
tướng này không xuất hiện? Trước tiên vô thường tướng (anicca) không xuất 
hiện do không ghi nhớ trong tâm (sự sanh và diệt), không thê nhập sự sanh và 
diệt vì bị tính tương tục (sam/zii) của nó che đậy. Khổ tướng không xuất hiện 
do không ghi nhớ trong tâm, không thể nhập sự bức bách liên tục và đo bị che 
đậy bởi các oai nghỉ (ijäpafha) của nó. Vô ngã tướng không xuất hiện do 
không ghi nhớ trong tâm, không thê nhập sự phân giải hay chuyền thành các 
yếu tô (giới — đhãtu) khác (nãnã-dhãtu-vibbhoga).` Cũng xem “Ba Loại Khối 
Tưởng về Sắc”, trang 186. 

% Ở đây cần lưu ý rằng thấy có mẹ, cha...như một sự thể hiện của vô minh 
khác với thấy rằng một vài quả báo nào đó sẽ sanh do nghiệp thiện hay bất 
thiện được làm đối với cha, mẹ. Xem thêm sự giải thích ở ghi chú cuối 
chương 203, trang 564/Tập II. 
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mục quán sắc (rupa-kammaft†hana), đó là, thiền phân tích tứ 
đại (catu-dhatu vavatthana kammatthana). Lúc đó chúng ta 
sẽ thấy các phân tử nhỏ, hay các tổng hợp sắc (ripa- kalapa). 
Nếu chúng ta phân tích các phân tử nhỏ ây, chúng ta sẽ thấy 
sắc chân đế: Cả thảy có hai mươi tám loại sắc (ipad). Bị 
Ngoài sắc, còn có danh (zma), vỗn nương vào sắc!!, Để 
thấy rõ danh, chúng ta cần phải thực hành thiền quán danh 
(nãma kammatthãna). Lúc đó chúng ta sẽ thấy được các sát- 
na tâm của các loại tiễn trình tâm khác nhau. Nếu phân tích 
các sát-na tâm ấy chúng ta sẽ thấy danh chân đế: tất cả có 
tám mươi mốt loại tâm, và các tâm sở phối hợp của chúng'? 
Chỉ có danh và sắc, ngoài ra không có gì khác. Ngay khi các 
yếu tô gọi là danh và sắc này sanh, chúng liền diệt, sự diệt 
ấy có nghĩa là vô thường. Vì lẽ chúng là vô thường nên 
không thể có những thực thê thương hằng như một người 
đàn bà, đàn ông, mẹ, cha, con tra1, con gái, ... Nếu ai nghĩ 
những thứ như vậy thực sự hiện hữu, đó là một sự thể hiện 
của vô minh (av74). 

Khi đã có vô minh, tham ái đối với những đối tượng 
không thực hiện hữu ấy có thê khởi lên. Và khi những hành 
động bằng thân, ngữ, ý của chúng ta được phối hợp với vô 
minh và tham ái này, chúng sẽ có tiềm lực nghiệp, kamma. 
Nếu nghiệp đó thành thục hay chín mùi, nó sẽ tạo ra một quả 
tốt hoặc xấu, và chúng ta tiếp tục lao vào và lưu chuyên 
trong vòng tử sanh luân hồi. Đó là lý do vì sao, trong bài 





!° Xem “Phân Tích Sắc Chân Đề' trang 188 và Bảng 4 liệt kê 'Hai Mươi Tám 
Loại Sắc trang 205. 

!1 Trong cõi dục giới, danh không thể khởi lên độc lập với sắc. 

!2 Tám mươi mốt loại tâm ở đây muốn nói đến tám mươi mốt tâm hiệp thế (bất 
thiện-12; thiện-17; duy tác- 20, quả-32). Tám loại tâm siêu thế còn lại (thiện-4, 
quả-4), vốn lây Niết-Bàn làm đối tượng, không được kề trong thiền quán danh. 
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Kinh này, Đức Phật lại nói: 

Vô thỉ (không thể quan niệm được), này các f} 
kheo, là sự bắt đầu của vòng tử sanh luân hồi 
(samsãra)13. Khởi điểm (của luân hồi) không thể biết 
được đỗi với những chúng sinh bị vô mình che đậy 
(avử7a-nivarananam sattanam), bị tham ái trúi buộc 
(anhã-samyojananam), phải lưu chuyển 
(sandhävatam) và luân hồi (samsäratam). 

Rồi Đức Phật giải thích trong tương lai thế gian sẽ đi 
đến sự diệt tận như thế nảo. 


Sẽ Đến Một Thời, Này các Tỳ Kheo 
Trước tiên đại dương khô cạn: 


Sẽ đến một thời, này các tỳ kheo, đại dương khô cạn, 
biến mắt, không còn hiện hữu nữa. 

Trong tương lai xa thế gian sẽ bị tiêu hoại theo một 
trong ba cách [4]: tiêu hoại bằng lửa, tiêu hoại bằng nước, 
hay tiêu hoại bằng gió [5]. Ở đây Đức Phật mô tả những gì 
xảy ra khi thế gian bị tiêu hoại bằng lửa [6]. 

Đầu tiên hết, một trăm ngàn năm trước khi tận thế, 
một số chư thiên trên trời sẽ xuất hiện với đầu bù tóc rối, 
mặt đầy thương cảm, vừa đi vừa lẫy tay quẹt nước mắt!*. Họ 


3 sazsãro: danh từ saisãra xuất phát từ động từ sasãraii, vôn từ ngữ căn 
sam (theo cách tương tự) + sãrz/¡ (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là 
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi). 

14 Một số chư thiên trên trời, ở đây muốn nói tới các vị chư thiên cõi dục giới 
(kãmãvacara devä). Tuy nhiên, một vài vị giáo thọ sư khác thì bảo rằng đó là 
các vị Phạm Thiên (Brahma) thuộc cõi Tịnh Cư Thiên (suddh-ãvãsa- cõi dành 
cho các vị Thánh Bắt Lai cư trú trong kiếp chót), có năng lực thần thông có thể 
nhìn thấy rất xa vào tương lai, nhờ vậy họ thấy được sự tiêu hoại của thế gian 
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sẽ thông báo ngày tận thế, và thúc giục mọi người nên tu tập 
bốn phạm trú (ca#ãro brahma-vihärä): từ (mefä), bì 
(karunä), hỷ (muditã) và xả (Upekkhä) cho đắc các bậc thiền 
hang). Và họ còn khuyên mọi người nên săn sóc cha mẹ, 
tôn kính các bậc huynh trưởng. 

Hầu hết mọi người sẽ ghi nhớ điều này trong tâm và 
thực hành tâm từ đối với nhau. Họ cũng bằng nhiều cách có 
găng hoàn thành các thiện nghiệp, ai có khả năng đắc thiền 
thì sẽ đắc thiền. Đối với những ai không có khả năng phát 
triển các bậc thiền (/#ãna) thì nhờ các thiện nghiệp quá khứ, 
họ sẽ được tái sanh thiên giới như các vị chư thiên và ở đó tu 
tập thiền. Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực (kamưna 
safri) của thiền mà các chúng sinh này tạo sẽ khiến cho họ 
được tái sanh lên Phạm Thiên Giới [7]. 

Sau một thời gian dài, một đám mây vĩ đại xuất hiện, 
và một trận mưa như trút nước đồ xuống khắp một trăm 
ngàn triệu cõi thế gian (kofi-safa-sahassa-cakka-va]a; mười 
muôn triệu thế giới Sa-bà). Người ta đem gieo các vụ mùa, 
nhưng khi cây trồng mọc lên cao vừa đủ tâm con bò gặm, 
trời dứt mưa [8]. Do không còn mưa nữa, tất cả cây côi đều 
khô héo, tiêu rụi, và chăng bao lâu nạn đói xuất hiện. Con 
người chết, chư thiên cư ngụ trên địa cầu (bluzmma-devä) 
cũng chết, vì họ sống nhờ vào các loại hoa qủa trên địa cầu. 
Do thiện nghiệp quá khứ, họ được tái sanh vào cõi chư thiên, 
và ở đó họ tu tập thiền kasina. Một lần nữa, nương vô minh 
và tham ái, nghiệp lực thiền của họ khiến cho họ được tái 
sanh trong Phạm Thiên Giới. 

Sau một thời gian dài nữa, nước trên thế gian bắt đầu 


trong tương lai, và yêu cầu các vị chư thiên đi thông báo điều này cho nhân 
loại biết (VsMT). 
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khô cạn, cá, rùa và các sinh vật khác sống trong nước chết. 
Do thiện nghiệp quá khứ, những sinh vật này cũng tái sanh 
lên thiên giới, ở đây chúng, như các vị chư thiên, tu tập thiền 
định. Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực thiền của họ 
khiến cho họ được tái sanh lên Phạm Thiên giới. Theo quy 
luật tự nhiên, những chúng sinh trong địa ngục cũng được 
thoát khỏi địa ngục và tái sanh cõi nhân loại. '5Ở đây họ sẽ tu 
tập tâm từ và được tái sanh lên thiên giới, tại thiên giới họ, 
lúc này là những chư thiên, sẽ phát triển các bậc thiền 
(7haãna). Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực thiền của họ 
sẽ khiến cho họ được tái sanh Phạm thiên giới. Nhưng đối 
với những chúng sinh tái sanh địa ngục đo tà kiến cố định 
(niyata-miccha-diffhi)'° thì không thoát khỏi (địa ngục). 
Nương vô minh và tham ái, nghiệp lực chấp tà kiến cô định 
của họ sẽ khiến cho họ phải tái sanh vào địa ngục vô gián 
(lok-anfa-rika-niraya), một trong những địa ngục năm trong 
hư không giữa các hệ thống thế gian. "Như vậy, cho dù có 
tận thế, việc lưu chuyền và luân hồi của các chúng sinh cũng 
không chấm dứt. Đức Phật giải thích!$: 

Ngay cả như thế, này các Tỳ kheo, cái khổ 
của các chúng sinh bị vô mình che đậy, bị tham ái 
trói buộc (phải lưu chuyển và luân hôi) cũng không 
chấm dứt, Như lai tuyên bố. 

Sau một thời gian dài không mưa, khi mà tất cả các 


!Š VWsM.xiii.405 *Pubbe-Nivas-Anussati-Ñãna-Kathã' (Luận về Túc Mệnh Tuỳ 
Niệm Trí") PP.xiii.33 nói rằng theo một số các vị giáo thọ sư khác, điều này 
chỉ xảy ra khi mặt trời thứ bảy xuất hiện. 

!6 Đây là nghiệp nặng nhất trong số sáu trọng nghiệp: giết cha, giết mẹ, làm 
thân Phật chảy máu, giết một bậc Alahán, phá hoà hợp tăng và chấp giữ tà 
kiến cố định. Xem thêm phần nói về “Cực Trọng Nghiệp", trang 350. 

7 Chỉ tiết, xem ghi chú cuối chương 205, trang 564/Tập II. 

18 SIII.I.x.7 “Gaddula-Baddha-Sutam` (Kinh Dây Trói Buộc). 
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chúng sinh đã được tái sanh ở nơi khác, một mặt trời thứ hai 
xuất hiện!?. Và, khi mặt trời này lặn, mặt trời kia sẽ mọc, vì 
thế không có sự phân biệt giữa đêm với ngày nữa; thế gian 
cứ liên tục bị đốt cháy bởi sức nóng của hai mặt trời. Những 
con suối và sông nhỏ bắt đầu khô cạn. 

Rồi sau một thời gian rất dài nữa khác, mặt trời thứ 
ba xuất hiện, và lúc này các con sông lớn bắt đầu khô cạn.” 
Sau một thời gian rất dài nữa, mặt trời thứ tư xuất hiện, và 
các hồ lớn được xem là nguồn của những con sông lớn cũng 
khô cạn.?! Sau một thời gian dài khác, mặt trời thứ năm xuất 
hiện, và các biển cả khô cạn đến mức nước không còn đủ để 
làm ướt một đốt ngón tay.?? Rồi, sau một thời gian dài khác, 
mặt trời thứ sáu xuất hiện, và bây giờ Núi Chúa Tu-di 
(Sineru)3 và ngay chính mặt đất cũng bắt đầu bốc cháy, 
phun lên những đám mây khói dầy đặc. Cuối cùng, sau một 
thời gian dài khác, mặt trời thứ bảy xuất hiện, và lúc này 
mọi thứ đều bốc lửa, tạo thành một bức màn lửa. Núi chúa 
Tu-di và địa cầu cháy rụi và tan rã, một trận cuồng phong 





1 A, VIL.vii.2 “Saffa-Snriya-Suftam' (“Kinh Bảy Mặt Trời"). 

?? Các con sông lớn: ở đây Đức Phật liệt kê năm con sông: Sông Hằng 
(Ganges), Sông Yamunä, sông AciravatI, Sông Sarabhi, và Sông Mahã 
(ibid.). 

?! hồ lớn: ở đây Đức Phật liệt kê bảy hồ: hồ Anotattä, hồ Sihapapätã, hồ 
Rathakärä, hồ Kannamundä, hồ Kunälã, hồ Chaddantä, và hồ Mandäkiniyä 
(ibid.). 

?2 Đức Phật đưa ra một sự giải thích chỉ tiết về việc làm thế nước của các biển 
cả lại lùi dần và càng lúc càng trở nên nông hơn, cho đến khi chỉ còn lại những 
vũng nước rải rác đây đó như những dấu chân bò (ibid.). 

?3 Núi Chúa Tu-di: Đức Phật giải thích núi này như sau: “Tu-di, này các tỳ 
kheo, núi chúa của các quả núi, dài tám mươi bốn ngàn lý, rộng tám mươi bốn 
ngàn lý, và cao tám mươi bốn ngàn lý (leagues) nhận chìm trong đại dương. 
Như vậy nó cao đến tám mươi bốn ngàn lý trên mặt nước biên. (ibid.). 
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cuộn đám lửa đó lên cao đến các cõi Phạm thiên. Và giống 
như bơ hay dầu cháy không để lại tro như thế nào, núi chúa 
Tu-di và địa cầu cháy cũng không để lại tro như thế ấy. ?2 

Ngay cả như vậy, Đức Phật giải thích, cũng không có 
sự chấm dứt lưu chuyên và luân hồi đối với những chúng 
sanh bị vô minh che đậy và tham ái trói buộc.” 

Một thời sẽ đến, này các Tỳ kheo, khi Núi 
Chúa Tu-di, Vua trong các quả núi, bị thiêu đất, 
huỷ diệt, và không còn nữa. Ngay cả như thế, cái 
khổ của những chúng sanh bị vô mình che đậy và 
tham ái trói buộc (phải lưu chuyển, luân hôi) cũng 
không chấm dứt, Như Lai tuyên bỗ. 

Rôi sẽ đến một thời, này các Tỳ kheo, khi đất 
lớn, bị thiêu đốt, huỷ diệt, và không còn nữa. Ngay 
cả như thế, cái khổ củ những chúng sanh bị vô 
mình che đậy và tham ái trôi buộc (phải lưu 
chuyển, luân hôi) cũng không chấm dứt, Như Lai 
tuyên bố. 

Sau khi đã giải thích việc các chúng sanh phải tiếp 
tục lưu chuyên và chạy quanh trong vòng luân hồi như thế 
nào, kế đến Đức Phật nói về việc tại sao họ phải bị như vậy. 


Ví nhự, Này Các Tỳ kheo, Một Con Chó Bị Trói Buộc 


? Đức Phật kết luận bằng cách giải thích rằng chỉ có Bậc Thánh mới tin được 
những lời dạy của Ngài về sự vô thường của quả đất và Núi Tu-Di. Chú giải 
giải thích, sở dĩ Đức Phật nói lời đó là vì chỉ Bậc Thánh mới có niềm tin toàn 
vẹn nơi Đức Phật, và đã phân biệt được duyên khởi tánh (ibid.). Xem “Đức 
Tin”, ở phần cuối của tập II. 


25 S.IIIL.I.x.7 *Gaddula-Baddha-Suttamn` (Kinh Dây Trói Buộc'). 
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Để giải thích việc tại sao các chúng sanh cứ phải chạy 
quanh trong vòng luân hồi, Đức Phật dùng một ảnh dụ, đó là 
hình ảnh của một con chó bị trói buộc: [9] 

Ví như, này các Tỳ kheo, có con chó bị xích 
lại bằng một sợi dây (sã gaddula-baddho), và buộc 
sát vào một cây cột hay một trụ cột vững chắc; nó sẽ 
chỉ chạy quấn quanh và chạy vòng quanh cây cột 
hay trụ cột ấy. 

Con chó ở đây bị xích bằng một sợi dây, và buộc sát 
vào một cây cột hay trụ cột vững chắc: nó chỉ có thể chạy 
lòng vòng quanh cây cột ấy. 


Kẻ Vô Văn Phàm Phụ 


Hình ảnh con chó bị trói buộc được Đức Phật dùng 
như một ảnh dụ đê mô tả những gì mà ngài gọi là kể vô văn 
phàm phu (assutava puthu-Jjano). 


Vô Văn 


Khi gọi một người là vô văn (2ssu/avđ)”°. Đức Phật 
muốn ám chỉ gì? Ngài muốn nói tới một người không học và 
không biết gì cả về lý thuyết lẫn việc thực hành Pháp 
(Dhamma); một người không học (ãgama) cũng không 
chứng đắc (ađhigama). Như vậy kẻ vô văn ở đây là người 
cần được học hay được dạy dỗ về Tứ Thánh Đế. 





? Đức Phật giai thích kẻ vô văn phàm phu bằng rất nhiều cách. Những phân 
tích sau được rút ra từ bản toát yếu ghi trong Chú giải Bộ Pháp Tụ 
DhSA.iii.1007 (E.451-456), và trong MA.L.i.1 *Møla-Pariyaya-Suffai (Kinh 
Pháp Môn Căn Bồn). 
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* Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết 
về các bài Kinh, và vì thế không biết được sự khác 
nhau giữa các uân (khandha), giới (dhãfu), và xử 
(ãyafana), vốn là Thánh Đề Thứ Nhất, Khổ Thánh 
Đề (Dukkha Ariya-Sacca).[10] 

* Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết 
về pháp Duyên Sanh (Paficca-samuppäda), vốn là 
Thánh Đề Thứ Hai, Tập Đế hay Nhân Sanh Khổ 
Thánh Đề (Dukkha-Samudaya Ariya Sacca). 

7 Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết 
về bốn nền tảng thiết lập niệm hay tứ niệm xứ, vốn là 
Thánh Đề Thứ Tư (Bát Thánh Đạo), Thánh Đề Về 
Việc Thực Hành Đưa Đến Sự Diệt Khổ hay Đạo Đề 
(Dukkha-Nirodha-Gamimï Patipada Ariya-Sacca). 

? Kẻ vô văn không thực hành một cách hệ 
thống, và cũng không quán những pháp ấy, do đó 
không đắc được Đạo và Quả vôn lây Niết Bàn, Thánh 
Đề Thứ Ba hay Thánh Đề về Sự Diệt Khổ (Dukkha- 
Nirodha Ariya-Sacca) làm đôi tượng. 

Đó là những gì Đức Phật có ý định muốn nói khi gỌI 
một người là kẻ vô văn (assu/av4). 


Phàm Phụ 


Kế tiếp, ý Đức Phật muốn nói gì khi gọi một người là 
phàm phu (0uihu-;jjana)? Ỏ đây ngài muôn nói đến một 
người thuộc một trong số rất nhiều (øw/ửz) [11], người không 
có giới (S714), người không thích hay chống đối Thánh Pháp 
(Ariya-Dhamma)[12], và người sống theo pháp hạ liệt (wca- 
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dhamma)?7. Chăng hạn: 

* Phàm phu phát ra nhiều /¿) phiền não (i/esa). 
như tham, sân, _ ngã mạn, tà kiến, vô tàm (không biết hỗ 
thẹn tội lôi). .. 

: Phàm Ôn có nhiều thân kiến (sakkãya-di†thi) chẳng 
hạn xem sắc như tự ngã, xem sắc có tự ngã, hay xem sắc ở 
trong tự ngã, ...” 

* Phàm phu tôn sùng nhiều vị đạo sư mà những lời 
dạy của họ có tính chất siêu hình và trái ngược với Pháp 
(Dhamm4).°° [13] 

* Phàm phu tạo nhiều hành nghiệp (abhi-saukhãra)?!, 
qua thân, khâu, và ý. 

* Phàm phu có thể bị tái sanh trong nhiều sanh thú 
(gati) [14]: địa ngục giới, ngạ quỷ giới, súc sanh giới, nhân 
giới và thiên giới.[15] 

7 Phàm phu dính mắc vào nhiều lạc thú qua ngũ dục 
(kãma-guna): các sắc qua con mắt, các tiếng qua tai, các mùi 
qua mũi, các vị qua lưỡi, và các xúc chạm qua thân.[16] 

* Phàm phu bị nhiều chướng ngại (triền cái)[17] che 





?? Pháp hạ liệt: ở đây, pháp (2hazmma) muốn nói đến những. giá trị và những 
quan niệm sống của một người. Do đó pháp hạ liệt có thể muốn nói đến những 
giá trị được dựa trên tà kiến, trái với lời dạy của Đức Phật. 


?8Điều này Đức Phật đã giải thích, chăng hạn như trong “Kinh Dây Trói Buộc 
Thứ Hai” ; xem trang 57. 

? Điều này đã được Đức Phật giải thích trong Kinh Dây Trói Buộc này; 
xem phần “Coi Ngũ Uân Là Tự Ngã' sau. 

30 Xem đức tin của vị Thánh Đệ Tử đối với Đức Phật, ghi chú cuối chương 54 
trang 55 và những phân tích về đức tin ấy ở phần cuối của tập II đề thấy sự trái 


ngược này. 


3! Hành nghiệp: những hành động bằng thân, bằng lời nói, và bằng tâm. 
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đậy, đó là dục dục (kma-cchanda), sân hận (byãpada), hôn 
trầm và thuy miên (/hma-middha), trạo cử và hối hận 
(uddhacca-kukkucca), hoài nghĩ (vicikiccha)[18], và vô 
minh.3 


Ai Không Thấy Các Bậc Thánh 


Từ Puthu trong Pali không chỉ có nghĩa là “nhiều” mà 
nó còn có nghĩa là “tách biệt” nữa. Như vậy, kẻ phàảm phu 
(pufhu-jjana) cũng có thê được xem như tách biệt và khác 
biệt với các Bậc Thánh [19], người có những đức như giới, 
đa văn, ... Đó là những gì Đức Phật muốn nói tới khi ngài 
mô tả thêm về kẻ vô văn: 

Kẻ vô văn phàm phu (assuavã pufhu-7jano), là người 
không thấy các bậc Thánh (4riyãnam a-dassävï), người 
không thiện xảo trong Thánh Pháp (4riya-Dhammassa a- 
koviđo), người không tu tập trong Thánh Pháp (4riya- 
Dhamme a-Vin11). 

Bậc Thánh (4ziy4) ở đây có thể là một vị Phật [20], 
một vị Độc Giác Phật (Paccekabuddha), hay một vị Thanh 
Văn Đệ Tử Phật (Buddha-Sãvaka) đã đạt đến một trạng thái 
siêu thế nào đó. 

Việc không thấy các Bậc Thánh của kẻ vô văn phảm 
phu có hai loại: một là không thấy với mắt (cakkhunã a-dassävì), 
và hai là không thấy với trí (ñãnena a-dassävï)'3. Vì ngay cả 


32 Đức Phật giải thích điều này trong đoạn “bị vô minh che đậy' ở cả hai bản 
Kinh. Cũng xem ghi chú cuối chương [3] trang 40, và “Tâm Bắt Thiện”, trang 
90. 

33 Đây là hai loại thấy đã được giải thích trong MA.ibid./DhSA.ibid. Chúng 
cũng được giải thích như không thấy các bậc Thánh với tịnh nhãn hay thần 
kinh nhãn (pasãda-cakkhu) hoặc nhãn trí (ñãna-cakklz), tức con mắt trí tuệ 
(pañña-cakkhu). 
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một người có thê thấy các Bậc Thánh với mắt thịt của mình, 
họ cũng chỉ thấy cái vẻ bề ngoài chứ không thấy được trạng 
thái Thánh của các vị. 

Một lần có một vị tỳ kheo bị bịnh gân chết. Khi Đức 
Phật hỏi xem vị ây có điều gì còn hối tiếc (trước khi chết) 
không, vị ấy nói rằng chỉ tiếc mỗi điều là không được thấy 
Đức Phật trong một thời gian lâu quá, nghĩa là vị ấy đã 
không được nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài của Đức Phật với 
mắt thịt của mình. Đức Phật nói với vị Ấy: 

Này vakkali! 

Sao ông lại muốn thấy, 

tấm thân ô trược này 

Người nào thấy được pháp, 

người ấy thấy Như Lai; 

Người nào thấy Như Lai, 

là người ấy thấy pháp. 

Vì nhờ thấy được Pháp, 

họ thấy được Như Lai, 

Và thấy được Như Lai, 

là họ thấy được Pháp.** 


Điều này có nghĩa rằng chỉ thấy các Bậc Thánh với 
mắt thịt của mình là không đủ. Ta cũng cần phải thấy trạng 
thái Thánh của các Bậc Thánh, và những pháp liên quan đến 
trạng thái Thánh của các vị: đó là, ta cần phải biết và thấy 
tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc chơn để 
qua việc thực hành thiền minh sát, và ta cần phải đắc Pháp 
mà các Bậc Thánh đã đắc. Bao lâu còn chưa thấy những điều 
này, chừng đó ta vẫn còn là một người không thấy các Bậc 





3 DhSA/MA ïbid đều liên hệ lại câu chuyện này từ S.ILIix.5 'ƒakkali 
Suitam" (*KinhVakkali') 
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Thánh. 
AI Không Thiện Xáo và Không Tu Tập 


Đức Phật cũng giải thích rằng ké vô văn phàm phu 
là người không thiện xảo trong Pháp của các Bậc Thánh 
(Ariya-Dhammassa a-kovido), và không tu tập trong Pháp 
của các Bậc Thánh (Ariya-dhamme a-vin1o). 

Không thiện xảo trong Pháp của các Bậc Thánh là 
không thiện xảo trong tứ niệm xứ, trong thiền định và thiền 
minh sát,... 

Không tu tập trong Thánh Pháp là không có hai loại 
tu tập: 

1) Tu tập Chế Ngự (sawara-vinaya) 

2) Tu tập đoạn trừ (0ahãna-vinay4) 


Tu Tập Chế Ngự 


Tu tập chế ngự có năm loại, và kẻ vô văn phàm phu 

không tu tập theo năm loại chế ngự này: 

1) Chế ngự bằng giới: kẻ vô văn phàm phu không tu 
tập theo ngũ giới, bát giới, thập giới, hay các giới 
trong Ba-la-đề-mộc-xoa (Patimokkha), và như 
vậy không có gắng tránh sát sanh, trộm cấp, tà 
dâm, nói dối, uống bia và rượu....hay sử dụng các 
chất gây say khác.°Š [21] 

2) Chế ngự bằng chánh niệm (szfi-savara): kẻ vô 
văn phàm phu không chế ngự sáu căn: mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và tâm [22]. 





35 Xem thêm “Uống Bia và Rượu", phần cuối Tập II để biết thêm chỉ tiết. 
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3) 


4) 


3) 


Chế ngự bằng trí (ñãna-samvara): đó là, 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của trí thiền định (samatha ñãna), ở đây là trí 
thấy học tướng („ggaha nimniffa) hay tợ tướng 
(patibhäga nimiffa) theo đề mục thiền đã chọn ở 
cận định („acära samadhi) hay an chỉ định 
(appana samadlhi). 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của minh sát trí (»ij2assanä-ñãna); tức trí hiểu 
biết về các đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của 
danh và sắc chân đế. 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của Đạo Trí (Magga-Ñãng): trí về Tứ Thánh 
Đề [23]. 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của trí phát sanh do như lý tác ý (7oniso 
manasikara) đối với bốn món vật dụng cân thiết 
của cuộc sông: y phục, vật thực, thuốc trị bệnh, và 
chỗ ở. [24] 

Chế ngự bằng kham nhẫn (&hami-sarinvara): kẻ 
vô văn phàm phu không kham nhẫn chịu đựng 
lạnh, nóng, đói, khát, những côn trùng gây hại và 
vô hại, lời nói thô lỗ, sự đau đớn,...[25] 

Chế ngự bằng tinh tấn (jya-samwara): kẻ vô 
văn phàm phu không khơi dậy tinh tấn đê loại trừ 
những tư duy tham dục, sân hận, và ác độc.[26] 
Nói chung kẻ vô văn phàm phu không biết rằng 
có những hành đông do thân, khẩu và ý cần phải 
được chế ngự và tu tập theo năm cách này. 





3 Những phân tích về chế ngự bằng trí này được rút ra từ MA.I.i.2 'Sabba- 
Ava-Suftam` (“Kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc). 
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Tụ Tập Đoạn Trừ 


Kẻ vô văn phàm phu cũng không tu tập theo năm loại 

tu tập đoạn trừ (pahãna-vinayd): 

1) Đoạn trừ bằng thay thế hay nhất thời đoạn trừ 
(tad-anga-pahana): kẻ vô văn phàm phu do 
không thực hành thiền minh sát nên không biết 
thay thế các minh sát trí thích hợp cho các yếu tố 
ô nhiễm khác [27]. Chắng hạn: 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế 
Danh Sắc Xác Định Trí (w„ãma-rũpa- 
vavafthäna)Ÿ” cho thân kiến (sakkãya-di†thi).[2S] 
* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế 
Phân Biệt Nhân Duyên Trí (paccaya-pariggaha)°Š 
cho Vô Nhân Kiến hay Nhân Quả Vô Hiệu Lực 
Kiến (a-hefu-visama-hetu-ditthi).*9 

7 kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế tri 
kiến về sự sanh khởi của các hành (wđaya- 
dassana) cho đoạn kiến“0(ccheda-ditthi)[30]. 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế tri 
kiến về sự diệt của các hành (vaya-dassana) cho 
thường kiến*!(sassa/a-difthi).*2 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế yêm 


37 Danh Sắc Xác Định Trí: một từ đồng nghĩa cho Danh Sắc Phân Tích Trí 
(nãma-ripa-pariccheda-ñana). 

3 Phân Biệt Nhân Duyên Trí: xem “Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị”, trang 176. 
3* Xem sự mô tả của Đức Phật ở phần nói về “Vô Nhân Kiến trang 347. 

40 Xem sự mô tả của Đức Phật ở phần nói về “Đoạn Kiến", trang 24. 

*! Xem sự mô tả của Đức Phật ở phần nói về “Thường Kiến", trang 26. 

* Xem thêm trích dẫn, ghi chú cuối chương 51, trang 55. 
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2) 


3) 


4) 


3) 


ly tuỳ quán („bbid-aänupassana) cho ãI lạc tưởng 
trong các hành (abhirari-sañña).*° 

Đoạn trừ bằng đè nén hay trấn phục đoạn trừ 
(vikkhambhana-pahäana): kẻ vô văn phàm phu đã 
không thực hành thiền chỉ, và vì vậy không đè 
nén được các triền cái (warana) bằng cận định 
hay định của bậc thiền (/»ãna).[31] 

Đoạn trừ bằng tuyệt diệt (samuccheda-pahäna): 
kẻ vô văn phảm phu đã không diệt được một 
phiền não nào nhờ chứng một trong những thánh 
đạo (4ria-rmagga).[32] 

Đoạn trừ bằng tịnh chỉ (pa†ippassaddhi-pahãna): 
kẻ vô văn phàm phu đã không đạt được sự tịnh 
chỉ của các phiền não nhờ chứng một trong những 
thánh quả (Phala-mmagga).[33] 

Đoạn trừ bằng xuất ly (nissarana-pahäna): kẻ vô 
văn phàm phu đã không xuất ly hay thoát khỏi 
các hành nhờ chứng vô hành giới („un/ýormed 
elermenf), tức Niết Bàn.[34] 


Kẻ vô văn phàm phu luôn luôn bỏ rơi công việc chế 
ngự của mình, và đã không đoạn trừ những gì cần phải đoạn 
trừ: đó là những gì Đức Phật muốn nói tới khi ngài nói kẻ vô 
văn phàm phu không tu tập trong Thánh Pháp (4ria- 
Dhamme q-Vin110). 


Ai Không Thấy Bậc Chân Nhân 


Cuối cùng, Đức Phật giải thích kẻ vô văn phàm phu 





%3 Chỉ tiết những giải thích của Đức Phật về yềm ly tuỳ quán theo sau việc 


thiền minh sát trên năm uân, xem trích dẫn tại “Vị Đa Văn Thánh Đệ Tử Yêềm 
Ly', cuối tập II. 
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như một người: 

Không thấy các Bậc Chân Nhân, người không thiện 
xảo trong Pháp của các Bậc Chân Nhán, người không tu 
tập trong Pháp của các Bậc Chân Nhán. 

Trong trường hợp này, Bậc Chân Nhân là một với các 
Bậc Thánh, vì các Bậc Thánh chính là các Bậc Chân Nhân, 
và các Bậc Chân Nhân cũng là các Bậc Thánh. Do đó, Pháp 
của các Bậc Thánh là một với Pháp của các Bậc Chân Nhân, 
và sự tu tập của Bậc Thánh cũng là sự tu tập của Bậc Chân 
Nhân. 

Điều này kết luận sự giải thích của chúng tôi về 
những hàm ý của Đức Phật khi ngài nói về kẻ vô văn phàm 
phu (assufavã puthu-JJano). 


Xem Năm Uấn Là Tư Ngã 


Sau khi đã giải thích những đặc trưng của kẻ vô văn 
phàm phu, kế tiếp Đức Phật giải thích một người vô văn như 
vậy sẽ xem năm uần là tự ngã như thế nào. 

Đến đây có lẽ chúng ta đã hiểu những lời dạy của 
Đức Phật được rõ hơn, vì thế chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với 
hình ảnh con chó bị trói buộc: 

Ví như, này các Tỳ kheo, có con chó bị xích 
lại bằng một sợi dây (sã gaddula-baddho), và buộc 
sát vào một cây cột hay một trụ cột vững chắc; nó sẽ 
chỉ chạy quấn quanh và chạy vòng quanh cây cột 
hay trụ cột ấy. 

Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm 
phu, không thấy các Bậc Thánh, không thiện xảo 
trong Pháp của các Bậc Thánh, không tu tập trong 
Pháp của các Bậc Thánh. Không thấy các Bậc 
Chân Nhân, không thiện xúo trong Pháp của các 
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Bậc Chân Nhân, không tu tập trong Pháp của các 
Bậc Chân Nhân, 

[1] xem sắc (rñpa) là tự ngã, hay xem tự ngã 
như là có sắc, hay xem sắc như ở trong tự ngã, hay 
xem tự ngã như ở trong sắc; 

[2| xem thọ (vedana) là tự ngã, hay xem tự 
ngã như là có thọ, hay xem thọ như ở trong tự ngã, 
hay xem tự ngã nh ở trong thọ; 

[3| -xem tướng (sañña) là tự ngã, hay xem tự 
ngã như là có tưởng, hay xem tưởng nhì ở trong tự 
ngã, hay xem tự ngã nhự ở trong tưởng; 

[4] xem hành (sankhära)“ là tự ngã, hay 
xem tự ngã như là có hành, hay xem hành nhự ở 
trong tự ngã, hay xem tự ngã như ở trong hành; 

[Š]xem thức (vinNanq) là tự ngã, hay xem tự 
ngã như là có thức, hay xem thức như ở trong tự 
nga, hay xem tự ngã như ở trong thức; 


Ở đây, Đức Phật giải thích kẻ vô văn phảm phu xem 
năm uấn là tự ngã như thế nào. 

Mỗi trong năm uân có thể có bốn cách đề xem là tự 
ngã. Như vậy cả thảy có hai mươi loại thân kiến (sakkãya 
đdifhì). 





# Hành (sa»khara) : ý nghĩa của từ này tuỳ thuộc vào ngữ cảnh. 1) Như một 
nhân của thức (trong duyên sanh), hành muốn nói đến hành nghiệp của thân, 
khẩu hoặc ý ; 2) Như thủ uẫn thứ tư (trong nội dung này), hành muốn nói đến 
các tâm sở (ngoại trừ hai tâm sở thọ và tưởng) phối hợp với bất kỳ loại tâm nào 
(tâm quả, tâm duy tác, hay tâm nghiệp). Còn trong những ngữ cảnh khác, từ 
hành vẫn có những nghĩa khác. 
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Những Ảnh Dụ Về Thân Kiến 


Kẻ vô văn phàm phu có bôn loại thân kiên dựa trên 
sắc”, chăng hạn: 


l) 


2) 


Người xem sắc như tự ngã: người này nghĩ tự ngã 
của ta và sắc của ta là một hay đồng nhất. 

Chúng ta có thê so sánh cách xem này với ánh 
sáng của cây đèn và ngọn lửa của cây đèn: chúng 
là một. Ánh sáng là ngọn lửa và ngọn lửa là ánh 
sáng. Theo cách tương tự, người ta có thể nghĩ tự 
ngã của ta là sắc của ta và sắc của ta là tự ngã của 
ta. Cũng như ánh sáng của cây đèn và ngọn lửa 
của cây đèn là một, ở đây người này có thể nghĩ 
sắc của ta và tự ngã của ta là một như vậy. 
Người xem tự ngã như là có sắc: người này nghĩ 
tự ngã của ta và sắc của ta là khác, bởi vì họ nghĩ 
tự ngã của họ là danh (tính thần). 

Người này nghĩ các danh uẫn-/họ, /ưởng, hành và 
thức- là tự ngã của họ, và rằng chúng (bốn danh 
uân này) có sắc. Họ cũng có thể nghĩ một trong 
bốn danh uân ấy là tự ngã, hay vài danh uấn trong 
chúng là tự ngã, hay cả bốn danh uần là tự ngã. 
Chúng ta có thể so sánh nó với một cái cây và 
bóng của cái cây ấy: chúng là khác. Mỗi cây có 
một bóng: cây là một thứ; bóng của nó là thứ 
khác. Tương tự, người ta có thê nghĩ tự ngã của 
họ là một thứ và sắc của họ là một thứ khác. Cũng 
như một cây có một bóng, ở đây người này có thể 





*' Những ảnh dụ này được rút ra từ DhSA.1ii.1007 “7ika-Nikkhepa-Kandam'" 


E.456-457 
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nghĩ tự ngã (danh) của ta có sắc như vậy. 

3) Người xem sắc như chứa đựng trong tự ngã: 

người này nghĩ sắc của họ ở bên trong tự ngã, cái 
họ nghĩ là danh (phần tỉnh thân) của họ. 
Chúng ta có thê so sánh điều này với mùi của một 
bông hoa. Mùi hương thì nằm trong bông hoa. 
Tương tự, người này nghĩ sắc của ta nằm bên 
trong tự ngã (danh) của ta như mùi hương nằm 
trong bông hoa vậy. 

4) Người xem tự ngã như chứa đựng trong SẮC: 

người này nghĩ tự ngã của họ nằm bên trong sắc 
của họ, và họ nghĩ tự ngã (danh) của họ là tự ngã 
của họ. 
Chúng ta có thê so sánh điều này với chiếc hộp 
trong đó có một viên ngọc. Viên ngọc nằm bên 
trong chiếc hộp. Tương tự, người này nghĩ tự ngã 
(danh) của ta năm bên trong sắc của ta. 


Bốn ảnh dụ này (1) ánh sáng và ngọn lửa của cây đèn, 
2) cây và bóng của cây, 3) hoa và mùi của hoa, và 4) hộp và 
viên ngọc) mô tả bốn loại thân kiến (sakkäya diffh¡) dựa trên 
sắc uân. Đối với mỗi trong bốn danh uân (thọ, tưởng, hành 
và thức) cũng có bốn loại thân kiến tương tự và có thê được 
giải thích theo cách như trên. Như vậy, nếu mỗi uân trong 
năm uân là căn cứ cho bốn loại thân kiến thời tổng cộng có 
hai mươi loại thân kiến. 


Hai Mươi Loại Thân Kiến 
Nếu tóm tắt tất cả hai mươi loại thân kiến trên, chúng 


ta sẽ thấy: 
* Trong một trường hợp, 
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1) Người ta xem tự ngã là một hay đồng nhất với 
sắc, 

* “Trong bảy trường hợp, người ta xem tự ngã là một 

hay đồng nhất với danh, đó là: 

1) Xem tự ngã như là có sắc. 

2) Xem sắc như chứa đựng trong tự ngã. 

3) Xem tự ngã như chứa đựng trong sắc. 

4) Xem thọ là tự ngã. 

5) Xem tưởng như là tự ngã. 

6) Xem hành như là tự ngã. 

7) Xem thức như là tự ngã. 

* Trong mười hai trường hợp, người ta xem tự ngã là 

một hay đồng nhất với cả danh và sắc, đó là: 

l) Xem tự ngã như có thọ. 

2) Xem thọ như chứa đựng trong tự ngã. 

3) Xem tự ngã như chứa đựng trong thọ. 

4) Xem tự ngã như có tưởng. 

5) Xem tự ngã như chứa đựng trong tưởng. 

6) Xem tưởng như chứa đựng trong tự ngã. 

7) Xem tự ngã như có hành. 

8) Xem hành như chứa đựng trong tự ngã. 

9) Xem tự ngã như chứa đựng trong hành. 

10)Xem tự ngã như có thức. 

11)Xem thức như chứa đựng trong tự ngã. 

12)Xem tự ngã như chứa đựng trong thức. 


Đoạn Kiên 


Trong năm trường họp, đối với người xem tự ngã như 


hoàn toàn đồng nhất với hoặc là sắc, hoặc là thọ, hoặc là 
tưởng, hoặc là hành, hay thức, thì cách xem đó là một sự thể 
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hiện của đoạn kiến (w„ccheda-đi†thi).*® tà kiến cho răng khi 
người ta chết, cái ngã của họ cũng huỷ diệt. 

Trong Kinh Phạm Võng (ˆBrahma-Jala-Suftam`), 
Đức Phật đã giải thích đoạn kiến này như sau: 

Ở đây, này các Tỳ kheo, một số sa-môn hay Bà-la- 
môn chấp giữ quan kiến này, đã nói như sau: “Vì thực sự, 
thưa Ngài, tự ngã này là sắc (vật chất, do tứ đại hợp 
thành, do cha mẹ tạo ra, và vào lúc thân này tan hoại, nó 
bị huỷ diệt, diệt vong, và không còn tôn tại sau khi chết. ° 

Quan kiến này phát sanh bởi vì người ta đã không 
quán danh và sắc chân đề (paramattha-näma-ripa)*”. Do đô 
họ không biết rằng khi một uân diệt, nó được theo sau bởi sự 
sanh của một uân khác: họ nghĩ lầm rằng khi một uâẫn diệt, 
nó diệt hoàn toàn không còn lại gì cả. Đoạn kiến sanh cũng 
bởi vì người ta đã không quán những vận hành của duyên 
khởi: họ không biết rằng các uẫn sanh do duyên nghiệp quá 
khứ.[35] 





% Đoạn kiến: với quan niệm này, người ta tin cái ngã huỷ diệt vào lúc chết. 
Quan niệm này tất nhiên không đồng với chủ thuyết hư vô/ hư vô kiến, bởi vì ở 
một cực đoan, hư vô kiến phủ nhận mọi thực tại, mọi sự thực khách quan; ở 
một cực đoan khác, nó chỉ phủ nhận bất cứ một thực tại siêu hình nào; và trong 
hình thức vô vị nhất của nó, nó phủ nhận bất kỳ một trật tự đạo đức khách 
quan nào, chỉ bênh vực cho chủ nghĩa thực chứng của khoa học hiện đại (Latin 
nihil=nothing -không có chỉ cả). Tuy nhiên, đoạn kiến khác với hư vô chủ 
nghĩa ở chỗ, trong đó nó xác nhận thực tại của một cái ngã vật chất bị huỷ diệt 
lúc chết. 

* Chú giải 'Kinh Dây Trói Buộc' giải thích hai mươi thân kiến chia thành 
đoạn kiến và thường kiến như thế nào, trong khi phụ chú giải đưa ra những giải 
thích chỉ tiết về điều ấy. 


26 Vận Hành của Nghiệp 
Thường Kiến 


Trong mười lăm trường hợp còn lại (ở đây người ta 
xem tự ngã như có danh hoặc sắc, tự ngã như chứa đựng 
danh hoặc sắc, hay tự ngã như chứa đựng trong danh hoặc 
sắc), đó là một sự thê hiện của thường kiến (sassafa đif†hì): 
tà kiến cho rằng khi người ta chết, cái ngã của họ vẫn tiếp 
tục sống bắt diệt. 

Một lần nữa trong 'Kinh Phạm Võng Đức Phật giải 
thích việc một số sa-môn hay bà la môn có khả năng tu tập 
định đủ để có thê thấy được nhiều trăm ngàn kiếp quá khứ, 
và trên cơ sở đó họ tuyên bộ quan kiến về sự thường hằng 
(thường kiến) như thế nào: 

Họ nói: “Tự ngã và thế giới là thường hằng, vô sinh, 
giống như một đỉnh núi, đứng vững chắc như trụ cột. 
Những chúng sanh này luân chuyễn và luân °hỗi, chết rồi 
sanh trở lại, nhưng tự ngã này vẫn tôn tại bất diệt. '[36] 

Tin răng tự ngã và thế gian là vô sinh (ya/a) là phủ 
nhận rằng nghiệp sinh ra quả: chăng hạn, phủ nhận việc tu 
tập thiền (/hãna) có thể tạo ra sự tái sanh trong thế giới 
Phạm Thiên.“ 

Quan kiến này phát sanh cũng bởi vì người ta không 
quán danh và sắc chân đề. Do đó, mặc dù người ta xem, 
chẳng hạn, sắc là tự ngã, họ vẫn không từ bỏ thường tưởng 


*8Trong D.¡.1 “Kinh Phạm Võng", Đức Phật cũng giải thích bốn cách trong đó 
thường kiến được hình thành: “Khi những sa-môn và Bà la môn là những 
người thường kiến ấy tuyên bồ sự bắt diệt của tự ngã và thế giới dựa trên bốn 
luận cứ, đó là chỉ có thọ, nhưng họ không biết và không thấy về những cảm thọ 
ấy; [đó là] sự lo lắng và nhăn nhó của những người bị tham ái chỉ phối. 


* Vô sanh (vañjha) DA.i.L giải thích rằng điều này nói đến tình trạng không 
thê sanh ra quả/con, và như vậy Jhãna (thiền) không thê tạo ra tái sanh. 
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(nicca-safñña). Tại sao? bởi vì người ta lầm lẫn sắc của đề 
mục thiền của họ với hình ảnh do tâm tạo của nó xuất hiện 
trong tâm.°? Họ nghĩ rằng chúng là một thứ, và họ cũng 
không thấy được rằng cả hai đều sanh và diệt. Tương tự, do 
người ta không thấy được rằng thọ, tưởng, hành, hay thức 
luôn luôn sanh và diệt, nên họ nghĩ chúng là thường 
hằng.[37] 

Tất cả hai mươi kiến chấp về tự ngã này là những 
chướng ngại vật trên Thánh Đạo. Tuy nhiên khi một người 
đạt đến Nhập Lưu Thánh Đạo (Sø/-Äpzffi Magga), Thánh 
Đạo Đầu Tiên cả hai mươi loại thân kiến đều bị huỷ diệt. 
Như vậy, thân kiến vẫn có thê khởi lên khi chưa đắc Nhập 
lưu thánh đạo. 

Hai mươi loại thân kiến này đều là tà kiến, và chúng 
làm phát sanh những tà kiến khác nữa. Những tà kiến mà 
thân kiến làm phát sanh thêm là, chăng hạn, ba quan kiến 
phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp: 

1). Vô hành kiến (akiriya-diffhi): quan kiến này phủ 
nhận hoạt động của các thiện nghiệp và bắt thiện 
nghiệp. 

2) Vô nhân kiến (ahefuka-difthi): quan kiên này phủ 
nhận nhân của các quả. 

3) Vô hữu kiến (n-afthika-difthi): quan kiên này phủ 
nhận quả của các nhân. 

Cả ba quan kiến này đều phủ nhận những vận hành 

của nghiệp và quả nghiệp theo một cách nào đó. Vẫn đề này 





59 Phụ chú giải đưa ra ví dụ vòng tròn Kasina (10 đề mục thiền: đất, nước, lửa, 
gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng) và học tướng („ggaha- 
nimitta) hay tợ tướng (pa†ibhäga-nimifa) vốn xuất hiện trong tâm người hành 
thiền: một bên là sắc do thời tiết sanh (#„j/a-rữpa), và một bên là sắc do tâm 
sanh (cia-ja-ripa). 
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sẽ giải thích sau, khi chúng ta luận bàn về các trọng nghiệp 
(garuka-kamma)°' 


Người Ấy Chỉ Chạy Vòng Quanh Năm Uấn 


Sau khi đã giải thích hai mươi cách thể hiện thân kiến 
kẻ vô văn phàm phu, Đức Phật tiếp tục giải thích hậu quả 
của một kiến chấp như vậy: 

[1] Người ấy chỉ chạy vòng quanh sắc, 

[2] chỉ chạy vòng quanh thọ, 

[3] chỉ chạy vòng quang tưởng, 

[4] chỉ chạy vòng quanh hành, 

[Š] chỉ chạy vòng quanh thức. 


[1] Do người ấy chạy vòng quanh sắc, 
[2] 4o người ấy chạy vòng quanh thọ, 
[3] đo người ấy chạy vòng quanh tưởng, 
[4] đo người ấy chạy vòng quanh hành, 
[5] 4o người ấy chạy vòng quanh thức. 


[1] người ấy không thoát khỏi sắc, 

[2] người ấy không thoát khỏi thọ, 

[3] người ấy không thoát khỏi tưởng, 

[4] người ấy không thoát khỏi hành, 

[5] người ấy không thoát khỏi thức. 

Người ấy không thoát khỏi sanh, không thoát khỏi 
già và chết, không thoát khỏi sâu, bị, khổ, Iu và Hão. 

“Người ấy không thoát khỏi khổ, Ta tuyên bố. 


5! Những mô tả của của Đức Phật về ba quan kiến này đã được đưa ra tại “Ba 
Quan Kiến Phủ Nhận Những Vận Hành của Nghiệp”, tr.345 
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Con chó bị cột (vào cổ) một khúc cây, và buộc sát 
vào một cây cột hay trụ cột vững chắc, vì vậy nó không 
được giải thoát, và không thể chạy đi đâu. Theo cách tương 
tự, một kẻ vô văn phàm phu có nhiều vô minh, tham ái, và 
chấp thủ thân kiến, hay nói cách khác người ấy bị trói buộc 
bởi ba yếu tô (vô mỉnh, ái, thử). Bị trói buộc như vậy, kẻ vô 
văn phàm phu không thê giải thoát khỏi vòng luân hồi, và 
không thoát khỏi năm uân. Vì sao: vì người ấy chấp thủ năm 
uân. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là năm thủ uân 
(pañc-upadana-kkhandha). 

Thân kiến cũng giống như khúc cây treo ở cô của kẻ 
vô văn phàm phu. Tham ái giống như sợi dây buộc họ vào 
cây trụ hay cột trụ vững chắc. Năm thủ uẫn giống như cây 
trụ hay cột trụ vững chắc ẫy. Thân kiến, tham ái và vô minh 
che đậy con mắt trí tuệ của kẻ vô văn phàm phu. Do sự mù 
loà này, họ không thấy được các pháp theo đúng thực tại 
(yathä-bhữra); không thê thấy được sự thực tối hậu hay pháp 
chân đế; không thê thấy sắc chân đế và danh chân đề. Do 
không thấy các pháp đúng theo thực tại (w„ thực tuệ trị), kẻ 
vô văn phàm phu không nhận ra rằng các pháp là vô thường, 
khổ và vô ngã. Vô minh và tham ái phối hợp với nó này là lý 
do khiến kẻ vô văn phàm phu tạo tác những hành động bất 
thiện và thiện qua thân, khâu và ý. Những hành động bắt 
nguồn từ vô minh và tham ái như vậy gọi là Nghiệp 
(kamma). Bao lâu còn có vô minh và tham ái, nghiệp lực của 
một trong những hành động ấy sẽ chín mùi vào lúc chết của 
anh ta hay cô ta, và tạo ra thức tái sanh (0a†isandhi-cifa, 
còn gọi kiết sanh thức hay tâm tục sanh) của kiếp kế. Khi đã 
có thức tái sanh, thời cũng sẽ có bệnh hoạn, già nua, và tử 
biệt trở lại, và kèm theo đó là sầu, bi, khô, ưu và não. Như 
vậy kẻ vô văn phàm phu không được giải thoát khỏi khổ, 
không được giải thoát khỏi vòng tái sanh luân hôi theo cách 


30 Vận Hành của Nghiệp 
đó. [38] 


Mong Muẫn Túi Sinh 


Chúng ta hãy lẫy một thí dụ thực tiễn trong đời sống 
hàng ngày về hoạt động của thân kiến. Chẳng hạn, một 
người nam hay người nữ nọ dâng cúng đẻn lên một bức 
tượng Phật với ước nguyện được trở thành một vị tỳ kheo 
trong kiếp kế. Những gì họ ước nguyện không thực hiện 
hữu, tức là không có tỳ kheo, mà chỉ có danh và sắc. Nếu họ 
xem năm uấn là một vị tỳ kheo, đó là sự thể hiện của vô 
minh. Sự dính mắc vào kiếp sống làm một vị Tỳ kheo là sự 
thê hiện của tham ái. Khi tham ái tích luỹ lâu đài thì trở 
thành thủ. Nói cách khác, nương vô minh, tham ái và thủ mà 
người nam hay người nữ ấy dâng cúng đèn đến một bức 
tượng Phật. Việc dâng cúng này là một thiện nghiệp, một 
hành (saukhãra) với tiềm lực nghiệp hay một hành nghiệp. 
Như vậy có cả thảy năm nhân cho hành nghiệp này, đó là vô 
minh, ái, thủ, hành và nghiệp. 

Tuy nhiên, nếu họ có thực hành pháp quán danh 
(nama-kamma†t†hana), họ có thể thấy rằng khi họ cúng 
dường đèn đến một bức tượng Phật thời chỉ có ba mươi bốn 
danh pháp lúc đó. Ngay khi các danh pháp â ấy sanh, chúng 
liền diệt. Không có hành nào thường hăng. Nhưng tiềm lực 
qua đó thiện nghiệp này có thể chín mùi và tạo ra một kết 
quả sẽ còn lại. "2 Nếu nó chín mùi, nó có thê tạo ra năm uẫn 





5 Tiềm lực sẽ còn lại: điều này không có nghĩa là nghiệp đề lại một dấu vết 
hay vét tích trong dòng tâm tương tục, hay gởi lại đó “một cái gì”. Tiềm lực 
nghiệp không “tồn tại dưới” dòng tương tục danh sắc theo cách như vậy. Do 
một vài điều kiện, nghiệp cá biệt nào đó chín mùi, và chỉ vào khoảnh khắc đó 
tiềm lực của nghiệp ấy mới tồn tại đưới dòng tương tục danh sắc như một lực 
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là kiếp sống của một vị tỳ kheo theo ước nguyện của họ. 
Tiềm lực vốn có thể làm được một việc như vậy được gọi là 
Nghiệp Lực (kamưna-sarii).°3 Và bao lâu vô minh, ái, thủ, và 
hành còn tồn tại, chừng đó vòng luân hồi vẫn tiếp diễn, kẻ 
vô văn phàm phu vẫn không thoát khỏi khổ đau. 


Bác Đu Văn Thánh Đệ Tử 


Sau khi đã giải thích kẻ vô văn phàm phu, và hai 
mươi loại thân kiến của một người là như vậy, Đức Phật nói 
tiếp 

Bậc đa văn Thánh Đệ Tử, được thấy các Bậc 





vận hành thực sự. Đức Phật đưa ra sự phân biệt này khi ngài giải thích rằng 
giai điệu của cây đàn luýt không nằm chờ sẵn bên trong cây đàn, mà phát sanh 
do các điều kiện: đó là khi có đủ các thành phần của cây đàn và có người nhạc 
công chơi nó (S.I[V.I.xIx.9 “Vin-Opama-Suttarn' (Kinh Ví Dụ Cây Đàn”) Và 
VsM.xx.723 'Magg-ämagga-Ñana-Dassana-Visuddhi-Niddeso” (* Đạo Phi 
Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Giảng Thích”) pp.xx.96 cũng giải thích như vậy;” 
...không có một đống hay kho chứa danh sắc chưa sanh trước khi có sự sanh 
khởi của nó. Khi danh sắc sanh, nó không từ một đống hay kho chứa nào đến, 
và khi nó diệt, nó không đi về bất kỳ hướng nào. Không có nơi cất giữ ở chỗ 
nào theo cách một đống hay kho chứa những gì đã diệt. Mà, cũng giống như 
không có kho chứa những âm thanh đề phát ra (trước khi nó sanh) khi một cây 
đàn luýt được chơi, khi nó sanh nó chăng từ kho chứa nào đến, khi nó diệt nó 
chăng đi về bất kỳ hướng nào, nó cũng chăng tiếp tục tồn tại như một kho chứa 
khi nó diệt. Nhưng, ngược lại, trước chưa có (âm thanh), nó được làm cho có 
do các bộ phận, như cỔ...của cây đàn luýt, và nỗ lực thích hợp của con người, 
và khi đã có, nó diệt. Cũng vậy, tất cả danh pháp và sắc pháp, trước chưa sanh, 
được làm cho sanh; sau khi đã sanh, chúng diệt." Cũng xem “Bậc A-la-hán Đi 
Về Đâu?” ở phần cuối của Tập II. 


3 Pafthãna (Duyên Hệ).I. 'Kusala-Tikd'. 
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Thánh, thiện xảo trong Thánh Pháp của các bậc Thánh, 
tu tập trong Thánh Pháp của các bậc Thánh. Được thấy 
các bậc Chân Nhân, thiện xảo trong Pháp của các bậc 
Chân Nhân, tu tập trong Pháp của các bậc Chân Nhán. 


Hai loại Thủnh Độ Tử: 


Có hai loại Thánh Đệ Tử (4riya-Savaka):”° 
I) Đệ tử của Đức Phật. 
2) Đệ tử đã đắc Thánh, tức một bậc Thánh Nhân 
(Ariya-Puggala) 
Ở đây, trong Kinh “Dây Trói Buộc', Đức Phật muốn 
nói đến vị đệ tử đã là một bậc Thánh Nhân. 


Tám Bắc Thủnh Nhân 


Có tám bậc Thánh Nhân"°[39] 

1) Vị bắt đầu chứng đắc Nhập Lưu Thánh Quả (Soø/- 
Apatti-Phala-sacchi-kiriyãya paf[ipanna). 

2) Vị Thánh Nhập Lưu (Sø/-Apanma). 


54 Thánh Đệ Tử: từ này chỉ đề cập đến một vị đệ tử của Đức Phật. Nói chung, 
nó có thê bao gồm một vị đệ tử chưa phải là Thánh Nhân. Chẳng hạn như 
trong Iti.IH.iv.3 °Deva-Sadda-Su#am' (Kinh Tiếng Chư Thiên'), Đức Phật 
cũng dùng từ Thánh Đệ Tử (4rijza-Savaka) đề nói đến vị tỳ kheo đang thực 
hành tam học (giới, định, tuệ), nhưng vẫn chưa trở thành một bậc Thánh. Một 
người như vậy trong chú giải thường nói đến như một fhiện trí phàm phu fỳ 
kheo (kalyana-puthu-jjana bhikkhu). 


3 Người bắt đầu chứng đắc một trong bốn Thánh Quả muốn nói đến một 
người mà Tâm Đạo đã khởi lên trong người ấy, tâm đạo là tâm đi liền trước 
tâm quả. Trong các kinh sách tiếng Việt thường nói về người này như người 
đạo, chăng hạn người tu đà hoàn đạo... 
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3) Vị bắt đầu chứng đắc Nhất Lai Thánh Quả 
(Sakad-agami-phala-sacchi-kiriyaya pa[ipann). 

4) Vị Thánh Nhất Lai (Sakad-ägãmi) 

5) Vị bắt đầu chứng đắc Bất Lai Thánh Quả (4ø- 

aãgãmi-phala-sacchi-kiriyaya pafipanna). 

6)_ Vị Thánh Bắt Lai (An-ãgãmï). 

7) Vị bắt đầu chứng đắc A-la-hán Thánh Quả 

(ArahatIa-phala-sacchi-kiriyaya pafipannd). 

8) VỊ Thánh A-la-hán (4rah4). 

Bảy loại Thánh Nhân đầu cũng được gọi là bậc hữu 
học (sekha)[40], bởi vì các vị còn đang thực hành tam học: 
giới, định và tuệ. Tuy nhiên, bậc A-la-hán được gọi là bậc 
vô-học (- sekha)[41], bởi vì vị ẫy đã hoàn tất tam học; đã 
làm xong những gì cân phải được làm. 


Bác Đu Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử 


Như vậy, trong Kinh Dây Trói Buộc, khi Đức Phật 
nói về một bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử (Savä-Ariya- 
Sãvako), Ngài muốn nói tới một trong bảy bậc thánh hữu 
học, hoặc một bậc A-la-hán. 

Ở đây, chúng tôi có thê mô tả bậc Đa Văn Thánh Đệ 
Tử đơn giản như một người có những gì mà kẻ vô văn phàm 
phu không có. Như vậy, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử không 
phải là người có nhiều, mà là người có. rất ít,*° và là bậc 
được học (đa văn) cũng như am hiểu cả về lý thuyết lẫn thực 
hành Pháp (Dhamna). Nói cách khác, bậc Đa Văn Thánh Đệ 
Tử là những bậc hiểu rõ Tứ Thánh Đề. [42] 





5 Có rất ít, theo sự giải thích của Đức Phật, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử chỉ có 
con mắt trí tuệ (tuệ nhãn) mà thôi, xem thêm ghi chú cuối chương [1 I] trang 
41. 
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Có thể nêu ra đây một số ví dụ về sự khác nhau giữa 
bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử và kẻ vô văn phảm phu như sau: 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử có tàm và 
quý””; tàm có nghĩa là biết hỗ thẹn về những tà hạnh bằng 
thân, khẩu hoặc ý; và quý có nghĩa là lương tâm không làm 
điều ác, hay biết ghê sợ điều ác. [43] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử biết khơi dậy 
tinh tấn đề loại trừ những tư duy tham dục, sân hận, và ác 
độc.[44] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử biết chế ngự 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và tâm, bằng cách tác ý đến tứ niệm 
xứ, hay nói các khác là thực hành thiền chỉ và thiền minh 
sát. 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử không tìm cầu 
lạc thú trong ngũ dục (#ãma-gun„a); đó là không tìm lạc thú 
nơi cảnh sắc qua con mắt, âm thanh qua lỗ tai, mùi qua mũi, 
vị qua lưỡi, và những xúc chạm qua thân.[46/47] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử nếu là một vị 
Tỳ kheo thì được chế ngự bằng sự tuân giữ thận trọng giới 
luật Ba-la-đề-mộc-xoa (0đimokkha) của vị tỳ kheo. Nếu là 
một người tại gia cư sĩ thì được chế ngự bằng sự giữ gìn 
thận trọng ngũ giới. Giữ ngũ giới có nghĩa là người ấy 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không uống những thứ như bia và rượu. Bậc Đa Văn 
Thánh Đệ Tử cũng sẽ giữ tám giới ít nhất mỗi tuần một lần, 
hoặc thậm chí người ấy có thê giữ bát quan trai giới hay thập 
giới suốt đời. Trong trường hợp này, người ấy sẽ giữ giới 
không ăn chiều... 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử có Chánh Định 


57 Tàm/quý: xem phân tích trích dẫn tại “Tàm', ở cuối Tập II. 
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(Samma-Samadhi), tức có cận định hay bốn bậc thiền 
(hang). [4S] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử có trí tuệ thể 
nhập. Cho đến khi nào vị Thánh Đệ Tử chưa trở thành một 
bậc Thánh Nhân (vị đã đắc một trong bốn Thánh Quả), trí 
tuệ (của vị ấy) vẫn chỉ là minh sát trí (wipassanä-ñãna) hiệp 
thế, vốn đè nén các phiền não, và quán sự sanh và diệt của 
năm uân [49], cũng như duyên sanh và duyên diệt của chúng 
[50]. Nhưng một khi vị ây đã trở thành một bậc Thánh Nhân, 
trí tuệ mà vị ây có là trí tuệ siêu thế, tức Đạo Trí (M⁄4gga- 
Ñãna), vốn lẫy Niết Bàn làm đối tượng, và đoạn trừ các 
phiền não. Nhờ Đao Trí đó, vị ấy không còn chấp giữ đoạn 
kiến, thường kiến [51] hay thân kiến [52]. 

*Bậc Đa Văn Thánh Hữu Học Đệ Tử có sở học, do 
đã học và hỏi về Kinh Điền.[53] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử không có tâm 
hoài nghi về sự giác ngộ của Đức Phật, về Giáo Pháp 
(Dhamma), về Chư Tăng (Saisha), về các kiếp sống quá 
khứ, về các kiếp sống tương lai, vÊ kiếp sống hiện tại, về các 
thế giới khác, hay về quy luật của nghiệp và quả của 
nghiệp,... vị ấy có niềm tin hoàn toàn nơi Đức Phật, [54] và 
không tin vào một vị đạo sư nào khác. [55] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử chắc chắn 
không còn bị sanh vào các sanh thú ác (duggafi-ác thú hay 
khổ thú): đó là không tái sanh nơi ngạ quỷ giới, không tái 
sanh nơi súc sanh giới, và không tái sanh nơi bất kỳ địa ngục 
nào [56]. 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử chắc chắn sẽ 
đạt đến sự giác ngộ viên mãn (Szmbodi) trong bảy kiếp; 
thậm chí sớm hơn. [57] 

Những điểm vừa nêu đúc kết lại sự giải thích của 
chúng tôi về những gì Đức Phật hàm ý khi ngài nói về Bậc 
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Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử (suiava Ariya-Savako). 


Không Xem Năm Uẫn Là Tự Ngã 


Sau khi đã giải thích những phẩm chất của bậc Đa 
Văn Thánh Đệ Tử, tiếp đến Đức Phật giải thích về cách 
xem năm uân của một người như vậy. 

Đến đây có lẽ chúng ta đã hiểu những lời dạy của 
Đức Phật rõ hơn, vì thế chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với sự mô 
tả của ngài về bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử: 


Nhưng, này các tỳ kheo, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử, 


Ụ 


2) 


3) 


4 


3) 


Người thấy các Bậc Thánh, thiện xảo trong 
Thánh Pháp của các Bậc Thánh, tu tập trong 
Thánh Pháp của các Bậc Thánh. 

Người thấy các Bậc Chân Nhân, thiện xảo trong 
Pháp của các Bậc Chân Nhân, tu tập trong 
Pháp của các bậc Chân Nhân, 

Không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã 
như là có sắc, không xem sắc như ở rong tự 
ngã, không xem tự ngã như ở trong sắc. 
Không xem thọ nhự là tự ngã, không xem tự 
ngã như là có thọ, không xem thọ như ở trong 
tự ngã, không xem tự ngã nh ở trong thọ. 
Không xem tưởng là tự nga, không xem tự ngã 
nhự như là có tưởng, không xem tướng như ở 
trong tự ngã, không xem tự ngã như ở frong 
tưởng. 

Không xem hành là tự ngã, không xem tự ngã 
như là có hành, không xem hành như ở trong 
tự ngã, không xem tự ngã như ở trong hành. 
Không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã 
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nh là có thức, không xem thức như ở trong tự 
ngã, không xem tự ngã như ở trong thức. 


Vị ấy không Chạy Vòng Quanh Năm Uẩn 


[IỊ Vị ấy không chạy loanh quanh, không chạy 
vòng quanh sắc; 

|2] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thọ; 

j3] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh tưởng; 

j4] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh hành; 

|5} không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thức. 

Do 

[1] Vị ấy không chạy vòng quanh, không chạy vòng 
quanh sắc; 

|2] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thọ; 

j3] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh tưởng; 

j4] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh hành; 

|5} không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thức. 

Nên 

[1] vị ấy được giải thoát khỏi sắc; 

J2J vị ấy được giải thoát khỏi thọ; 

I3] vị ấy được giải thoát khỏi tưởng; 

HỊ vị ấy được giải thoát khỏi hành; 

I3] vị ấy được giải thoát khỏi thức; 
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vị ấy được giải thoát khói sanh, giải thoát khỏi già 
và chết, giải thoát khỏi sâu, bỉ, khổ, u và não. 

'Vị ấy được giải thoát khỏi khổ,° Ta tuyên bố như 
vậy. 

Như đã đề cập ở trước, vị Thánh Đệ Tử sẽ không bao 
giờ bị tái sanh trong súc sanh giới, trong ngạ quỷ giới và 
trong bất kỳ địa ngục nảo trở lại: vị ấy được giải thoát khỏi 
cái khổ của việc tái sanh trong một sanh thú ác (ác thú). Vị 
Thánh Đệ Tử nếu là một bậc Thánh Bắt Lai sẽ tái sanh trong 
cõi sắc giới, và không bao giờ bị tái sanh trong cõi nhân loại 
hay chư thiên dục giới trở lại: vị ấy được giải thoát hoàn 
toàn khỏi cái khổ của việc tái sanh trong dục giới. Vị Thánh 
Đệ tử nếu là một bậc A-la-hán, đã làm xong những gì cần 
phải làm, điều đó có nghĩa răng vào lúc chết, sẽ không còn 
sự hiện hữu của sắc, không còn sự hiện hữu của thọ, không 
còn sự hiện hữu của tưởng, không còn sự hiện hữu của các 
hành, không còn sự hiện hữu của thức: vị ấy sẽ không còn 
phải tái sanh trở lại bằng bất cứ cách nào. Vị ấy được giải 
thoát hoàn toàn khỏi cái khổ của các hành°Š. 

Vậy, người ta cần phải làm gì để trở thành một bậc 
Đa Văn Thánh Đệ Tử, để được giải thoát khỏi khổ đau theo 
cách này? Điều này chúng ta sẽ bàn đến sau. Trước hết 
chúng ta hãy đi vào bàn luận bải kinh “Dây Trói Buộc" thứ 
hai đã. 


58 Xem sự giải thích của Đức Phật ở cuối bài kinh “Dây Trói Buộc' thứ hai; 
cũng xem “Đã Làm Xong Những Gì Cần Phải Làm', phần cuối Tập II, và bài 
kệ trang 309. 
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Ghỉ Chú Cuối Chương - Chương Ï 
(Những Tham Khảo Kinh Điên) 


[1] Chú giải bài Kinh Đại Niệm Xứ (“Maha-Sati-Pafthana- 
Suffam”) D.1.9 giải thích điều này với một bài kệ: 

Cái họ thấy không phải thấy đúng; 

Cái được thấy họ không thấy đúng; 

Không thấy đúng họ bị trôi chặt; 

Và kẻ ngu, khi đã bị trói chặt, 

Không thể nào thoát khỏi trầm luân. 


[2] Đức Phật giải thích vô minh trong Kinh Phân Tích 
(Vibhanga Su#a') S.II.Li.2 như sau: “Và thể nào, này các Tỳ kheo, là 
vô minh? 1. Không hiểu biết về khổ, 2. Không hiểu biết về nhân sanh 
khổ, 3. Không hiểu biết về sự diệt khổ, 3. Không hiểu biết về con 
đường dẫn đến sự diệt của khô. 


[3] Trong It.I.H.4 “4v7/a-Nivarana-Suffam` (“Kinh Vô Minh 
Triền cái”) Đức Phật giải thích: “Quả thực do vô minh triền cái, này các 
tỳ kheo, mà nhân loại bị ngăn trở và trôi lăn, luân chuyền trong một 
thời gian dài.' 

[4] Đức Phật giải thích tiễn trình này trong A.IV.iv.i.6 'Køappa 
Su#am' (“Kinh Kiếp). 

Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế nào là 
bốn? 

Khi kiếp chuyên thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để 
ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có 
nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 

Khi kiếp đã chuyền thành và đừng lại, này các Tỷ-kheo, thật 
không dễ gì ước tính ...như vậy. 

Khi kiếp chuyển hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước 
tính có nhiều năm như vậy ... như vậy. 

Khi kiếp đã chuyển hoại và đừng lại, này các Tỷ-kheo, thật 
không dễ gì ước tính ... như vậy. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là bốn vô lượng của kiếp. 

Đức Phật giải thích khoảng thời gian của một kiếp như vậy 
trong Kinh Tương Ưng: “Ví như, này các Tỳ kheo, có một hòn núi đá 
lớn, một do tuân bê dài, một do tuân bê rộng, một do tuân bê cao, 
không có khe hở, không có lỗ hồng, một tảng đá thuần đặc. Rồi một 
người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tắm vải 
kàsi. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thể đi đến 
đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp. Như vậy dài, này các Tỷ- 
kheo, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, này Tỷ-kheo, hơn một 
kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hơn 
một trăm ngàn kiến đã qua. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này... vừa 
đủ để giải thoát”. (S.IILIV.ï.5 K “Kinh Núi- Pabbara-Suitam'). Đức Phật 
cũng giải thích sự tái tạo của Phạm Thiên giới vào lúc bắt đầu của một 
kiếp mới trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh (“Brahma- 
Jãla-Suitam'°. D.I.1). Và ngài giải thích sự tiễn hoá của con người và xã 
hội của loài người trong Kinh Khởi Thế Nhân Bồn (“4gg-4ñña-Suitam" 
D.I27). 

[Š] Trong M.L.1.8 (“Maha-Hatthi-Padopama-Suftam”— “Đại 
Kinh Dụ Dấu Chân Voi), Tôn-giả Xá- lợi-phất nói tới sự huỷ diệt của 

“làng mạc, thành phó, lãnh thổ, quốc độ, băng nước, lửa và gió. 

[6] Những chỉ tiết này không nằm trong “Kinh Dây Trói Buộc `, 
mà được rút ra từ “Kinh Bảy Mặt Trời” của Tăng Chị Kinh (°Safa- 
Suriya-Ssuffam` A.VI.vi.2), trong bài kinh này Đức Phật đưa ra một sự 
giải thích chỉ tiết về sự tiêu hoại của thế gian (tận thế) bằng lửa. Trong 
Trường Bộ Kinh cũng vậy, Đức Phật giải thích việc các vị sa-môn tu 
tập các thắng trí (abhiñfñä-thần thông) có thể giúp họ thấy được những 
sự hoại diệt (hoại kiếp) và tái tạo (thành kiếp) của thế gian như thế nào: 
“Vị ấy hướng tâm đến túc mệnh trí (trí hồi nhớ các kiếp sống quá khứ). 
Vị ấy nhớ được nhiều đời quá khứ, đó là, nhớ được một lần tái sanh, hai 
lần tái sanh, ba lần tái sanh, bốn lần tái sanh, năm lần tái sanh, mười lần 
tái sanh, hai mươi lần tái sanh, ba mươi lần tái sanh, bốn mươi lần tái 
sanh, năm mươi lần tái sanh, một trăm lần tái sanh, một ngàn lần tái 
sanh, một trăm ngản lần tái sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại kiếp và thành kiếp...” Việc tu tập các thắng trí này và những 
gì người ta thấy được bàn luận rõ trong VsM.xiii.402-410 °Pubbe- 
Nivãs-Ấnussati-Ñãna-Kathã' (“Luận Về Túc Mệnh Tuỳ Niệm Trí”) 
PP.x11.34-71, và VsMT, với phần tham khảo “Kinh Bảy Mặt Trời”, 
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cũng như các chỉ tiết khác. 

L7] Trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh L( Brahma- 
Jãla-Suiiam`. D.1.1), Đức Phật giải thích rằng vào lúc kiếp hoại, hầu hết 
các chúng sinh đều tái sanh trong cõi Quang Âm Thiên (-bhassara- 
dev2), vôn là Phạm Thiên giới tương ứng với nhị thiền. 

[8] Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Bảy Mặt Trời như 
vầy: “Trong nhiều năm, trong nhiều trăm năm, trong nhiều ngàn năm, 
trong nhiều trăm ngàn năm, trời không có mưa.” 

[9] Trong Kinh Năm và Ba của Trung Bộ IH (“°Pafñeca-Traya- 
Suiia'-M.III.1.2), Đức Phật nói về tất cả những kiến chấp sai lầm có thể 
có về tương lai, và để mô tả những sa-môn và Bà-la-môn tuyên bố đoạn 
kiến, Ngài cũng dùng ảnh dụ tương tự về con chó bị trói buộc chạy 
vòng quanh cây cột trụ. 

[10] Trong Đại Kinh Người Chăn Bò, Trung Bộ I (“Mahaä- 
Gopalaka-Sufam` M.L1v.3), Đức Phật giải thích mười một đức tánh 
khiến một vị Tỳ kheo không thê phát triển, tăng trưởng, và hoàn thành 
trong Pháp và Luật (Dhamưna Vinaya) này. Pháp thứ sáu trong đó nói: 
*Ở đây, một vị Tỳ kheo thỉnh thoảng không đi đến các vị Tỳ kheo đa 
văn, tính thông trong pháp, tỉnh thông trong luật, tỉnh thông trong 
các Mẫu Đề luật của Tỳ Kheo/Tỳ Kheo NỊ. Và vị ấy không hỏi 
những câu hỏi vê ề pháp và luật như vây: "Thưa Tô ôn giả, điểm này là 
thế nào? ý nghĩa này là gì?” Những bậc Tôn giả ấy không làm cho 
hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều 
chưa được rõ ràng, và đối với những nghỉ vẫn về Chánh pháp, các vị 
ấy không đoạn trừ nghỉ hoặc. ° 

[11] Trong “Kinh Trí Tuệ” của Tương Ưng V (aññã-Suttam ˆ. 
Š.V.XII.vii.3), Đức Phật lây lên một ít đất trên đầu móng tay và so sánh 
nó với đất trên địa cầu. Dùng sự so sánh này như một ảnh dụ, Ngài nói: 
“Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, it hơn là những chúng sanh thành tựu 
tuệ nhãn của bậc thánh. Còn nhiều hơn là những chúng sanh có jg 
mình, sỉ ám. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì không thấy bốn Thánh đề. 
Chú giải giải thích rằng tuệ nhãn ở đây là minh sát trí hiệp thế và siêu 
thế. 

[12] Trong “Đại Kinh Người chăn Bò" (“Maha-GopdlakRa- 
Suffam`” M.I.1v.3), Đức Phật giải thích mười một đức tánh qua đó một vị 
tỳ kheo không có khả năng phát triển, tăng trưởng, và hoàn thành trong 
Pháp và Luật này.` Đức tánh thứ bảy trong đó là: “Tj-kheo trong khi 
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Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng dạy, không chứng đạt 
nghĩa tín thọ, chứng đạt pháp tín thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ 
đến Pháp. ' (tức không có được sự nhiệt tình đối với ý nghĩa, không 
có được sự nhiệt tình đối với Pháp, không có được sự hân hoan liên 
hệ đến Pháp — does not gam enthusiasm ƒor the meaning, does nof gain 
enthusiasm ƒor the Dhamma, does not gain Dhamma-related joy). 

[13] Đức Phật phân tích tất cả các tà kiến này trong Kinh Phạm 
Võng của Trường Bộ (“Brahma-Jala-Suffam` DL1) như sau: 

[14] Trong “Kinh HiềnNgu” (*Bãla-Pandita-Sutam' 
M.IIL.11.9) Đức Phật giải thích những quả báo hiện tại của thân hành ác, 
khẩu hành ác và ý hành ác, của thân hành thiện, khâu hành thiện và ý 
hành thiện (xem thêm “Nghiệp Đạo" trang 234), cũng như quả báo tái 
sanh của những thân, khẩu, ý hành ác: tái sanh trong địa ngục, cảnh giới 
súc sanh, và trong một gia đình hạ cấp; quả báo tái sanh của những 
thân, khẩu, ý hành thiện: trong các cõi trời dục giới và trong những gia 
đình cao cấp. Còn trong “Kinh Thiên Sứ” (Deva-Diia- 
Suttam `M.IILiii. 10.) Ngài mô tả những khổ đau khủng khiếp của các 
chúng sanh trong địa ngục. Và ngài kết luận: “Này các Tỳ kheo, ta nói 
điều này không phải như một điều ta được nghe từ các sa-môn hay 
Bà-la-môn khác. Ta nói điều này như một điều ta thực sự biết, thực 
sự thấy, và tự khám phá cho chính mình." Cũng xem ghi chú cuốỗi 
chương 39, trang 49. 

[15] Đức Phật giải thích về năm sanh thú trong Đại Kinh Sư Tử 
Hồng (M.Lii.2. °Mahä Siha-Nãda-Sutfam`)như sau: “Này,Saripuffa, có 
năm loại sanh thú Thế nào là năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, 
loài Người, chư Thiên.” Và trong “Kinh Người Khác" ( 4ñfñatra- 
Suitam `S.V.Ă. vii. 1), Ngài lấy một ít đất trên đầu móng tay và so sánh 
nó với đất trên địa cầu. Dùng sự so sánh này như một ảnh dụ, Đức Phật 
giải thích: “Cững vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh 
(chết như những con người) được tái sanh lại làm người. Còn nhiều 
hơn là những chúng sanh (khi chết như những con người) bị tái 
sanh khác hơn loài Người. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì không thấy 
bốn Thánh đề. Thế nào là bốn? Thánh đề về Khổ... Thánh đề về Con 
Đường đưa đến Khổ diệt. ° 

[16] Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Tương Ưng bài 
“Kinh Biển Thứ Hai? (*Duiya-Samudda-Sutta', S.IV.xviii.2.) “Này các 
Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức |tiễng do tai, mùi do mũi, vị 
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do lưỡi, sự xúc chạm do thân. TỶ được xem là khả lạc, khả hỷ, khá J, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là biến 
trong giới luật của bậc Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên giới, với 
Ma giới, với Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
với chư Thiên và loài Người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối ren 
như cuộn chí, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bện bằng 
cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, luân hôi!”. 

[17] Đức Phật giải thích điều này trong Trung Bộ II, “Đại Kinh 
Mãlukyya' (Mahä-Malukyya-Suttam ` M.IIii.4) “Ở đây, này Ananda, 
ké vô văn phàm phu, không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, ... sông với tâm bị ám ảnh, bị chỉ phối bởi 
hoài nghỉ, ... bởi giới cấm thủ,... bởi dục tham, ... bởi sân hận..." 

[18] Hoài nghi: Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Tâm 
Hoang Vu, Trung Bộ I (°Cefo-Khila-Suftam` M.I.1.6) “Tỷ-kheo nào 
chưa diệt trừ năm tâm hoang vu, ... vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy 

d....|[1]J Tỷ-kheo nghỉ ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín. |2} Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ Pháp, do dụ, không 
quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... |3J Tỷ-kheo nào nghỉ 
ngờ Tăng, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... 
[4] Tỷ-kheo nào nghỉ ngờ các học pháp, do dụ, không quyết đoán, 
không có tịnh tín... thời tâm của vị này không hướng vê nô lực, 
chuyên cân, kiên trì, tỉnh tấn |5] Tỷ-kheo phẫn nộ, không hài lòng 
đối với các đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, 
cứng rắn...." Rồi Đức Phật giải thích vị Tỳ-kheo có thể lớn mạnh, 
trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, bởi vì vị ấy không 
nhi ngờ, do dự, ...về Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, Điều học, và 
phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh. Cũng trong Trung Bộ I bài Kinh “Tất 
Cả Lậu Hoặc" (Sabb-Äsava-Suftam. M.L ¡.2) Đức Phật giải thích tình 
trạng hoài nghi phát sanh do tác ý không như lý (ayoniso manasikãra): 
“Người ấy tác ý không như lý theo cách này "Ta có mặt trong thời 
quả khứ, hay ta không có mặt trong thời quả khứ? Ta có mặt trong 
thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc 
như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong 
thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có 
mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ 
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có mặt như thế nào trong thời vị lai?" Hay nay vị ấy có nghỉ ngờ về 
mình trong thời hiện tại: "Ta có mặt hay ta không có mặt? Ta có mặt 
như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ 
đâu đến? Và rồi nó sẽ ể đi đâu?” Đức Phật giải thích tiếp rằng vị Thánh 
Đệ Tử không vướng mắc vào những hoài nghỉ như vậy, và chỉ tác ý đến 
Tứ Thánh Đề. Còn trong “Đại Kinh Ái Đoạn Tận" (ˆMaha-Tanha- 
Sankhaya-Suttam ` M.].iv.ð) ngài giải thích rằng tình trạng hoài nghỉ về 
quá khứ, tương lai và hiện tại này biến mất với sự phân biệt hay quán 
duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch. 

[19] Đức Phật giải thích sự khác biệt của kẻ phàm phu với các 
Bậc Thánh trong Kinh “Pafipanna Sufam'; xem ghi chú cuối chương 
39, trang 49. 

[20] Trong “Kinh Thế Giới' của Tương Ưng Kinh V (°Loka- 
Suiam`. 5.V.XII.i.8) Đức Phật giải thích răng Ngài là Bậc Thánh: 
“Này các TỈ-kheo, trong các thế giới, gồm có Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, và quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, Như Lai là bậc 
Thánh.” 

[21] Trong Tương Ưng Sự Thực của Tương Ưng Bộ Kinh 
(“Sacca-Samyufta` S..XII vi/viii) Đức Phật đặt một ít đất trên đầu 
móng tay và so sánh nó với đất quả địa cầu. Dùng sự so sánh này như 
một ảnh dụ, Đức Phật giải thích: “Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là 
các chúng sanh từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu là nhân sanh dễ 
duôi. Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bó đắm say rượu 
men, rượu nấu...từ bỏ sát sanh...từ bỏ tà dâm...từ bỏ nói dỗi...từ bỏ 
nói lời chia rẽ...ttừ bỏ nói lời thô ác...t bỏ nói lời vô ích. Vì sao? Vì 
họ không thấy Tứ Thánh Đé.? Cũng xem ghi chú cuối chương 32, 
trang 48. 

[22] Chế ngự các căn: xem sự giải thích của Tôn giả ãnanda nơi 
ghi chú cuối chương 45 trang 52. 

[23] Đức Phật giải thích vô minh (sự bắt tri) về Tứ Thánh Đề 
trong Kinh Kotigama Thứ Nhất của Tương Ưng Bộ Kinh (*Pa‡hama- 
Kotigama-Suitam` S.V.XII.1ii.1) như sau: “Này các Tỷ-kheo, do không 
giác ngộ, do không thông đạt bốn Thánh để mà Ta và các Ông lâu 
ngày phải dong ruồi, lưu chuyển như thế này. ° Cũng xem ghi chú 
cuối chương I1 trang. 41; 15, trang 42 và 21, trang 44. 

[24] Đức Phật giải thích sự quán tưởng này trong Kinh Tất Cả 
Lậu Hoặc của Trung Bộ I (“Søbb-ãsava-Suftam° M.1.i.2) như sau: “Ở 
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đây, vị Tỳ-kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ đễ ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần 
truông.° Và đôi với việc thọ dụng vật thực, chỗ ở, và được phẩm cũng 
có một loại chân chánh giác sát hay quán tưởng tương tự. 

[25] Chú giải nhắc đến lời giải thích của Đức Phật trong Kinh 
Tất Cả Lậu Hoặc: “Ở đây, này các T)-kheo, vị Tỷ-kheo như lý giác sắt, 
kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muôi, gió, 
sức nóng mặt tròi, các loài bò sát; kham nhẫn những cách nói mạ lị 
phi báng. Vị ấy kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ 
thông khô, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không 
thích thú, chết điểng người. ° 

[26] Chú giải nhắc đến lời giải thích của Đức Phật trong Kinh 
Tất Cả Lậu Hoặc như sau: *Ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát không có 
chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bó, trừ diệt, diệt tận, không cho 
tôn tại (dục niệm ấy) ° Đây là những gì Đức Phật gọi là Chánh Tinh Tấn 
(Sammä-Padhäna): “Và thế nào, này các Tỳ-kheo, là chánh tỉnh tấn? 
Ở đây, vị Tỳ-kheo Này các Tỷ kheo, dối với các ác, bắt thiện pháp 
chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khỏi; vị này nỗ lực, tỉnh 
tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bắt thiện pháp đã sanh, khởi 
lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị 
này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã 
sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến 
cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. VỊ này nỗ lực, tỉnh tấn, quyết 
tâm, trì chí. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tỉnh tấn. ° (D.ii.9 
“Maha-Sati-Patthana-Suftam` Đại Niệm Xứ Kinh) Cũng xem ghi chú 
cuối chương 44 trang 52 và 178, trang 555/Tập II 

[27] Đức Phật giải thích điều này trong “Đại Kinh Sáu Xứ" 
(.Maha-Sal- ãyatanika- Sufftam, M.IIL. v. 7): “Với thượng trí, Vị ấy liễu 
trí những pháp ki phải đoạn trừ. Với thượng trí, vị ấy đoạn trừ 
những pháp áy.° 

[28] Đức Phật giải thích Trí Xác Định Danh Và Sắc trong 
Trường Bộ II bài 'Kinh Đại Niệm Xứ' như sau: *Ở đây, này các Tỳ- 
kheo, vị T)-kheo tuệ tri: “Đây là sắc, ... Đây là thọ, ...Đây là tưởng, 

„ Đây là hành, ... Đây là thức, ...”° Cũng xem phần trích dẫn Kinh 

dưới tiêu đề “Tiếng Rắng Sư Tử" trang 71. 
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[29] Đức Phật giải thích Trí Nắm Bắt (hiểu rõ) Nhân Duyên 
trong Kinh Đại Niệm Xứ (“Mahã-Sati-Pa†thäna-Sufam` D.IL9): *Ở 
đây, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo tuệ tri: “Đây !à sắc, đây là tập 
khởi của sắc...đây là thọ, đây là tập khởi của thọ...đây là trởng, đây 
là tập khởi của tưởng...đây là các hành, đây là tập khởi của các 
hành... đây là thức, đây là tập khởi của thức... .. 

[30] Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Tập Pháp của 
Tương Ưng Bộ Kinh (“Samudaya-Dhamma-Suttam ` S.HILL. xiii. I) như 
sau: “Ở đây, này T$-kheo, kề vô văn phàm phu, không như thật biết 
rõ: “Sự sanh khởi của sắc pháp” là sự sanh khởi của sắc pháp, 
không như thật biết rõ: "Sự đoạn diệt của sắc pháp " là Sự đoạn diệt 
của sắc pháp, không như thật biết rõ: "Sự sanh khởi và đoạn diệt của 
sắc pháp” là sự sanh khởi và đoạn diệt của sắc pháp. Sự sanh khởi 
của thọ...., tưởng..., hành..., thức...là sự sanh khởi của thọ.... 
tưởng... hành... thức Sự sanh khởi và doạn diệt của 
tho,...tưởng,...hành,...thức...là sự sanh khởi và đoạn diệt....” Này 
các T)-kheo, như thế gọi là vô mình. Cho đến như vậy được gọi là vô 
mình?. Rồi Ngài giải thích sự ngược lại đối với vị Đa Văn Thánh Đệ 
Tử. Xem thêm trích dẫn tại cuối Tập II, và ghi chú cuối chương 49, 
trang 54, và 50, trang 54. 

[31] Đức Phật giải thích cách một người chế ngự năm triền cái 
với định trong Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi của Trung Bộ L. (“CuJa- 
Hatthi-Pad-Opama-Suftam` M.I.111.7) như sau: “W† ấy từ bỏ tham ái 
[một từ đồng nghĩa với dục tham], sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tắt cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết 
sân hận, từ bó hôn trầm thụy miên, vị ây sống thoát ly hôn trầm thụy 
miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột 
rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cứ hồi quá, vị _Ñy sông 
không trạo cứ, nội tâm trâm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hồi quá, từ 
bỏ nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngò, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngò. Sau khi đã từ bỏ năm triền cái, những 
phiền não của tâm, làm suy yếu trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất...Như thế, này Bà-la-môn, được 
gọi là dấu chân của Đẳng Thế Tôn. 

[32] Tôn giả Änanda giải thích một số phiền não đã được đoạn 
trừ cùng với Nhập Lưu Thánh Đạo trong “Kinh Trưởng Lão Ananda” 
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của Tương Ưng Kinh (*“Ananda-Tthera-Suam` S.V.XIL1i.3) như sau: 
*Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, không thành tựu tịnh tín đối với 
đức Phật, khi thân hoại mạng chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Như vậy là không có tịnh tín đối với đức Phật. Và vị Đa 
văn Thánh đệ tử, thưa Hiền giả, thành tựu tịnh tín bất động đối với 
đức Phật, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này. Như vậy là tịnh tín bất động đối với đức Phật: 
“Đây là bậc Ứng Cúng,... Phật, Thé Tôn ". Kẻ vô văn phàm phu, này 
Hiền giả, không thành tựu tịnh tín đối với Pháp, khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là không 
có tịnh tín đối với Pháp. Và vị Đa văn Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín 
bắt động đối với "Pháp... Như vậy là tịnh tín bắt động đối với Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyẾt... chỉ người có trí mới giác hiểu ". 
Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, không thành tựu tịnh tín đối với 
chúng Tăng... Như vậy là tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: 
"Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn... vô thượng phước điền ở 
đời". Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, thành tựu ác giới... Như vậy 
là không có tịnh tín bất động... Như vậy tịnh tín bắt động đối với các 
giới: "Các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định". 
Do đoạn tận bốn pháp này, này Hiền giả, do nhân thành tựu bắn 
pháp này, quân chúng ở đời này được Tỉ hé Tôn tuyên bồ là bậc Dự 
lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.” Cũng 
xem ghi chú cuối chương 54, trang 55. 

[33] Đức Phật giải thích sự tịnh chỉ của các phiền não trong 
Tương Ung Kinh (°#aho-Gafa-Su#am° S.IV.IIL.ii.1) như sau: “Đối với 
Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh 
chỉ, sỉ được tịnh chứ. ° 

[34] Đức Phật giải thích có sự giải thoát khỏi các hành (hữu vì) 
như thế nào, để đến Niết Bàn (Vô Vi) trong Udana.viii.3 '74iya- 
Nibbãna-Patisamyutta-Suttam ` (Kinh Thứ Ba của Phần nói về Niết 
Bàn) như sau: 'Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không 
hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly 
khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. ° Cũng xem ghi chú cuỗi chương 
270, Tập II và “Hai Loại Bát Niết Bàn”, cuối Tập II 

[35] Trong Kinh “Do Duyên Vô Minh" của Tương Ưng kinh 
(4vjja-Paccaya-Sutam, S.II.I.1v.5), Đức Phật giải thích răng nêu một 
người chấp đoạn kiến, thời sẽ không có đời sống phạm hạnh (tu tập 
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giới, định và tuệ): “Tự ngã (/a) là thân thể (tức xem tự ngã và thân 
thể là một, chết là hết), này các fỳ kheo, khi có tà kiến này, sẽ không 
có đời sống phạm hạnh. * Chú giải giải thích rằng việc thực hành đời 
phạm hạnh là việc thực hành Thánh Đạo, nhắm tới sự huỷ diệt của luân 
hồi (chấm dứt tái sanh); vì lẽ với đoạn kiến sự luân hồi dù thế nào đi 
nữa cũng đã bị huỷ diệt, nên việc thực hành Thánh Đạo là vô nghĩa. 

[36] Đức Phật giải thích sự đồng nhất hoá với năm uân làm 
phát sanh thân kiến như thế nào trong Kinh *Cới Này Là Tự Ngã? của 
Tương Ưng Kinh (“So-4/4-Su#am` S.ILIII.1.3) như sau: “Đo có sắc 
(thọ, tưởng, hành, thức), này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên 
chấp sắc (thọ, tưởng, hành, thức), (tà) kiến này khởi lên: ""Cớ¿ ấy là 
tự ngã, cái ấy là thế giới. Sau khi chết, tôi sẽ là cái ấy: một thực thể 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biễn hoại.” 

[37] Trong Kinh “Do Duyên Vô Minh" của Tương Ưng Kinh 
('Avijjä-Paccaya-Suttam ` S.II.L iv.5), Đức Phật giải thích răng nêu một 
người chấp giữ thường kiến, cũng không có đời phạm hạnh: “Tự ngã 
và thân thể là khác", chỗ ấy, này các Tỷ-kheo, không có đời Phạm 
hạnh.” Chú gải giải thích rằng với tà kiến này, chỉ có thân thể bị huỷ 
diệt, trong khi linh hồn hay tự ngã ra đi tự do như chim thoát khỏi lồng, 
quan kiến này là thường kiến; vệc thực hành đời phạm hạnh là việc thực 
hành Thánh Đạo, nhắm tới sự huỷ diệt của luân hồi (chấm dứt tái sanh); 
nếu như, thậm chí chỉ còn một hành bền vững, thường hằng, và bất diệt, 
việc thực hành Thánh Đạo cũng sẽ không đem lại một sự huỷ diệt của 
vòng luân hồi được, và trong trường hợp này thực hành Thánh Đạo kể 
như vô nghĩa. Đức Phật cũng nhắn mạnh điểm này trong Kinh “Đầu 
Móng Tay' của Tương Ưng Kinh (“Nakkha-Sikhaa-Suftam` S.IL L.x. 5). 

[38] Trong “Kinh Năm Ba' của Trung Bộ (ˆPañca-Tiaya 
Suffam` M.III1.2) Đức Phật dùng lại ví dụ con chó bị trói buộc đang 
chạy vòng tròn, chạy vòng quanh cây cột trụ để giải thích tình trạng 
không thể giải thoát của những người tin tự ngã bị hủy diệt sau khi chết. 
Và trong Thanh Tịnh Đạo, phần “Luận Bàn về Thức Uân' (*/ñãñãna- 
khanddha-Kathä` VsM.xiv. 445) thì giải thích: “Sau khi chết, có kiết 
sanh trở lại (rebirth-linking) trở lại; và sau kiết sanh là tâm hữu 
phân. Cứ thế dòng tâm tương tục hồi hả chạy qua các loại hữu, sanh 
thu, thức trú, hữu tình cu, liên tục không giản đoạn. Nhưng khi một 
người đạt đến A-la-hán Thánh quả, dòng tương tục ấy chấm dút với 
sự chấm dứt của tử tâm của người ấy. 
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[39] Đức Phật giải thích niềm tin bất động của vị Thánh Đệ tử 
nơi tám bậc Thánh Tăng trong “Kinh Đại Bát Niết Bàn' của Trường Bộ 
('Mahä-Parinibbäna-Suttam ` D.II 3) như sau: "Chúng Tăng đệ tử Thế 
Tôn chân chánh tu hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được 
chiêm ngưỡng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời.” Trong “Kinh Tám Hạng Người” của Tăng Chị Kinh (oafhama- 
Puggala-Suttamˆ A.VHLILi¡.9), Đức Phật giải thích tám hạng người: 
‹Bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Dự lưu; Bậc Nhất 
lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Nhất lai; Bậc Bắt lai, bậc đã 
hướng đến sự chứng ngộ quả bắt lai; Bậc A-la-hán, bậc đã hướng 
đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Tám hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, đáng được cung kính ... là ruộng phước vô thượng ở đòi.” Và 
trong “Pafipanna-Suffai`, ngài giải thích rằng một người có năm căn 
tinh thần (tín, tắn, niệm, định và tuệ) là một trong tám hạng thánh này, 
trong khi người người không có năm căn này là người đứng ngoài, tức 
đứng bên phía của phàm nhân (bahiro-puffu-jjana-pakkhe-£hiío).` Còn 
trong “Tiểu Kinh Sư Tử Hồng' của Trung Bộ (ˆC”Ja-Siha-Nada- 
Su#tam° M.Lii) Đức Phật giải thích rằng Bốn Bậc Thánh chỉ được tìm 
thấy trong Giáo Pháp của Đức Phật: “Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây là có 
$a-môn thứ nhất; ở đây là có Sa-môn thứ hai; ở đây là có Sa-môn 
thứ ba; ở đây là có Sa-môn thứ tự; các ngoại đạo khác (parappa- 
vãda) không có Sa-môn. ° Cũng xem ghi chú cuối chương 294, Tập II. 

[40] Về Tam Học, Đức Phật giải thích trong “Kinh Học Giới 
Thứ Nhất của Tăng Chi Kinh ('Pa‡hama-Sikkhattaya-SuHtam' 
A.HI.ILiv.9) như sau: “Ở đây, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo sống có đạo 
đức; đầy đủ oai nghi chánh hạnh, sóng chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn (Pã/imokkha), thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt; thọ trì 
học tập trong các học giới. Này các Tỳ kheo đây gọi là tăng thượng giới 
học ...vị Tỳ kheo, hoàn toàn ly dục, ly các bất thiện pháp...chứng và 
trú thiền thứ nhất...thiền thứ hai...thiền thứ ba...thiền thứ tư. Này các 
Ty kheo, đây gọi là tăng thượng tâm học. VỊ Tỳ kheo như thực tuệ tri 
(hiểu đúng theo thực tại), “Đây là khổ”... “Đây là nhân sanh của 
khổ”... “Đây là sự diệt của khổ.”.... “Đây là con đường dẫn đến sự diệt 
của khổ.” Này các Tỳ kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học." Cũng xem 
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“Kinh Hữu Học", tóm tắt trong ghi chú 334, trang 276. 

[41] Đức Phật sử dụng từ này trong “Kinh Bhaddäli” của Trung 
Bộ (°Bhaddäli-Suia' M.IIL1i.5), khi ngài nói về mười pháp của bậc A- 
la-hán (Tj-kheo thành tựu vô học chánh trì kiến, thành tựu vô học 
chánh tư duy, thành tựu vô học chúnh ngữ, thành tựu vô học chánh 
nghiệp, thành tựu vô học chúnh mạng, thành tựu vô học chánh tỉnh 
tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, 
thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát.) được 
xem là các pháp của bậc vô học. Theo sự phân loại đó thì kẻ vô văn 
phảm phu được gọi là không phải hữu học cũng không phải vô học (¡ ° 
eva-sekha-n-ã-sekha — phi hữu học phi vô học). 

[42] Trong “Kinh Đầu móng Tay' của Tương Ưng Bộ Kinh 
(°Nakha-Sikha-Suttam` S.V.XIILvi.1), Đức Phật đặt một ít đất trên đầu 
móng tay và so sánh nó với đất của địa cầu. Dùng sự so sánh ấy như 
một ảnh dụ, Ngài giải thích: “Cũng vậy, này các Tỳ kheo, Thánh đệ tử 
thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức 
là sự khổ đã được đoạn tận, đã được tiêu mòn này. Rất ít là khổ còn tồn 
tại. Đối với người đã rõ biết: "Đây là Khổ"... đã rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt" không có thể ước tính, không có thể so sánh, 
không có thê thành một phần nhỏ, nếu so sánh với khô trước đã được 
đoạn tận, đã được tiêu mòn. Tức là trong thời gian tối đa là bảy lần [bảy 
kiếp sống nữa] là chấm dứt.” 

[43] Đức Phật giải thích điều này trong “Kinh Các Sức Mạnh 
Rộng Thuyết” của Tăng Chị Kinh (“Vifhata-Bala-Suffam° A.VH.1.4) 
như sau: “Ở đây, này các Tý-kheo, Thánh đệ tử có lòng hồ thẹn, hỗ thẹn 
(không để vướng) những thân hành ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, hồ thẹn 
(không đề vướng vào) những pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là tàm lực... Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi với các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là quý lực” 

[44] Cũng trong Kinh trên Đức Phật giải thích tấn lực như sau: 

“Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tần để đoạn 
tận các pháp bắt thiện, làm cho có được các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, 
không có bỏ qua một bên bồn phận đối với các pháp thiện. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tắn lực.” Cũng xem ghi chú cuối chương 26 trang 45 ở 
trên. 

[45] Tôn giả Änanda giải thích điều này trong “Kinh Hữu Học? 
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của Trung Bộ (“Sekha-Suiam` M.ILi.3) như sau: *...khi mắt thấy 
sắc...tai nghe tiếng... mũi ngửi mùi... lưỡi nỄm vị... thân cảm xúc... ý 
nhận thức các pháp, vị Thánh Đệ Tử không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Vì lẽ, nêu vị ây để cho (mắt, tai, mãi, 
lưỡi, thân và) tâm không được chế ngự, các ác, bắt thiện pháp thuộc 
tham và sân có thể xâm chiếm tâm vị ấy, nên vị ấy phải thực hành 
cách chế ngự nó, thực hành sự phòng hộ nhãn căn (nhĩ, tỉ, thiệt, 
thân), thực hành sự phòng hộ ý căn. Đó là cách vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn?. Và trong “Kinh Ví Dụ Con Rùa" của Tương Ưng Kinh 
(°Kưumm-Opama-Sufam` S.TV.I.x1x.3) Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo 
phải giữ gìn sáu căn cũng như con rủa giữ chân tay của nó trong tắm 
mai, khi con giã can tiễn đến vậy. SA (Chú giải Tương Ưng Kinh) giải 
thích rằng nhờ giữ tâm bên trong tắm mai đôi tượng thiền (ãrammana- 
kapäle) của mình vị tỳ kheo không cho phép các phiền não có cơ hội 
sanh khởi. Và trong “Kinh Khó Làm' của Tương Ưng (°Du-kkara- 
Sufftam` S.l.L1.7) ở đầy Đức Phật cũng đưa ra ví dụ con rùa (...Nhự 
rùa rút chân cắng,Trong mai rùa của mình.VỊ Tỷ-kheo cũng 
vậy, Thâu nhiếp mọi suy tư...) và phụ chú giải giải thích rằng tắm mai 
đối tương của vị tỳ kheo là hành xứ (gocara) của vị ấy. Và hành xứ của 
vị tỳ kheo được Đức Phật giải thích trong “Kinh Con Chim Ưng" của 
Tương Ưng Bộ kinh (“Sakunagghi-Suiiam` S.V.III.1.6) như sau: “Và 
này các Tỷ-kheo, chỗ nào là chỗ hành xứ của Tỷ-kheo? Chỗ nào là 
cảnh giới của tổ tiên vị ấy? Chính là bốn niệm xứ (Catfãro- 
iSatfipdfthana) [~ samatha và vipassanđ].` Cũng xem lời giải thích của 
Đức Phật ở ghi chú 461, trang 373. 

[46] Đức Phật giải thích điều này trong “Kinh Căn Tu Tập" của 
Trung Bộ (ndrjya-Bhavana-Sutam` M.TII.v. 10) như sau: “Ở đây, này 
Ananda, Tỷ-kheo mắt thấy sắc..., tai nghe tiếng..., mũi ngửi hương... 
lưỡi nêm vị..., thân cảm xúc..., sau khi ý nhận thức pháp, vị ấy khởi lên 
khả ý [lạc thọ], khởi lên bắt khả ý [khổ thọ], khởi lên khả ý và bất khả ý 
[bát khổ bất lạc thọ]. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý và bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Như 
vậy, này Ananda là vị hữu học đã nhập vào đạo lộ [một vị hữu học 
Thánh Đệ Tử là như vậy]. Và trong “Kinh Đa Giới" (*°Bahu-Dhafuka- 
Su#am° M.IIL11.5), Ngài giải thích: “Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu (chánh) kiến, lại có thể 
xem cúc hành (sankhaãrd) là lạc (sukhafo). Sự kiện như vậy không có 
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xắy ra". Và "Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu rằng một người 
phàm phu xem các hành là lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra” 

[47] Bất Lai Thánh Đạo đã đoạn trừ hoàn toàn tham đức: và đó 
là lý do vì sao bậc Thánh Bắt Lai hoàn toàn không thê hưởng dục. Tuy 
nhiên, bậc Thánh Nhập Lưu và bậc Thánh Nhất Lai chỉ làm suy yêu 
tâm tham đối với các dục lạc thô nào có thê đưa đến tái sanh trong bốn 
ác đạo. Chính vì vậy, bậc Thánh Nhập Lưu và bậc Thánh Nhất Lai vẫn 
có thê hưởng các dục lạc hợp theo Pháp (Dhamznika), mà không phạm 
vào ngũ giới, cũng như bắt cứ nghiệp nào trong mười bắt thiện nghiệp 
đạo (xem “Mười Bất Thiện Nghiệp Đạo' trang 234). Chẳng hạn như bà 
Visakha, một đại tín nữ của Đức Phật, là một bậc Thánh Nhập Lưu 
nhưng vẫn thọ hưởng những lạc thú của người gia chủ, và có sự luyễn 
ái đối với con, cháu của mình. Trong Kinh Visãkha (*Visãkha-Suttam' 
U.viii.8) bà nói với Đức Phật là bà muốn có nhiều con, cháu đông như 
dân chúng trong thành Sãvatthi. Nghe như vậy Đức Phật lưu ý bà sự 
kiện rằng mỗi ngày đều có những người chết trong thành Sãvatthi, và 
điều đó có nghĩa là bà sẽ luôn luôn phải than khóc cái chết của một 
người con hay cháu của mình. Còn trong “Kinh các lễ Uposatha” của 
Tăng Chị Kinh (“ˆUposatfha-Suffam` A.IILIL11.10) Đức Phật giải thích 
cho bà cách làm thế nào để giữ bát quan trai giới. Đức Phật cũng có 
những đại thí chủ nam, như trưởng giả Cấp Cô Độc (Anãthapindika), 
một bậc Thánh Nhập Lưu hưởng dục, và Đức Phật đã dạy cho ông một 
số bài kinh nói về cách mà một người gia chủ hưởng dục có thể làm: 
chẳng hạn trong “Kinh Không Mắc Nợ” của Tăng Chỉ Kinh (“Ã„anya- 
Suiam` A.IV.ILii.2) Đức Phật giải thích bốn loại lạc mà một người gia 
chủ hưởng dục có thê thụ hưởng: “Có bốn loại an lạc này, này Gia chủ, 
người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời 
cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc 
không mắc nợ, lạc không phạm tội." 1) sở hữu: Ở đây, này Ca chủ, tải 
sản của người thiện nam tử, thâu hoạch được do nỗ lực tỉnh tấn, tích lũy 
được do sức mạnh cánh tay, do mô hôi đỗ ra đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp. VỊ â ấy suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch được đo nỗ lực 
tinh tân, tích lũy được do sức mạnh cánh tay... thâu hoạch đúng pháp." 
Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. 
2) tài sản: Ở đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài sản 
thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được... thâu hoạch đúng 
pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thọ hưởng những 
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tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tần... thâu hoạch đúng pháp và ta 
làm các phước đức." Nghĩ vậy vị ây được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, 
đây gọi là lạc tài sản. 3) không mắc nợ: Ở đây, này Gia chủ, vị thiện 
gia nam tử không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị 
ấy được lạc, được hý. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 4) 
không phạm tội: Ở đây, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân 
hành không phạm tội, thành tựu khâu hành không phạm tội, thành tựu ý 
hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu thân hành không 
phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội". Nghĩ 
Vậy, VỊ ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không phạm 
tội. Cũng trong Tăng Chi bài “Kinh Ädiya-Suttamh' (*4diya-Suttam' 
A..V.I.v.1) Đức Phật giải thích năm lý do để trở nên giàu có: 1) thọ 
hưởng tài sản với của mình với gia đình, người phục vụ và người làm; 
2) thọ hưởng tài sản của mình với bạn bè và đồng sự; 3) giữ gìn tài sản 
của mình an toàn (không đề bị lửa cháy, nước cuốn trôi,vua chúa tịch 
thu, trộm đạo và con cái phá sản...); 4) tiêu dùng cho thân quyến, khách 
khứa, người quá vãng, vua chúa, chư thiên; 5) cũng dường đến các Sa- 
môn, Bà-la-môn nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, an trú nhẫn nhục, nhu 
hòa, nhiếp phục tự thân, an tịnh tự thân, làm lắng địu tự thân, để chứng 
đắc Niết Bàn. Đây là lý do thứ năm đề gầy dựng tài sản. Một vị dụ thứ 
ba nữa là Mahãnãma, vua của dòng tộc Thích Ca (Sakyan) và cũng là 
một bậc Thánh Nhất Lai. Trong “Tiêu Kinh Khổ Uân' của Trung Bộ 
(Cmla-Dukkha-Kkhandha-Sutfam` M.1.11.4) Mahänäma giải thích cho 
Đức Phật biết rằng: "Tham là cấu uề của tâm, sân là cầu uế của tâm, sỉ 
là cầu uề của tâm". Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con 
và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các sỉ pháp chiếm 
cứ tâm con và an trú.” Đức Phật nhân đó mới giải thích cho ông biết 
rằng sở đĩ có điều này là vì ông vẫn chưa đoạn trừ được dục. Và ngài 
giải thích thêm rằng nếu sự hiểu biết của về những nguy hiểm của các 
dục lạc được hỗ trợ bằng việc kinh nghiệm các lạc ngoài dục lạc (như 
lạc của sơ thiền, nhị thiền. . .), hoặc bằng một t pháp tịnh lạc hơn thế (như 
tam thiền và tứ thiền) ắt hắn ông sẽ không sông như một người gia chủ 
thọ hưởng các dục lạc. 

[48] Tôn giả Änanda giải thích điều này trong “Kinh Hữu Học? 
của Trung Bộ (“Sekkha-Sufam, M.ILi.3) như sau: *Ở đây, này 
Mahanama, vị Thánh Đệ Tử hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 
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và trú Sơ thiên, ...nhị thiền...tam thiền... tứ thiền... đó là lý do vì sao, 
này Mahanama, một vị Thánh đệ tử thành tựu bốn bậc thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, hiện tại lạc trú, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức.” Trong “Kinh Sức Mạnh 
Rộng Thuyết” của Tăng Chi Kinh (“Vihata-Bala-Sufam` A.VILi.4) 
Đức Phật cũng giải thích điều này và trong “Đai Kinh Bốn Mươi' của 
Trung Bộ (°Maha-Caffarisaka-Suffam` M.II.1.7), Đức Phật giải thích 
bốn bậc thiền là Chánh Định (Samnä-Samadhi). Còn trong Thanh Tịnh 
Đạo, phần “Giải Về Kiến Tịnh” (°Dithi-Visuddhi-Niddesa' 
VsM.xviii.662) thì giải thích như sau: “Tâm thanh tịnh là tám thiền 
chứng cùng với cận định”, như vậy tâm thanh tịnh là một với Chánh 
Định. 

[49] Đức Phật giải thích cái thấy sự sanh và diệt của vị Thánh 
Đệ Tử trong “Kinh Sức Mạnh Rộng Thuyết của Tăng Chi Kinh 
(Vithata-Bala-Suttam` A.VILi.4) như sau: *Ở đây, này các Tỷ-kheo, 
vị Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt (udayatthagãäminiyä 
paññãya), trực tiếp đưa đến ly dục, trực tiếp đưa đến chơn chánh 
đoạn diệt khổ đau." Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 30, 
trang 46. 

[50] Đức Phật giải thích điều này trong “Kinh Thánh Đệ Tử” 
của Tương Ưng Kinh (°4riya-Savaka-Suitam` S.]I. I.v.9) như sau: “VỊ 
Đa văn Thánh đệ tử không duyên một ai khác, ở đây có trí như sau: "Do 
cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái nảy sanh khởi, cái kia sanh 
khởi.” ...Như vậy vị ấy tuệ tri: “Đây là cách thế gian tập khởi.”... “Do 
cái này y không có mặt, cái kia không hiện hữu: Do cái này diệt, cái kia 
diệt.”... Như vậy vị ấy tuệ tri: “Đây là cách thế gian diệt."” 

[51] Đức Phật giải thích điều này trong “Kinh Kaccãnagotta” 
của Tương Ưng Kinh (“Kaccãnagofia-Su#amˆS.ILI.v.9) như sau: 

“Nhưng, này Kaccàyana, khi một người thấy (hợp theo thực tại, với 
chánh trí tuệ) tập khởi của thế gian [duyên sanh theo chiều thuận], thời 
không có sự phi hiện hữu đối với thế gian [đoạn kiến]. Và, này 
Kaccàyana, khi một người thấy (hợp theo thực tại, với chánh trí tuệ) sự 
đoạn diệt của thế gian [duyên sanh theo chiều nghịch], thời không có sự 
hiện hữu trong thế gian (thường kiến)." xem thêm ghi chú 272, trang 
219. 

[52] Đức Phật giải thích điều này “Kinh Không Thể Có Được? 
của Tăng Chi Kinh (“4//haäna-Paji” A.L.xv.L) như sau: “Sự kiện này 
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không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thể có được: Một người thành 
tựu chánh kiến có thể chấp nhận bất cứ hành nào (sa¿khãra) là ngã 
(a/a/o), sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các 
Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thê chấp nhận một hành nào đó là ngã, sự 
kiện này có xảy ra.” 

[53] Trong “Kinh Sức Mạnh Rộng Thuyết của Tăng Chi Kinh 
(Vithata-Bala-Suttam` A.VILi.4) Đức Phật giải thích điều này như 
sau: *Ở đây, này các TỊ J-kheo, Thánh đệ tứ nghe nhiều, ghỉ nhớ 
những gì đã nghe, củng cô vững chắc những gì đã nghe. Những 
pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đây đủ, đề cao 
đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị 
ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghỉ nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý 
quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là văn tài.” Và trong “Kinh Đa GIói” của Trung Bộ [°Bahu-Dhãfuka- 
Suiam` M.IILii.5) Đức Phật giải thích chỉ tiết hơn: 'K”ủ, này Ânanda, 
vị Tỳ kheo thiện xảo về các giới (dhãtu), thiện xảo về các xứ, thiện 
xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ, phi xứ (thiện xảo về điều có thể 
xảy ra và điều không thể xảy ra), theo cách đó vị ấy được gọi là một 
bậc hiền trí, một người biết suy tư tìm hiểu." 

[54j Cũng trong Kinh “Sức Mạnh Rộng Thuyết” trên Đức Phật 
giải thích: “Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng 
ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn". Và trong “Kinh 
DIighãavuˆ của Tương Ưng Bộ Kinh (*“Dïghãvu-Suiam` S.V.XL1.3), cư 
sĩ DIghãvu giải thích cho Đức Phật: Bạch Thế Tôn, đối với bốn pháp 
của bậc Nhập Lưu do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp â ấy đều có ở 
trong con. Con thực hiện chúng đầy đủ. Vì, bạch Thế Tôn, con thành 
tựu lòng tin bất động đối với Phật: "Đây là bậc Ứng Cúng... Phật, Thế 
Tôn... Đối với Pháp... đối với chúng Tăng... Con thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính, không sứt mẻ... đưa đến Thiền định". 

[55] Đức Phật giải thích điều này trong “Kinh Hữu Học? của 
Tương Ưng Bộ Kinh 9 °Sekha-Suiam` S.V.IV.vi.3) như sau: “Vị ấy 
[bậc hữu học] rõ biết như sau: ” Quả thực, ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật, không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có thể thuyết 
pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn.” 

[56] Đức Phật giải thích điều này trong “Kinh Ve|u-Dvãreyya' 
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của Tương Ưng Bộ Kinh (ˆ Vel u-Dvãreyya- ~Suffam ˆ S. V.XI¡. 7) như sau: 
*Nếu vị ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bố về mình: "Ta đã đoạn tận địa 
ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi nạ qMỷ, 
đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, chắc chắn không 
còn bị thôi đọa, với sự giác ngộ viên mãn là nơi đến của ta. ° 

[57] Trong “Kinh Hữu Học Thứ Hai" (“Dwfiya-Sikkhã-Suftam ` 
A.HLITiv.7) Đức Phật giải thích rằng bậc Thánh Nhập Lưu tối đa chỉ 
còn bảy lần tái sanh, bậc Thánh Nhất Lai tối đa một lần tái sanh làm 
người, và bậc Thánh Bắt Lai tái sanh cõi Phạm Thiên, tại đây cuối cùng 
vị ấy sẽ đắc A-la-hán thánh quả và nhập Vô-dư Niết-bàn. Đề biết thêm 
chỉ tiết về từng bậc Thánh Đệ Tử, xem “Bốn Đạo Trí”, Tập II 
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II - °KINH DẦY TRÓI BUỘC THỨ HAI? 
(“Dutiya GŒaddula-Baddha-Suttam `) 


Con Chó Gần Cây Cột 


Kinh “Dây Trói Buộc' thứ hai”? mở đầu giống như bài 
kinh thứ nhất. Ở đây cũng vậy, Đức Phật đưa ra ảnh dụ một 
con chó bị buộc vào cô một khúc cây và trói chặt vào một 
cây cột trụ. Nhưng trong bài kinh này Đức Phật không nói 
vê việc con chó chạy vòng quanh cây cột trụ; mà ở đây, ngài 
nói về con chó đi gần cây cột trụ, hay đứng, ngồi, nằm gần 
cây cột trụ: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại Sãvatthi, trong khu 
rừng của Thái-tử Kỳ Đà (Jeta), chùa của ông Cấp-cô-độc 
(Anathapiudika). Ở đó Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ kheo 
nh sau: 

Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điểm 
bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô mình 
che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển, luân hôi. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dây thằng 
trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó 
chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ây. Nếu nó đứng, nó chỉ đứng 
gân cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngôi, nó chỉ ngôi gán 


” S.IH.Lx.8 “Dufiya-Gaddula-Baddha-Sutam` (“Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai). 
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cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột 
hay cột trụ ấy. 

Như đã giải thích trước đây, con chó không thể chạy 
đi bởi vì nó đang mang một khúc cây, và bị cột chặt vào một 
cây trụ hay trụ cột vững chắc bằng một sợi dây. Bắt cứ tư thế 
nào nó sử dụng, dù là đi, đứng, ngồi, hoặc nằm, nó vẫn gần 
với cây trụ hay cột trụ. 


Cái Này Là Của Tôi, Cái Này Là Tôi, Cái Này Là Tự Ngã Của Tôi 


Cũng như trước, Đức Phật so sánh con chó với kẻ vô 
văn phàm phu:9 

Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, 

[1] xem sắc như: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi 

[2l xem thọ như: “Cái nây là của tôi, cái này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi 

[3] xem tưởng như: “Cái này là của tôi, cải này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi ) 

[4] xem các hành như: “Cái nây là của tôi, cải này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi ) 

[Š] xem thức như: “Cải này là của tôi, cải này là tôi, 
cải này là tự ngã của tôi. ` 

Trong bài kinh “Dây Trói Buộc' thứ nhất Đức Phật 
giải thích kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uần như liên hệ 
đến tự ngã theo hai mươi cách: đó là hai mươi loại thân kiến. 
Nhưng ở đây, trong bài kinh này Đức Phật giải thích rằng kẻ 
vô văn phàảm phu xem năm thủ uấn như liên hệ với tự ngã 





50 Đề biết thêm chỉ tiết về kẻ vô văn phàm phu, xem lại 'Kẻ Vô Văn Phàm 
Phu', trang I1. 
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chỉ theo ba cách: 

1) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẫn như “Cái 
này là của tôi” (efam mama). Đó là một sự thê 
hiện của ái chấp (/anhã-ggãha). 

2) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẫn như “Cái 
này là Tôi” (eso-ham-asmi). Đó là một sự thể hiện 
của mạn chấp (/mãna-ggäha). 

3) _Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uân như “Cái 
này là tự ngã của tôi” (eso me afđ). Đó là một sự 
thê hiện của kiến chấp (2¡/hi-ggaãha), vôn là hai 
mươi loại thân kiến (sakkãya-đi†thi) đã được Đức 
Phật giải thích trong bài kinh “Dây Trói Buộc” thứ 
nhât. 


Ba loại chấp này luôn luôn phối hợp với vô minh 
(avử/ä), và tham ái (anh); nói chung khi có thân kiến thì 
luôn luôn có vô minh và tham ái. 

Thân kiến, tham ái và vô minh che đậy con mắt trí tuệ 
của kẻ vô văn phàm phu. Chúng ngăn anh ta hay cô ta không 
cho thấy sắc chân đề và danh chân đề đúng theo thực tại. Do 
sự mù loà này, kẻ vô văn phàm phu không thể thấy được 
rằng danh và sắc chân đề là vô thường, khô, và vô ngã. Và 
anh ta hay cô ta trở nên kiêu mạn (øéan4.). Mạn, vô mình và 
tham ái, hay thân kiến, vô minh và tham ái, khiến cho kẻ vô 
văn phàm phu làm những hành động thiện và bắt thiện qua 
thân, khâu và ý. Hành động này gọi là Nghiệp (kamma): 
hoặc thiện nghiệp (kwsala kamma) hoặc bất thiện nghiệp 
(akusala kamma). 


Người Ây Đi Gần Với Năm Thủ Uấn 


Nghiệp lực của những hành động này có khả năng tạo 
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ra sự hiện hữu mới sau khi chết, và điều này có nghĩa là kẻ 
vô văn phàm phu không thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi. 
Khi đã có tái sanh mới (@una- -bhiav- -abhinipphafi), thời cũng 
có bệnh mới, già và chết mới, sầu mới, bi mới, khổ mới , ưu 
mới, và não mới: tóm lại có năm uân mới. Không thoát Khối 
năm uân có nghĩa là kẻ vô văn phàm phu không thoát khỏi 
khổ, không thoát khỏi vòng tử sanh luân hồi: 

o Nếu y đi, thời y đi gần với năm thủ uẫn ấy; 

o Nếu y đứng, thời y đứng gần với năm thủ uấn â ây; 

o Nếu y ngôi, thời y ngôi gần với năm thủ uấn Ấy: 

© Nếu y nằm, thời y nằm gần với năm thủ uân ấy. 


Con chó mang một khúc cây, và bị cột chắc vào một 
cây cột trụ vững chắc băng một sợi dây, như vậy có nghĩa là 
nó không thê tự thoát khỏi cây cột trụ vững chắc. Tương tự, 
kẻ vô văn phàm phu mang một khúc cây chấp chặt thân kiến 
(sakkaya diffhi), và bị cột sát vào cây cột trụ năm thủ uân 
bằng sợi dây tham ái (anh). Điều đó có nghĩa là kẻ vô văn 
phàm phu không thê thoát khỏi cây trụ cột năm thủ uân vững 
chắc; và như vậy không thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi 
(samsara)5![5§] 


Trong Một Thời Gian Dài Tâm Này Đã Bị Ô Nhiễm. 


Chính vì lý do này mà Đức Phật đã đưa ra lời khuyên 
sau: 





6! Năm thủ uẫn ở đây có nghĩa là những gì kẻ vô văn phàm phu chấp chặt vào: 
ngoài ra không có gì khác để chấp. Mặc dù cũng có năm uân, nhưng Bậc 
Thánh không chấp thủ vào đó với bắt kỳ một loại nào trong hai mươi loại thân 
kiến. 
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán sát 
tâm của mình như sau: “Trong một thời gian dài, tâm này bị 
tham (zãs4), sân (dosa), sĩ (moha) nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô 
(citta-samkilesä), này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. 
Do tâm thanh tịnh (c/a-vodang), chúng sanh được thanh 
tịnh". 


Bức Tranh Tưởng Tượng 


Kế tiếp, Đức Phật giải thích tâm (c4) bằng cách so 
sánh nó với một bức tranh tưởng tượng: 

Các vị đã từng thấy, này các Tỳ kheo, 'bức tranh du 
hành? chưa? (Thưa có, bạch Đức Thế Tôn) 

Ngay cả “bức tranh du hành đó, này các Tỳ kheo, 
cũng chỉ do tâm ảo tưởng ra. Và tuy thế, này các Tỳ kheo, 
tâm còn tưởng tượng hơn “bức tranh du hành nữa". 

Bức tranh được đề cập ở đây là “bức tranh du hành” 
(carana cifa).°2 Sở đĩ nỗ mang tên đó là vì các vị Bà-la-môn 
gọi là Saikhas đi du hành đây đó với bức tranh này để 
thuyết giảng giáo lý của họ. Để minh hoạ những vận hành 
của nghiệp, họ vẽ lên khuôn vải những hình ảnh tưởng 
tượng về những sanh thú tốt và xâu (thiên đàng và địa ngục). 
Xong họ mang bức tranh â ấy theo trên đường du hành. Chỉ 
vào bức tranh ây, họ sẽ giải thích cho mọi người biết răng: 
“Nếu ai tạo nghiệp này, họ sẽ gặt quả này; nếu ai tạo nghiệp 
nọ, họ sẽ gặt quả nọ.” 

Một bức tranh tưởng tượng như vậy rất là giàu chát 
tưởng tượng. Nhưng tâm thậm chí còn ảo tưởng hơn thê. Bởi 
vì muốn vẽ nó trước tiên người ta phải tưởng tượng ra hình 


62 sự giải thích này xuất phát từ chú giải của bài kinh “Dây Trói Buộc' thứ hai. 
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ảnh gì đề vẽ, và sắp xếp hình ảnh như thế nảo cho ấn tượng, 
và rồi họ mới vẽ nó theo sự tưởng tượng của mình. Chẳng 
hạn, họ có thể tưởng tượng ra một viên ngọc sáng hơn cả 
mặt trời, dù một viên ngọc như vậy không thể nào có. 

Với ví dụ về bức tranh du hành này của Đức Phật, có 
lẽ chúng ta có thê hiểu được rằng tâm ảo tưởng như thế nảo. 
Đó là lý do vì sao Đức Phật nói: 

Ngay cả “bức tranh du hành đó, này các Tỳ kheo, 
cũng chỉ do tâm tưởg tượng ra. Và tuy thế, này các Tỳ 
kheo, tâm còn ảo tưởng hơn cả “bức tranh du hành "ấy 
nữa”. 

Và Ngài thêm: 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, sỉ nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ- 
kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng 
sanh được thanh tịnh ", 


Cối Suc Sanh 


Kế tiếp, Đức Phật giải thích tâm bằng cách so sánh nó 
với tính đa dạng lạ lùng của các hữu tình trong cõi súc sanh: 

Ta không quản thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng 
lạ lùng như các hữu tình thuộc loại súc sanh. Ngay cả như 
vậy, này các Tỳ kheo, các hữu tình thuộc loại súc sanh ấy 
cũng chỉ do tâm ảo tưởng (mà thành). Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, tâm còn đa dạng hơn các hữu tình thuộc loại bàng 
sanh ấy. 


Điểm Đức Phật nhắn mạnh ở đây là tính đa dạng lạ 
lùng của các sinh vật trong cõi súc sanh phản ánh tính đa 
dạng của những nghiệp quá khứ vôn tạo ra sự tái sanh của 
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chúng như các con vật. Tính đa dạnh của nghiệp đó xuất 
phát từ tính đa dạng lạ lùng của tham ái (zz„hä), vốn là một 
tâm sở bắt thiện. 

Chăng hạn,°$những con chim cút và gà gô trong tiền 
kiếp của chúng chắc chăn không tạo những nghiệp này 
nghiệp kia với ý nghĩ: “Chúng ta sẽ trở thành một chúng 
sanh với những đặc tính như thể này, thể này. ` Mà chính khi 
nghiệp lực của một tiền nghiệp nào đó chín mùi, nó sẽ tạo ra 
quả tái sanh vào một loài nào đó, như thành một con chim 
cút hay thành một con gà gô vậy. Và tính chất đa dạng của 
diện mạo bề ngoài, của lỗi sống. ..trong cối súc sanh tuỳ 
thuộc vào các loài. Những chúng sanh sanh trong một loài 
đặc biệt nào đó sẽ sống hợp theo cách của loài chúng được 
sanh vào đó. Như vậy tính đa dạng biểu hiện qua bộ loại của 
các chúng sanh, và phản ánh tính đa dạng của nghiệp. 

Thí dụ, nếu trong một kiếp sống quý vị hoàn tất đủ 
thiện nghiệp để trở thành một con người, và nếu nghiệp lực 
của nghiệp (thành người) đó chín mùi vào lúc cận tử, quý vị 
sẽ xuất hiện trong chủng loại người (anwssa yoni), với năm 
uẩn của một con người. Đó là lý do vì sao cha mẹ và con cái 
thường thường giống nhau. 

Theo cách tương tự, nếu trong một kiếp sống quý vị 
hoàn tất một bất thiện nghiệp để trở thành một con chim cút, 
và nếu nghiệp lực của nghiệp ấy chín mùi, quý vị sẽ xuất 
hiện trong chủng loại chim cút, với năm uân của một con 
chim cút. Đó là lý do vì sao sự đa dạng của các con vật được 
biểu hiện qua chủng loại, và chủng loại thì phản ánh tính đa 
dạng của nghiệp đời trước vậy. 

Đó là lý do vì sao Đức Phật nói: 





5 Ví dụ này được đưa ra trong chú giải của bài kinh “Dây Trói Buộc' thứ hai. 
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Ngay các hữu tình thuộc loại bàng sanh ấy, này các 
Tỷ-kheo, cũng chỉ do tâm áo tưởng (mà thành) Và tuy 
vậy, này các Tỷ-kheo, tâm lại còn đa dạng hơn các hữu 
tình thuộc loại súc sanh ấy. 


Và Ngài thêm: 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình nhự sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này đã bị tham, sân, sỉ làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này 
các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, 
chúng sanh được thanh tịnh ". 


Sự Đa Dạng Của Tính Khí 


Khi Đức Phật nói tâm còn ảo tưởng hơn cả bức tranh 
du hành, và đa dạng hơn các hữu tình trong loài súc sanh, 
ngài đang ám chỉ đến tính đa dạng ảo tưởng của nghiệp thức 
(kamma-viññana), tức sự đa dạng ảo tưởng của thức phối 
hợp với nghiệp lực. Chính nghiệp này đã phân biệt các hữu 
tình chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao thượng. 

Chăng hạn, quý vị thấy con người có những tính khí 
khác nhau. Tính khí của một HINH là kết quả của nghiệp đã 
hoàn tất trong những kiếp I trước.5 

Ví dụ, trong một tiền kiếp trước, quý vị đã hoàn tất 
một thiện nghiệp, như bồ thí, giữ ngũ giới hay bát quan trai 





5 Về điều này xem những lời dạy của Đức Phật ở bài Kinh Tiêu Nghiệp Phân 
Biệt, trang 578, Tập II. 

5 DhSA.1.498 *A†tha-Maha-Vipaka-Ciua-Vannan8' (“Mô Tả về Tám Tâm Đại 
Quả') E.355-356. 
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giới, hoặc hành thiền (bhãvan3). Và quý vị làm công việc đó 
với ước nguyện mạnh mẽ được hưởng những dục lạc trong 
tương lai. Có lẽ quý vị nguyện rằng thiện nghiệp mà quý vị 
làm đây sẽ được sanh làm người giàu sang trong các kiếp 
sống tương lai, hoặc nguyện rằng nó sẽ cho quả tái sanh 
trong thiên giới, nhờ vậy quý vị có thể được thọ hưởng 
những thiên lạc. Và nếu, do nhờ thiện nghiệp đó, quý vị 
được tái sanh làm người, quý vị sẽ có một ước muốn thọ 
hưởng các dục lạc mãnh liệt. Như vậy quý vị sẽ có một tính 
khí tham (rzãga-carita: tánh tham). °6[59] 

Cũng có thê quý vị đã hoàn tất thiện nghiệp với sân. 
Chăng hạn, quý vị làm việc bố thí hay cúng dường, nhưng 
với tâm sân: có lẽ do quý vị không thích người đi chung, hay 
có lẽ quý vị cãi nhau với người khác về cách điều khiến việc 
bố thí, hay quý vị nổi sân với những người thọ nhận, hay 
quý vị cảm thấy bất mãn với những vật quý vị đang cúng 
dường. Quý vị cũng có thê giữ bát quan trai giới với tâm 
sân: sân vì quý vị không được ăn chiều, hay chán vì quý vị 
không được xem ti-vi... Và nếu, do thiện nghiệp ấy, quý vị 
được tái sanh làm người, quý vị sẽ là người rất dễ nổi sân và 
hay chán. Quý vị sẽ có một tính khí sân (đosa-cari1a: tánh 
sân). 

Cũng có thể quý vị đã hoàn tất thiện nghiệp với tâm 
kiêu mạn, tức so sánh việc làm của mình với người khác: 
“Đồ cúng dường của những người khác quá tầm thường; của 
ta tốt hơn nhiều!°, “Hắn luôn luôn phạm giới, còn giới của ta 
thì trong sạch!”, “Cô ta chăng bao giờ định tâm được, còn ta 
có thể nhập thiền suốt sáu tiếng!?, “Ta thấy được hai trăm 





5 Đề biết thêm thiện pháp có thê là nhân cho sự khởi sanh của bắt thiện pháp 
như thế nào, xem lời giải thích của Đức Phật trong ghi chú cuối chương 59 
trang 73. 
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kiếp quá khứ, còn hắn chỉ thấy được có hai kiếp!?, “Cô ta 
cúng dường món ăn quá ngon; điều đó đâu cần thiết. Ta 
cúng dường món ăn thường thôi; thế đủ tốt rồi!?, “Ta là một 
người xấu, cố găng g1ữ giới đối với ta phỏng có lếh gì! hay 
“Ta suy nghĩ quá nhiều; như vậy không thể hành thiền được, 
Ta sẽ chỉ đi làm các việc phước mà thôi! So đo thiện nghiệp 
của mình theo cách này là mạn: mạn hơn, mạn bằng và mạn 
kém.”[60] Nếu, do nghiệp đó, quý vị được tái sanh làm 
người, quý vị sẽ có tánh khí kiêu mạn /w„ãna-cari4): luôn 
luôn so sánh mình với người khác. Nguyên tắc này cũng áp 
dụng cho những người có tính khí ghen tị hoặc đồ ky. Và 
những người có tánh sỉ (moha-cari1a) có lẽ đã hoàn tất thiện 
nghiệp mà không hiểu biết quy luật của nghiệp, không hiểu 
biết răng nghiệp họ đang làm là thiện nghiệp, và không hiểu 
biết rằng nghiệp ấ ây có thê tạo ra tái sanh. 

Trái lại, nêu trong một tiền kiếp trước, quý vị hoàn tất 
thiện nghiệp với niêm tin kiên định (okappana-saddhđ) nơi 
Tam Bảo (Phật - Pháp — Tăng), với niềm tin kiên định nơi 
quy luật của nghiệp và quả của nghiệp.°3 Và nếu, do nghiệp 
đó, quý vị được tái sanh làm người, quý vị sẽ là người có 
đầy đủ đức tin và lòng mộ đạo. Như vậy quý vị sẽ có một 
căn tánh đức tin (saddha-cari1a). 

Cũng có thê quý vị đã hoàn tất thiện nghiệp với tâm 


57 VbhA.xvii 'Khuddaka-Vatthu-Vibhanga' (“Tiêu Sự Phân Tích') giải thích sự 
hãnh diện và kiêu mạn ấy như những loại say mê: do dòng tộc, tên tuổi, tuổi 
trẻ, sức khoẻ, cuộc sông, thu nhập, màu đa, sở học, sự thông minh, thành công, 
danh tiếng, giới, định... Những vấn đề này được nói đến rất nhiều trong Kinh 
Điền Päã|i. Theo một cách phân loại khác thì mạn có chín cách, đó là: hơn Ở 
hơn, hơn ÿ bằng, hơn ỷ thua; bằng ÿ hơn, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua; thua ý 
hơn, thua ÿ bằng, và thua ÿ thua. 


58 Đề biết thêm những phân tích về Tín (s4), xem “Tín”, cuối Tập II. 
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từ (meffa) mạnh mẽ, như khi thực hiện việc bồ thí hay cúng 
dường, quý vị làm với ước nguyện lớn lao mong cho những 
người thọ nhận được lợi ích từ sự bố thí của mình. Hay như 
khi tránh sát sanh quý vị cũng có lòng đại từ đối với những 
chúng sanh khác. Cũng có thê quý vị đã thực hành thiền tâm 
từ (mettä-bhãvan3) thành thói quen. Và nếu, do cận định của 
thiền tâm từ đó, hay do một thiện nghiệp làm với tâm từ đó, 
quý vị được tái sanh làm người, quý vị sẽ có một căn tánh từ 
ái (mettã-carita).°° 

Hoặc, trong một tiền kiếp trước, quý vị đã thực hiện 
việc cúng đường với sự hiểu biết đúng về quy luật của 
nghiệp, nghĩa là hiểu rằng: “Nghiệp này có thê tạo ra sự tái 
sanh trong nhân giới hoặc thiên giới”, “Nghiệp này có thê là 
một nhân hỗ trợ cho sự chứng đắc Niết-bàn.” Thậm chí quý 
vị đã phát triển được trí tuệ mạnh mẽ như minh sát trí chăng 
hạn. Hoặc hành thiền minh sát trên danh-sắc của người thọ 
nhận, trên sắc của vật cúng dường, và trên danh -sắc của 
chính mình. Và nếu, do nhờ thiện nghiệp đó, quý vị được tái 
sanh làm người, quý vị sẽ có một căn ánh trí tuệ (buddhi- 
carifa), và một cái tâm sắc bén. Và nếu nghiệp lực ấy tạo ra 
quả của nó ngay trong kiếp này bao gồm cả minh sát trí như 
hành xả trí (Saukhär-Upekkhä-Ñăna”0) chăng hạn, quý vị sẽ 
có trí tuệ cực kỳ mạnh mẽ vả sắc bén để chứng ngộ Niết- 
bàn. Nếu quý vị hành thiền chỉ và thiền minh sát, quý vị có 


59 DhSA.Liii.498 *⁄ipãk-Uddhära-Kathä' (Luận Về Sự Hiểu Biết Quả') E. 
354, giải thích rằng tâm tục sinh của mỗi vị Phật là một tâm quả thiện dục giới, 
thọ hỷ, tam nhân (vô tham, vô sân, vô s1) cộng với từ ái và vô trợ: xem bảng 
“3b: Danh Pháp của Tâm Hợp Trí” trang 132. 

79 Về Hành Xả Trí ('Sawkhãr-Upekkhä-Ñãna') : xem Trí Xả Đối Với Các Hành 
(Sankhãr-Upekkhäa-Ñana —Hán dịch: Hành Xả Trị) trang 221. 
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thê nhanh chóng thể nhập Tứ Thánh Đế.”! 

Chính vai trò mà tâm đóng này là lý do tại sao Đức 
Phật nói:”? 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tâm của mình nhự sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này đã bị tham, sân, sỉ làm nhiễm ô. 

Do tâm nhiễm ô, này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị 
nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh 
tịnh ”. 


Triệu Phú Keo Kiệt 


Một ví dụ điển hình cho những gì chúng ta đã luận 
bàn ở trên là câu chuyện một nhà triệu phú đã chết ở 
Sãvatthi, không có người con hay người cháu nào đề thừa kế 
tài sản”3. Vì thế tài sản ấy thuộc về Đức Vua Pasenadi của 
xứ Kosala. Và Vua đã kế cho Đức Phật biết chuyện người 
triệu phú ấy đã chết như một con người rất nghèo hèn như 
thế nào, mặc dù ông rất giảu. 

Đức Phật nhân đó giải thích cho Vua biết rằng do 
trong một tiền kiếp trước người triệu phú này đã cúng dường 
vật thực đến một Đức Phật Độc Giác (Paccekabuddha). kết 
quả ông được bảy lần tái sanh làm chư thiên, và bảy lần sanh 
làm người đều là triệu phú. Nhưng đo vì trong kiếp quá khứ 
đó ông đã cảm thấy hối tiếc sau khi cúng dường đến Đức 





7! Đề biết thêm những chỉ tiết liên quan đến tâm đi kèm với một người đã hoàn 
tất thiện nghiệp, xem “Hạ Liệt Và Cao Thượng”. Về mối liên hệ giữa bắt thiện 
và thiện, xem ghi chú 544, trang 435 Tập II. 

2? S.IHLI.x.§ “Dufiya-Gaddula-Baddha-Suttam° (“Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai) đã trích dẫn ở trang 57 trên. 

5 S.LHLii.10 “Dufiya-Apuffa-Sutam' (“Kinh Không Con Thứ Hai”). 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 69 


Phật Độc Giác, nên trong những kiếp sanh làm người, tâm 
ông không khuynh hướng về việc chỉ tiêu tiền bạc cho sự thọ 
hưởng các dục lạc. Mặc dù là một phú gia, ông vẫn thích ăn 
uống kham khổ, mặc quần áo nghèo hèn, và đi trên một 
chiếc xe xập xệ. ^[61] Vì thế, sự bủn xin và keo kiệt của ông 
ta là do bất thiện nghiệp quá khứ của chính ông vậy. 


Hai Anh Em 


Một ví dụ điển hình khác là sự giải thích của Đức 
Phật về một tiền kiếp của Jotika.”Š 

Một lần, trong quá khứ rất xa xưa, có hai anh em. Họ 
làm chủ một cánh đồng mía lớn. Ngày nọ, người em cúng 
dường nước mía đến một vị Phật Độc Giác. Sau khi cúng 
dường xong, anh nguyện xin ba điều: một là, phước cúng 
dường này sẽ đem lại cho anh được hưởng hạnh phúc cõi 
người; hai là, phước cúng dường này sẽ đem lại cho anh 
được hưởng hạnh phúc cõi trời, vả cuối cùng nó sẽ là một 
trợ duyên cho anh chứng đắc A-la-hán Thánh quả. Sau đó 
anh cúng dường một bát nước mía nữa cho Đức Phật Độc 
Giác nhân danh anh mình, và Đức Phật mang phần nước mía 
ấy về nơi trú ngụ của mình đề chia cho các vị Phật Độc Giác 
khác. Khi người em kể lại việc cúng đường của mình cho 
người anh, người anh ngập tràn niềm hoan hỷ, và cũng khởi 
phát một lời nguyện. Nhưng anh không nguyện xin ba điều 


4 Đức Phật nói: “Do nghiệp đó (/assa kammassa vipäkena), tâm không khuynh 
hướng (øzmaïi) về sự thọ hưởng món ăn ngon...áo quần xa xỉ...xe cộ sang 
trọng... chỉ thích thọ hưởng ngũ dục tầm thường. Để biết thêm về nghiệp quá 
khứ có tác dụng trên thái độ hiện tại của tâm như thế nào, xem những giải thích 
của Đức Phật trong “Kinh Velãma', ghi chú cuối chương 61, trang 74. 


75 Dh.xxvi.34 °Brahmana-Vagga' (*Pháp Cú Kinh xxvi.34 Phẩm Bà La Môn'). 
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như người em. Anh chỉ nguyện một điều duy nhất: đó là 
chứng đắc A-la-hán Thánh Quả. 

Khi hai anh em qua đời, họ được tái sanh thiên giới. 
Rồi, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Tỳ-bà-thi 
(Vipassl),'° họ. tái sanh làm hai anh em trở lại trong một gia 
đình hiển lương. Khi đến tuôi trưởng thành họ lập gia đình 
và sống đời sông của những TIười gia chủ. Một hôm, họ 
nghe nói rằng Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Cùng với 
rất nhiều gia chủ khác, họ đi gặp Đức Phật, để cũng dường 
và nghe Pháp. Khi Đức Phật đang thuyết Pháp, người anh 
phát khởi một ước muốn mãnh liệt muốn từ bỏ đời sống 
người gia chủ để trở thành một vị Tỳ kheo: anh chính là 
người đã nguyện chỉ đắc A-la-hán Thánh Quả thuở trước. 
Nguyện lực của anh mãnh liệt đến mức anh g1ao hết tài sản 
cho người em để xuất gia làm Tỳ kheo, và chăng bao lâu 
đoạn tận được khổ với A-la-hán Thánh Quả. Còn người em 
không thê từ bỏ được đời sông người gia chủ: anh vẫn còn 
dính mắc vào các dục lạc thế Ø1an, và vì thế không đoạn tận 
được khô. Thay vào đó, người em tiếp tục làm các việc cúng 
dường tứ sự đến Đức Phật và Chư Tăng: thậm chí anh còn 
dâng cúng một trú xứ rất đẹp cho Đức Phật. 

Người anh, trong kiếp đó, chấm dứt được việc tái 
sanh, nhưng người em còn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi từ 
thời Đức Phật Tỳ-bà-thi cho đến thời Đức Phật Gô-ta-ma 
của chúng ta. Trong nhiều trăm ngàn đại kiếp, anh tiếp tục bị 
tái sanh. Nhưng nhờ những thiện nghiệp anh đã hoàn tất, có 
khi anh tái sanh thiên giới, có khi anh tái sanh cõi nhân loại. 
Chỉ đến thời Đức Phật của chúng ta, lúc đó với tên Jotika, 


7 Đức Phật Tỳ-bà-thi (Vipassi): VỊ Phật thức sáu trước Đức Phật Gotama 
của chúng ta. Xem “Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật” cuối Tập I. 
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một vị trưởng khố giàu có, anh mới từ bỏ được các dục lạc, 
và trở thành một vị Tỳ kheo. Trong kiếp đó, cuối cùng anh 
đã đoạn tận được khổ, nhờ trở thành một vị A-la-hán. 

Sau đó, Đức Phật giải thích sự kiện hai anh em đã có 
những tình trạng khác nhau là do những suy nghĩ khác nhau 
của họ khi hoàn tất thiện nghiệp như thế nào, và ngài nói lên 
bài kệ sau: 


Ai ái đã đoạn tận, 

Bỏ nhà sống không nhà, 
Ái-hữu được đoạn tận, 
Ta gọi Bà-la-môn. 


Ở đây, ái và hữu (mong muốn tái sanh) được đoạn tận 
cũng giống như nói rằng con chó bị trói buộc đã cắt đứt 
được sợi dây buộc nó vào cây cột trụ vững chắc. Và nó đã 
khéo léo quăng bỏ khúc cây buộc vào cô nó. Điều đó có 
nghĩa là, với sự chứng đắc Thánh Đạo và cuối cùng là A-la- 
hán Thánh Quả, kẻ vô văn phàm phu đã cắt đứt được sợi dây 
tham ái (anhđ), đã khéo léo quăng bỏ được khúc cây thân 
kiến (sakkãya difthi), đã thoát khỏi cây trụ cột vững chắc 
của năm thủ uẫn (paãc-upãdãäna-kkhandha): và như vậy 
người ấy đã thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi (sasãra). 

Đến đây đã kết thúc ví dụ mà chúng tôi muốn đưa ra 
để giải thích tính đa dạng của nghiệp thức, hay nói khác hơn 
tính đa dạng của thức phối hợp với nghiệp lực, lý giải cho 
tính đa dạng trong (cấu tạo) năm uân, tính đa dạng trong các 
hữu tình chúng sanh. 

Liên quan đến điều này, tôi muốn tiếp tục để bàn về 
một bài kinh khác trong đó Đức Phật giải thích tính đa dạng 
của nghiệp và quả của nghiệp. Bài Kinh đó được gọi là 
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“Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt'7”. Tuy nhiên, để quý vị hiểu 
được bài Kinh ấy tốt hơn, trước hết chúng tôi sẽ bàn tương 
đối chỉ tiết về những vận hành của Nghiệp theo Nghiệp Quả 
Trí (Kamma-Vipäka-Ñãna) của Đức Phật. 


7 Kinh Này được bàn đến ở Chương IV, trang 578, Tập II. 
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Ghi Chú Cuối Chương của Chương II 
(Những Tham Khảo Kinh Điện) 


[58] Trong Kinh Maãgandliya của Trung Bộ Kinh (“Mãgandiya 
Suttam, M.1L iii.5), Đức Phật giải thích cho một du sĩ ngoại đạo biết 
rằng nếu ông ta thọ trì việc học tập: “Thời Ông có thể nghĩ như sau: 
“Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lường gạt, lừa dối, 
phỉnh gạt. Vì khi chấp: thủ, ta đã chỉ chấp thủ sắc,... chấp thủ thọ, ... 
chấp thủ tưởng, ... chấp thủ các hành, ...chấp thủ tiệc) rêẺ 

[59] Trong Bộ Duyên Hệ (Paƒ£hana-Pa]) phần Thân Y Duyên 
(P.L423 “Upamissaya-Paccayo: DecIsive-Cause), Đức Phật giải thích 
việc thiện pháp có thể trở thành một thân y duyên cho sự sanh khởi của 
bất thiện pháp như thế nào. [I] Cảnh Thân Y Duyên (ãramman- 
ñpanissayo), và [2] Thường Thân Y Duyên (Pakat-ñpanissayo- bỗn 
tánh hay tự nhiên thân y duyên). 

Cũng trong “Kinh Hành Sanh' của Trung Bộ (“Saøkhár- 
Uupapaffi-Suffam` M.II.1I.10) Đức Phật giải thích việc vị Tỳ kheo có 
đầy đủ tín/giới/đa văn/bố thí/trí tuệ và ước mong được tái sanh ở một 
nơi nào đó trong cõi nhân loại hay cõi chư thiên dục giới, sẽ được tái 
sanh về đó. Cũng vậy, nêu vị ấy dựa trên năm pháp vừa nói mong ước 
tái sanh trong các cõi phạm thiên sắc giới/vô sắc giới, và tu tập thiền... 
thời vị ấy sẽ được tái sanh về các cõi đó. Nhưng nếu dựa trên năm pháp 
đó vị ấy mong ước Thánh Quả A-la-hán và phát triển tuệ giác, vị ấy sẽ 
“không tái sanh ở đâu cả' (na katthaci upap4a//afi). Và trong “Kinh 
Saleyyaka-Suffam` của Trung Bộ L, Đức Phật cũng giải thích tái sanh 
theo cách như vậy đối với một người thực hành mười thiện nghiệp đạo. 
Còn trong “Kinh Thọ Sanh Do Bồ Thí? của Tăng Chi Kinh (“Dãn- 
papati-Su#am` A.VIILI.iv.5) Đức Phật giải thích ước nguyện tái 
sanh được thành tựu đối với những người có giới đức làm việc bồ thí 
hay cúng dường. 

[60] Đức Phật nói về ba loại mạn, chăng hạn như trong “Kinh 
Samiddhi của Tương Ưng Kinh (“Samiddhi Suuam S.L.L1i.10): “Bằng, 
hơn, hay thua (f4): Ai suy nghĩ như vậy, đấu tranh có thể khỏi lên: 

Bằng, hơn hay thua Ta, 
Nghĩ vậy đấu tranh khỏi; 
Cả ba không dao động, 
Bằng, hơn không khởi lên. 
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Và trong “Kinh Kiêu Mạn' của Tương Ưng Kinh (“°Vidhä- 
Suf#am` S.V.[.vn.2), Đức Phật giải thích: “Này các Tỷ-kheo, có ba kiêu 
mạn. Thế nào là ba? Kiêu mạn: "Tôi hơn"; kiêu mạn: "Tôi bằng"; kiêu 
mạn: "Tôi thua". Này các Tỷ-kheo, đó là ba kiêu mạn. Chính vì mục 
đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba kiêu mạn này mà Thánh 
đạo Tám ngành được tu tập.` Trong “Kính Sukhumäla" của Tăng Chi 
Kinh (°Sukhumala-Sufam, AIII.L1v.9) Đức Phật nói về kiêu mạn của 
tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, và kiêu mạn của sự sống, và trong 
“Kinh Những Đề Tài Phải Luôn Luôn Quán Tưởng" của Tăng Chi Kinh 
(4bhimha-Paccavekkhitabba-] hãna-Sufam` A.V.IL1.7) cũng như 
“Kinh Hệ Luy' của Tăng Chị Kinh (“°Sømyaga-Suftam” A.VII.v.8) Đức 
Phật nói về sự kiêu mạn của người nam và người nữ. 

[61] Trong “Kinh Velama' của Tăng Chi Kinh (“felama- 
Suitam` A.IX.Lii.10), Đức Phật giải thích rằng dầu một người bồ thí 
(dãnam deti) các món thô hay tế, nếu họ bồ thí không cần thận, bồ thí 
không có chú tâm, bố thí không tự tay mình, bố thí những vật quăng đi, 
và nêu họ bố thí không có niêm tin răng bố thí ấy sẽ sanh quả. dị thục, 
thời dù cho quả bố thí ấy có sanh ở đâu, tâm người ấy cũng giống như 
tâm (bủn xin) của nhà triệu phú vừa đề cập. Và thêm nữa, gia đình và 
những người làm công, họ không muốn nghe những gì người ấy nói, 
cũng không có găng hiểu những gì người ây nói. Như vậy là quả dị thục 
của các nghiệp làm không có cân thận. Nhưng một người dầu bó thí các 
món thô hay tế, nêu bố thí có cần thận, bồ thí có chú tâm, bố thí tự tay 
mình, bố thí những vật không quãng bỏ đi, và nếu họ bó thí với niềm 
tin rằng bố thí ấy sẽ sanh quả dị thục, thời dù cho quả bố thí ấy có sanh 
ở đâu, tâm người ây cũng khuynh hướng về việc thụ hưởng các dục lạc: 
món ăn ngon, quân áo đẹp, các phương tiện đi lại hợp thời. Và thêm 
nữa, gia đình và những người làm công, sẽ lắng nghe những gì người ấy 
nói, và có găng hiểu những gì người ấy nói. 
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II - VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 
Nghiệp Quả Trí Của Đức Phật 


Vận hành của nghiệp và quả của nghiệp sâu xa và 
khó thấy đến mức chỉ có Nghiệp Quả Trí (Kamma-Vipäka- 
Ñãna) của Đức Phật mới có thê thấy rõ được nó, các vị đệ tử 
Phật, ngay cả bậc Thánh A-la-hán cũng không có được trí 
này. "3 

Nghiệp Quả Trí (Kamma-Vipãka-Ñãna) là trí thứ hai 
theo những gì Đức Phật gọi là mười “Như Lai Lực” 
(Tathägata-Bala) của ngài. 

Đức Phật giải thích điều này cho Tôn giả Xá-lợi- 
phất:”° 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất (Sãriputta), Như Lai như 
thật tuệ tri quả báo (7»aka) của các hành nghiệp quá khứ, vị 
lai, hiện tại (Tri Tam Thế Nghiệp Báo Lực) đã được làm, 
theo sự kiện có thể xảy ra (/hãna) và theo nhân (Jez„).Š9 





78 Trong “Kinh Không Thể Nghĩ Được' của Tăng Chỉ Kinh (“4ceyya- 
Suttam` A.IV.1Liii.7) Đức Phật giải thích bốn điều không thể nghĩ đến được 
(bất khả tư nghì) trong đó: “Quả dị thục của nghiệp (Kømưna-vipäko), này các 
Tỷ-kheo, không thê nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thê đi 
đến cuồng loạn và thống khổ. 


” *Đại Kinh Sư Tử Hồng' (*Mahã-Sïha-Snäda-Suifair', M.1i.2). 


$0 £yZmz (sự kiện có thê xảy ra): chú giải giải thích rằng điều này muốn nói tới 
những trường hợp mà dựa vào đó một nghiệp có thê tạo ra quả của nó. Hoặc đó 
là sự thành tựu (thuận lợi) hoặc đó là sự thất bại (không thuận lợi) liên quan 
đến bốn loại trường hợp: 1) sanh thú (gz?); 2) sanh y (w„»adhi); 3) thời kỳ 
(kãla); và 4) sở hành (payoga). Nhân(hetu): Nghiệp (kamưn4) là nhân của quả. 
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Và, này Xá-lợi-phất (Sãriputta), quả báo của bất cứ 
nghiệp quá khứ, vị lai, và hiện tại nào đã được làm Như Lai 
như thực tuệ tri đúng theo theo sự kiện có thể xảy ra và theo 
nhân. Như vậy, này Xá-lợi-phất là một Như Lai Lực của 
Như Lai. Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình tư thế Ngưu Vương, rông lên tiếng rồng con sư tử 
trong các hội chúng, và chuyên Phạm luân. Š 


Tiếng Rỗông Sư Tử 


Với Như Lai Lực này, Đức Phật rồng lên tiếng rồng 
sư tử của ngải. Thế nào là tiếng rống sư tử của Đức Phật? 
Ngài giải thích rằng đó là giáo lý của ngài về năm uấn 
(pañca-kkhandha), sự sanh khởi (samudaya) của năm uẫn, 
và sự đoạn diệt của năm uẫn (z/thangma).Š2/[62] 

1. Đây là sắc, đây là tập khởi (sự xuất hiện, sự 
sanh khở, của sắc, đây là sự đoạn diệt (biến 
mắp của sắc. 

2. Đáy là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây là sự 
đoạn diệt của thọ. 


(Bốn loại sự kiện có thể xảy ra này đã được bàn đến dưới tiêu đề “Thành Tựu/ 
Thất Bại', trang 442, Tập II. 


8! Ngưu Vương (ãsabham) Tư Thế (thãnam): tư thể là đáng điệu của bốn chân 
trên mặt đất, và tư thế ngưu vương là tư thế vững chắc không thê lay chuyên, 
tư thế cao nhất, được sử dụng bởi thủ lĩnh của các loài trâu (ngưu vương). Bốn 
chân của Như Lai là Bốn Vô Sở Uý (»esãraj/a, Phạm Luân (8rahma-cakka #Š 
#ñi) ở đây muốn nói tới Bánh Xe Pháp (Dhamma Cakka, Pháp Luân); chữ 
Phạm (ðrahma) có nghĩa là tối tôn, cao nhất, trên hết. 

3 “Kinh Mười Lực” Tương Ưng II (*Dasa-Bala-Suftam'°, S.ILI.111.1.) Đây là 
lý do vì sao trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật mô ta sự hiểu biết về năm uấn 
của vị hành giả Tỳ kheo, trước khi vị ấy quán chúng. 
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$.. Đậy là tưởng, đây là tập khởi của tưởng, đáy là 

sự đoạn diệt của tưởng. 

4.. Đậy là các hành, đây là tập khởi của các hành, 

đây là sự đoạn diệt của các hành. 

$.. Đáy là thức, đây là tập khởi của thức, đây là sự 

đoạn diệt của thức. 

Năm uân là Khô Thánh Đề (Dukkha-Ariya-Sacca); sự 
xuất hiện của năm uấn là Khổ Tập Thánh Đế (Dukkha- 
Samudaya-Ariya-Sacca); sự biến mất của năm uẫn là Khổ 
Diệt Thánh Đề (Dukkha-Nirodha-Ariya-Sacca). Và để giải 
thích sự xuất hiện và biến mắt của năm uân, Đức Phật đưa ra 
định thức duyên khởi (2aƒicca-samuppada4): 

Như vậy, do cái này có mặt, cải kia có mặt; do cái 

này sanh, cái kia sanh. 

Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do 

cái này diệt, cái kia diệt. 

Kế tiếp, Đức Phật giải thích mười hai mắc xích của 
duyên khởi: do duyên vô minh, các hành sanh; do duyên các 
hành, thức sanh, ....Chúng ta sẽ bàn đến chuỗi duyên sanh 
này sau.®° 


Điểm Mẫu Chốt của Giáo Lý Đức Phật 


Đến đây, sau khi đã nghe Đức Phật giải thích giáo lý 
của ngài, chúng ta hiểu rằng đề hiểu được năm uấn, chúng ta 
cần phải hiểu sự sanh và diệt theo nhân duyên, và điều này 
có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu những vận hành của 
nghiệp (kamma) vậy. 

Tuy nhiên, do chỉ là những đệ tử của Đức Phật, chúng 


83 Xem “Duyên Sanh”, trang 213. 
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ta không thê nào hiểu hết được những vận hành của nghiệp: 
đó là điều bất khả. Nhưng nhờ thực hành thiền minh sát, các 
vị đệ tử có thê thấy được những mối liên kết giữa một số 
nghiệp và quả của chúng, nhờ vậy mà có được sự hiểu biết 
phần nảo về những vận hành của nghiệp. 

Thực thế, một sự hiểu biết như vậy là cần thiết. Để 
được là những đệ tử đích thực của Đức Phật, điều quan trọng 
nhất đối với chúng ta là phải hiểu và có niềm tin sâu sắc nơi 
tính thực tế của quy luật Nghiệp Báo (nghiệp và quả của 
nghiệp). Tại sao? Bởi vì, theo Giáo Lý của Đức Phật: nghiệp 
là động lực của duyên khởi (paficca-samupada), vôn là 
Thánh Đề Thứ Hai, Khổ Tập Thánh Đề (Dukkha-Samudaya 
Ariya-Sacca), nguồn gốc hay nhân sanh của năm uẫn. Vì 
vậy, nêu chúng ta không hiểu những vận hành của nghiệp, 
chúng ta không thể hiểu được Khổ Tập Thánh Đế, tức không 
hiểu được nhân sanh của năm uân. Điều đó có nghĩa là 
chúng ta không thẻ trở thành một bậc Thanh Văn Thánh Đệ 
Tử (4riya-Sävaka), và thoát khỏi khô đau.# Do đó, chúng ta 


%4 Thanh Tịnh Đạo, Luận Về Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh ('Kahkhä-Vitarana- 
Visudhi-Niddeso°. VsM.xix.687) giải thích: “Chuỗi Nghiệp và Quả trong mười 
hai loại nghiệp [xem trang 296] được rõ ràng trong bản chất đích thực của nó 
chỉ đối với Nghiệp Quả Trí (Kamma-Vipäka-Ñana) của Đức Phật, một loại trí 
mà các vị đệ tử không có. Nhưng chuỗi nghiệp và quả của nghiệp có thê được 
biết phần nào bởi một người thực hành minh sát (vi›assani). Chú giải Thanh 
Tịnh Đạo giải thích: “Bởi vì trí Ấy là một đặc sản của Đức Phật, và bởi vì nó là 
lĩnh vực của trí mà các hàng đệ tử không có, nên nó được gọi là “Không chia 
sẻ bởi các hàng đệ tử” (a-sãdharanam sãvakehi). Đó là lý do vì sao chúng ta 
chỉ có thể biết được một phần, chứ không thê biết được hết, vì nó không phải 
là lĩnh vực của trí (minh sát). Phải biết được một phần; chứ biết hết không sót 
tí nào (không biết) là điều không thế có được. Nhưng hoàn toàn không biết về 
Trí Phân Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñãna) thời (việc giải thoát) 
không thê hoàn thành. 
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phải chú ý cần thận đối với những giải thích của Đức Phật 
vê vận hành của nghiệp. Tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn 
nhớ rằng mặc dù chúng ta phải có găng đề hiểu những giải 
thích của Đức Phật về vận hành của nghiệp, nhưng những 
giải thích ấy vẫn không thể cung cấp cho chúng ta một sự 
hiểu biết đích thực. Để có được một sự hiểu biết đích thực 
về vận hành của nghiệp, chúng ta cần (đến mức có thê đối 
với một người đệ tử) tự mình biết và thấy những vận hành 
của nghiệp cho chính mình bằng cách thực hành thiền minh 
sát đúng cách [63], và đắc được Trí Phân Biệt Nhân Duyên 
(Paccaya-Pariggaha-Ñãna).°Š 


Những Vận Hành của Tâm 


Muốn hiểu những vận hành của nghiệp một cách 
đúng đắn, trước hết chúng ta cần phải hiểu sơ qua về những 
vận hành của tâm. Đức Phật giải thích rằng khi tâm tỉnh táo, 
thì trong một cái búng tay, hàng ngàn triệu tâm sanh và diệt: 
các tâm sanh khởi như những chuỗi (tâm), và có nhiều ngàn 
triệu tiễn trình tâm (cia-vih¡).Š9 Hầu hết trong các tiến trình 
đó là những tiến trình ý môn: nhiều ngàn triệu tiến trình ý 
môn sanh và diệt giống như một dòng sông đang chảy siết. 
Trong cõi dục giới (wãm-ãvacara-bhiữmi) của chúng ta, 


$5 về Trí Phân Biệt Nhân Duyên, xem trang 218. 

%6 Chú giải bài kinh “Phena-Pind-Upama-Suiam` (Kinh Ví Dụ Miễng Bọt 
Nước'" S.IIH.I.x.10) giải thích: “Trong một cái búng tay, ước lượng có chừng 
mười muôn triệu (koƒi sưfa-sahassa) tâm sanh lên và diệt.” 
(10,000,000x100,000=1,000,000,000,000=một ngàn tỷ tâm (c7). Hàng tỷ 
tâm này không hoàn toàn bao gồm các tiến trình tâm ngũ môn và ý môn thôi: 
rất nhiều trong số đó là những tâm hữu phần khởi lên giữa những tiến trình ngũ 
môn và ý môn ấy. Như vậy, trong một cái búng tay, rất nhiều ngàn triệu tâm 
sanh và diệt. 
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thường thường một tiến trình ý môn có bảy tốc hành tâm 
0avana),Š nêu tâm tốc hành là bất thiện (2kz⁄sa/4), chúng sẽ 
bao gồm tối thiểu mười sáu và tối đa hai mươi hai danh pháp 
(nama-dhammma); còn nếu là thiện (kusaia), chúng sẽ bao 
ng tối thiểu ba mươi hai danh pháp và tối đa ba mươi 
lămŠŠ. Trong mọi trường hợp, một trong những danh pháp ấy 
là £ (cefana), và nó chính là ý chí (tư) tạo thành nghiệp.Š? 
Cái được xem như nghiệp là tư, đặc biệt tư của bảy tốc hành 
trong một tiến trình tâm bắt thiện hay tiến trình tâm thiện” 
Tuy nhiên, trong chương Nghiệp Duyên (kamưna paccayđ) 
của Bộ Patthana (Bộ VỊ Trí), nghiệp cũng được giải thích 
như nghiệp lực (amna saffi) của tư trong các tốc hành tâm 


$7 Ở cõi dục, thường chỉ có những tiến trình tâm dục giới khởi lên. Nhưng nếu 
một người tu tập thiền sắc giới, vô sắc giới hay thiền siêu thế, thiền đó sẽ tao 
thành các tiến trình tâm sắc giới, vô sắc giới hay các tiến trình tâm siêu thế: 
chúng bao gồm từ một đến vô số các tốc hành tâm. (Xem bảng “5d: “Tiến 
Trình Chứng Thiền (/hZna)” trang 359. 

%8 về danh pháp của các tốc hành tâm bất thiện, xem bảng 2a/2b/2c, trang 
93/95/97 và danh pháp các tốc hành tâm thiện dục giới, xem bảng 3a/3b trang 
129/132 

$9 Tắt cả nghiệp (kamưna) đều do tư (cefan3) tạo, nhưng không phải tất cả tư 
đều tạo nghiệp. Vì lẽ tư là một trong bảy tâm sở biến hành hay tâm sở chung 
(cho tất cả tâm), và điều này có nghĩa là có tư (tâm sở) trong tất cả tâm. Tuy 
nhiên nghiệp không thể do tư của các tâm quả tạo (xem bảng I: “tâm quả” 
trang89) hay tư của các tâm duy tác tạo (xem bảng 5b: “Tiến Trình Ngũ Môn” 
trang 294; bảng 5c : “Tiến Trình Ý Môn” trang 297 và 7w trong các tâm Duy 
Tác của bậc Thánh A-la-hán ở phần “Sự Không Vận Hành Của Nghiệp" cuối 
tập II. 

% Ngoại trừ sự nhận thức của vị Thánh A-la-hán: nó là tâm duy tác thuần tuý, 
không thiện cũng không bắt thiện. Xem ghi chú trên. 
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(duy tác) ấy."! Hãy cô gắng ghi nhớ điều này khi chúng tôi 
giải thích thêm. 


Định Nghĩa về Nghiệp (Kamma) 


Theo nghĩa đen, chữ “Kamma' có nghĩa là hành động, 
nhưng trong Giáo Pháp của Đức Phật kamma chỉ muốn nói 
đến hành động có chủ ý:”2 

“Này các Tý-kheo, Như Lai tuyên bồ tư (cefanä-tư: 
hay chủ ý, chủ định làm) là nghiệp; sau khi có ý định mới 
tạo nghiệp về thân (kãyena), về lời (vãcãya), về ý (manasä)) 

Từư (cefana) là một tâm sở trách nhiệm cho việc tạo 
Nghiệp(Kamma). 


?! Xem ghi chú 4, trang 2, và ghi chú 52, trang 31 (P.I.427 “Kammna-Paccayo) 
(Nghiệp Duyên) và PT “Paccay-Uddesa-Vannanä (Mô Tả về Phần 
Nghiệp). 

°2 Xem DhSA.I.iii 'Kamma-Kathđ' (“Luận về Nghiệp') E.-1 17-1 1§ những trích 
dẫn của đoạn này có thê được tìm thấy trong Tăng Chỉ kinh VI. “Kinh Pháp 
Môn Quyết Trạch" (°Nibbedhika-Sutam'. A.VIL.vi.9): (“Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bồ răng tư (ý định) là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, 
về ý”). Bộ này cũng trích dẫn một đoạn có thê được tìm thấy trong Tương Ưng 
IL 'Kinh Bhũmïja' (*8hữmijja-Sutam'. S.II..iii.5) : “Này .Ananda, chỗ nào có 
thân, do nhân thân tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có lời 
nói, này Ananda, do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ 
nào có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khới lên lạc khổ; và 
với vô mình kế như nhân. ° Chú giải cũng trích dẫn một đoạn tương tự như 
trong Tăng Chi kinh X, bài 'Kinh Ý Tư Thứ Nhất và Thứ Hai (*Pa‡hama- 
Dutiya SafñcetaniRa-Sutam` A.X.xx1.7&8, và một đoạn tương tự khác được tìm 
thấy trong “Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt của Trung Bộ Kinh, (°Mahä- 
Kamma- Vibhanga Suftam`,M. IIL Iv.6. 


82 Vận Hành của Nghiệp 
Tự Bắt Thiện vù Ti Thiện 


Có hai loại tư: 

1) Tư bất thiện (akusala cetanä) 

2) Tư Thiện (#sala cetanđ) 

Tư bắt thiện là nghiệp bắt thiện, và tư thiện là nghiệp 
thiện. Nhưng tư của chư Phật và các bậc Thánh A-la-hán 
không phải bất thiện cũng không phải thiện, mà là duy tác 
(kiriya) thuần tuý. Nó không bao giờ tạo ra nghiệp, bởi vì 
chư Phật và các bậc A-la-hán đã đoạn trừ các nhân của 
nghiệp, đó là vô minh và tham ái””. Tuy nhiên, bao lâu tương 
tục danh sắc của các vị vẫn còn, ngay cả chư Phật và các bậc 
Thánh A-la-hán cũng không thể tránh được việc phải cảm 
thọ những quả nghiệp quá khứ của mình: những quả ấy chỉ 
dừng lại khi các vị nhập Vô dư Niết Bàn (Parinibbana-Bát- 
Niết-Bàn) mà thôi.” 


Những Quả Có ThểXảy Ra và Không Thể Xây Ra 


Quy luật của Nghiệp (⁄aưna niyãmg) là một quy luật 





% Tư duy tác của bậc A-la-hán: dùng phép ẩn dụ của nghiệp trắng và nghiệp 
đen, Đức Phật giải thích rằng với sự đoạn trừ của nghiệp trắng và nghiệp đen 
(bằng A-la-hán Thánh Đao và Thánh Quả) nghiệp của một người trở thành 
không đen, không trắng như thế nào (xem ghi chú cuối chương 282, Tập II); và 
Ngài giải thích thêm, với sự đoạn diệt của tham, sân và s1 có sự đoạn diệt của 
nghiệp nhân (xem ghi chú cuối chương 300, Tập II; và ngài cũng giải thích 
rằng khi một vị Tỳ kheo đạt đến A-la-hán Thánh Đao Trí, không phải vị Ấy 
hoàn thành một phước hành, hay phi phước hành, cũng không phải vị ấy hoàn 
thành một bất động hành (xem ghi chú cuối chương 315, Tập II). Trong mọi 
trường hợp, tư của vị A-la-hán chỉ là duy tác (cũng xem sự giải thích ở ghi chú 
939, Tập II) 

* Xem phần luận bàn về “Hai Loại Parinibbãna' Tập II 
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tự nhiên nó có thể tự duy trì những hoạt động của 
nó.*Š(wamma-sarikkhala-vipäka), cũng như hạt giỗng của 
một quả nhất định nào đó sẽ tạo ra một cây mang cùng loại 
quả như thế. Chẳng hạn, quả của cây nimb đắng (nimba?). 
Nếu chúng ta trồng hạt của quả nimb đăng này, nó sẽ tạo ra 
một cây cũng mang những quả nimb đắng như vậy. Tương 
tự, một nghiệp bất thiện sẽ tạo ra một quả có tính chất giống 
như chính nghiệp bắt thiện đó. 

Nghiệp bất thiện không bao giờ tạo ra một quả khả ý. 
Nếu nghiệp bắt thiện tạo ra quả của nó, quả đó sẽ luôn luôn 
là một quả không khả ý:”% 

[1].Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 

không có trường hợp ở đây thân hành bất thiện tạo 

ra quả khả lạc, khả hỷ, khá ý, sự kiện này không 

xáy ra. Sự kiện này có xáy ra, này các Tỷ-kheo, quả 


3 DhSA.Liii 'Vipãk-Uddhära-Kathä' (“Luận về Sự Hiểu Biết Quả') E.360 giải 
thích: “Và ở đây, trong giai đoạn này, các vị (các Bậc Thầy Chú Giải cổ xưa) 
bao gồm những gì được gọi là năm trật tự của tự nhiên: trật tự về chủng tử, trật 
tự thời tiết, trật tự nghiệp, trật tự Pháp, trật tự tâm.” Cũng xem trích dẫn ở ghi 
chú 174, trang 142 

% A.I.xv.2 *Aƒ†häna-PäI? ('Kinh Không Thê Xảy ra* Tăng Chi Kinh I). Liên 
quan đến việc không thể xảy ra này, Đức Phật có liệt kê một số những điều 
không thê xảy ra cùng với những điều có thể xảy ra đối lại của chúng. Chẳng 
hạn, một người có Chánh Kiến không thể làm một số việc (nhưng một kẻ phàm 
phu có thê làm những việc ấy); hai vị Phật, hai vị Chuyên Luân Vương không 
thê đồng thời xuất hiện trong một hệ thống thế gian (thế giới); một người nữ 
không thê làm một vị Phật/Chuyên Luân Vương/Đề Thích Thiên Vương/Ma 
Vương (Mãra)/Phạm Thiên (bzzhma), nhưng một người nam thì có thể; 
Nghiệp bắt thiện không thể đưa đến tái sanh trong một sanh thú an vui (nghiệp 
thiện có thể), và ngược lại. Khả năng đề thấy được điều này là Như Lai Lực 
thứ nhất trong Mười Như Lai Lực (7ahãgata-Bala) của Đức Phật. Xem trích 
dẫn tại ' Tri Thị Xứ, Phi Xứ Lực" (“Trí Biết Những Gì Có Thể Xảy Ra, Những 
Gì Không Thê Xảy Ra'), trang 85. 
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dị thục của thân hành bất thiện là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ÿ, sự kiện này có xảy ra. 
[2].Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây khẩu hành bất thiện tạo 
ra quả khỏú lạc, khả hý, khả ý, sự kiện này không 
xáy ra. Sự kiện này có xáy ra, này các Tỷ-kheo, quả 
dị thục của khẩu hành bất thiện là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 
[3].Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây ý hành bất thiện tạo ra 
quả khả lạc, khảú hý, khả ý, sự kiện này không xảy 
ra. Sự kiện này có xáy ra, này các Tỷ-kheo, quả dị 
thục của ý hành bất thiện là không khả lạc, không 
khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 
Kế tiếp chúng ta lẫy trường hợp một cây mía: đó là 
một loại cây ngọt. Nếu chúng ta trồng những đốt của “Í 
mía này, nó sẽ sinh ra những cây mía cũng ngọt như vậy”. 
Tương tự, một thiện nghiệp sẽ tạo ra một quả có tính chất 
giống như chính nghiệp thiện đó. Thiện nghiệp không bao 
ø1ờ tạo ra một quả không khả ý, nó sẽ luôn luôn tạo ra một 
quả khả ý.” 
[1].Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây thân hành thiện tạo ra 
quả bắt khả lạc, bất khả hỷ, bắt khả ý, sự kiện này 
không xáy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các TỶ- 


%7 Vị dụ quả nimb đắng (ở trên) và cây mía ngọt này được đề cập trong AA.I.- 
xv.2 Đức Phật cũng dùng nó trong “Kinh Chủng Tử” của Tăng Chi Bộ Kinh, 
(.Ba-Suftam, A.X.IIL1.4). Trong bài kinh đó Đức Phật giải thích nghiệp của 
một người có tà kiến sẽ dẫn đến bất thiện và khô đau, trong khi nghiệp của một 
người có Chánh Kiến thì ngược lại. 


% A.I.xv.3 °4//hãna-Pali' ('Kinh Không Thê Xảy Ra'`). 
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kheo, quả dị thục của thân hành thiện là khả lạc, 
khá hỷ, khả ý, sự kiện này có xắy ra. 

[2].Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây khẩu hành thiện tạo ra 
quả bắt khả lạc, bất khả hỷ, bắt khả ý, sự kiện này 
không xáy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các TỶ- 
kheo, quả dị thục của khẩu hành thiện là khả lạc, 
khá hỷ, khả ý, sự kiện này có xắy ra. 

[3].Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây ý hành thiện tạo ra quả 
bắt khả lạc, bất khả hỷ, bắt khả ý, sự kiện này 
không xáy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các TỶ- 
kheo, quả dị thục của ý hành bất thiện là khả lạc, 
khá hỷ, khả ý, sự kiện này có xắảy ra. 


Nghiệp bất thiện tạo ra một quả khả ý là sự kiện 
không thể xảy ra cũng như không thể có chuyện hạt của cây 
nimb đắng tạo ra cây mía ngọt; và sự kiện này không thê xảy 
ra, là nghiệp thiện tạo ra quả bất khả ý cũng như một đốt mía 
ngọt tạo ra trái nimb đắng là việc không thê có vậy. 


Trĩ Thị Xứ Phi Xứ Lực Của Đức Phật 


“Tri thị xứ phi xứ lực" hay trí biết rõ sự kiện không 
thể xảy ra và sự kiện có thê xảy ra này là trí lực thứ nhất 
trong mười “Như Lai Lực" (7athagara-Baia) của Đức Phật. 
Trong “Đại Kinh Sư Tử Hồng? Ngài giải thích trí này cho 
Tôn giả Xá-lợi-phất biết như sau: 

Ở đây, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là 
xứ, phi xứ là phi xứ (Tri thị xứ phi xứ lực). 

Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri sự kiện gì có 
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thể xảy ra là có thể xảy ra, và sự kiện gì không thể xảy ra là 
không thê xảy ra. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa 
vị Ngưu Vương, rống lên tiếng rồng con sư tử trong các hội 
chúng, và chuyên Phạm luân. ° 

Đức Phật đã giải thích nguyên tắc không thê xảy ra và 
có thê xảy ra này xuyên suốt Giáo Lý của Ngài. Có thê nói 
nguyên tắc này là nguyên tắc căn bản cho Giáo Pháp của 
Đức Phật.[64] 


Cúc Pháp Quả 


Quả của nghiệp là các pháp quả (®ipaka 
đharmmma).!°°Chúng gôm danh quả (vipãka-nãmg) và sắc do 
nghiệp sanh (kamưna-ja-ripa).!9! 

* Danh quả là các loại tâm quả (vipaka-cifa) khác 

nhau: chẳng hạn, tâm quả bắt thiện cho (quả) tái sanh 

trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó được 
gọi là tâm tục sanh hay kiết sanh thức (2afisandhi- 
cia)!92. Nếu nó là tâm quả thiện, nó sẽ cho (quả) tái 
sanh trong nhân giới, thiên giới, phạm thiên giới, vô 
sắc giới.[65] Tâm hữu phần vốn duy trì danh của một 





? Xem lại ghi chú 82 ở trên. 

199 Chữ Dhamma (pháp) ở đây tương đương với “mọi sự, mọi vật” trong Việt 
ngữ: có nghĩa là bất cứ đối tượng khả dĩ nào của tư duy, bao gồm các vật hữu 
tình/vô tình, các vật thuộc tinh thần/vật chất, những sự kiện, biến có, tính chất, 
tình huống, sự bày tỏ, và hành động. Như vậy, các pháp thiện/bất thiện, các 
pháp danh/sắc, các pháp thiền... đều gồm trong phạm trù này. 

1%! Xem “Duyên Sanh", trang 213. 

!2 Tâm tục sanh hay kiết sanh thức: tâm quả này nối (tục) kiếp sống quá khứ 
với kiếp hiện tại. Để biết thêm chỉ tiết, xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh" trang 
101. 
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kiếp sống cũng là tâm quả, và chúng chỉ dừng khi 
nghiệp tạo ra chúng chấm dứt. 

Cũng có các tâm quả khác, chăng hạn, nhãn 
thức tâm, nhĩ thức tâm...và thân thức tâm khởi lên do 
tiếp xúc với một đối tượng khả ý hoặc không khả 
ý.!93 

Như vậy danh quả cũng bao gồm các tâm sở 
(cefasika) phối hợp với tâm quả:!9*chăng hạn, khổ, 
hỷ, hay xả của một tâm quả.[66 | 
Sắc Do Nghiệp Sanh (kamưna-ja-rũpa) ` có mười tám loại 





I)_ Đất (địa đại) 

2) Nước (thuỷ đại) 
3) Lửa (hoả đại) 
4) Gió (phong đại) 


Sắc bắt ly (avinibbhoga-riipa): tắm 
sắc căn bản của bắt kỳ loại sắc nào, 
dù sắc ấy là sắc nghiệp sanh, tâm 
sanh, thời tiết sanh hay do vật thực 


5) Màu 

su sanh. 
6) Mùi Ki Tớ sxúết, Miễn: cùng VỚI xếe 
7?) VỊị kí 8 ớ 


8) Dưỡng chất nghiệp. sanh, nó (được gọi) là sắc 


Mạng cẻ căn mirindrha) duy trÌ sự 
9) Mạng căn sông của đời người. Tắt cả sắc nghiệp 
đều sanh cùng với mạng căn. 








!3 Tắt cả những tâm này nằm trong ba mươi sáu loại tâm quả, xem bảng “I: 
Tâm Quả), trang 89. 


! VsMT gọi các tâm sở ấy là các tâm sở quả (viäka-cefasika). 


!95 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 63, trang 506/Tập II để biết sự giải 
thích của Đức Phật về thân được sanh ra do nghiệp quá khứ như thế nào. Chỉ 
tiết thêm, xem “Sắc Chơn Đề', trang 181. 
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`... Năm loại tịnh sắc (pasãda-ripa) 
10) Nhãn tịnh sắc này là nhãn-, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân 
11) Nhĩ tịnh sắc xứ (ãyzfana). Chúng làm nhiệm vụ 
12) Tỷ tịnh sắc, như các môn (đãra) vật chất qua 
13) Thiệt tịnh sắc đó các đối tượng tương ứng (sắc, 
14) Thân tịnh sắc thỉnh, hương..) được nhận thức. '%5 


Sắc phi tịnh sắc (napasaãda-ripa), 
nằm trong chất máu nơi trái tim. 
15) Sắc Ý Vật Nó tác hành như một căn cứ cho ý 
— môn (mano-dvara), qua đó tât cả 
các đối tượng được nhận thức. 








Sắc tánh (bhãvwa-rñpa) xác định 





16) Sắc nữ tánh một người là đàn bà hay đàn ông, 

17) Sắc nam tánh và xác định tướng mạo đàn bà và 
đàn ông... của tánh ây. 

18) Sắc hư không Hư không giới (ãkãsa-dhatu) định 

do nghiệp sanh rõ và phân ranh những nhóm hay 


(Kamma-born space) bọn sắc do nghiệp sanh. 








Tất cả các pháp quả này sanh khởi khi nghiệp thích 
hợp thoả mãn những điêu kiện hay duyên cân thiệt đê tạo ra 
quả của nó. 





196 Mặc dù các chúng sanh trong cõi (thiền) sắc giới cũng có mũi, lưỡi, và thân, 
song những tịnh sắc tương đương không xuất hiện, cả sắc tính cũng vậy (xem 
ghi chú 431, trang 353) Tuy nhiên các chúng sanh ở đó đều xuất hiện như 
những người nam (VbhA.XVI.x.809 “Pathama-Bala-Niddeso' (Giải Thích về 
Sức Mạnh Thứ Nhất') DD.XVI.x.2191). Các chúng sanh trong cõi vô sắc hoàn 
toàn không có sắc. 
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Tâm Quả (Vipaka-Cirfa) 


Chỉ Tiết 


Cõi của Tâm | Tính Chất |Căn hay Nhân : 
(xem bảng) 





Cõi Dục | Bất Thiện | Vô Nhân la,tr.108 
Cõi Dục Thiện Vô Nhân 1b, tr.127 
Cõi Dục Thiện | Hữu Nhân Ic, tr. 129 
G8i:8:e:Giớil: “hiển? | Nhân Hồi Hong 
Củi Vẽ Sóc | - #Phiều: . Hữu Nhận Hộ tin 


le, tập H 


Cõi Siêu Th. Thiện | Hữu Nhân 

















Bắt Thiện Nghiệp Và Thiện Nghệp 


Như vậy, bằng những từ bất thiện nghiệp (akusala 
kamma) và thiện nghiệp (kusala dhamma) Đức Phật muốn 
nói gì? 

Khi một tâm có một căn bất thiện (akusala-mmuia) thì 
đó là một tâm bắt thiện (akusala-cifa), và khi một tâm có 
một căn thiện (#sala-mzia), đó là một tâm thiện (&usala- 
cia). Như vậy, khi những tốc hành (tâm) của một tiến trình 
tâm có một căn bất thiện, thời cefanã hay tư của nó là bất 
thiện, và chúng ta có một bất thiện nghiệp. Khi những tốc 
hành tâm của của một tiễn trình tâm có một căn thiện, tư hay 
cefana của nó là thiện và chúng ta có một thiện nghiệp. 
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Tâm Bát Thiện 


Căn bắt thiện có ba: tham (//obha), sân (dosa), và sỉ 
(moha). Như vậy có nghĩa là có ba loại tâm bất thiện 
chính:!? 

I1) Tâm căn tham (/obha-rmula-citfa) 
2) Tâm căn sân (đdosa-rmula-ciffa) 
3) Tâm căn s1 (oha-rmula-cia) 


Tâm bắt thiện không bao giờ phối hợp với các pháp 
thiện, mà chỉ phối hợp với các pháp bắt thiện mà thôi. [67] 
Đó là lý do tại sao các tâm bắt thiện luôn luôn phối hợp với 
vô tàm (a/ir¡) [68], vô quý (anoffapa), phóng dật (u6ddhacca) 
[69], và sĩ (moha)'°3 Điều này có nghĩa rằng một tâm căn 
tham luôn luôn phối hợp với s1, một tâm căn sân cũng vậy, 
luôn luôn phối hợp với si. Nhưng một tâm căn tham không 
thê nào phối hợp với sân, cũng như một tâm căn sân không 
thê nào phối hợp với tham: nói khác hơn tham và sân không 
thể sanh chung trong cùng một tâm. Riêng loại tâm thứ ba, 
tâm căn sỉ, là một loại tâm bất thiện chỉ phối hợp với một 
mình sĩ mà thôi. 

Thế si đó là gì? Thực ra nó là một với vô minh 
(av77a), và vô minh này đã được giải thích trong “Kinh Dây 
Trói Buộc”: 


1 Đức Phật giải thích các căn trong Kinh “Các Căn Bản Bắt Thiện' của 
Tăng Chị Kinh (*^4kusala-Mila-Suftam° A.HIILIL.1.9) như sau: “Ba căn này, 
này các Tỳ kheo, là các căn bắt thiện. Thế nào là ba? Căn bất thiện tham, 
căn bắt thiện sân, căn bất thiện si...Ba căn này, này các Tỳ kheo, là các căn 
thiện. Thế nào là ba? Căn thiện vô tham, căn thiện vô sân, căn thiện vô si. 
8 Ba căn này cũng là ba trong số mười phiền não (#7/esa): 1) tham, 2) sân, 
3) si, 4) mạn, 5) tà kiến, 6) nghi, 7) hôn trầm, 8) trạo cử, 9) vô tàm, 10) vô 
quý. (DhS.HI.1235 “K¡lesa-Gocchakarmn`) 
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Giữa những cái không hiện hữu trong nghĩa cùng 
tột, giữa những đàn bà, đàn ông, nó (vô mình) hăm hở 
(lao vào); song giữa những cải thực sự hiện hữu, giữa các 
uẫn, xứ..., nó lại không hăm hở... 


Có nghĩa là gì? điều đó có nghĩa rằng vô minh (si) chỉ 
thấy sự thực chế định hay thấy trên phương diện tục để 
(sammufi-sacca)!9, đó là thây có đàn bà, đàn ông, cha, mẹ, 
VỢ, chồng, con gái, con trai, chó, mèo, heo, gà,...Mà những 
thứ này không hiện hữu đúng theo thực tại (yathaä-bhira- 
đúng như thực). [70] 

Tuy nhiên, những cái hiện hữu đúng theo thực tại là 
các uẫn (&handha), xử (ãyatana)., giới (dhã#), danh-sắc 
(näma-ripa), duyên sanh (?a†icca-samuuppaada), những vận 
hành của nghiệp, tam tướng,..tóm lại Tứ Thánh 
Đề.!'°Những pháp này, vốn là sự thực cùng tột hay chân đề 
(paramattha-sacca), vô minh lại không thây.!!! Và như 
chúng tôi cũng đã giải thích trong bài Kinh Dây Trói Buộc 
(xem lại ở trên), đó là lý do vì sao các chúng sanh cứ mãi 
trôi lăn trong luân hồi. Vô minh này là si phối hợp với các 
tâm bắt thiện. 

Tham, sân, s¡ làm cho một tâm thành bất thiện, mà 
điều này cũng có nghĩa là tư (trong tâm ấy) là bất thiện, và 
tư bất thiện là nghiệp bắt thiện [71]. Đức Phật cũng gọi nó là 
ác (pap4), và phi phước (apwu#ña)[72]. Và sự thành tựu của 
một bắt thiện nghiệp Đức Phật gọi là ác hạnh (đu-ccari:a) 
[73], và phi phước hành (apuñn-abhisankhara) [74]. Nếu 





19 Sammufi-sacca cũng còn gọi là vohãra-sacca 

!19 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 152, trang 342/Tập II. 

!!! Tam tướng: 1) vô thường, khổ, 3) vô ngã. Vô minh không thấy tam 
tướng vì ba loại khối tưởng: xem trích dẫn, ghi chú 8, trang 4. 
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nghiệp đó tạo ra quả của nó, đó sẽ là một quả không mong 
muôn,và bât khả ý [75], và sẽ dân đên sự tạo tác nghiệp liên 
tục. 


Vô Trợ Và Hữu Trợ 


Nếu một bất thiện nghiệp được thực hiện một cách tự 
ý, không có sự do dự hay thúc đây của người khác, nghiệp 
đó là vô trợ (asankharikq); nếu bất thiện nghiệp được thực 
hiện với sự do dự, hay với sự thúc đây của tự thân hay người 
khác, nghiệp đó là hữu trợ (sasankharika4) [76]. 

Tư của nghiệp vô trợ mạnh hơn, vì nó được phối hợp 
với hý, trong khi tư của nghiệp hữu trợ thì yếu hơn, bởi vì nó 
phối hợp với hôn trầm và thuy miên (/hina-middha) [7T]. 


Tâm Căn Tham! !° 


Vậy thì, một tâm căn tham hay tâm có gốc ở tham 
(Iobha) có nghĩa là gì? 

Ở đây, tham có liên quan đến sự hấp dẫn, ở mức thô 
hay tế: chăng hạn, ái (h4), tham dục g4), dục dục 
(kãma-cchanda), dục tham (abhjjjhä), luyên ái (ãsajjana), 
thủ („pãdãna), mạn (mãng), kiêu (mada), và kiên (difthi). 

Một tâm kết hợp với những pháp này là tâm căn tham 
(lobha-mla-citta). Tư ý trong trường hợp đó luôn luôn là 
bắt thiện. Và, như đã nói ở trước, khi có tham, thì luôn luôn 


!12 Những bảng biểu sau được vẽ theo hệ thống phối hợp (sa„gaha-naya): Tất 
cả những phối hợp của danh pháp (AbS.ii.43-52 ⁄4kusala-Cifa-Sangaha- 
Nayo' (Hệ Thống Phối Hợp Tâm Bất Thiện”) CMA.ii.26, và AbS.ii.33-34 
°Sobhana-Cetasika-Sampayoga-Nayo' (Hệ Thống Kết Hợp các Tâm Sở Tịnh 
Hảo”) CMA .1.17. Một cột là một loại tâm, với các tâm sở được tô mờ. 
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có vô tàm, vô quý, phóng dật và si. Nhưng hãy nhớ rằng khi 
một tâm bắt thiện không phối hợp với tà kiến, thì không phải 
nhờ thế mà nó phối hợp với Chánh Kiến: một tâm bất thiện 
không thê nào kết hợp với Chánh Kiến. 





2a: DANH PHÁP 






































(nama'dhamma) Vô Trợ Hữu Trợ 
CỦA TÂM CĂN THAM (asahkhärika) (sasahkhärika) 
(Iobha-mila:citta) 

TÂM (cia) 

CÁC TÂM SỞ (cefasika) 


Biến Hành (sabba-cifta:sãdhärana) 





1. xúc (phassa) 





2. thọ @wedanä) 





3. tưởng (sañña) 





4. tư (cefana) 





5. nhất tâm (ek-aggaiä) 





6. mạng quyền 0witindriya) 





7. tác ý (manasikara) 





Biệt Cảnh (p0akimnaka) 





1. tầm (@wakka) 





2. tứ (@icära) 
3. thắng giải (adhimokkha) 








4. cần (va) 
5. hỷ (0i) 
6. dục (chanda) 






































Tiếp trang kế 
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Bảng 2a tiếp trang trước 
Bắt Thiện 
Tâm Sở (akusala:cefasika) 





1. S1 (moha) 





. VÔ tàm (ahirj) 





2 

3. vô quý (anotfappa) 
4. phóng dật (4dhacca) 
5. tham (lobha) 
6. tà kiến (đi/hi) 
7 

8 

9 














. mạn (mãna) 





. hôn trầm (/hin4) 





. thuy miên (middha) 





























Tổng cộng| 20 |19| 19 |18|22| 21 |21 |20 











Tâm Căn Sân 


Nếu như tham liên quan đến sự hấp dẫn, thì sân 
(dosa) liên quan đến sự ghê tởm, và đối kháng, ở mức thô 
hay tế: chăng hạn, ác cảm (0aƒigha), ghen tỊ (7ssđ), bỏn xén 
(macchariya), ác ý (byäpãda), phẫn nộ (kodha), thù hẳn 
(vera), độc ác (vihimsa), buồn chắn (&osaj//4), nôn nóng 
(akkhanii), hỗi hận (kukkucca), sầu (soka), bì (parideva), ưu 
(domanassa), não (upãyaãsa). 

Một tâm kết hợp với những pháp này là tâm căn sân. 
Tư ý trong trường hợp đó luôn luôn là bất thiện. Và khi có 
sân, thời cũng luôn luôn có vô tàm, vô quý, phóng dật và s1. 
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CỦA TÂM CĂN SÂN Vô Trợ Hữu Trợ 


(dosa-mila-citta) (asankharika) (sasahkharika) 






















CÁC TÂM SỞ (cefasika) 
Biến Hành ($abba-ciffa:sãdhärana) 


1. XÚC (phassa) 





displeasure 


. thọ 6e4anä) (domanassa) 





3. tƯỞNnĐ 6aññz) 








Ị. TƯ (cefan3) 





s. nhât tâm (ek-aggai4) 





õ. mạng quyÊn /niindriya) 





7. tác ý (manasikara) 





Biệt Cảnh (0akinaka) 


1. tâm @iakka) 








.tứ (vicãra) 





s. thắng gl1ải (adhimokkha) 





ị. cân (va) 








5. hỷ (or) 


6ó. dỤC (chandz) 











Bắt Thiện 
Tâm Sở (akusala-cefasika) 





1. SĨ (moha) 























Tiếp trang kế 
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Bảng 2b tiếp trang trước 





. VÔ tàm (zhirj) 





3. VÔ quý (anotftappa) 





: phóng dật (uddhacca) 














8. lận (macchariya) 








.hôi (kukkuca) 





10. hôn trâm (na) 

















11. thuy miỄNn (44a) 














Tâm Căn Sĩ 

Sỉ noha), khi đứng một mình, có liên quan đến sự 
bình thản lừa đối, thái độ bảng quan đối với những vận hành 
của nghiệp. Và khi có hoài nghi (v/c/kjcchđ), và phóng dật 
(uddhacca), thời nó là một tâm căn s1 (éoha-maula-ciffa). 
Hoài nghi muốn nói trong trường hợp này là thái độ hoài 
nghi, ngờ vực, về Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, điều học, 
duyên khởi, các kiếp sống quá khứ, các kiếp sông tương 
lai,...!!3 Tự trong trường hợp này luôn luôn là tư bất thiện. 
Và khi có sĩ, thì cũng luôn luôn có vô tàm và vô quý (không 
biết hồ thẹn, và không biết ghê sợ điêu ác). 


!!3 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 18, trang 43. 
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2c: DANH PHÁP (XiM4:D/IAMM4) 

CỦA TÂM CĂN SI 
(moha'mủla:citta) 

TÂM (CITT4) 

TÂM SỞ (CE74SIK4) 





Biến Hành (sabba-citfa:sãdhãran4) 
1. xúc (phassa) 
equanimity 
. thọ @wedanä) (upekkhaä) 
. tưởng (saññaä) 





. tư (cefang) 
. nhất tâm (ek-aggaã) 


. mạng quyền 0itrindriya) 


7. tác ý (manasikära) 
Biệt Cảnh (0akinraka) 

1. tầm (wiakka) 

2. tứ (@icära) 

3. thắng giải (adhimokkha) 
4. cần (vưiya) 

5. hỷ (pTti) 

6. dục (chanda) 

Bất Thiện 

Tâm Sở (akusala-cetasika) 
1. SỈ (moha) 

2. vô tàm (a/uri) 

3. vô quý (anoffappa) 

4. phóng dật (uddhacca) 
5. nghi (wicikicchã) 


_ | — 
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Khi một nghiệp được làm với một trong ba căn bất 
thiện này chín mùi vào lúc chết, tâm tục sanh hay kiết sanh 
thức (pafisandhi-cita) sẽ là một tâm quả bất thiện (akwsala- 
vipäka-citta), và điều này có nghĩa là sẽ phải tái sanh hoặc 
trong cảnh giới súc sanh, hoặc trong cảnh giới ngạ quỷ, hoặc 
nơi một trong các địa ngục. Không thể có chuyện ngược 
lận”? 

(L) Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỳ kheo, 
không có trường hợp ở đây một người có đây đủ 
thân hành ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi 
Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 

Sự kiện này có xáy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đây đủ thân hành ác, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể 
sanh cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện 
này có Xáy ra. 

(2) Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỳ kheo, 
không có trường hợp ở đây một người có đây đủ 


114 A.1.xv.3 °4ƒfhäna-Paälï (Kinh Không Thê Xảy Ra") AA giải thích rằng “ác 
thú”, 'đoạ xứ'...tất cả những từ này đều đồng nghĩa với địa ngục. Và bản chú 
giải này còn giải thích rằng khi Đức Phật nói một người “có đầy đủ” thân hành 
ác/khâu hành ác/ý hành ác thì điều này muốn nói đến ba loại “đầy đủ”: 1) tích 
luỹ-đầyđủ (ãyũhana-samäigitãä); AT: tư-liên tục (cetanã-santati). Điều này 
tương ứng với các tư tiền và tư hậu. 2) tư-đầy đủ (cetanä-samäãigitã); AT: tư- 
quyết định (sannitthäpaka-cetanä). Điều này tương ứng với tư-cuối cùng 
(Sanitthãna-cetanã). 3) Nghiệp đầy đủ (kamma-samäigitã), vốn là nghiệp quá 
khứ có thê chín mùi. Cũng xem trong bảng 1a: “Tâm Quả Bắt Thiện" để biết 
thêm về điều này. 
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khẩu hành ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi lành, cõi 
Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 

sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người dây đủ khẩu hành ác, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể 
sanh cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện 
này có Xắy ra. 

(3) Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỳ kheo, 
không có trường hợp ở đây một người có đây đủ 
ý hành ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thể sanh cối lành, cõi 
Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 

sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đây đủ ý hành ác, do nhân ấy, do duyên 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
cối dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục, sự kiện này có 
xảy ra. 


Nghiệp được làm với ba căn bắt thiện này cũng luôn 
luôn dẫn đến sự luân chuyên liên tục từ đời này sang đời 
khác (luân hồi). 

Trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tâm 
khởi lên hầu như chỉ là những tâm bắt thiện, bắt nguồn từ 
tham, sân, và s1. Trong đó sĩ được xem là rất mạnh, và việc 
khởi lên một tâm thiện ở đây là rất hiếm. Đó là lý do vì sao 
sự giải thoát của các chúng sanh trong những cõi đó hầu như 
không thể xảy ra. [78] 

Tái sanh trong cõi nhân loại luôn luôn phải do thiện 
nghiệp. Tuy nhiên, đa số trong cõi đó là những kẻ vô văn 
phàm phu, tâm họ phần lớn bén rễ trong tham, sân, si. Khi 
thoảng mới có tâm thiện khởi lên. Và trong số những kẻ vô 
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văn phàm phu ấy, si rất sâu dày. Đó là lý do vì sao, khi con 
người chết, hầu như họ luôn luôn phải tái sanh trong các cõi 
địa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sanh.[79] 

Tái sanh trong các cõi trời dục giới luôn luôn phải 
nhờ những thiện nghiệp cao hơn. Đó là lí do vì sao các vị 
chư thiên được hưởng các dục lạc cao cấp hơn. Và thân 
hình, điện mạo, mắt tai, áo quần, và lâu đài của họ rất xinh 
đẹp. Không may thay, chính những điều ấy lại làm cho họ 
phát sanh rất nhiều tham muốn, ghen ty, và ích kỷ. Vì thế, 
khi các chư thiên dục giới chết, hầu như họ luôn luôn tái 
sanh, hoặc trong địa ngục, hoặc trong cảnh giới ngạ quỷ, 
hoặc trong cảnh giới súc sanh.!!Š [80] 

Trong các cối Phạm thiên (Bra/zma), một dạng chư 
thiên cao hơn, tâm căn sân không thê phát sanh. Nhưng họ 
lại luôn luôn có sự đính mắc và tham ái đối với kiếp sống ở 
đó và đây là dạng tâm căn tham. Một vị Phạm Thiên cũng 
luôn luôn nghĩ rằng kiếp sống của họ là vĩnh hằng, và rằng 
họ là người sáng tạo của thế gian (sáng tạo chủ), một vị 
thượng đề, một đẳng quyền năng vô tận.[81] Đó là tả kiến, 
một loại tâm căn tham. 

Khi một vị Phạm Thiên chết, vị ấy không bao giờ rơi 
thắng xuống địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh giới. Khi 
nghiệp cho quả tái sanh trong phạm Thiên giới hết, họ có thê 
phải tái sanh vào một Phạm thiên giới thấp hơn, hoặc tái 
sanh trong cõi chư thiên hay nhân loại. 


5a: Chẵ»à Tái Sanh 


!15 Xem “Chư Thiên Thối Đoạ', trang 405. 


101 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 


FTHn +: nx: 1T ¬AIP- 
= = : 


= + 


CƠ S1 S' Cục marirpS9En LẠ NEEE-2- MẸ mHỂN hi THỢY MP SB'2^ GÌ 





F_.=mn1 





- ~ + — ¬ = . 


FC 2E EE 28 rị mg THUỢN ˆÿ- nga 2i EE 22 
71H T7 01:P-PDE lộc HE. an 2g" (77 BEC FỊA BC ƯỢ,, 
%2. mang — g.Ì08.—ÿ re z:328: Am 














_„AS=Emxmm HE 
‡>--: 
E19. TT Ea, 


EE=LL 

















102 


Vận Hành của Nghiệp 


VsM.xiv.455'Viññäna-Kkhandha-Kathã' (Luận Về Thức Uẫn') PP.xiv.111-114, & 
VsM.xvii.622-627'Sankhära-Paccayä' Viñãna-Pada' Vithära-Kathä' (Luận Chỉ Tiết 
Về Hành Duyên Thức Giai Đoạn Kiết Sanh) PP.xvii.133-145. 


‡ Đây là những tâm cuối cùng của tiến trình ngũ môn hoặc tiến trình ý môn: xem 


những ghi chú tiếp theo. 


Bảng 5a 
ưng Ghủ Chú cho Bảng '5: Chữ và Tái Sanh 


® Một tâm kéo đài một sát-na tâm (citta-kkhana), 
với ba giai đoạn: sanh (uppada)†, trú (thitI) | , diệt 
(bhanga) |. 

e Sự nhận thức diễn ra theo một phương thức cố 
định, hợp với quy luật tự nhiên của tâm (citta- 
niyäma). Phương thức đối với sự chết và tái sanh 
là như sau: 


Tiến Trình Tâm Cuỗi Cùng trong Một Đời Người 


1) 


Tiến trình tâm cuối cùng của đời người có thể là 
một tiến trình ngũ môn hoặc một tiến trình ý 
môn!" Đối tượng của tiễn trình tâm cuối cùng là 
một trong ba loại sau: 

Nghiệp (kamma): hành nghiệp của một nghiệp 
thiện hoặc bắt thiện đã hoàn thành trước đây, có 
thể trong cùng kiếp sống hoặc trong một đời 
trước. Chắng hạn một người có thê nhớ lại sự thủ 
hận liên quan đến những con vật bị giết, hay niềm 
vui liên quan tới việc cũng đường thức ăn đến các 
vị Tỳ kheo hay tới những người thọ nhận khác, 
hoặc sự tịnh lạc liên quan đến thiên. 


2) Nghiệp Tướng (kamma nimitta): một đối tượng 


!15 Xem bảng “Šb: Tiến Trình Ngũ Môn' trang 294, và “5c: Tiến Trình Ý Môn” 


trang 297. 
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3) 


liên quan tới một nghiệp thiện hoặc bất thiện đã 
làm trước đây trong cùng kiếp sống hay trong một 
tiền kiếp nào đó. Chắng hạn người đỗ tế có thê 
thấy con đao chọc tiết hay nghe tiếng kêu la của 
con vật sắp bị giết, người phá thai thấy bào thai 
đã chết, người bác sĩ thấy bệnh nhân, người sùng 
kính Tam Bảo có thê thấy các vị Tỳ kheo, hình 
ảnh Đức Phật, hay nghe tiếng tụng kinh ĐZj¡, và 
một người hành thiền có thể thấy tợ tướng 
(patibhäga nimiffa) thuộc đề tài thiền chỉ của 
mình, hay một trong ba đặc tính (/đm fzớng) của 
đề tài thiền Minh Sát. 

Thú tướng (gati-nimiffa): một ảo ảnh về sanh thú, 
nơi họ sắp sửa tái sanh vào. Đối với trường hợp 
tái sanh địa ngục, người ta có thê thấy lửa; đối với 
trường hợp tái sanh súc sanh, người ta có thê thấy 
những khu rừng hay cánh đồng; đối với trường 
hợp tái sanh chư thiên, người ta có thể thấy các 
toà thiên cung.. 

Đối tượng này phục vụ như đối tượng của tâm 


ngoài tiến trình của kiếp sống kế.!'[§2] Chúng khởi 
lên độc lập với các tiễn trình căn môn. Nói chung 
chúng là những tâm hữu phần (2havanga-ciffa), có 
cùng một đối tượng quá khứ và cùng các tâm sở quá 
khứ. Tâm đầu tiên như vậy trong một kiếp sống phục 
vụ như một nối kết giữa hiện hữu quá khứ và hiện 





!17 “Tâm ngoài tiến trình” hay “tâm ngoài môn? (*dwãra-vimuffa ”) tâm nằm 


ngoài tiến trình (nhận thức) hay ngoài một căn môn. Đã từng phát sanh câu hỏi 
liệu Niết Bàn hay Tâm Đạo hoặc Tâm Quả có thê là đối tượng của những tâm 


ngoài tiến trình này hay không. Về điều này hãy xem câu trả lời của Pa-Auk 
Sayadaw ở ghi chú cuối chương 82, trang 514. 
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hữu hiện tại, vì thế nó được gọi là Tâm Tục Sanh hay 
Kiết Sanh Thức (2a/isandii-cia). Tâm hữu phần 
cuối cùng trong một kiếp sông được gọi là tử tâm 
(cufi-cifia), bởi vì nó chuyên tương tục danh-sắc sang 
một hiện hữu mới. Tắt cả những tâm khởi lên suốt 
kiếp sống, giữa những tiến trình tâm khác như vậy, 
được gọi là tâm hữu phần (bhavanga-citta).''”[83] 

Tiến trình tâm cuôi cùng của một kiếp sống luôn 
chỉ có năm tốc hành tâm (chứ không bảy như thông 
thường). Tư của những tốc hành tâm này không chỉ 
tạo ra tâm tục sanh hay kiết sanh thức mà còn làm 
nhiệm vụ như một câu nối để đi vào kiếp sống 
mới.''”Theo sau những tốc hành tâm này có thê có 
hai đăng ký hay đồng sở duyên tâm.Trước tử tâm 
cũng có thể có các tâm hữu phần khởi lên: những tâm 
hữu phần này có thể khởi lên trong một thời gian 
ngắn hoặc dài, thậm chí có khi tới vài ngày hay vài 
tuần. Khi tử tâm diệt, mạng căn bị cắt đứt, và lúc đó 
chỉ còn lại một cái xác không mà thôi. 


Tiến Trình Tâm Đâu Tiên Của Một Kiáp Sống 


Liên sau tâm tục sinh (âm đáu tiên cuả một kiêp 
sống), ' "là mười sáu tâm hữu phân với cùng một đôi 


'!8 Đề biết tại sao tâm hữu phần và tử tâm lại mang những tên như vậy, xem 
ghi chú cuối chương 83, trang 516/Tập II. Chỉ tiết về tính chất của hữu phân, 
xem ghi chú cuối chương 305, Tập II 

!!2 Xem thêm “Trì Nghiệp”, trang 392/Tập II 

120 Như chúng ta có thể thấy trong Bảng “Chết và Tái Sanh”, sự tái sanh trong 
tam giới xảy ra liền ngay sau khi chết. Tuy nhiên, cũng có những người nói về 
một sự hiện hữu trung gian (aarä-bhava). Giả thuyết ấy cho rằng giữa tử tâm 
và kiết sanh thức khởi lên sau đó có một sự hiện hữu (nơi đây người ta không 
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tượng (như đối tượng của tâm tục sinh). '”*Và kế tiếp 
luôn luôn là một tiến trình ý môn, vốn có các uẫn mới 
kể như đối tượng. Thoát được cái khổ chết (17 sát-na 
tâm trước) làm phát sanh một sự nhẹ nhõm kèm theo 
ái luyến (nikanfika), vốn là hữu ái (bhava-tanhã). 
Chính vì thế, nghiệp hoàn thành bởi tiến trình tâm 
đầu tiên trong một kiếp sống luôn luôn là nghiệp bất 
thiện (ak„sal4). 
1a: Tâm Quả Bắt Thiện (Akusala-Vipäka-Citta) 








MÔN: |THỨC THỌ. |NHIỆM VỤ ĐÓI TƯỢNG 
hãn- I. nhãn- xả thấy sắc 

hĩ- 2. nhĩ- xả nghe thính 

Ỷ- 3. tỷ- xả ngửi hương 

hiệ- 4. thiệt- xả nếm vị 

hân 5. thân- khô xúc chạm vật có thê sờ chạm 








phải là tái sanh cũng không phải là không tái sanh). Tà kiến này được luận bàn 
trong KV.viI.2 “4nfara-Bhava-Katha' (“Luận Về sự Hiện Hữu Trung Gian” 
hay “Thân Trung Ấm)). Trong đó, luận này giải thích rằng một giả thiết như 
vậy chăng khác gì cho rằng có một cõi hữu (cõi sống) ngoài ba cõi Đức Phật 
tuyên bồ (cõi dục, cõi sắc, và cõi vô sắc) <xem trích dẫn, ghi chú cuối chương 
313, Tập II>. Tà kiến này phát sanh do một sự hiểu sai nào đó về các loại 
Thánh Bất Lai khác nhau <xem ghi chú cuối chương 289, Tập II>. Nó cũng có 
thể phát sanh do hiểu lầm về một giai đoạn hiện hữu ngắn ngủi như một ngạ 
quỷ (*peta'- gây ra bởi một nghiệp bất thiện nào đó) trước một sự tái sanh 
khác, mà bản thân sự tái sanh này là đo : 1) một nghiệp bắt thiện có tính đồng 
nhất gây ra (chẳng hạn như xem chuyện “Ngạ Quỷ Nandaka°trang 437/Tập II), 
2) một bắt thiện nghiệp khác gây ra, 3) một thiện nghiệp gây ra. Khi một người 
phân biệt (quán) duyên khởi với minh sát trí của mình, tà kiến này sẽ không 
thể chứng minh được. 

12! Một trường hợp ngoại lệ là chúng sanh vô tưởng (4-safñfña-safa), vì họ 
không có tâm. Xem ghi chú 935, Tập II). 
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6. tiếp thâu xả tiếp nhận sắc/thinh/hương/vị/xúc 
1.quan sát ^ sắc/thinh/hương/vị/xúc 
sắc/thinh/hương/vị/ 
âm- ả 4 2.đăng ký 
SE... TH: cao Tá 





3tục sanh/hữu ". tướng/ 
phằn/tử 


thú tướng 





Trong Pali, chúng ta hiểu rằng những loại tâm quả 
này là những tâm vô nhân (ahetuka) dục giới (kãmãvacara- 
cItta). 

THỨC: xem bảng “5b: TIỀN TRÌNH NGŨ MÔN', 
trang 294. 

THỌ: trong hành động thấy, sắc y đại sanh (màu sắc) 
đập vào sắc y đại sanh (thần kinh nhãn của một tổng hợp 
nhãn mười sắc hay đoàn nhãn). Sự tác động như vậy được 
xem là yếu. Nó cũng giống như đập một trái banh bông lên 
một trái banh bông khác đang nằm trên đe. Vì vậy, cả nhãn 
thức quả bắt thiện lẫn nhãn thức quả thiện đều chỉ có thọ xả 
đi kèm. Đối với nghe, ngửi, và nêm cũng vậy. Nhưng trong 
hành động xúc chạm, cảnh đại chủng (mahä-bhit- 
ärammanarn) (cảnh xúc ở đây là đât/lửa/ gió) đập trên sắc y 
đại sanh (thần kinh thân của một tổng hợp thân mười sắc hay 
đoàn thân) cũng như trên tứ đại chủng (của cùng tông hợp 
thân mười sắc ấy). Nó cũng tựa như lấy búa đập trên trái 
banh bông đang nằm trên đe vậy. Vì thế, thân thức quả bất 
thiện luôn luôn đi kèm với thọ khổ, thân thức quả thiện luôn 
luôn đi kèm với thọ lạc (DhSA.I.11 “Abyakata-Padarn' (Vô 
Ký) E.349-350: cũng xem bảng “Ib: Tâm Quả Thiện Vô 
Nhân' trang 124. 

NHIỆM VỤ: Loại tâm gọi là tâm quan sát có thê làm 
nhiệm vụ như những tâm hữu phần của một kiếp sông: tâm 
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đầu tiên là tâm tục sanh (patisandhi-citta) và tâm cuối cùng 
là tử tâm (cuti-citta). Những loại tâm như vậy cũng được gọi 
là tâm ngoài tiễn trình (vĩthi-mutta-citta). Xem bảng đề cập 
ở dưới. - 

ĐỎI TƯỢNG: đối với nghiệp/nghiệp tướng/thú 
tướng, xem những ghi chú cho bảng “5a: Chết và Tái Sanh” 
trang T101. 





VÔ MINH, THAM ÁI VÀ CÁCCĂN 


Trước khi giải thích tiếp những tâm căn thiện, có lẽ sẽ 
tốt hơn nếu giải thích cho quý vị hiểu được mối liên kết giữa 
vô minh và tham ái cùng với ba căn bắt thiện. 

Chúng tôi sẽ trích dẫn lại lời Đức Phật trong “Kinh 
Dây Trói Buộc" ('Gaddula-Baddha-Suftfa ): 

Điểm khởi đầu không thể nêu rõ đỗi với những chúng 
sinh bị vô mình che đậy, tham ái trói buộc, phải lưu chuyển, 
loanh quanh trong luân hồi. 

Đây là những gì Đức Phật gọi là vòng tái sanh luân 
hồi (samsära). Vòng luân hồi như vậy chỉ là sự tái sanh liên 
tục, hết kiếp này sanh kiếp khác mà thôi. Vào cuối của mỗi 
kiếp sống, sự chết xảy ra, và liền sau cái chết, một nghiệp 
thiện hay bất thiện sẽ tạo ra quả của nó: quả ở đây là một 
tâm tục sinh ( oa†isandhi-ciita ` kiết sanh thức) mới, và các 
uân mới. Như Đức Phật đã giải thích, tiễn trình liên tục này 
được duy trì bởi vô mình (2v77đ) và tham ái (anh). 

Khi có tham ái, tâm được gọi là tâm căn tham (/obha- 
mila). Và, như trước đã nói, khi có tham, thì cũng có s1 
(moha). S1 ở đầy đồng nghĩa với vô minh. Một tâm căn tham 
luôn luôn phối hợp với sĩ, như vậy có nghĩa rằng tham ái 
luôn luôn phối hợp với vô minh. Ở đây, cần hiểu răng ái 
(tanhđ) với tham (obha) là một, và vô minh (avj74) với s1 
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(moha) cũng giống như nhau. 

Vậy tại sao Đức Phật chỉ đề cập đến vô minh và tham 
ái? Tại sao ngài không nói đến sân? Điều này là vì không 
phải mọi người ai cũng có sân. Khi một người trở thành bậc 
Thánh Bắt lai (4n-1gãm¡), họ đã huỷ diệt hoàn toàn căn sân 
(dosa-miila). Nhưng trong họ vẫn còn chút vô minh và tham 
ái rất vi tế gọi là hữu ái (bhava-tanhã), hoạt động như một 
lực ngủ ngầm (zsayä). Đức Phật gọi nó là hữu ái tuỳ miên 
(bhava-rãg-ãnusaya).!”ˆ84] Mọi người trừ bậc Thánh A-la- 
hán, ai cũng có vô minh và tham ái, và chúng là hai điều 
kiện căn bản nhất cho sự tái sanh liên tục. 

Có thê nói, chăng hạn như, nếu chúng ta nghĩ: Tôi 
không muốn tái sanh nữa! Tôi chỉ muốn là một người đệ tử 





!2 Tuỳ miên (znusaya, ngủ ngầm) có bảy: tham dục tuỳ miên, phẫn nộ tuỳ 
miên, tà kiến tuỳ miên, hoài nghi tuỳ miên, kiêu mạn tuỳ miên, hữu ái tuỳ 
miên, và vô minh tuỳ miên. Những pháp này sẽ luôn luôn ngủ ngầm (tuỳ miên) 
trong dòng tâm thức cho tới khi bị huỷ diệt bằng một thánh đạo trí nào đó. 
VsM.xxii.(PP.xxii.60) giải thích: “Chính do tính thâm căn có để của chúng mà 
những pháp ấy được gọi là tuỳ miên (zsaya), vì chúng nằm ngắm ngầm 
(anusenri) như nhân cho dục tham (tham đối với các dục), phẫn nộ... .sanh khởi 
đi sanh khởi lại không ngừng, nên chúng được gọi là tuỳ miên. Chẳng hạn, một 
người có thể hành đắc các bậc thiền và đè nén được các triền cái, nhờ vậy tái 
sanh trong các cõi Phạm Thiên, và ở đó trong một thời gian rất dài. Nhưng 
cuối cùng người ấy sẽ phải tái sanh trở lại trong cõi dục. Và mặc dù các triỀn 
cái đã vắng mặt trong tương tục danh-sắc của người ấy trong một thời gian rất 
dài, song khi những điều kiện đầy đủ, chúng sẽ quay trở lại. VsM.xxii.830 
'Ñãna-Dassana-Visuddhi-Niddeso' (Giải Thích về Tri Kiến Thanh Tịnh) 
PP.xxii.73. giải thích rằng tà kiến tuỳ miên, và hoài nghỉ tuỳ miên bị bứng gốc 
với Nhập Lưu Thánh Đạo; dục tham tuỳ miên và phẫn nộ tuỳ miên với Bắt Lai 
Thánh Đạo; trong khi kiêu mạn tuỳ miên, hữu ái tuỳ miên, và vô minh tuỳ 
miên chỉ bị bứng gốc với A-la-hán Thánh Đạo. Cũng xem ghi chú cuối 
chương 180, trang...556/Tập H 
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đích thực của Đức Phật thôi!” Và chúng ta thực hành với ước 
nguyện đắc A-la-hán thánh quả trong kiếp này. Nhưng cho 
dù chúng ta có một ước nguyện mãnh liệt muốn chấm dứt tái 
sanh như thế, việc đó vẫn tuỳ thuộc vào Ba-la-mật!? của 
chúng ta, đặc biệt là trí tuệ (oaña). Chúng ta đã hoàn thành 
được bao nhiêu pháp hành thiền chỉ và thiền minh sát trong 
các kiếp quá khứ? Nếu chúng ta hoàn thành đủ trí tuệ trong 
các kiếp quá khứ, thực sự chúng ta có thể đắc A-la-hán 
thánh quả trong kiếp này: bằng không thì đó là điều bất khả. 
Chúng ta có thể thực hành với ước nguyện lớn là đắc A-la- 
hán thánh quả và chấm dứt tái sanh, nhưng do trí tuỆ của 
chúng ta vân chưa đủ thâm sâu, nên ước nguyện ấy thực sự 
cũng không đủ mạnh. Ít nhiều trong chúng ta vẫn còn năng 
lực ngủ ngâm (tuỳ miên) của sự khát khao hiện hữu ( 5hava- 
tanha` hữu ái tuỳ miên).!”“Chỉ với A-la-hán thánh đạo trí 
(Arahatta-Magga-Ñãna), hữu ái và vô minh phối hợp với nó 
mới bị huỷ diệt không còn dư tàn. Đó là lý do vì sao Đức 
Phật chỉ nói về vô minh và tham ái, mà không đề cập đến 
sân. 
Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến các căn thiện. 


123 Pãrzzmï (ba-la-mật) mười pháp đòi hỏi phải thực hiện qua nhiều kiếp sống 
đề chứng đắc A-la-hán thánh quả trong tương lai: 1. bố thí, 2. trì giới. 3. xuất 
gia, 4. Trí tuệ, 5. Tĩnh tấn, 6. Kham nhẫn, 7. Chân thật, 8. quyết định, 9. Tâm 
từ, 10. Tâm xả. Đề đắc thành Phật Quả, các ba la mật bao gồm cả thảy ba mươi 
pháp: mười ba la mật tiêu chuẩn, mười ba la mật bậc trung, và mười ba la mật 
tối hậu. Đức Phật Gotama của chúng ta đã phát triển ba mươi pháp ba la mật 
này qua bốn a-tăng-kỳ, và một trăm ngàn đại kiếp. 


!2 Cũng xem ghi chú cuối chương 180, trang 556/Tập II. 
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Căn thiện cũng có ba, đó là vô tham (a/obha), vô sân 
(adosa) và vô sĩ (a-moha). Nhưng khi bàn về các căn, chúng 
ta không nói vô - sĩ mà chỉ nói trí (a4). 

Nếu như các tâm bất thiện không bao giờ kết hợp với 
những pháp thiện, thì các tâm thiện cũng không bao giờ kết 
hợp với các pháp bắt thiện[85]. Đó là lí do vì sao các tâm 
thiện không bao giờ kết hợp với vô tàm (zjirj), vô quý 
(anoffappa), phóng dật (uddhacca), hay tham, sân và s1. Các 
tâm thiện luôn luôn phối hợp với các pháp thiện như mười 
chín pháp thường được gọi là các tâm sở biến hành tịnh hảo 
(sobhana-saädhärana): chẳng hạn: tàm (iri), quý (offappa), 
tịnh tâm (cia-passaddji), tịnh thân (kãya-passaddhi)!”, 
niệm (sa) và tín (saddhä)...!?5Tương tự, tất cả các tâm 
thiện đều kết hợp với vô tham và vô si. Một tâm có căn vô 
tham cũng luôn luôn kết hợp với vô sân, và một tâm có căn 
vô sân cũng luôn luôn kết hợp với vô tham. Tuy nhiên 
không phải tắt cả tâm thiện đều kết hợp với vô sỉ, hay với trí 
(ñang): đó là nét phân biệt chính giữa các tâm thiện.[8ó6] Như 





125 Tịnh thân/tâm: VsM.xix.470 'Khanddha-Niddesa' (Giải Thích về Các Uẫn) 
P.P.xix.144-149 giải thích rằng thân ở đây là các danh uân (thọ, tưởng, hành); 
tâm là thức uấn. Có sáu thuộc tính của danh thiện như vậy: l) tịnh (đối VỚI 
động hay phóng đật); 2) khinh (đối với hôn trầm và thuy miên); 3) nhu (đối với 
sự cứng nhắc của tà kiến và kiêu mạn); 4) thích (đối với các triền cái còn lại); 
5) thuần (đối với bất tín,...); 6) chánh (đối với dối trá, không trung thực,...). 
VsMT giải thích rằng khi có sự an tịnh, ...của danh thân, thời cũng có sự an 
tịnh,...của sắc thân. Đó là lý do vì sao Đức Phật chia những thuộc tính tâm này 
thành hai vậy. 

126 Có cả thảy hai mươi lăm tâm sở tịnh hảo, nhưng chỉ mười chín tâm sở biến 
hành tịnh hảo này luôn luôn có mặt trong bất kỳ một tâm thiện nào. 
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vậy chúng ta có hai loại tâm thiện chính:!”? 

e Tâm không phối hợp với trí hay âm ly trí (ñãna- 
vipayuf/a): đây là tâm nhị nhân (avi-hefuka), bắt nguồn từ 
hai căn vô tham và vô sân. 

e Tâm phối hợp với trí hay fâm hợp trí (ñãna- 
sampayutia): đây là tâm tam nhân (i-heiuka), bắt nguồn từ 
ba căn vô tham, vô sân và vô s1 (ñãna-có tr1). 

Hãy ghi nhớ rằng khi nói £âm thiện ly trí không có 
nghĩa tâm ây phối hợp với si (wobha), mà chỉ đơn thuần là 
tâm ây không có trí phối hợp mà thôi. Vì một tâm thiện 
không thê có sỉ đi kèm. 

Vô tham, vô sân, và trí làm thành một tâm thiện. Tâm 
thiện có nghĩa rằng tư (trong tâm ấy) là tư thiện, và tư thiện 
là nghiệp thiện.[87] Đức Phật cũng gọi nó là phước (puña). 
Và sự thành tựu của thiện nghiệp Ngài cũng gọi là phước 
hành (øuññ-ãbhisankhãra)!?3. Nêu nghiệp đó tạo ra quả, nó 
sẽ là một quả khả ý, một quả đáng mong muốn. Và một 
thiện nghiệp như vậy rất cần thiết cho chúng ta để châm dứt 
nghiệp và tái sanh.[88] 

Ở đây, cũng cần nói đề quý vị biết rằng với sự chứng 
đắc A-la-hán thánh đạo (Arahata-Magsa). tất cả những tâm 
tiếp theo (sau tâm đạo) trong kiếp cuối của vị ấy đều kết 
hợp với vô tham và vô sân. Sự an trú liên tục (sz/a/a-vihara) 
của bậc A-la-hán có nghĩa là sự nhận thức tính chất sanh và 
diệt của các hành, và sự sanh khởi do duyên của chúng. Sự 
nhận thức ấy hầu như luôn luôn hợp với trí. Thế nhưng vào 





17 Ở phần bàn luận sau, về những tâm thiện và các phước nghiệp sự, việc tham 
khảo chỉ nhắc đến những tâm tốc hành thiện, tức những tâm chỉ có mặt trong 
một người không phải bậc A-la-hán đang tạo nghiệp (kamma). 


!2 Xem trích dẫn cuối chương 74, trang 510/Tập II. 
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lúc vừa thức dậy hay vào lúc ngủ, hoặc khi mệt mỏi, yếu 
người, hay bệnh hoạn, sự nhận thức của bậc A-la-hán vẫn có 
thể là sự nhận thức ly trí [90]. Tuy nhiên, dù không thiện, tư 
(cetana) của bậc A-la-hán cũng không làm phát sanh nghiệp 
vì nó là tư duy tác (iriya) thuần tuý.!? 


CÁC TÂMCĂN VÔ-THAM MÀ VÔ-SÂN 


Các tâm thiện luôn luôn có gốc (căn) trong vô tham 
và vô sân. Điều đó có nghĩa là gì? Ở đây, vô tham muốn nói 
đến bất cứ điều gì có liên quan đến xả ly (caga), bố thí 
(dang) và xuất gia (nekkhamma). dù thô hay tế. Vô sân 
muốn nói tới bất cứ điều gì có liên quan đến tâm từ (metf4), 
thiện ý (zbyapada), thân thiện (avera), lòng trắc ấn 
(avihimsa), lòng bi mẫn (karunä), hoan hỷ (mudiiã-hoan hỷ 
với sự thành công và vận may của người khác) dù thô hay tế. 
Và những pháp này không thể tách rời nhau. Khi có bố thí 
thì cũng có thiện ý. Khi có lòng bi mẫn thì cũng có sự xuất 
ly. Và, tắt nhiên, những tâm như vậy không thê nào phối hợp 
với sỉ: chúng chỉ có thê hoặc không kết hợp với vô sĩ (a- 
moha), hoặc kết hợp với vô sĩ mà thôi. 


LYTRÍ VÀ HỌP TRÍ 


Vậy vô si hay trí (na), không kết hợp hoặc kết hợp 
với các tâm thiện như thế nào? 

Như đã giải thích trước đây!?0, si kết hợp với các tâm 
bất thiện là để thấy và tin trong sự thực chế định hay tục đề 





122 Đề biết thêm chỉ tiết về tư của bậc A-la-hán, hãy xem “Tư Bất Thiện và Tư 
Thiện”, trang §2. 
!30 Xem trích dẫn ở Thanh Tịnh Đạo (Visuddhi-Magga) trang 92. 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 113 


(sammutri-sacca), thay vì chân đề (paramattha-sacca). Thẫy 
theo tục đề là thấy đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, chó, mèo, heo, 
gà...thay vì thấy đó chỉ là các uẫn (&handha), danh-sắc 
(nãma-rupa), duyên sanh (?aficca-samuppad4q),.... Tuy 
nhiên, trí không kết hợp hoặc kết hợp với các tâm thiện là 
năm loại trí (/aa). Năm loại trí này cũng được gọi là năm 
loại tuệ (ozññđ) hay Chánh Kiến (Sammä-diffhi).!Ê! 


NẴMTOẠI TRÍ 


Ba loại trí đầu là trí hiệp thế hay thế gian trí (/okiy4): 

l) Nghiệp Sở Hữu Trí/Tuệ (Kamma-Ssakafa- 
Ñãnam/Pañña): trí (hiểu biết) về những vận hành 
của nghiệp, đó là trí biết rằng sự tái sanh của một 
người là do nghiệp quá khứ của họ quyết định, và 
rằng trong suốt kiếp sống, nghiệp bất thiện quá 
khứ và nghiệp bất thiện hiện tại của họ tạo ra 
những quả khô, trong khi nghiệp thiện của họ tạo 
ra những quả an vui cho họ. Đây là Chánh Kiến 
cơ bản nhất!32, 

2) Trí/ Tuệ Thiền Định! (/hãna Paññä)!3*: đây là 
trí an trú!3 hay găn chặt trên đề mục thiền của 





BE AA,L.xvi.4(324) °Eka-Dhamma-Pal? (°Chương Một Pháp”). Năm loại trí 
này cũng được nói đến như năm loại Chánh Kiến trong AA.ibid.2 (305). Như 
vậy, Chánh Kiến (Samnä Di‡thi), trí (ñãna) và tuệ (Paññaä) là đồng nghĩa. 
!32 Chánh Kiến căn bản: xem trích dẫn “Nuôi Dưỡng Chánh Kiến' trang 276. 
13 Xem bảng “3c: Danh Pháp của Tâm Đại Hành (mahaggaia-cifia),trang 166. 
134 7ãna chỉ được nói đến như Trí Tuệ Thiền Định hay Chánh Kiến Thiền 
Định chứ không bao giờ nói là “Thiền Trí” (Jhãna ñãna). 

!35 An chỉ hay an trú vào (đề mục): jhãna (thiền) cũng được gọi là sự an chỉ 
(xem trích dẫn ở ghi chú kế). VsM.iii.39 *Kamma-Tthãna-Ggahana-Niddeso) 
(“Giải Thích về việc Nhận Đề Mục Thiền") PP.iii.5 giải thích rằng có hai loại 
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hành giả. Chẳng hạn, nó có thê được gắn chặt trên 
tợ tướng trong niệm hơi thở và mười kasina, hoặc 
trên hình ảnh của các chúng sanh đang an vui 
trong thiền tâm từ. 

3) Minh Sát Tuệ/ Trí (vinassana-fñãna/paññna): đây là 
trí an trú hay gắn chặt vào tam tướng (ba đặc tính 
của danh và sắc chơn đề). !35khi một tâm được kết 
hợp với trí này, nó không thấy đàn ông, đàn bà, 
mẹ, cha, chó, mèo, heo, gà..; nó không thấy chân, 
tay, tai, mắt, bên trái, bên phải,...những thứ được 
xem như tục để hay sự thực chế định (sammuti- 
saccg), hoặc khái niệm (2aññar¡). Những pháp 
này không hiện hữu đúng theo thực tại (ya/h4- 
bhữta: đúng như thực) và tất nhiên chúng ta 
không thê hành minh sát trên những pháp không 
thực hiện hữu ấy. Đối tượng của thiền minh sát là 
sự thực tối hậu hay chân đề (paramattha-sacca), 


định: 1) cận định („acãra) và 2) an chỉ định (appana). VsMT giải thích sự an 
chỉ như: sự đán áp (của tâm) xảy ra như thể đang hút lẫy những pháp phối hợp 
trong đối tượng là sự an chỉ. Vì thế, nó được mô tả như “an trú, an chỉ”. 
DhST.Liii.160 'Pathama-Jjhãna-Kathä-Vannanä°(°Mô Tả về Sơ Thiền') giải 
thích rằng “an chỉ” theo cách dùng của chú giải (aƒfha-kathã-vohäro) thường 
nói đến nhiệm vụ đặc biệt của tầm (vitakkassa-Ricca-visesena) trong việc đạt 
đến độ ổn định (/izabhäva) trong định của sơ thiền (hrabhãva-ppadte 
pathama-jjhäna-samädhimhi), cũng như độ ôn định tương tự trong định của 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mặc dù những bậc thiền sau không có tầm 
(vitakka-rahitesu). 

136 VbhA.X.1.467 “Sutanta-Bhäãjaniya-Vannan8' (Mô Tả về Sự Phân Loại 
Theo Pháp Môn Kinh”) DD.X.1.1527 giải thích: ° “Trở Nên An Định” là tập 
trung một cách chân chánh, là đặt tâm một cách bắt động trên đối tượng, như 
thê đã đạt đến sự an chỉ. ..sự nhất tâm phối hợp với trí minh sát (vi»assan) và 
tạo ra các chỉ phần giác ngộ này được gọi là định giác chi.” 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 115 


đó là các uân (khandha), danh-sắc (nãma-ripa). 
duyên sanh (2aƒicca-samuppada),... Những pháp 
này hiện hữu đúng theo thực tại. 
Ba loại trí trên là trí hiệp thế, chúng chỉ biết những 
hữu vi giới (saukhata-dhãtu). Hai loại trí kế tiếp là trí siêu 
thế (/okuftara), trí biết Vô Vì Giới (Asahkhata-Dhãtu)'Ề7: 
4) Đạo Trí/Đạo Tuệ (M⁄agga-Ñãna/Paññađ): đạo tuệ 
là tâm đầu tiên biết Niết Bàn, bao gồm: Nhập Lưu 
Thánh Đạo Trí, Nhất Lai Thánh Đạo Trí, Bắt Lai 
Thánh Đạo Trí, và A-la-hán Thánh Đạo Trí. 

5) Quả Trí/Tuệ (Phala-Ñãna/Paññä ;): quả tuệ là tâm 
biết Niết Bàn tiếp theo sau Đạo tuệ, nó cũng gồm: 
Nhập Lưu Thánh Quả Trí, Nhất Lai Thánh Quả 
Trí, Bất Lai Thánh Quả Trí, và A-la-hán Thánh 
Quả Trí. 

Hai trí siêu thế này cao tột hơn các loại trí 
khác. !3#Tuy nhiên ngoài Giáo Pháp của một vị Phật, những 
trí này chỉ sanh nơi những ai đã trở thành Độc Giác Phật, 
chứ không nơi một người nào khác, bởi vì chư Độc Giác 
Phật không thể dạy Pháp (Dhamna). Chỉ duy nhất Đức Phật 
Chánh Đăng Giác mới có thê dạy cho những người khác biết 
cách đạt đến hai trí này vậy. 

Khi một tâm thiện kết hợp với một trong năm loại trí 
đó, nó kê như đã kết hợp với vô-si (a-moha), và điều này có 
nghĩa rằng nó là tâm thiện hợp trí (ñãna-sampayufta- trơng 
ng fr) hay tâm thiện tam nhân (7-hefuka). Nhưng khi một 





!37 Xem “Đạo và Quả”, và bảng “5e: Tiến Trình Đạo” Tập II. 

3 VbhA.XVIx.3.770 *7ika-Niddesa-Vannan8' (“Mô Tả về Ba (loại) Giải 
Thích') DD.XVIx.2084 giải thích rằng: “Nhưng, Đạo và Quả. Trí/Tuệ này 
vượt qua tất cả các loại trí /tuệ khác. Nó chỉ có khi đức Như Lai xuất hiện, khi 
Như Lai không xuất hiện nó không có.” 
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tâm thiện không phối hợp với một trong năm trí này, nó kể 
như không phối hợp với vô-si, và cũng có nghĩa rằng nó là 
tâm thiện ly trí (ñãna-vippayufía), hay tâm thiện nhị nhân 
(dvi-hetukq). 


VÔ TRỢHUỮU TRỢ 


Nếu thiện nghiệp được thực hiện một cách tự động, 
không có sự do dự hay thúc đây của tự thân hay người 
khác, !3°thì đó là vô trợ (asa»khãrika); nếu thiện nghiệp được 
thực hiện với sự do dự, hoặc với sự thúc đây của tự thân hay 
người khác, thiện nghiệp đó là hữu trợ (sasawkharika).!*9[91] 





13 Đức Phật cũng đưa ra sự phân biệt này trong “Kinh Bhũm1ja” của Tương 
Ưng Kinh (°8hữmjja-Sutam', S.II.Liii.5), cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối 
chương 76, trang 510). 

140 VsM.xiv. 452 'Khandha-Niddesa' (°Mô Tả về Các Uẫn') PP.xiv.84 giải 
thích rằng: “Khi một người sung sướng vì gặp được một món quả tuyệt hảo đề 
cúng dường, hay gặp một người thọ nhận (xứng đáng), ... hoặc một nguyên 
nhân tương tự nào đó làm phát sanh hoan hỷ, và do đặt Chánh Kiến lên hàng 
đầu như thường xảy ra khi bắt đầu “việc cúng dường”, người ấy thực hiện 
phước sự ... không do dự và không bị thúc đây bởi người khác, thời tâm của 
người ấy có hỷ đi kèm, kết hợp với trí, và vô trợ (tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô 
trợ). Nhưng khi một người cũng sung sướng và hải lòng theo cách vừa nói và, 
trong lúc đặt Chánh Kiến lên hàng đầu, người ấy vẫn làm nó một cách do dự vì 
thiếu lòng quảng đại,..., hoặc nhờ người khác thúc đây, thời tâm của người ấy 
cũng như loại tâm vừa rồi nhưng hữu trợ (tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí hữu trợ); vì 
trong nghĩa này “hữu trợ” là một từ đề chỉ một tiền nỗ lực do chính người ấy 
hay do người khác vận dụng. Nhưng khi một đứa bé có thói quen tự nhiên do 
nhìn thấy cách cư xử của thân quyến, hoan hỷ khi thấy các vị Tỳ kheo và ngay 
lập tức nó cho bất cứ những gì nó có trong tay hoặc đảnh lễ các vị ấy, thời loại 
tâm thứ ba phát sanh, đó là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tuy nhiên khi 
chúng làm điều ấy do bị thúc đây bởi thân quyền, “Bồ thí đi, đảnh lễ đi!”, thời 
loại tâm thiện thứ tư khởi lên, đó là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. 
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Tư (cefan3) của thiện nghiệp vô trợ mạnh hơn, tuy rằng cả 
thiện nghiệp vô trợ lẫn hữu trợ đều có các tâm sở kết hợp 
như nhau!*!. Nhưng cũng có những yếu tố quan trọng khác 
cần xem xét. 


HẠ LIỆT VÀ CAO THUỌNG 


Thiện nghiệp cũng có thể được chia thành hạ liệt 
(omaka) và cao thượng (ukkaffha)!“. Điều này tuỳ thuộc 
vào thái độ của một người khi thực hiện thiện nghiệp. Khi 
thực hiện thiện nghiệp có bốn pháp quyết định tính chất của 
nghiệp:!*3 

1) Ước muốn (chanda): đây là ước muốn thực hiện 

thiện nghiệp của một người: chăng hạn, ước 
muốn cúng dường, ước muôn tránh làm điều bất 
thiện, ước muôn tập trung trên đề mục thiền. Nếu 





14! Điều này ngược lại với các tâm vô trợ/hữu trợ bắt thiện: xem “Vô trợ và hữu 
trợ” trang 92. Cũng xem các Bảng 2a/2b/2c trang 93/95/97. 

14 Trong DhS.1.269-276 “7e-Bhimaka-Kusalam) (“Thiện Ba Cõi') Đức Phật 
chia các tâm thiện thành ba: hạ (hm2)/trung (m477hima)/thượng (paa) (Cũng 
trong DhSA.ibid./E.vn, và DhŠT). Tuy nhiên trong AbS.v.72-73 “Kamma- 
Catukkam' (°Nghiệp Bốn Loại') CMA.v.29 thu hẹp lại chỉ còn hai: hạ liệt và 
cao thượng. 

!4 Bốn pháp này thường chỉ được bàn đến như những phương tiện đưa đến 
sức mạnh (i44hi-pada: như ý túc hay thần túc), liên quan đến việc hành thiền 
định (xem “Tứ Như Ý Túc' trang 353) Nhưng khi bàn về những tâm tạo phước 
hạ, trung, thượng của ba cõi, trong DhS.ibid. Đức Phật nói về bốn yếu tô này 
mà không đề cập chúng như những như ý túc. Thanh Tịnh Đạo I, phần “Luận 
về Các Loại Giới Khác Nhau" (“S1a-Ppabheda-Kathä' VsMi.12) PP.1.33 cũng 
đề cập đến chúng như pháp quyết định tính chất hạ, trung, thượng của giới. 
Những chỉ tiết trong bài này được rút từ sự giải thích của Đức Phật trong 
Vbh.ix 'Jddhi-Päda-Vibhango' (Phân Tích về Như Ý Túc'). 
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(mức độ) ước muốn của một người thấp, thiện 
nghiệp của họ là hạ liệt, trái lại nêu ước muôn của 
họ cao, thì thiện nghiệp là cao thượng. 

2) Tinh tấn (vïriya): Đây là sự đề khởi tinh tấn của 
một người đề thực hiện thiện nghiệp, sự khơi dậy 
tỉnh cần hành (pađhãna). 

3) Tâm (c7): đây là sự tập trung của một người 
trên thiện nghiệp. Không phóng tâm, một người 
làm việc cúng dường, thọ trì giới, tập trung trên 
đề mục thiên, ... 

4) Thẩm xét (vữnamsa): đây là trí (ñãna), là tuệ 
(Paññaä) và Chánh Kiến (Samưna Di‡thi) của một 
người khi thực hiện thiện nghiệp. Điều này chúng 
ta vừa bàn đến xong. 

Khi một trong những yếu tố này thấp hay trung bình, 
thiện nghiệp kế như hạ liệt; khi cao thì thiện nghiệp là cao 
thượng. Chắng hạn, một người làm một việc cúng dường 
hay thọ trì giới để mong được hưởng các dục lạc trong tương 
lai như làm một người giàu sang, hay một vị chư thiên, thiện 
nghiệp họ làm là hạ liệt. Nếu một người làm nó với ý định 
đạt đến Niết-bàn, thiện nghiệp ấy là cao thượng.!“*Ở phần 
sau, khi bàn về ba phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vafthu),!*Š 
chúng ta sẽ bàn đến điều này chỉ tiết hơn. 

Như vậy hạ liệt kết hợp với các pháp bắt thiện trước 
và sau các tâm thiện nghiệp, trong khi cao thượng kết hợp 
với các pháp thiện trước và sau các tâm thiện nghiệp. Chúng 





1# DhST. Ibid. thì giải thích rằng, gọi là thấp tuỳ thuộc vào việc còn tái sanh 
luân hồi (vaffa-nissifa), và cao thượng dựa vào sự xuất ly luân hồi (vivaf{a- 
nissi1). 

1 Xem “Phước Nghiệp Sự' trang 127. 
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được gọi là những tư tiền và tư hậu (0ubb-ãpara-cefanä)!*6 


Điều này có nghĩa là gì? Khi chúng ta thực hiện 
những cúng dường hợp trí, hay khi chúng ta tu tập giới và 
định hợp trí, điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn 
thấy những khái niệm như đàn ông, đàn bà. ..nữa, mà chúng 
ta vẫn thấy, tuy nhiên những tâm bắt thiện ấy năm rải rác 
giữa các tâm thiện. Nói chung!“”, suốt quá trình của một 
phước sự, nhiều loại tâm khác nhau, bất thiện cũng như tâm 
thiện, sẽ nảy sanh. 

Khi chúng ta làm một việc cúng dường hợp trí, các 
tâm thiện vốn lẫy thiện nghiệp cúng đường làm đối tượng ấy 
có thê bị xen lẫn bởi các loại tâm bất thiện khác, chúng ta đã 
bàn điều này trong mối liên quan với các loại cá tánh khác 
nhau. '“3 Chăng hạn, có thể có những tâm căn tham xen vảo, 
khi nghĩ: “Cứng dường của ta hơn hẳn cúng dường của chị 
ấy! "hoặc * Nếu ta thực hiện việc cúng dường cao thượng này 
có thể ta sẽ được trúng số! ' hoặc * Công việc kinh doanh của 
ta sẽ phát đạt!'. Cũng có thể có những tâm căn sân xen vào, 
như nghĩ: 'Cứng dường của ta không tốt lắm!' hay sau khi 
cúng dường xong, “7a đã cúng qúa nhiễu vật thực: thật là 
một sự lãng phí!" Và cũng có thể bị những tâm căn sỉ xen 
vào, khi nghĩ: “Đáy là mẹ ta, “Đáy là con trai ta, đáy là 
một vị Tỳ kheo ',..., hay nghi “Liệu cúng dường có cho quả 
tái sanh không? Điêu đó có thực chăng?) 


!46 Những khác biệt này thể hiện trong các tâm quả: xem bảng “I£: Thiện 
Nghiệp Hạ Liệt & Cao Thượng, Tâm Tục Sanh và Các Nhân của Chúng”, trang 
122. Về các tư tiền và tư hậu, xem giải thích ở MA, ghi chú 613, trang 583/Tập 
H. 

1 Trong một số trường hợp ngoại trừ các bậc Thánh, và trong mọi trường hợp 
ngoại trừ bậc Thánh A-la-hán. 

1 Xem “Sự Đa Dạng của Tánh Khí”, trang 64. 
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Ngược lại, cúng đường của chúng ta cũng có thê được 
các tâm thiện có gốc trong vô tham và vô sân xen vào. 
Chăng hạn: '7ôi muốn thực hiện những buổi cúng dường tốt 
nhất, cúng dường như vậy sẽ làm cho tôi hoan hỷ hơn! hay 
Lành thay anh ta cũng đang cúng dường! (hoan hỷ với việc 
cúng đường của người khác). Những tầm thiện xen vào này 
cũng có thể là những tâm thiện hợp trí. Chẳng hạn: “J/éc 
cúng dường sẽ làm cho tôi vui sướng: nó sẽ trợ giúp cho 
việc hành thiên của tôi!" hay 'Cúng dường này sẽ là một trợ 
duyên cho sự chứng đắc Niết Bàn của tôi! [92] 

Tương tự, khi chúng ta đắc thiền (/»Zna), mọi tâm 
thiền đều kết hợp với trí (hiểu biết) về đối tượng thiền. Tuy 
nhiên trước khi chúng ta nhập thiền, hoặc sau khi chúng ta 
xuất thiền, có thể có những tâm bắt thiện. Chắng hạn, những 
tâm căn tham có thê khởi lên, khi nghĩ: “Ta /à một người 
hành thiên cừ khôi!' hay “Nếu ta nhập thiên cả ngày, ta sẽ 
được nổi tiếng! Những tâm căn sân cũng có thê sanh, khi 
nghĩ: Sao những thiển sinh ấy lại làm ôn thế!" hay "ngồi 
thiên thì có ích gì chứ? Những tâm căn sĩ cũng có thê sanh, 
khi nghĩ: “Đáy là mẹ ta, đáy là con trai ta, `đáy là một vị 
Tỳ kheo '„..., hay “Thiên này có thể giúp ta thấy được những 
kiếp quá khứ và những kiếp tương lai không? Điễu đó có 
thực chăng? ` 

Trái lại, thiền của chúng ta có thể được những tâm 
thiện, có gốc trong vô tham và vô sân, xen vào. Chẳng hạn: 

Tôi muôn tu tập thiên; việc hành thiên sẽ làm cho tôi sống 
an vui!' hay “Tốt quá, anh ta cũng đang hành thiên kìa!' 
(đây là tâm hoan hỷ đối với việc hành thiền của người khác). 
Những tâm thiện xen vào này cũng có thê hợp với trí. Chăng 
hạn: '? ứập thiên (hãng) có thể giúp ta thấy được sự thực 
tôi hậu: nhờ thể ta có thể hành thiên mình sát và đắc Niết 
Bản.) 
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Dạy Pháp cũng có thê bị những tâm bắt thiện xen 
vào. Chăng hạn, nếu một người dạy Pháp vì lợi dưỡng, với ý 
nghĩ, “Nhờ dạy pháp như thể này ta sẽ được mọi người biết 
đến như một vị ¡ Pháp sư! như vậy tâm căn tham đã khởi lên. 
Tương tự, tham cũng khởi lên nếu một người học Pháp và 
nghe Pháp với ý nghĩ: “Nhờ học pháp và nghe pháp như vầy 
người ta sẽ xem mình là người có đức tin!”. Trái lại, việc học 
pháp và nghe pháp của một người cũng có thể được các tâm 
thiện, có gốc trong vô tham, vô sân, và ngay cả trí xen vào: 
chăng hạn, nêu một người dạy pháp và học pháp với ý nghĩ, 
'Việc dạy Pháp này sẽ giúp ta hiểu được Pháp rõ hơn, và sẽ 
là một trợ duyên cho ta chứng đắc Niết Bàn!' và 'Học Pháp 
là một phước báu lớn, và sẽ là một trợ duyên cho ta chứng 
đắc Niết Bàm!” 

Theo cách này, chúng ta có thể hiểu răng trừ phi 
chúng ta đang ở trong định sâu của thiền chỉ hoặc thiền minh 
sát, còn không rất nhiều loại tiến trình tâm thiện hoặc bất 
thiện vẫn có thê nồi tiếp nhau khởi lên. Tuy nhiên cũng phải 
luôn luôn nhớ rằng những phân tích này chỉ là những hướng 
dẫn chung: vận hành của nghiệp rất thâm sâu, và có nhiều sự 
biến đồi. Chỉ một vị Phật mới có thê giải thích chúng đầy đủ 
chỉ tiết, và theo từng trường hợp. 


HẠ LIỆT VÀ CAO THUỢNG; CÁCCÌNEÌ 0ÚA 


Tại sao những pháp phối hợp này lại quan trọng như 
vậy? Bởi vì chúng giúp cho việc quyết định tính chất của 
quả nghiệp thiện. Tính chất của các tốc hành tâm (/avan2) 
quyết định tính chất cuả tâm quả (vioäka-ci1a): chăng hạn 
như tính chất của tâm tục sanh (pa{isandhi-ci1fa). 
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1f: Thiện Nghiệp Hạ Liệt và Cao Thượng, Các Căn và Quả 
Tái Sanh 


®| Tâm tụcsinh Tâm tục sinh 
TAM NHÂN | Cao thượng (patisandhi-citta) Hạ liệt (patisandhi-citta) 
(t:hetuka) (ukka†tha) (omakaq) 
1. Vô tham 
(alobha) 
2.Vô sân 
(a:dosa) 
3. Vô sĩ 
(amoha) 
NHỊNHÂN VÔ NHÂN/äheuka) 
(dvihetuka) 
1. Vô tham 0.— 
(alobha) 
2.Vô sân 
(a:dosa) 















































Tuỳ theo sự hạ liệt và cao thượng, ly trí hay hợp trí, 
có ba loại tâm quả khác nhau:!“? 


1) Tâm quả thiện vô nhân (ahefuka): nó có thê làm 
nhiệm vụ như tâm trong tiên trình (vithi-citta) hay 
như một tâm ngoài tiên trình (vi/hi-muffa-ci1a). 


1) Như một tâm trong tiến trình, tâm quả 
thiện vô nhân là quả của thiện nghiệp hạ liệt 
(omaka) cũng như cao thượng (kkaf†ha), ly 
trí (Wãna-vippayufía) cũng như hợp trí (ñãna- 
Sampayuffa), tam nhân (fi-hefuka) cũng như 
nhị nhân (đvwi-hefuka). Tại sao như vậy? Bởi 


14 AbS.v.71 'Kamma-Catukkam' (°Bốn Loại Nghiệp" CMA.v.29) 
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vì bất kỳ loại thiện nghiệp nào cũng có thê tạo 
ra nhãn thức, tỷ thức. ..Cũng vậy, một vị Phật 
thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm các đối 
tượng khả ái (ittha) hay rất khả ái (ati-ittha), 
là quả của thiện nghiệp. 


ii) — Như một tâm ngoài tiến trình (vii/hi- 
muffa-ciffa), tâm quả thiện vô nhân là quả của 
thiện nghiệp hạ liệt (omaka) và ly trí (ñãna- 
vinpayufía) hay hạ liệt nhị nhân (đvwi-hefuka). 
Nếu một nghiệp như vậy tạo ra tâm tục sanh, 
người ta sẽ làm, hoặc một chư thiên (deva) 
cấp thấp, một rakkha (dạ xoa, la sát), một loại 
rồng (»äga) hay kim xí điều (garida), hay 
một người bị mù, điếc, câm bẩm sinh, hay bị 
khiếm khuyết về thân hay tâm theo một cách 
nào đó. 
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1b: Tâm Quả Thiện Vô Nhân (Kusala-Vipaka-Ahetuka-CIfta) 





NHIỆM VỤ: |ĐÓI TƯỢNG 
thấy sắc 

nghe thanh 

ngửi hương (khí) 


nêm VỊ 


đụng xúc 





tiếp nhận + sắc/thanh/hương 


vỊ/xúc 





. quan sát sắc/thanh/hương/vị/xúc 
quan sát sắc/thanh/hương/vị/xúc 
. đăng ký sắc/thanh/hương/vị/xúc/khác 
ˆ quan sát Ỷ đăng ký sắc/thanh/hương/vị/xúc/khác 


. tục sanh/ 
hữu phần/ nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng 
tử 





Chú Thích: Trong kinh điên Pãli, cần hiêu răng 
những loại tâm quả này là những tâm dục giới (kãm- 
ävacara-cItta). 

Thức: xem bảng “5b: Tiến Trình Ngũ Môn”, trang 
294. 

Thọ: xem những ghi chú trong “Tâm Quả Bắt Thiện”, 
trang 105. 

Nhiệm Vụ: Loại tâm gọi là tâm quan sát có thể làm 
nhiệm vụ như tâm hữu phần của một đời người: tâm đầu tiên 
là tâm tục sanh hay kiết sanh thức (patisandhi-citta) và tâm 
cuối cùng là tâm tử (cuti-citta). Những loại tâm như vậy 
cũng gọi là tâm ngoài tiến trình (vĩthi-mutta-citta). Xem 
bảng dưới. 

Đối Tượng: Đối với nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng, 
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2) Tâm quả nhị nhân (đvwi-hefuka):!?°Đây là quả của 
hai loại thiện nghiệp. Thiện nghiệp cao thượng 
(ukkaftha) ly trí (cao thượng nhị nhân) và thiện 
nghiệp hạ liệt (omaka) hợp trí (hạ liệt tam nhân). 
Như vừa đề cập ở trên, khi một nghiệp như vậy 
tạo ra nhãn thức, nhĩ thức...những thức quả ấy 
đều vô nhân bất kế thiện nghiệp tạo ra chúng là 
gì. Nhưng nếu tâm quả nhị nhân trở thành một 
tâm tục sanh, người ta sẽ là một chư thiên cấp 
thấp, hay một người thọ sanh thấp hèn, nhưng với 
các căn đầy đủ. Trí tuệ của người ấy sẽ chậm lụt, 
nghĩa là người ấy sẽ không thể hiểu Pháp 
(dhamma) một cách rõ ràng. Và trong kiếp đó 
người ấy sẽ không thể đắc thiền (/;ãna) hoặc 
Đạo&Quả. [93] 

3) Tâm quả tam nhân (//-hefuka): Đây là quả của 
thiện nghiệp cao thượng hợp trí, hay cao thượng 
tam nhân. Và ở đây cũng vậy, khi nghiệp này tạo 
ra nhãn thức, nhĩ thức,...thì những thức quả ấy 
đều vô nhân bất kế thiện nghiệp tạo ra chúng là 
gì. Nhưng nếu tâm quả tam nhân trở thành một 
tâm tục sanh, người ấy sẽ là một vị chư thiên cấp 
cao và rất xinh đẹp, với các thiên lạc cao thượng. 
Hoặc nếu làm người thì sẽ được thọ sanh cao quý 
với các căn đầy đủ, xinh đẹp, khoẻ mạnh, thọ 
hưởng các dục lạc cao thượng,...[94] Trí tuệ của 


15! Xem bảng “1c Tâm Quả Hữu Nhân Dục Giới — Sahetuka-Kãm-Ävacara- 
Vipaka-Chtta) trang 126. 





126 Vận Hành của Nghiệp 


người ấy sẽ sắc bén, nghĩa là họ có thể hiểu được 
Pháp một cách rõ ràng. Và trong kiếp đó (tuỳ theo 
ba-la-mật của họ), họ có khả năng đắc thiền hoặc 
Đạo-Quả. 


1c: Tâm Quả Hữu Nhân Dục Giới (Sahetuka-Kãm-4vacara-Vipaäka- 
Ciffa) 


TRỢ : Ệ ĐÓI TƯỢNG 





VÔ trợ sắc 


thỉnh 
hương 
1. đăng ký VỊ 
hữu trợ xúc 
khác 


hữu trợ 


VÔ trợ 





VÔ trợ 

tục sinh nghiệp 
2. hữu phần nghiệp tướng 
VÔ trợ tử thú tướng 


hữu trợ 





hữu trợ 





Ghi chú: Tâm nghiệp tạo ra các loại tâm quả này còn 
được gọi là tâm đại thiện (mahã-kusala), và quả của chúng 
gọi đại quả (mahã-vipaka). Ngay cả như vậy, những tâm đại 
quả cũng không được gọi là quả thiện (kusala-vipaka), vì lẽ từ 
ây thường chỉ để nói đến các loại tâm quả thiện vô nhân: xem 
lại bảng Ib trang 124 trên. 

Trợ: xem “Vô Trợ và Hữu Trợ”, trang I16 

Trí: xem “Ly Trí và Hợp Trí”, trang 112 

Nhiệm Vụ: tám loại tâm này có thể làm nhiệm vụ như 
tâm hữu phần: tâm đầu tiên là tâm tục sanh (patisandhi-citta) 
và tâm cuối cùng là tâm tử (cuti-citta). Những loại tâm như 
vây cũng được gọi là những tâm ngoài tiến trình (vĩthi-mutta- 
cifta). Xem bảng dưới. 

Đối Tượng: đối với nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng, 
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xem những ghi chú cho bảng “5a: Chết và Tái Sanh' trang 101 
trên 





Một lần nữa, hãy nhớ răng những phân tích trên chỉ là 
những hướng dẫn chung, vì vẫn có nhiều thay đổi. Do đó, 
một người có trí tuệ nhạy bén nhưng xấu xí, thọ sanh trong 
một gia đình giàu có hay nghèo hèn, thực sự vẫn có thê có 
tâm tục sinh tam nhân; hoặc một người tuệ chậm lụt nhưng 
rất xinh đẹp, sanh trong một gia đình giàu có hay nghèo hẻn, 
thực sự vẫn có thể có một tâm tục sinh nhị nhân. !Š!Điều này 
mỗi người sẽ hiểu rõ hơn khi phân biệt những vận hành của 
nghiệp trên chính bản thân với trực giác trí; nhất là khi quý 
vị biệt duyên sanh, và đắc được Trí Phân Biệt Nhân Duyên 
(Paccaya-Parigeaha-Ñăna). 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về tâm thiện kể như ba 
phước nghiệp sự (0uñfa-kiriya-vaffhu), hợp với những 





15! Những thay đổi như vậy có thê góp phần vào chướng nghiệp (upapT|aka- 
kamma): xem “Chướng Nghiệp" trang 394/Tập II.Cũng có thể xem một ví dụ 
về sự thay đổi này trong tích chuyện “Pañcapäpi' trang 612 cô sanh ra rất xấu, 
nhưng lại có một xúc giác tuyệt vời. 
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hướng dẫn trên. 
PHUÚCNGHIỆPSỰ 


Ba phước nghiệp sự (puñña-kIriya-vatthu) này là ba 
cách thực hiện thiện nghiệp, để phát triển tâm thiện. Đó 
là[95J bố thí (đãna), trì giới (Sữa) và tu thiền 
(bhãvana).'°2[96] 

Cả ba phước nghiệp sự này có thê là hợp trí hoặc ly 
trí; hay nói cách khác, có thê là nhị nhân (đvwi-hefuka) hay 
tam nhân (/¡-hefuka). 

Đối với bố thí và trì giới, trí phối hợp là Nghiệp Sở 
Hữu Trí (Kamưna-Ssakata-Ñãna); đôi với thiền, trí phối hợp 
hoặc là trí thiền định (/hãna-paññã), hoặc minh sát trí 
(vipassanã-ZZ„a). Và nêu thiền của hành giả đạt đến tột đỉnh 
của nó, trí phối hợp sẽ là Đạo Trí (Magga-ÑZna)và Quả Trí 
(Phala-Ñãna). 

Như đã đề cập ở trên, Nghiệp Sở Hữu Trí là Chánh 
Kiến Cơ Bản: trí này cũng có ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật. Nhưng bao lâu người ta vẫn còn chưa thấy những vận 
hành của duyên khởi (tức bao lâu chưa người ta chưa đắc Trí 
Phân Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñãna), chừng 
đó Chánh Kiến này vẫn phải dựa trên đức tin nơi người thầy 
hay vị đạo sư của mình. Nếu đạo sư là Đức Phật, Chánh 
Kiến của họ sẽ rất mạnh. Và họ có thể tạo được những cuộc 
đại thí hợp trí.!3 





152 DhSA.¡.156-159 “Puñña-Kiriya-Vatth-Ãdi-Kathä' (“Luận về Phước Nghiệp 
Sự”) E.212 mở rộng các phước nghiệp sự từ ba đến mười. 

!53 Những trường hợp bố thí to lớn làm ngoài Phật Giáo, VbhA.XVI.x.3.770 
“Tika-Niddesa-Vannanä' (*Mô Tả về Ba Giải Thích”) DD.XVI.x.2084 đề cập 
đến những việc bố thí của đức Bồ Tát trong các kiếp quá khứ, như tích đức Bồ 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 129 

Nếu bố thí của một người không hợp với trí, ở đây là 
Nghiệp Sở hữu trí, thời họ làm việc bô thí vì một lý do nào 
đó khác hơn là đê hoàn hành một thiện nghiệp. 


NHỮNG VẬN HÀÌNH CỦA BÔ THÍ 
LYTRÍ 


Chăng hạn, rất hiếm trường hợp trẻ em làm việc bố 
thí với trí (hiểu biết) về những vận hành của nghiệp. Thường 
thường trẻ em bố thí vì chúng muốn bắt chước cha mẹ, hoặc 
vì cha mẹ chúng dạy bảo chúng phải làm việc đó, hay vì 
chúng thích bó thí, hay thích được khen ngợi khi bố thí. 


3a: DANH PHAP(@i0aãma dhamma) 





CỦA TÂM LY TRÍ (ñãna-vippayufta-cita) '* 
ÂM (ciffa) 





CÁC TÂM SỞ(cerasika) 
Biến Hành 





Tát Velãma (A. IX.Lii.10 °Velãma-Suttarh'), và tích đức Bồ-tát Vessantara 
(JA.xxu.10 (S47). Và khi giải thích những cuộc đại thí được thực hiện khi một 
Đức Như Lai xuất hiện, bộ luận này nói: “Những người thực hiện những cuộc 
đại thí (mahã-dãna) hợp trí như vậy là nhiều không thể tính kê. 

!4 những bảng sau (3a&3b) được trình bày theo hệ thống phối hợp (sañgaha- 
naya): tất cả những phối hợp của danh pháp. (AbS.ii.40-42 'Kãm-Ävacara- 
Sobhana-Citta-Sangaha-Nayo' (“Hệ Thống Phối Hợp Các Tâm Sở Tịnh Hảo 
Dục Giới”) CMA.1I. 17.) Một cột là một loại tâm, với các tâm sở được bôi mờ. 
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(sabba-citta-sadharana) 
1. xúc (0hassa) 

. thọ'®(wedan3) 

. tưởng (saññg) 

. tư (cefanđ) 


C3 


. nhất-tâm 
(ek-aggai4) 
. mạng quyền (7witindriya) 


tcủ¬ 


¬ © 


.tác ý (manasikara) 
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lệt Cảnh (0akimmaka) 

. tầm (ifakka) 

. tứ (®icãrq) 

. thắng giải (adhimokkha) 
. cần (wiriya) 

5. hỷ (oi) 

. dục (chanđa) 


¬ 


C3 


œ® 



























































iến Hành Tịnh Hảo 
(sobhana-sadhãrana) 
1. tín (saddha) 
. niệm (safi) 
3. tàm (ri) 
. quý (ofapa) 
5. vô-tham (a-lobha) 
6. vô sân (a-dosa) 
l7.hành xả (atra-maj}haftat4) 




































































155 Thọ : một tâm thiện được phối hợp với hoặc thọ hỷ (somanassa)hoặc thọ xả 


(upekkh ): cả hai đều là thọ thuộc tâm. Khi có lạc, thì cũng có hỷ (p 7); song khi 


có xả, thì không thể có hỷ. 
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§. tịnh thân ' °(wãya-passaddhi) 
9. tịnh tâm (ciapassaddhi) 
10.khinh thân (kãya-lahuf4) 
11.khinh tâm (ca:lahua) 

12. nhu thân (kãya-muduf4) 

13. nhu tâm (cifa:muduta) 

14. thích thân (wãya-kammañnafa) 
15. thích tâm (cia-kammafinnata) 





























16. thuần thân (wãya:päguññarä) 





17. thuần tâm (cia:päguññatä) 
18. chánh thân (kãy-wjukafã) 
19. chánh tâm (ciff-uƑukafa) 
lết Chế (virzii) 
1. Chánh Ngữ (Samưnã: Vãcã) 
. Chánh Nghiệp 
(Sarmna'Kammam:a) 
3. Chánh Mạng (Sưmmä-Äjïva) 
ô Lượng (appamañna) 
1. bl (warunua) 
. hỷ (mudita) 




































































ống Cộng Danh Pháp 33 34 3 33 





Thậm chí rất nhiều người lớn khi bồ thí cũng không 
có trí (hiểu biết) về vận hành của nghiệp. Chẳng hạn, người 
ta có thể bố thí, vì lòng thương người, mong muốn giúp đỡ 
người khác, như bồ thí thức ăn và những vật dụng cần thiết 
khác cho người nghèo, người đói khổ,...Người ta cũng có 
thể bố thí vì điều đó đã thành tập quán hay truyền thống, 
hoặc vì tôn giáo của họ nói nên làm như vậy. Người ta cũng 


15 Tịnh Thân/Tâm: xem ghi chú 125 trang 110. 
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có thê bồ thí vì kiêu mạn, muốn được danh thơm, tiếng tốt, 
hoặc được kính trọng. Thậm chí người ta có thê bố thí vì sợ 
bị khiến trách. Khi cha mẹ cho con cái mình một vật gì họ 
cũng thường có nhiều sự luyến ái và không như lý tác ý 
(nghĩ răng: “Đây là con trai ta” hay “đây là con gái ta), 
tương tự khi chồng cho vợ một vật gì, vợ cho chồng một vật 
gì, hay bạn bè cho nhau một vật gì, ... Thậm chí họ còn có 
thê bố thí với tà kiến, nghĩa là bố thí nhưng tin rằng không 
có quả của bồ thí, rằng không có tái sanh sau khi chết,... 

Ngay cả như vậy, trong mọi trường hợp, bồ thí vẫn là thiện: 
nếu nó được xen kẽ với những tâm thiện, thậm chí nó còn có 
thê là bố thí cao thượng (ukka‡‡ha) nữa. Nhưng do khi bố thí 
không hợp với trí hiểu biết về vận hành của nghiệp (ly trí), 
nó sẽ ít cao thượng hơn, vì chỉ có hai nhân (đwi-hefuka), 
nghĩa là nó chỉ phối hợp với vô tham và vô sân. Và nghiệp 
làm có ít sức mạnh thì quả cũng sẽ kém sức mạnh như vậy. 


HỌP TRÍ 


Bồ thí với trí (hiểu biết) về những vận hành của 
nghiệp có sức mạnh lớn hơn. Tại sao? Bởi vì sự hiện diện 
của trí tuệ có nghĩa rằng tâm ấy là tâm tam nhân (fi-hefuka): 
có gốc trong vô tham, vô sân và vô si. Một tâm như vậy luôn 
luôn làm cho thiện nghiệp có tác động mạnh mẽ hơn. 


3b: Danh Pháp (0amua-dhamma) 


157 


Fâm Hợp Trí(7ãna-sampayufta:citt4) 








157Xem ghi chú 154, p.129. 
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TÂM SỞ (cetasikq) 

iến Hành 
(sabba-citta-sadharana) 








1. xúc(phassa) 
.thọ(wedamđ) 
.tưởng($aññg) 
.tu(cetan8) 

. nhất tâm(ek-agga/;) 








C3 








củ¬ 





œ® 


. mạng quyền(/wifindriya) 





l7. tác ý(nanasikara) 
lệt Cảnh(2aki—naka) 

1. tầm(wifakka) 
.tử(®icãrq) 

3. thắng giải(adhimokkha) 
. cần(wriya) 






























































¡nh Hảo Biến Hành 
(sobhana-sadhãrana) 
1. tín(saddh4) 

. nệm(sfi) 

3. tàm(„zri) 
. quý(øf£apa) 























l7. hành xả(1afra:'maj}hattat4) 

§. thanh tịnh thân (kãya:passaddhi) 
9. tịnh tâm(Cia:passaddhi) 

10. khinh thân(kãya-lahuwi4) 

11. khinh tâm(cia-lahufa) 

12. nhu thân(k*ãya-mudufã) 
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13 .nhu tâm(cifa-mudui4) 
14. thích thân(kãya-kammaffata) 
15. thích tâm(cifa-'kammañnat14) 











16. thuần thân(&ãya:'pãguññatä) 





17. thuần tâm(ci1a:pãguññatä) 
18. chánh thân(kãy-u/ukafä) 
19. chánh tâm(C?ff-ujukaf4) 
iết Chế(virziï) 
1. Chánh Ngữ(Samma- Vacađ) 

. Chánh Nghiệp(Sœmma-Kammanta) 
3. Chánh Mạng(Sammnä-Äjva) 
ô Lượng Phần/aøpamañña;) 

1. bl(#aruna) 
. hýứnudit4) 
ô Si(a-:moha) 
1. TUỆ CĂN/0aññ-indriya) '°Š 






























































ông cộng danh pháp 3435 |33|134 

















158 Tuệ căn: ở đây là Nghiệp Sở Hữu Trí (Kamma-SakataÑãnam/Paññä) 
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Một yếu tô quan trọng thêm nữa, là bố thí thuộc hạ 
liệt (omaka) hay cao thượng (ukkaftha): 


BÓ THÍ HẠ LIỆT 


Những yếu tố quyết định một bố thí được xem như hạ 
liệt là gì? Có bôn yêu tô:[97] 


L) 


2) 


3) 


4) 


Người bồ thí có được những vật cần thiết (tứ vật 
dụng) bằng tà mạng. 

Người bố thí có ít giới đức hay không có giới 
đức, nghĩa là người ấy chỉ giữ một vài giới, hay 
hoàn toàn không giữ giới nào (trong ngũ giới). 
Trước hoặc sau tâm tác nghiệp bố thí, tâm của 
người bố thí phối hợp với các pháp bất thiện. 
Chăng hạn, trước lúc bồ thí, người ấy đã có thái 
độ nóng giận hay thiếu kiên nhẫn; người ấy có thê 
không hài lòng với vật bố thí, hay bố thí với thái 
độ bất cần, lơ đễnh; sau bố thí, người ẫy có thê 
hối tiếc đã làm việc bố thí.!"? Cô ta hoặc anh ta 
cũng có thê chỉ có một chút ít đức tin nơi những 
vận hành của nghiệp. Hoặc bồ thí với mong muốn 
được chút lợi đắc thế gian, hay vì muốn hưởng 
những dục lạc trong tương lai như một người giàu 
sang, hoặc một vị chư thiên... 

Người thọ nhận có ít giới đức hay không có giới 
đức, tức chỉ giữ một vài giới hay hoản toàn không 
g1ữ giới nào cả. [96] 


Trên đây chỉ là những ví dụ cho thấy bó thí của một 


152 Xem lại tích “Triệu Phú Keo Kiệt ở trên. 
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người có thể bị xen lẫn với hàng ngàn triệu tâm bắt thiện có 
gốc ở tham, sân và si như thế nào. Điều đó khiến bố thí của 
họ trở thành hạ liệt. Trong trong trường hợp này, nếu người 
ấy không hiểu được những vận hành của nghiệp, thời tâm 
của người ây không kết hợp với vô sỉ hay ly trí, tâm này làm 
cho bó thí của họ hạ liệt, nhị nhân, điều đó cũng có nghĩa 
rằng tâm quả sẽ là vô nhân (z»efuka). Nếu người ấy hiểu 
những vận hành của nghiệp, thời tâm họ cũng phối hợp với 
vô s1 hay hợp trí, tuy nhiên ngay cả như vậy rải rác cũng có 
vô số tâm bất thiện làm cho bố thí của họ thành hạ liệt, tam 
nhân (/i-hefuka), điều đó có nghĩa rằng tâm quả sẽ chỉ là tâm 
quả nhị nhân (đavi-hefuka). 

Trong Kinh Điển PZj¡, có câu chuyện kê về một gia 
chủ nọ đã thực hiện bố thí hạ liệt như vậy.!5Một trong 
những tiền kiếp của Đức Phật, khi ngài vẫn còn là một vị 
Bồ-tát chưa giác ngộ, Đức Phật lúc đó là một vị đạo sĩ có tên 
là KanhadTpayana. Một hôm, người cha và người mẹ nọ 
mang đứa con trai của họ đến cho ngài, bởi vì đứa bé vừa bị 
một con rắn độc cắn. Và để giải độc, mọi người trong họ 
quyết định mỗi người sẽ nói lên những lời tuyên bố về Sự 
Thực (Sacca-kiriya). Sau khi đức Bồ-tát nói lên lời tuyên bố 
về sự thực của mình, cha của đứa bé cũng nói lên lời tuyên 
bố về sự thực của ông ta. Ông tuyên bố răng ông thực hiện 
những cuộc bồ thí mà tâm không hoan hý, thực hiện việc bố 
thí với tâm miễn cưỡng, không có đức tin nơi quả của bố thí: 
nói chung ông bồ thí không có niềm tin. Và như vậy có 
nghĩa là bồ thí của ông hoàn toàn hạ liệt. 


1 JA.[V.x.6<444> 'Kanhadipäyana-Jätaka-Vannan8' (°Mô Tả Tiền Thân 
Kanhadipayana`) 
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BÓ THÍCAO THUỢNG 


Các yếu tố quyết định một nghiệp bố thí là cao 
thượng (ukkaffha) trái ngược lại với các yêu tô cúng dường 
hạ liệt trên. 


l) 
2) 


3) 


4) 


Người bồ thí hay thí chủ có được những vật dụng 
cần thiết (để bố thí) băng Chánh Mạng. 

Người bồ thí có giới đức: có nghĩa rằng thí chủ là 
người có thọ trì giới. 

Trước hoặc sau tác nghiệp bố thí, tâm thí chủ 
phối hợp với các thiện pháp. Chắng hạn, trước khi 
bố thí, cô ta hay anh ta có sự hoan hỷ (øi)!5!sau 
khi đã bỏ công sức ra để có được những vật thí 
vừa ý; cô ta hay anh làm việc bồ thí với thái độ 
cung kính, tập trung, và hoan hỷ; sau khi bồ thí, 
cô ta hay anh ta hoan hý đối với thí sự của mình. 
Và cô ta hay anh ta có niềm tin sâu dảy nơi những 
vận hành của nghiệp. Cô ta hay anh ta có thê thực 
hiện việc bố thí với mong ước đắc chứng Niết- 
Bàn. 

Người thọ nhận có giới đức: nghĩa là người thọ 
nhận là người có giữ giới. Dĩ nhiên, người thọ 
nhận cao thượng nhất theo Phật Giáo, là một vị 
Phật, một bậc A-la-hán!““, một bậc Thánh, hay 
một người đang thực hành để chứng đắc A-la- hán 
Thánh Quả. Nhưng vẫn cao thượng hơn nữa, nếu 
người thọ nhận là một hay nhiều vị Tỳ kheo hoặc 





16! Thọ hý (somanassa), khởi lên cùng với hỷ (pTti). Xem lại ở trên. 
!5 Đề có những ví dụ điển hình từ Kinh Điển Päli, xem “Quả Hiện Tại của 
Thiện Nghiệp” trang 3 1ó. 
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Sa-dI được xem như đại diện cho Tăng (Sangha) 
[99]. 


Đây là những ví dụ cho thấy bồ thí của một người có 
thể có hàng ngàn triệu tâm thiện phối hợp với vô tham, vô 
sân, và hỷ (p7?) xen kẽ như thế nào. Nếu người bồ thí không 
hiểu những vận hành của nghiệp, bố thí ấy không phối hợp 
với vô sỉ hay còn gọi là bố thí ly trí, và điều này làm cho bố 
thí của họ trở thành cao thượng nhưng nhị nhân (đwi-hefuka), 
và như thế có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tâm quả nhị nhân. 
Nếu thí chủ hiểu được những vận hành của nghiệp, bố thí đó 
hợp với vô si hay bồ thí hợp trí, điều này làm cho bố thí của 
họ trở thành cao thượng, tam nhân, và nó cũng có nghĩa rằng 
tâm quả sẽ là tâm quả tam nhân. 


TRÌ GIỚI (SĨLA) 


Phước nghiệp sự thứ hai là trì giới (57/4): với mục 
đích tránh một số những bắt thiện nghiệp. Giới bao gồm ba 
sự kiêng tránh hay tiết chế (ai): Chánh Ngữ (Sammnä- 
Vaca), Chánh Nghiệp (Samma-Kammania), và Chánh Mạng 
(Samma-Äjïa), là cách sinh nhai không mắc vào tà ngữ 
(micchã-vãcđ) hay tà nghiệp (miccha-kammanra)'5 Những 
sự tiết chế này khởi lên trong ba dịp! ®t. 

1. Có phát sanh một cơ hội để làm một điều bất 

thiện (akusala-dhamma) nhưng người này tránh 
(không làm) vì suy xét thấy đó là một việc không 





!53 Xem ba tâm sở tiết chế trong bảng “3a: Danh Pháp của Tâm Ly Trí”, và 
bảng “3b: “Tâm Hợp Trí” trang 129, 132 ở trên. 
1% DhSA.1.1 “Kusala-Kamma-Patha-Kathä' (Luận Về Thiện Nghiệp Đạo") 
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thích hợp để làm.! Đây gọi là cơ hội-tiết chế 
(sampaffa-virari, Hán dịch đắc jy), nghĩa là người 
ta tránh phạm khi cơ hội phát sanh. 

2. Có phát sanh một cơ hội để làm điều bắt thiện 
nhưng người này tránh không làm bởi vì họ đã 
thọ trì các học giới (s¿kkha-pad4), như ngũ giới, 
bát giới, thập giới hoặc Ba-la-đề mộc-xoa giới 
(giới của vị Tỳ kheo).!5°Đây gọi là thọ giới-tiết 
chế (samadãna-viraii, Hán dịch thọ ]y). 

3. Có phát sanh một cơ hội để làm điều bắt thiện, 
nhưng do một người đã diệt một số hay đã diệt 
hoàn toàn các phiền não với Thánh Đạo Trí, nên 
họ không thê có ý làm một số việc bất thiện: riêng 
A-la-hán Thánh Đao Trí khiến người ta không thê 
cô ý làm bất cứ một việc bất thiện nào!57. Trong 
trường hợp này, sự tiết chế của một người là việc 
tự nhiên, và được gọi là tuyệt diệt tiết chế 


195 DhSA.ibid đưa ra ví dụ một cậu bé nọ được yêu cầu đi bắt một con thỏ để 
cho mẹ cậu ăn như một phương thuốc trị bệnh. Cậu săn đuổi con thỏ, và bắt 
được nó trong đám dây leo, đang kêu khóc vì sợ hãi. Cậu bé nghĩ: “W? mựng 
sống của mẹ ta mà ta phải lấy đi mạng sống của kẻ khác như thế này thì thật 
không thích hợp, ° và thả con thỏ ra. Trở về nhà, cậu tuyên bồ (sự thực) trước 
người mẹ rằng cậu không bao giờ có ý định giết hại bất kỳ một chúng sanh 
nào. Với lời tuyên bố sự thực này, mẹ của cậu bé liền khỏi bệnh. 

!% DhSA.ibid đưa ra ví dụ một người bị trăn quấn. Trước tiên anh ta nghĩ sẽ 
giết con trăn ấy với cái rìu mang theo, song anh nhớ lại rằng mình vừa thọ giới 
từ một vị Tỳ kheo, và quăng chiếc rìu đi. Và đồng thời con trăn cũng buông 
anh ra. 

15 DhSA.ibid. giải thích rằng khi một người đắc Thánh Đạo Trí, Bát Thánh 
Đạo khởi lên, với Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. Một khi Thánh 
Đạo đã sanh, người ta không thể nào còn có ý phạm vào bắt kỳ giới nào trong 
ngũ giới nữa. Xem “Mười Thiện Nghiệp Đao”, trang 260. 
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(samuccheda-virari, Hãn dịch đoạn ly). 


Giới cơ hội và tuỳ hứng là giới hạ liệt, trong khi giơÍ 
như một pháp tu tập là giới cao thượng. 

Bây giờ chúng ta sẽ bản vê các loại học giới khác 
nhau. 


NGŨGŒIỚI 


Học giới căn bản nhằm tránh tạo năm bất thiện 
nghiệp chính. [100] 

I) Tránh xa sự sát sanh (›ãnđfipafã veramaï): người 
giữ giới này không sát hại bất kỳ chúng sanh nảo: dù 
đó là người, hay vật, hoặc chim, cá, côn trùng... 

2) Tránh xa sự trộm cắp hay lấy của không cho (a-đinn- 
ađdãnga veramar7ï): người giữ giới này chỉ nhận những 
øì hợp pháp. 

3) Tránh xa sự tà dâm (kãmesu-miccha-cãrã verama): 
người giữ giới này biết bằng lòng với vợ hay chồng 
của mình!9Š. 

4) Tránh xa sự nói dối (musa- vadã veramai): người 
giữ giới này không vì bất cứ lý do gì mà nói dối. 
Hành giả chỉ nên nói sự thực hoặc giữ thái độ im lặng 
[101] 

5) Tránh xa sự uống rượu, bia, và các chất say là nhân 
sanh ra sự cầu thả, dễ duôi (sưrä-meraya-majja- 
pamada-fthana varaman)'"°: người giữ giới này 





1% Đối với hạng người được xem là 'những đối tượng không được đi đến" 
(agamanTya-vatthu)', xem trích dẫn ở phần nói về “Người Được Xem Như 
Phạm Tà Dâm”, trang 238. 

!5 Đề biết thêm chỉ tiết, xem phần “Rượu & Bia' cuối Tập II 
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không sử dụng bắt kỳ loại chất gây say nảo, vì bất cứ 
lý do gì. Đắm chìm trong chất say SẼ khiến cho việc 
tu tập giới trở nên khó khăn, dẫn đến sự tai hại [102] và 
cuối cùng là mắt trí nhớ. 1ó 


Năm điều kiêng tránh (oañca veramawï) này là những 
gì kinh điển gọi là học giới (sikkhã-pada), hay ngũ giới 
(pañca-Siia). Một người cận sự nam (pãsaka) hay cận sự 
nữ (upäsikã) hộ trì Tam Bảo (Phật,Pháp, Tăng) tôi thiêu phải 
giữ năm giới này, đó là phẩm chất đạo đức (S?la-sampada- 
Hán dịch giới cụ túc: đây đủ giới hạnh) của người cư sĩ.!”! 

Tất nhiên, bao gồm trong những học giới này cũng có 
Chánh Mạng (Samnä-Äjïva): để tránh cách sinh nhai không 
chân chánh hay tà mạng (ccha-4/na). Theo đó, người g1ữ 
giới không nuôi mạng hay kiếm sống bằng cách phạm vào 
bắt kỳ giới nào mình đã thọ. !2Ở đây, tránh sát sanh, trộm 
cắp, tà đâm và uống các chất say là Chánh Nghiệp (Szmmä- 
Kammarn/a); tránh nói dối, nói lời chia rẽ, thô ác, và nói 
chuyện nhảm nhí vô ích, là Chánh Ngữ (Samưna-Váca); và 
tránh tất cả các giới liên quan đến nuôi mạng là một phần 
của Chánh Mạng (Szmưnä Äja). Đôi với người cận sự nam 
hoặc cận sự nữ, Đức Phật cũng bao gồm luôn việc kiêng 
tránh năm loại nghề buôn bán. [103] 


!79 Xem “Những Quả Không Đáng Kê của Bắt Thiện Nghiệp", trang 253 

!7! Những chỉ tiết liên quan đến cận sự nam và cận sự nữ này được rút ra từ 
DA.1.2 “Samañña-Phala-Suttarh' (“Kinh Sa-Môn Quả). 

12 DhSA.i.301 “Lokuttara-kusala-Vannanã'° (*Mô Tả về Thiện Siêu Thể”) 
E.298 giải thích: “Vì sinh kế, người thợ săn, người đánh cá có thể giết bất cứ 
con vật nào. Người trộm cắp có thể phạm bất cứ tội gì: đây gọi là tà 
mạng... Sau khi nhận của hối lộ, bất cứ lời dối trá nào người ta cũng có thể nói, 
bất cứ lời chia rễ nào người ta cũng có thê nói, lời thô ác và nhảm nhí cũng 
vậy: đây gọi là tà mạng; tránh những điều đó là Chánh Mạng. 


142 Vận Hành của Nghiệp 


— 


Buôn bán vũ khí (sa/ha-van74) 

2. Buôn bán người (sa//a-va?/7a) 

3. Buôn bán thịt (mamsa-vaw77đ): nuôi heo, gà và 
các con vật khác để bán cho người khác giết thịt. 

4. Buôn bán rượu (m4jja-vanijjã): ở đây là bất kỳ 
loại chất gây say nào. 

5.. Buôn bán chất độc (visa-vazij/ã): thuốc diệt cỏ, 

thuốc trừ sâu, và bất kỳ loại thuốc độc khác. 


Đề là một người cận sự của Tam Bảo, việc làm ăn 
sinh sống của một người cần phải loại trừ năm loại nghề 
buôn bán này, nói khác hơn việc sinh sống của một người 
cần phải phù hợp với Pháp (Dbamnena samena): đó là 
phẩm chất nuôi mạng chân chánh của người cận sự nam hay 
nữ (4jwa-sampada, Hán dịch hoạt mạng cụ túc). Tất nhiên, 
nếu một người mặc vảo một trong những loại tà mạng này, 
hoặc nêu một người phạm vảo một trong ngũ giới, Tam Quy 
(T¡ï-Sarara) của họ kế như đứt, và họ không còn là một cận 
sự nam/nữ của Tam Bảo nữa:!”3 Lúc đó họ trở thành người 
như Đức Phật gọi là cư sĩ bị đào thải („ãsaka-cand4l4), 
một người cư sĩ nhơ nhớp („pasaka-maia), và một người cư 
sĩ đê mạt (upasaka-pafikuf†ho).[104] 

Ngũ giới giúp người ta ngăn được những hành động 





13 KhPA.I '8hed-Ãbheda-Phala-Dipan8' (“Minh Giải về Qủa Của Phạm và 
Không Phạm ') MR.¡.23 giải thích rằng việc phạm tam quy vô tội (anava//4) 
xảy ra vào lúc chết. Phạm có tội (sãvaj/a) xảy ra khi một người nhận một vị 
đạo sư khác làm nơi nương tựa, hay khi một người quy y không đúng cách. 
Quy y bị ô nhiễm (sđmkhilitha) do vô-trí (aññãna), hoài nghĩ (samsay), tà trí 
(micchã-ñãna), hay hiễu biết sai về ân đức của Phật (8uddha Guna), và cũng 
bị ô nhiễm bởi sự bất kính (ønãdara) ... đỗi với Đức Phật, Giáo Pháp (ở đây là 
không tôn kính Kinh, Luật và Vi Diệu Pháp- Suffa, Vinaya, Abhidhamma), 
hoặc Chư Tăng. 
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nguy hiểm nhất của tham, sân và si. Khi một người sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói đối, và uống rượu bia,...tư (cefan8) 
hay chủ ý của họ là bất thiện, và do đó nghiệp sẽ là nghiệp 
bắt thiện. Nếu nghiệp ấy cho quả vào lúc chết, họ sẽ bị tái 
sanh trong địa ngục, ngạ quỷ giới hay súc sanh giới.[105] 
Tính bắt biến của nhân quả, quy luật tự nhiên của nghiệp!” 
này là lý do tại sao Đức Phật, các vị Tỳ kheo, và cận sự nam 
hay nữ thường dạy về ngũ giới: !”Š không thọ trì những giới 
này là một sự tốn tại, sự tai hại lâu dài đối với một người. Vì 
vậy, ngũ giới không phải chỉ có độc nhất trong Giáo Pháp 
của Đức Phật.!”5[106J Ngoài Giáo Pháp của Đức Phật , ngũ 
giới này cũng được các vị đạo sĩ, du sĩ ngoại đạo!””, các vị 
Bồ-Tát hướng đến Toàn Giác, và các vị Chuyển Luân 
Vương giảng đạy [107]. 

Đức Phật cũng đề cập đến các giới: nói lời chia rẽ 
(pisuna-vacđ), nói lời thô ác (oharusa-vacđ), và nói chuyện 
vô ích (samphappaläpa) như Nghiệp có thể cho quả tái sanh 
vào các ác đạo, tuy nhiên chúng trở nên khó giữ hơn khi 
người ta giữ ngũ giới trong đời sống hàng ngày. [108] 

Theo cách nảy, nếu một người giữ ngũ giới trong 
cuộc sống hàng ngày, và làm ăn sinh sống theo đúng Chánh 
Mạng, họ có thể tránh được những cảnh tái sanh bắt hạnh, và 





!?4 Giải thích điều này, VbhA.XVI.10.iii.770 *7ika-Niddesa-Vannana' (“Mô Tả 
về Ba Giải Thích') DD.XVI.iii.2082 trích dẫn S.ILI.10 “Paccaya Suitam" 
(“Kinh Duyên Tương Ưng II): 'Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất 
hiện, vẫn hiện hữu là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy (Dhamưna-†thitatä), pháp 
quyết định tánh ấy (Dhamma Niyãmaia), y duyên tánh ây (idappaccayail)'. 

!75 VbhA.XVI.x.3.770 “Tika-Niddesa-Vannanä' (*Mô Tả về Ba Giải Thích") 
DD.XVI.x.2082 

176 Tbịb, 

!”” Chẳng hạn, các vị Ba-la-môn gọi là Szz&ha: xem lại 'Bức Tranh Tưởng 
Tượng' trang 62. 
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có được một sự tái sanh an vui trong cõi người hoặc thậm 


ết 178 


chí cõi trời sau khi chết. 


BẢTGIỚI 


Cũng có những cận sự nam hay cận sự nữ nguyện giữ 
bát giới (aƒ†ha-s1a). Bát giới gôm: [109] 


1. 


2% 


Tránh xa sự sát sanh (oanđfipafä veramai: giới 
này giống giới thứ nhất của ngũ giới. 

Tránh xa sự trộm cắp hay lẫy của không cho (a- 
dinn-adana veramawï) : giới này giông giới thứ 
hai của ngũ giới. 

Tránh xa sự hành dâm (aÖrahma-cariya- 
veramarr): giới này trong sạch hơn giới thứ ba 
của ngũ giới. Nếu như trong ngũ giới, người giữ 
giới không phạm vảo tả dâm, thì ở đây người g1ữ 
giới không mắc vào bắt kỳ loại hành vi dâm dục 
nảo. Giới này chủ yếu giúp người ta không nuôi 
dưỡng dục vọng (#ãma-cchanđ4).[110] 

Tránh xa sự nói dối (mwwsã-vãäã- veramanï): giới 
này giống giới thứ tư của ngũ giới. 

Tránh xa sự uống rượu & bia, là nhân sanh ra sự 
cầu thả, dễ duôi (surã-meraya-majja-pamada- 
tthãnã-veramanï): giới này giỗng giới thứ năm 
của ngũ gIớiI. 

Tránh xa sự ăn sái giờ (Vi-kala-bhojana- 
veramar;): người giữ giới này không được ăn từ 
lúc chính ngọ cho đến hừng đông ngày hôm sau. 
Giới này chủ yếu giúp người ta không nuôi dưỡng 
dục vọng (#ãma-cchanda) và hôn trầm & thuy 





'8 Xem ghi chú cuối chương 124, trang 533. 
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miên (/hina-middha), và giúp nuôi dưỡng đức trì 
túc (sanfosa/sanfu†fhi) và tiết độ trong ăn uống 
(bhojane-mattañnuta). 

7. Tránh xa sự múa, hát, ca nhạc, và xem những trò 
giải trí khác (m„acca-gifa-vadita-visika-dassanđ-), 
tránh xa việc đeo nữ trang, dùng dầu thơm hay 
mỹ phẩm để trang điểm (-mãlã-gandha-vilebana- 
dharana-mandala-vibhusan-a††hana-veramam): 
người giữ giới này không đam mê ca nhạc và 
những trò giải trí khác, dù tích cực (tự làm) hay 
tiêu cực (xem hay nghe người khác làm). Điều 
này chủ yếu giúp người ta không nuôi dưỡng 
tham, sân và s1. Và người giữ giới cũng không 
làm đẹp cho thân bằng cách này hay cách khác 
chủ yếu là để không nuôi dưỡng dục vọng và sự 
kiêu mạn. 

§. Tránh nằm giường cao, lớn, sang trọng (uccã- 
sayana-mahäã-sayana veramanT): người giữ giới 
này không đam mê, thoả thích trong giường nằm 
cao to sang trọng, và ngủ một mình. Điều này 
giúp họ không nuôi dưỡng dục vọng và hôn trầm 
& thụy miên. 


Tám giới này cũng vậy, không phải chỉ có độc nhất 
trong Giáo Pháp của Đức Phật.!”?Chúng cũng được thực 
hành bởi những con người hiền thiện ngoài Phật Giáo. [111] 
Một số người tu tập bát giới như một cách sống, và một số 
người tu tập chúng theo dịp, đặc biệt vào những ngày Trai 
Giới (Uposathas): chăng hạn 30 và rằm mỗi tháng.[112] Đức 
Phật gọi việc thực hành như vậy là 4ƒ†h-anga-samannagafa- 





1 VbhA.XVI.x.3.770 °7¡ka-Niddesa- Vanmanä'`. 
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Uposatha (Bát Phần Giới Tựu Bồ Tát), [113] tức thực hành 
trai giới có đầy đủ tám chỉ (giới). Và ngài giải thích rằng với 
việc thực hành này, người ta đang noi theo gương các bậc A- 
la-hán [114]. Quả của việc hành Bát Quan Trai này, Đức Phật 
giải thích, được tái sanh an vui trong các cõi chư thiên, với 
thọ mạng từ chín triệu năm cõi người đến chín ngàn hai trăm 
mười sáu triệu năm cõi người. Và ngài cũng nói rằng việc 
thực hành này cũng sẽ là một trợ duyên cho Bất Lai Thánh 
Quả, Nhất Lai Thánh Qủa, hoặc Nhập Lưu Thánh Quả. [115]. 
THẬP GIÚI 
Ngoàải ngũ giới và bát giới, còn có thập giới (đasa- 
sĩja). Trong thập giới, các giới hầu như giống hoàn toàn bát 
giới, với một vài thay đôi như: việc tránh làm đẹp cho thân 
trở thành giới thứ tám, và tránh năm giường cao lớn sang 
trọng trở thành giới thứ chín. Và thêm vào giới thứ mười: 
10. Tránh xa việc thọ nhận vàng, bạc (/4faripa- 
rajatfa-pa(iegoahana veramam): giới này không 
chỉ nói tới vàng và bạc thôi, mà còn cả bất cứ 
những gì liên quan đến tiền như: tiền mặt, séc, 
ngân phiếu, thẻ tín dụng... .[116] 


Có tiền và sử dụng tiền không thể tách khỏi tham, sân 
và si.[117] Đó là lý do vì sao không giữ tiền sẽ không nuôi 
dưỡng tham, sân và si vậy. 

Có một số người tại gia cư sĩ nguyện thọ trì thập giới, 
và các vị Sa-di (sãmanera) theo truyền thống Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ (Theravada) xuất gia bằng cách thọ mười ĐIỚI 
này. Ở đây cũng vậy, mười giới không phải chỉ có độc nhất 
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trong Giáo Pháp của Đức Phật.!?9 
TỲKHE0GIỚI 


Học giới cao nhất là Tỳ kheo giới (bhikkhu-Sïla). 
Trong tam học của vị Tỳ kheo thì Giới Học được xếp vào 
hàng thứ nhất. !'#! Đức Phật gọi nó là Tăng Thượng Giới học 
(adhi-sï[a-sikkhä). Tỳ kheo giới là nền móng của đời phạm 
hạnh và là giới bốn loại thanh tịnh (catu-parisuddhi-sila: Tứ 
Thanh tịnh Giới):'Š? 

1. Giới chế ngự theo Giới Bốn (Päwmokkha- 
samwvara-s1|a)'Š3đây là giới Tỳ kheo do Đức Phật 
ban hành. Nó bao gồm hai trăm hai mươi bảy giới 
chính và rất nhiều giới phối hợp. 

2.. Giới chế ngự các căn (ndriya-samvara-srla): chễ 
ngự nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn 
và ý căn nhờ tác ý đến đề mục thiền chỉ hay thiền 
minh sát của mình. Theo đó phiền não sẽ không 
khởi qua sáu căn.[1 15] 

3. Giới nuôi mạng thanh tịnh (47va-parisuddhi- 
sia): Cũng như người tại g1a cư sĩ phải tránh xa 
tà mạng thế nào, vị Tỳ kheo cũng phải như 
vậy[ 19]. Tà mạng đối với một vị Tỳ kheo là nuôi 
sống bằng cách phạm vào các giới trong Ba-la-đề- 
mộc-xoa [120]. 


189 Tbid, 

!8! Tạm học của vị Tỳ kheo gồm: Giới học, Định học và Tuệ học. Xem trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 40, trang 49. 

152 VSM.¡.13 /ÿ “Sila-Niddeso" (“Giải Thích về Giới?) PP.1.42 

!83 Chế ngự theo Giới Bổn: xem trích dẫn ghi chú cuối chương 40, trang 49, 
121 trang 532 và 248 Tập II. 
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4. Giới liên quan đến tứ vật dụng (0accaya- 
sannissifa-s1a): VỊ Tỳ kheo thọ nhận bốn món 
vật dụng của mình từ đức tin: 

1) y phục (cara) 

1) thực phâm (/iđapãia) 

ii) — chỗ nằm & ngồi (sen-äsana): đây là một từ 

Päj¡ chỉ trú xứ hay chỗ ở (như cốc, liêu...) 

iv) thuốc trị bệnh (gilãna-paccaya-bhesajja- 

parikkhara). 

Như một phần của học giới, vị Tỳ kheo phải quán 
tưởng bốn món vật dụng của mình với như lý tác ý (oniso 
manasikãra). Chẳng hạn Đức Phật khuyên vị Tỳ kheo phải 
quán tưởng về vật thực theo cách sau: !%4 

Với như lý quản tưởng, ta dùng vật thực 
này: 'không phải để vui đùa, không đam mê vô độ, 
không tự làm đẹp mình, không phải để trang sức; 
mà chỉ để thân này được bảo trì mạnh khoẻ, để 

tránh sự tốn thương, để trợ duyên phạm hạnh . 

Nhờ vậy, cảm thọ cũ (đói bụng) được trừ; thọ mới 

(bội thực) không sanh khởi; và sự nuôi mạng của ta 

sẽ không bị khiến trách, ta sống được an lành. "155 

Khi vị Tỳ kheo quán tưởng tứ vật dụng của 





!84 Đức Phật giải thích điều này trong M.Li.2 “Sabb-Ãsava-Su#far' (“Kinh Tất 
Cả Lậu Hoặc), Trung Bộ I) và A.VI.vi.4 “4sava-Sufftam° (“Kinh Lậu Hoặc”, 
Tăng Chị VI). Và trong S.[V.xIH.7 “Ñatfh-Opama-Sufftam` (“Kinh Ví Dụ Mã Xa” 
Tương Ưng IV), ngài xem việc quán tưởng này và sự tiết độ trong ăn uống 
(bhojane maftaññu/a) là như nhau. 

!3 Vụi đùa: như những cậu trai làng ăn vì cái thú ăn, hay ăn như một sự kiện 
xã hội. Đam mê: ăn vì muốn được sức khoẻ và sức mạnh như những nhà lực 
sĩ. Làm đẹp mình: ăn (cho mập hay ốm) đề nhìn cho hấp dẫn, như những cô 
gái làng chơi...Trang sức: để nhìn cho duyên dáng như những nghệ sĩ, vũ 
công...(VsM.i.1§ff “S7/a — Niddeso" (*Giải Thích về Giới") PP.i.89-94. 
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mình theo cách này,!%° vị ấy phát triển được đức tri 
túc, không đòi hỏi nhiều từ nơi những thí chủ 
(dãyakaq) và những người quản lý (Xappjya, người g1ữ 
tịnh tài, tịnh vật và giúp đỡ cho một vị sư trong công 
việc hàng ngày). Điều đó có nghĩa rằng đời phạm 
hạnh (bzahma-cariya) của vị ây không mắc những 
lầm lỗi hay bị khiến trách. 


Bốn sự tu tập thanh tịnh hay tứ thanh tịnh giới của vị 
Tỳ kheo này chủ yếu giúp vị ấy kiểm soát được tâm, nhằm 
ngăn ngừa những nghiệp có gốc ở tham, sân, và si. Theo 
cách đó, tăng thượng giới học giúp cho việc tu tập thiền chỉ 
của vị Tỳ kheo mà Đức Phật gọi là tăng thượng tâm học 
(adhi-cifa-sikkhä)[121] . Tắt nhiên nó cũng giúp cho vị Tỳ 
kheo trong việc tu tập minh sát mà Đức Phật gọi là tăng 
thượng tuệ học (ađji-pañña-sikkha).'Š' Thêm nữa, khi một 


!86 Xem thêm trích dẫn ở ghi chú cuối chương 24, trang 44 trên. 

!87 VbhA.XVI.x.3.770 *7ika-Niddesa-Vannanä' (Mô Tả về Ba Giái Thích") 
DD.XVIx.2082 giải thích: “Nhưng giơi thuộc chế ngự theo giới bốn 
(patimokkha) vượt xa tất cả giới, và chỉ khi một đức Như Lại xuất hiện nó mới 
có mặt, và khi không có đức Như Lai nó không có mặt; và chỉ chư Phật Chánh 
Đăng Giác mới làm sáng tỏ nó. Làm sáng tỏ nó như vây: “Đối với tiêu chuẩn 
này, điều này là phạm tội” là lãnh vực độc nhất của chư Phật, là năng lực của 
chư Phật." Ibid.2058 giải thích ba tăng thượng học của vị Tỳ kheo: “Cũng như, 
so với một cây dù hay cây cờ cỡ nhỏ, thì cái dù hay cây cờ cỡ lớn được gọi là 
cây dù thượng hạng, cây cờ thượng hạng, cũng vậy, so với ngũ giới và thập 
giới, thì giới Patimokkha (Tỳ kheo giới) này là giới cao thượng hơn (tăng 
thượng giới), và so với bát thiền chứng của định hiệp thế, thì bát thiền chứng 
dựa căn bản trên Minh Sát được gọi là tăng thượng tâm (định), và so với 
Nghiệp Sở Hữu Trí, thì minh sát trí, Đạo Trí và Quả Trí được gọi là tăng 
thượng tuệ. 
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vị Tỳ kheo giữ các học giới một cách cần mật,[122] Chánh 
pháp có thê được duy trì trong một thời gian dài.(123] 

Tất cả những loại giới khác nhau này đều ngược lại 
với tham và sân; và có gốc trong vô tham (a-moha) và vô 
sân (a-đosa). Nếu chúng ta thực hành giới không có đức tin 
nơi Nghiệp Sở Hữu Trí (Kammma-Ssakata-Ñãna), thì nghiệp 
đó là ly trí (ñãna-vippayura), và nhị nhân (đvi-heuka). Nếu 
chúng ta thực hành giới với đức tin hay với sự hiểu biết về 
Nghiệp (Nghiệp Sở Hữu Trí), thì nghiệp đó hợp với trí 
(ñãna-sampayuffa) và tam nhân (fi-hefuka). 


NHŨNG VẬNHÀÌNH CỦA GIỚI HỌC 
LYTRÍ 


Chăng hạn, đối với trẻ em, việc tu tập giới hợp với trí 
hiểu biết về nghiệp là điều rất hiếm. Thường thường trẻ em 
thực hành giới vì chúng muốn bắt chước cha mẹ chúng, hay 
bởi vì cha mẹ chúng bảo chúng phải làm như vậy, hay vì 
chúng thích được khen ngợi khi giữ giới. 

Người ta cũng có thê giữ giới không sát sanh không 
phải vì tu tập giới mà vì lòng từ ái, không muốn làm hại kẻ 
khác. Và một người có thê giữ giới có chọn lựa. Chắng hạn 
họ có thê tránh giết những người của một chủng tộc, một tôn 
giáo, hay của một quôc gia nào đó, song họ vân giết những 
người của một chủng tộc, hay tôn giáo, hay quốc gia khác. 
Một người có thể tránh giết hại những người không làm điều 
øì phạm đến bản thân mình, đến gia đình, bạn bè hay thân 
quyền của mình,... song họ vẫn sẽ giết những ai đã làm điều 
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gì phạm đến bản thân họ, gia đình họ...!%8 Họ cũng có thê 
tránh giết người, song vẫn giết các chúng sanh khác như cá, 
chìm, chuột, và các loài côn trùng. Hoặc có thể, người ta 
mong muốn bảo vệ sự sống của một con vật mà họ xem là 
đẹp hay có lợi: chăng hạn, một con chim ưng, hay đại bàng, 
một con cá heo hay cá voI, một con cọp hay sư tử, một con 
voi hoặc đười ươi, thậm chí chỉ là một con bướm. Song họ 
không muốn bảo vệ như vậy đối với những con vật mà họ 
xem là xấu xí: chăng hạn, một con kên kên hay con quạ, một 
con cá mập, một con đã can hay cáo, một con chuột hay một 
con gà rừng, một con ong vò vẽ hay một con muỗi... Tương 
tự, có thể vì lòng bị mẫn người ta tránh ăn thịt heo, thịt bò, 
và thịt các loài gia cầm như øà, VỊt..., song họ vẫn ăn cá vì 
những lý do sức khoẻ, thay vì bi mẫn. 

Người ta cũng có thê tu tập giới vì một sự hiều biết 
rất khôi hải, chẳng hạn như họ tránh sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm và nói dối, nhưng vẫn uống rượu và bia,...Hoặc người 
ta cũng có thê tu tập giới vì coi đó là phong tục và truyền 
thống, hay vì tôn giáo của họ bảo phải làm như vậy. Người 
ta cũng có thể tu tập giới vì họ muốn được danh thơm, và 





!S8 VsM.i.12 “SJa-Ppabheda-Kathä' (Luận Về Sự Đa Dạng của Giới) 
PP.i.31 giải thích rằng có giới bị giới hạn (pariyama) bởi lợi đắc, danh vọng, 
quyến thuộc, tay chân, và sinh mạng, và có giới không bị giới hạn 
(apariyama). Bộ Luận này trích dẫn PsM.I.ii.37 *S7Jamaya-Ñãna-Niddeso' 
(“Giải Thích về Giới-Bao Gồm Trí”) PD.I.ii.25§: 'Ở đây, một người với lợi đắc 
là căn bản, với lợi đắc là nhân, với lợi đắc là lý do, vượt qua hay vi phạm một 
học giới đã thọ: giới như vậy đã bị giới hạn bởi lợi đắc (chắng hạn, xem ghi 
chú 190, trang 152. Đối với những giới hạn khác cần phải hiểu theo cách 
tương tự . PsM.ibid. giải thích rằng giới như vậy kế như đã vỡ vụn, không 
được bậc trí khen ngợi, không bền vững, không dẫn đến định, không phải là 
căn bản cho bắt-hói, an lạc, minh và hạnh,.... và không dẫn đến Niết-bàn. Giới 
không bị giới hạn thì ngược lại. 
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kính trọng. Và thậm chí người ta có thể tu tập giới vì sợ bị 
khiến trách. Việc tu tập giới của một người có thể là ly trí 
(ñãna-vippayufra) theo nhiều cách như vậy. !®9 

Cho dù những tâm qua đó một người tránh làm các 
điều ác có thể là ly trí, hay không có sự hiểu biết về những 
vận hành của nghiệp, thì cũng không vì lý do đó mà những 
tâm ấy phối hợp với vô minh và tà kiến. Như đã giải thích ở 
trên, một tâm thiện không thê nào phối hợp với vô minh. 
Nhưng vào những lúc khác một người có thể chấp giữ tà 
kiến. Chăng hạn người ta có thể tin rằng không có quả của 
việc làm ác và thiện, hoặc tin rằng vào lúc chết, con người 
hoàn toàn huỷ diệt (chết là hết), hoặc người ta có thê tin rằng 
các cõi chư thiên và địa ngục chăng qua chỉ là huyền thoại 
hoặc phép ân dụ cho những tâm bắt thiện. Hoặc họ có thể tin 
rằng ngũ giới, bát giới, thập giới, Tỳ kheo giới chỉ là những 
nét văn hoá của Ấn Độ cô xưa. Khi đã không có niềm tin và 
trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp, tất nhiên sẽ 
không có sự sợ hãi về một tái sanh xấu, và cũng không có sự 
sợ hãi về vòng luân hồi. Và như vậy việc tu tập giới một 
cách đúng đắn sẽ là điều rất khó. 

Khi một người tu tập giới không có niềm tin hay trí 
hiểu biết về những vận hành của nghiệp như vậy, việc giữ 
giới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nếu gặp những chuyện phiền 
phức, họ rất dễ đầu hàng. Chẳng hạn, khi phát hiện sâu bọ 
hay côn trùng trong nhà mình, có thể họ chọn giải pháp dễ 
nhất: giết chúng, hoặc bảo người khác giết chúng. Cũng có 
khi họ uống rượu, bia trong các dịp chiêu đãi bạn đồng 
nghiệp, hoặc vui thú cùng bạn bè,..., vì đó là điều mọi người 
mong đợi. Khi công bố những thu nhập có thể bị đóng thuế, 





!82 Về các danh pháp của những tâm này, xem bảng “3a: Danh Pháp của Tâm 
Ly Trí, trang 129-131. 
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và khi làm ăn mua bán, nói dối là chuyện rất dễ, với cớ rằng 
họ phải kiếm sống, hoặc với cớ rằng mọi người ai cũng làm 
thế cả. !90 

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tránh những điều ác 
vẫn là thiện nghiệp, và nếu nó được xen kẽ bởi những tâm 
thiện, thậm chí nó vẫn có thể là thiện nghiệp cao thượng 
(ukka†tha). Nhưng khi nó không kết hợp với trí hiểu biết về 
những vận hành của nghiệp (ly trí), nó sẽ kém cao thượng 
hơn, vì khi ấy nó chỉ là thiện nghiệp nhị nhân, tức chỉ phối 
hợp với vô tham và vô sân. Khi nghiệp ít sức mạnh như vậy 
thì quả cũng sẽ ít sức mạnh. 


HỌP TRÍ 


Khi sự tu tập giới của một người được kết hợp với trí 
(ñãna-sampayufa), nó sẽ dễ dàng hơn tất nhiều. Với trí đó, 
người ta thấy sợ làm điều ác, bởi vì họ không muốn gánh 
chịu những hậu quả của bất thiện nghiệp. Với trí hiểu biết về 
những vận hành của nghiệp, người ta biết rằng tà hạnh 
không chỉ đưa đến một tái sanh xấu trong đời sau, mà ngay 
trong kiếp hiện tại, nó còn đem lại sự bất an, bất hạnh, và 
thiếu tự tin.[124] Với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp người ta biết rằng thọ trì việc tu tập càng cao, họ 
càng có được nhiều an vui, hạnh phúc và tự tin hơn. Họ biết 
điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Người ta cảm nhận được những 
thiện pháp đi kèm theo tâm thiện như: tàm (#iri-hồ thẹn tội 
lỗi), quý (ottappa-ghê sợ tội lỗi), tịnh thân (ãya-passäddhi), 
tịnh tâm (cia-passadđhï), mệm (sai), tín (saddha): tóm lại, 
một trạng thái hoàn toàn an lạc (s⁄kJ4). Lạc này rất quan 
trọng nếu một người muốn thành công trong phước nghiệp 





!99 Đậy là giới bị giới hạn bởi lợi đắc. Xem ghi chú 188 ở trên. 
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sự thứ ba, đó là trong việc tu thiền (bhavan4) [125]. Những 
lợi ích từ việc tu tập giới chắc chắn sẽ xảy ra trong kiếp hiện 
tại và trong tương lai này, là lý do tại sao Đức Phật giải thích 
rằng chúng ta nên quán tưởng trên Nghiệp Sở Hữu Trí mỗi 
ngày: !?!{126] 

Ta là chủ nhân của nghiệp (kamma-ssakomihi), là 
ké thừa tự của nghiệp (kamma-dayako), nghiệp là thai tạng 
(kamma-yoni, do nghiệp sanh), nghiệp là quyến thuộc 
(kantna-bandhu), nghiệp là điểm tựa (kamma-patisarano). 
Phàm nghiệp nào ta làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy” 192 

Giới với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp 
như vậy sẽ mạnh hơn. '?*Tại sao? Bởi vì sự hiện diện của trí 
tuệ có nghĩa rằng tâm đó là tâm tam nhân (i-hefuka), có gốc 
trong vô tham, vô sân và vô si. !?#Tâm đó luôn luôn làm cho 
một thiện nghiệp mạnh hơn.[127] 

Dĩ nhiên, mạnh nhất vẫn là giới hợp trí của một người 
đã đạt đến Thánh Đạo Trí (Ariya-Magga-Nana) và Thánh 
Quả Trí (4riya-Phala-Ñãna), tức một vị Thánh Đệ Tử. Sự 
sanh khởi của Đạo Trí là sự sanh khởi của Bát Thánh Đạo 
(Ariya Atth-Angika Magøa): [128] 


191 A.V.IL.i.7 *Abhinha-Paccavekkhitabbathãna-Suttam' ('Kinh Những Điều 
Phải Luôn Luôn Quán Tưởng”) 

!2 Cũng xem trích dẫn trong Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt, trang 578/Tập II 
1 Đây là giới không bị giới hạn: xem ghi chú 188 ở trên. 

! Về các danh pháp của loại tâm như vậy, xem bảng “3b: Danh Pháp của 
Tâm Hợp Trí” trang 132. 
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1) Chánh Kiến 5) Chánh Mạng 

2) Chánh Tư Duy | 6) Chánh Tinh Tấn 

3) Chánh Ngữ 7) Chánh Niệm 

4) Chánh Nghiệp | 8) Chánh Định 

Với sự sanh khởi của tám Thánh Đạo này, ba chi 
phần của giới: (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng) 
sẽ đoạn trừ hoàn toàn tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Người 
đã đoạn trừ tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng sẽ không thể còn 
cô ý sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uông rượu bia 
nữa... Và trên hết, Chánh Kiến sẽ đoạn trừ tà kiến.[129Ị Đắc 
được Đạo Trí này cũng có nghĩa là người ấy đã đạt đến 
Nhân Duyên Phân Biệt Trí (Paccaya-Pari ggaha-Ñăna). Với 
trí đó, người ấy sẽ phân biệt (quán) được các kiếp sống quá 
khứ và tương lai, và cũng sẽ biết và thấy được những vận 
hành của nghiệp, nghĩa là thấy được một nghiệp nào đó chín 
mùi sau khi chết, tạo ra thức tái sanh và các uấn mới như thế 
nảo. Sau khi đã biết và thấy những vận hành của nghiệp theo 
cách này người ấy không thể còn chấp giữ vào bắt cứ tà kiến 
nào được nữa.[130] Và với sự sanh khởi của Nhập Lưu Thánh 
Đạo Trí, giới của người ấy không những có đủ tam nhân, mà 
người ấy chắc chắn không bao giờ còn tái sanh vào địa ngục, 
ngạ quỷ, hay súc sanh giới nữa. Với sự sanh khởi của Bắt 
Lai Thánh Đạo Trí, người ấy chắc chắn không bao giờ còn 
tái sanh trong cõi dục trở lại. Và với sự sanh khởi của A-la- 
hán Thánh Đạo Trí, người ấy chắc chăn không còn phải tái 
sanh trở lại băng bất cứ cách nảo và ở bắt cứ nơi đâu. '55 
Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, một yêu tô quan 

trọng thêm nữa trong giới của một người là tình trạng hạ liệt 
(omaka) hay cao thượng (ukka†tha)khi người ấy giữ giới. 





!95 Đề biết thêm chỉ tiết, xem “Đạo & Quả' Tập II. 
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GIỚI HẠ LIỆT 


Cái gì làm cho giới của một người thành hạ liệt? Nếu, 
trước hoặc sau tâm tiết chế, tâm người ấy phối hợp với các 
pháp bắt thiện, đó là giới hạ liệt. Như đã giải thích ở trên, 
khi giới của một người không kết hợp với trí hiểu biết về 
những vận hành của nghiệp, có thê sự tiết chế (tránh không 
làm điều ác) của họ luôn luôn mang tính chọn lựa hoặc tuỳ 
hứng. Tại sao? Bởi vì liền trước hoặc sau sự tiết chế, thường 
sẽ là những tâm căn tham. Đi xa hơn nữa, đó có thể là sự 
không tiết chế, vì tâm ấy là tâm căn tham, hoặc tâm căn sân. 
Chắng hạn, người ta có thể tránh giết một con bướm, vì họ 
nghĩ nó đẹp: nghĩ con bướm đẹp là tâm căn tham. Trái lại, 
người ta có thê cô găng giết những con muỗi hay gián vì 
nghĩ chúng có hại, đó là những tâm căn sân. Như vậy, sự tiết 
chế của họ bị xen lẫn bởi tham, sân và si. Một người có thể 
tránh ăn cắp của người trong gia đình mình, người cư ngụ 
trong làng của mình, hay người trong xứ của mình: tâm 
tránh ăn cấp đó là tâm lừa đảo, thuộc căn tham. Nhưng một 
người có thê vui vẻ ăn cắp của người trong gia đình khác, 
làng khác, hay xứ sở khác: đó là tham, sân và sỉ. Nguyên tắc 
này áp dụng cho tất cả những ví dụ chúng tôi đưa ra đề làm 
rõ việc giữ giới mang tính chọn lựa hay tuỳ hứng. Thường 
thường, những tâm đó là những tâm không phối hợp với trí 
hiểu biết về những vận hành của nghiệp. Nhưng đôi khi nó 
cũng có thể phối hợp với trí ấy. Chăng hạn, một người có thê 
nghĩ: “Để sau, để sau đi! Hiện giờ tôi còn phải chăm lo cho 
gia đình, chăm lo cho tài sản của tôi. Khi lớn tuôi hơn, tôi có 
thể tu tập giới tốt hơn.” Hay: “Khi tôi đi dự khoá thiền, hay 
sông trong một ngôi chùa, tôi có thể tu tập giới đúng đắn 
hơn.” Giới tùy tiện như vậy bị đan xen bởi những tâm căn 
tham và căn sân, khiến cho nó trở thành hạ liệt. 
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Cũng có sự thọ giới mang tính hạ liệt. Chắng hạn, 
một người có thể thọ giới một cách miễn cưỡng. Do một 
quan niệm nào đó, người ta có thê nghĩ thọ giới là chuyện lỗi 
thời, cổ hủ và do đó không thọ; do kiêu mạn, một người có 
thể không thích đọc nghi thức x1 giới nơi một vị Tỳ kheo; 
hay do một quan niệm nào đó người ta có thể không thích 
phải học những nghi thức bằng tiếng PZjJ¿. Nhưng một người 
có thể đo bạn bè hay gia đình thúc giục đi thọ giới, và người 
ấy cảm thấy xấu hồ không muốn đề cho mọi người biết răng 
mình không muốn giữ giới. Vì thế, miễn cưỡng người ây đi 
đến một vị Tỳ kheo, miễn cưỡng người ấy học nghi thức thọ 
giới bằng PZj¡, và miễn cưỡng người ây thọ giới. Như vậy, 
việc thọ giới của người ấy bị đan xen bởi những tâm bắt 
thiện phối hợp với tà kiến (căn tham),và với sự chán ngán, 
bắt mãn (căn sân). Sau đó, người ấy nhớ lại và tự nhắc nhở 
mình rằng mình là một người đã thọ giới, dù bất mãn nhưng 
người này vẫn tiếp tục giữ giới. 

Cũng vậy, trong một ngày người ta sẽ ĐặP rất nhiều 
cơ hội để phạm giới. Chăng hạn, một con muỗi bay đến, và 
đậu trên cánh tay bạn. Khi bạn tránh giết nó một cách có ý 
thức, các tâm thiện phát sanh, nhưng bạn cũng có thê làm 
điều đó một cách miễn cưỡng, vì thực lòng bạn vẫn muốn 
giết con muỗi. Ví dụ khác là một người miễn cưỡng thọ trì 
bát quan trai giới trong một ngày: cả ngày hôm đó anh ta hay 
cô ta chán nản và không vui, mong muốn cho mau hết ngày. 
Như vậy, anh ta hay cô ta đã tu tập giới một cách miễn 
cưỡng, nôn nóng, và không hoan hỷ. 

Ở đây, một lần nữa chúng tôi dẫn lại ví dụ về đức Bồ 
Tát”, khi ngài còn là một vị đạo sĩ tên Køhađipayana, mà 
trước đây chúng tôi đã đề cập việc ngài công bố sự thực để 





!% Xem “Những Vận Hành của Bồ Thí Ly Trí”, trang 128. 
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cứu mạng đứa bé bị răn độc cắn. Lời công bố sự thực của 
ngài cho thấy rằng chỉ tuần lễ đầu làm đạo sĩ ngài sống đời 
phạm hạnh một cách vui vẻ, với ước nguyện tạo phước 
(puññ-afthiko). Sau đó, ngài sống đời phạm hạnh, và thực 
hành 7hãna (thiền định) một cách miễn cưỡng, không có 
niềm tin. Điều đó có nghĩa rằng ngài đã thực hành thiện giới 
và định với sự bất mãn: vì vậy cả hai căn bản cho việc tác 
phước này trở thành hạ liệt, hơn năm mươi năm. 

Thiện giới là hạ liệt khi một người giữ giới vì mong 
muốn được nôi tiếng, vì mong muốn được lợi lạc vật chất, 
hay vì muốn được tái sanh an vui trong tương lai. Và cũng là 
hạ liệt nêu một người trở nên kiêu căng tự phụ với thiện giới 
của mình, và khinh thường những người không giữ được 
giới như mình. 

Trên đây là những ví dụ cho thấy giới và nghiệp tiết 
chế của một người có thể bị đan xen bởi vô số những tâm 
bất thiện có gốc ở tham, sân và si như thế nào. Và điều đó 
làm cho giới của họ trở thành hạ liệt ra sao. Nếu một người 
không hiểu những vận hành của nghiệp, thì giới của họ 
không phối hợp với vô si, và trở thành hạ liệt, nhị nhân (đ/- 
hetuka): điều đó có nghĩa rằng tâm quả sẽ là vô nhân 
(aheuka). Nễu một người hiểu những vận hành của nghiệp, 
giới của họ cũng được phối hợp với vô si, song ngay cả như 
vậy sự xen lẫn của vô vàn tâm bất thiện vẫn khiến nó trở 
thành giới hạ liệt, tam nhân (/-hefuka): điều đó có nghĩa 
rằng tâm quả sẽ chỉ là nhị nhân (đvi-heuka) mà thôi. 


GIỚI CAO THUỌNG 
Vậy, cái gì làm cho giới của một người trở thành cao 


thượng („kkaf‡ha)? Nếu. trước hoặc sau những tâm tiết ché, 
tâm một người phôi hợp với các pháp thiện, thì đó là giới 
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cao thượng. '” 

vi hạn, một người có thể tránh giết một con muỗi 
hay một con gián với niềm vui giống như khi họ tránh giết 
một con bướm. Tại sao? Bởi vì giới thứ nhất bao hàm tất cả 
chúng sinh chứ không chỉ những con vật mà chúng ta nghĩ là 
đẹp thôi. Cũng vậy, một người tránh trộm cắp tài sản của 
những người thuộc gia đình khác, hay của những người 
thuộc làng khác, hay của những người thuộc xứ sở khác, với 
niềm hoan hỷ như khi họ tránh lấy tài sản của những người 
trong gia đình mình, làng xóm mình, hay xứ sở mình. Theo 
cách này, giới của một người trở thành cao thượng, bởi vì nó 
không mang tính chọn lựa hay tuỳ hứng. Thông thường điều 
này là đo giới được phối hợp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Kế tiếp là thọ giới cao thượng. Một người có thể hoan 
hỷ đi đến một vị Tỳ kheo và kính cần thỉnh cầu được thọ 
giới theo đúng nghi thức. Với tâm hoan hÿ người ấy nghiêm 
trang quỳ trước vị Tỳ kheo, chắp tay, và đọc Tam Quy một 
cách thành kính và hoan hỷ. Sau đó, cũng với tâm hoan hý, 
thành kính và kiên quyết người ấy tuyên bố sự thọ trì từng 
học giới một của mình. Chăng hạn, giới thứ nhất: 

Panatipata veramari sikkhä-padam samadiyami. 

Con xin thọ trì học giới tránh xa sự sát sanh. 

Sau khi đã thọ trì các học giới theo cách này, người 
ấy có được một nội tâm hoan hỷ. Sau đó, nhờ ghi nhớ và 
luôn tự nhắc nhở mình là người đã thọ ĐIỚI, Igười ây có thê 
củng cố cho sự thọ giới của mình với niêm hân hoan và kiên 
định. Trong cuộc sống hàng ngày, người ấy chắc chắn sẽ gặp 





!97 Cũng xem giải thích trong MA về việc tại sao trước hoặc sau sự tiết chế hay 
tránh sát sanh khiến cho thiện nghiệp của một người trở thành cao thượng: ghi 
chú ở bài “Kinh Tiêu Nghiệp Phân Biệt” trang 578 Tập.II. 
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những cơ hội để phạm giới. Chăng hạn, một con muỗi bay 
đến, và đậu trên cánh tay người ấy. Với tâm hoan hỷ, người 
ấy không giết nó, mà vẫy nhẹ đuổi nó đi một cách có ý thức. 
Người ấy cũng có thể khởi lên ước muốn nói dối, nhưng với 
tâm hoan hỷ người ấy không đề nó thể hiện ra bằng lời. Như 
vậy, ghi nhớ và tự nhắc nhở mình những điều nên tránh, nếu 
được làm thường xuyên có thể phát sanh tâm hoan hỷ. Và 
việc duy trì thiện giới được xem là cao thượng nhất nếu một 
người xuất phát từ ước nguyện muốn đạt đến A-la-hán thánh 
quả mà thực hiện nó với ý nghĩ: 'Điểu này cần phải được 
làm. ` 

Trên đây là những ví dụ cho thấy giới của một người 
có thê được đan xen với vô vàn tâm thiện kết hợp với vô 
tham, vô sân, và hỷ (ø/) như thế nào. Nếu một người không 
hiểu những vận hành của nghiệp, đó là ly trí, nó làm cho giới 
của họ trở thành cao thượng nhưng nhị nhân (đw-hefuka): và 
điều này cũng có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tâm quả nhị nhân. 
Nếu một người hiểu biết những vận hành của nghiệp, đó là 
hợp trí hay vô s1, nó làm cho giới của họ trở thành cao 
thượng, tam nhân (/i-hefuka): và điều này cũng có nghĩa 
rằng tâm quả sẽ là tâm quả tam nhân. '98 

Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng bao lâu người ta 
chưa đạt đến một Thánh Đạo và Thánh Quả nào, Chánh 
Kiến về Ngiệp Sở Hữu của họ vẫn không chắc chắn. Vì do 
tham, sân và si, họ có thê không còn giữ Chánh Kiến; thậm 
chí còn chấp theo tà kiến nữa là khác.!'" Chỉ có Nhập Lưu 





!98 Chị tiết, xem “Bảng 1£: Thiện Nghiệp Hạ Liệt và Cao Thượng, Các Căn và 
Tâm Quả Tục Sanh của Chúng”, trang 125. 

!3 Tà kiến: sự vắng mặt của Chánh Kiến không nhất thiết có nghĩa là tà kiến 
có mặt, vì tà kiến chỉ sanh với các tâm căn tham và sân mà thôi. Xem bảng 
2a/2b/2c, trang 93/95/97 ở trên. 
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Thánh Đạo Trí (Sot-Apatti-Magga-WZ„a) mới làm cho 
Chánh Kiến của một người trở thành chắc chắn, vì lúc đó 
người ấy đã thấy được những vận hành của nghiệp một cách 
trực tiếp. Đó là lý do vì sao bậc Thánh Nhập Lưu không thê 
nào phạm ngũ giới. Như vậy, giới cao thượng nhất ít nhất 
cũng phải. phối hợp với Nhập Lưu Thánh Đao Trí.?00 

Điều đó đã kết luận phần giải thích của chúng tôi về 
phước nghiệp sự thứ hai, đó là giới (sT|a). 


TUTHIÊN 


Phước nghiệp sự thứ ba là tu thiền (bhãvan3). Có hai 
loại thiên [131]: thiên chỉ hay thiên định (samatha bhãvanđ) 
và thiên minh sát (vioassana bhavanđ). 


THIENĐỊNH 


Thiền định nhằm mục đích phát triển một sự tập trung 
mạnh mẽ và đầy năng lực (còn gọi sự nhất tâm [132]) trên 
một đối tượng: hoặc băng cận định („»acãra-samadhi) hoặc 
băng an chỉ định (aøpanä-samadhi). An chỉ định cũng còn 
gọi là bậc thiền /hãna).?0!Có tám bậc thiền; bốn bậc thiền 
sắc giới (rữpa-jjhãna), và bỗn bậc thiền vô sắc (arupa- 
ÿhãna).2Chúng cũng còn được gọi là tám thiền chứng 


? Xem “Nhập Lưu”, Tập.II. 

20! Xem bảng “5d: Tiến Trình Chứng Thiền", trang 359. 

22 Bốn thiền vô sắc có cùng số danh pháp như tứ thiền (bậc thiền thứ tư của 
thiền sắc g1ớ1); sự khác nhau nằm ở chỗ chúng dựa trên một đối tượng phi vật 
chất (vô sắc) mà thôi. Vì thế, Đức Phật mô tả tứ thiền và bốn bậc thiền vô sắc 
là bất động (ãneñja). Xem M.II.ii.6 'Latukik-Opama-Suttarh (“Kinh Ví Dụ 
Con Chim Cáy') (Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ... chứng và trú 
Thiên thứ tư. Thiên này, này Udayi, Ta nói là không ở trong tình trạng dao 


162 Vận Hành của Nghiệp 


(attha-samäpafi). Tám thiền chứng không phải chỉ có độc 
nhất trong Giáo Pháp của Đức Phật. Ngoài Giáo Pháp của 
Đức Phật 29, các vị đạo sĩ và du sĩ ngoại đạo, các vị Bồ Tát 
hướng đến sự Toàn Giác, và các vị Chuyên Luân Vương, 
cũng dạy những thiền này.2“Chăn hạn, đức Bồ Tát của 
chúng ta đã học bốn thiền sắc giới và ba bậc thiền vô sắc đầu 
từ đạo sĩ ÄJãra Kalãma, và sau đó ngài cũng học thiền vô 
sắc thứ tư từ nơi đạo sĩ Uddaka Rãmaputa.”Thiền này 
được gọi là thiền y cứ luân hồi (wa/†a-pädikã-jhãng), tức 
thiền để đạt đến một sự tái sanh cao hơn, để được tiếp tục 
trong vòng tái sanh luân hôồi.?5 Ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật, cũng có những người dùng thiền của họ để phát triển 
các năng lực thần thông (zbjiññã): bay trên hư không, đi 
trên mặt nước, ...??Hay đề phát triển thiền làm căn bản cho 


động [bắt động]. )/M.II.1.6 'ãn€ljasappäya- -9uam` (“Kinh Bất Động Lợi 
Ích'). Không cần phải nói, các thiền vô sắc vẫn là các thiền hiệp thế. Chỉ tiết, 

xem V§M.x “Ã-Rũpa-Niddesa' (Mô Tả Định Vô Sắc'). 

2% VbhA.XVI.x.3.770 “Tika-Niddesa-Vannanã° (“Mô Tả về Ba Giải Thích") 
DD.XVI.x.2085. 

2 Xem trích dẫn ghi chú cuối chương 1 11, trang 527/Tập.II 

25 Đề cập ở “Trọng Nghiệp Thiện", trang 351. 

2% Xem ghi chú cuối chương 198, trang 563. 

?9 thần thông: có sáu. Năm thuộc hiệp thế: 1) Biến Hoá Thông: một thân hoá 
thành nhiều thân, nhiều thân hoá thành một thân; đi xuyên qua tường, núi như 
đi qua hư không; độn thổ như độn thuỷ; đi trên nước như đi trên đất; ngồi kiết 
già bay qua hư không; lấy tay sờ mặt trăng, mặt trời; thân bay lên cõi phạm 
thiên; 2) Thiên Nhĩ Thông: có thể nghe được tiếng chư thiên cũng như loài 
người ở xa cũng như ở gần; 3) Tha Tâm Thông: đọc được tâm của người khác; 
4) Túc Mạng Thông: có thể nhớ được nhiều trăm ngàn kiếp, nhiều thành kiếp 
và hoại kiếp; 5) Thiên Nhãn Thông: có thể thấy được các chúng sinh tái sanh 
theo nghiệp của họ như thế nào. Lậu Tận Thông: thần thông thứ sáu thuộc siêu 
thế, là sự đoạn trừ của các lậu hoặc (dục lậu/hữu lậu/kiến lậu và vô minh lậu), 
vốn là A-la-hán Thánh Quả. Ở đây, thần thông thứ 4, 5 và 6 cũng được gọi là 
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sát (wipassanä-pädaka-jjhãna), tức phát triển thiền để thê 
nhập vào sự thực cùng tột (chân đề) cho việc thực hành minh 
sát,"®đây là nét đặc thù trong Giáo Pháp của một Đức 
Phật.Tại sao? Bởi vì thiền minh chỉ có duy nhất trong Giáo 
Pháp của Đức Phật mà thôi”?. 
Đức Phật đưa ra bốn mươi đề mục cho thiền chỉ:?!0 
® Mười đề mục kasinas: đất, nước, lửa, ø1ó, kasinas 
xanh, vàng, đỏ, trăng, kasina ánh sáng, và kasina hư 
không. 
$ Mười đề mục bắt tịnh (zsubja): đó là mười loại tử 
thi, như tử thi trương phông, tử thi xanh đen, tử thi 
chỉ còn là bộ xương. 
® Mười tuỳ niệm (21ssaii): chăng hạn, tuỳ niệm 
Phật, tuỳ niệm Pháp, tuỳ niệm Tăng, tuỳ niệm sự 
chết, niệm ba mươi hai thể trược, và niệm hơi thở 
(an-apãna-ssatI). 


Tam Minh (/e-vij/z). Đức Phật giải thích những thần thông này trong Kinh Sa- 
Môn Quả của Trường Bộ (“Samañña-Phala-Suttam ) D.1.2 

208 VsM.xi.362 “Samädhi-änisamsa-Kathä' (“Luận về những Lợi Ích của 
Định") pp.xI. 121 liệt kê năm lợi ích có được từ việc phát triển định. Lợi ích 
thứ hai trong đó là (thiền) được dùng như căn bản cho minh sát: 'Khi hàng 
phảàm nhân và bậc Thánh Hữu Học (những vị chưa phải là Bậc A-la-hán) phát 
triển định với ý nghĩ “Sau khi xuất khỏi thiền này ta sẽ luyện tập minh sát với 
tâm có định,” thời sự phát triển an chỉ định cung cấp cho họ lợi ích của minh 
sắt bằng cách phục vụ như nhân gần cho minh sát, và đối với cận định cũng 
như vậy." Điều này được theo sau bằng sự trích dẫn từ bài “Kinh Định" của 
Tương Ưng Kinh ( “Sưmađhï Su#am°) S.IIT.I.1.5. Cũng xem ghi chú 215, trang 
164, và ghi chú cuối chương 182, trang 557. 

? VbhA.XVI.x.3.770 “Tika-Niddesa-Vannan8'. 

210 VsM.iii.47 'Kamma-Tthãna-Ggahana-Niddeso' (*Giải Thích về việc Nhân 
Đề Mục Thiền”) PP.iii.104-105. Đề biết chỉ tiết, xem “Phụ Lục 1: Bốn Mươi 
Đề Mục Thiền", cuối Tập II. 
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® Bốn phạm trú (Brahma vihãra): từ (metfä), bì 
(karuna). hỳ (mudit4) và xả (upekkha). 

$ Bốn vô sắc (äripa)?!!: không vô biên xứ, thức vô 
biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
$ Một tưởng: tưởng vật thực (bất tịnh). 

$ Một xác định: thiền tứ đại. 


Với một số trong những đề mục thiền này, người ta 
chỉ có thể phát triển được cận định. Còn đa số trong đó, 
chăng hạn, mười &asias và niệm hơi thở,...người ta có thê 
phát triển được cả cận định lẫn an chỉ định. Cận định rất gần 
với jhãna (bậc thiền), và an chỉ định chính là /hãna.?!2 


TÚTHIÊENVÀ NGŨTHIÊN 


Đức Phật xếp loại các /hãnas (bậc thiền) theo hai 
cách: thiền bốn bậc hay tứ thiền (cafuka-jjhãnas), và thiền 
năm bậc hay ngũ thiền (oañcaka-jjhãnas). 

Trong các bài kinh (suttas), Đức Phật thường nói về 
thiền bốn bậc. Chăắng hạn, trong Kinh Đại Niệm Xứ, ngài 
mô tả Chánh Định (Sammä-Samaädhi) như tứ thiền:?!° 

1) Sơ thiền (0a‡thama jhãna) 

2) Nhị thiền (đtiya jhãna) 

3) Tam thiền (atiya jhãna) 

4) Tứ thiền (catutha jhãna) 





?!! Bốn vô sắc: cũng gọi bốn thiền vô sắc (aripa-j/hãna), và bôn thiền vô sắc 
giới (arip-ävacara-jjhaãng). 

?!2 Jhãna này đã được Đức Phật giải thích ở nhiều nơi, chẳng hạn, bài kinh số 9 
của Trường Bộ ii đã trích dẫn ở ghi chú cuối chương 182, trang 557. 

?13 D.1I.9 “Maha-Sati-Patthana-Suttarn" 
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Trong Vi Diệu Pháp (4bhidhamma)., Đức Phật chỉ đề 
cập đến thiền năm bậc. 

Thế nào là sự khác nhau giữa tứ thiền và ngũ thiền? 
Sự khác nhau nằm ở chỗ các thiền chỉ /hãn-anga). Sơ thiền 
có năm thiền chỉ là: 

1) tầm (vitakka). 2) tứ (vicãr4), 3) hỷ (pïíij), 4) lạc 
(sukha) và 5) nhất tâm (ck-aggal4). 

Đề đạt đến nhị thiền, người ta cần phải vượt qua hai 
thiền chi đầu: tầm và tứ. Theo đó, nhị thiền chỉ có ba thiền 
chỉ: hỷ, lạc và nhất tâm. Nhưng một số hành giả không thê 
một lúc vượt qua cả tầm lẫn tứ.?!*Vì thế, trước tiên họ vượt 
qua tầm, và lúc đó chỉ có bốn thiền chỉ: tứ, hỷ, lạc và nhất 
tâm. Kế tiếp họ vượt qua tứ, và lúc đó chỉ có ba thiền chỉ: 
hỷ, lạc và nhất tâm còn lại. Đó là tam thiền của thiền năm 
bậc: như vậy tam thiền của thiền năm bậc giống như nhị 
thiền của thiền bốn bậc. Đối với các bậc thiền còn lại thì tuỳ 
theo (xem sơ đồ)?!Š. 


THIÊN BÓN BÁC L⁄À THIÊN NĂM BẬC 











?“ Xem.VsM.iv.90 “Pañcaka-Jjhãna-Kathä` (Luận về Thiền Năm Bậc') 
PP.iv.I98-202 

?!5 Trong S.IV.IX.i.3 'Sa-Vitakka-sa-Vicãra Sutfam'` (“Kinh Với Tầm và Tứ”) 
<cũng như trong A.VIILII.ii.3°Sarhkhitta-Suttarn' ('Kinh Pháp Tóm Tắt)> 
Đức Phật chia hai bậc thiền đầu trong thiền bốn bậc thành ba bậc thiền trong 
thiền năm bậc: “Này các Tỳ kheo, thế nào là đạo lộ dẫn đến Vô Vi 
(asankhata)? Định với tầm và tứ; định không tầm nhưng có tứ; định không tầm 
và không tứ. Đây gọi là, này các Tỳ kheo, đạo lộ dẫn đến Vô Vi." Chỉ tiết về 
các bậc thiền, xem những ghi chú ở bảng 5d “Tiến Trình Chứng Thiền” trang 
359. 
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NĂM BẬC Sơ Nhị Tam Tứ Ngũ 
Vitakka 
Vicara 

Pưi 
Sukha 8 8 ; lạc 


Ekaggaia |nhấttâm |nhất tâm |nhất tâm |nhất tâm 























Upekkha 


Hãy lưu ý rằng trong sơ đô chúng tôi chỉ đề cập các 
danh pháp và các pháp quả, và sử dụng cách phân loại thiền 
năm bậc như trong Vi-Diệu-Pháp (4bhidhammad). 

Khi có cận định hay /hãna (bậc thiền), tâm sẽ tràn 
đầy ánh sáng rực rỡ và chói lọi: đó là những gì Đức Phật gọi 
là ánh sáng trí tuệ (0aññ-alola).[133] Ảnh sáng chói lọi nhất, 
rực rỡ nhất, và toả chiếu nhất được thành tựu với tứ thiền 
(bậc thiền thứ tư). 


NHŨNG VẬNHÀÌNH CỦA THIÊNĐỊNH 


Ở đây, chúng ta cần hiểu rằng đối với bồ thí và giữ 
giới, tâm một người có thể ly trí hoặc hợp trí (không phối 
hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp hoặc có 
phối hợp). Nhưng với thiền định /hZn4), tâm một người 
luôn luôn phải là hợp trí, nghĩa là luôn luôn phối hợp với trí 
thê nhập định-tướng (samäãdhi-nimiffa). Trí này được gọi là 
trí tuệ thiền chỉ (/hãna-paññãä) hay Chánh Kiến Thiền Định 
(hana-Samma-đïffhï). Tuy nhiên, thiền định của họ vẫn có 
thể là hạ liệt (omaka) hoặc cao thượng („kkaf†haq) tuỳ theo. 
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THIÊN ĐỊNH HẠ LIỆT 


Cái gì làm cho thiền định của một người trở thành hạ 
liệt (omaka)2 Nếu, trước hoặc sau tâm thiền /hãn4), tâm của 
một người phối hợp với các pháp bát thiện, thì đó là hạ liệt. 

Chăng hạn, một người có thẻ tu tập thiền định vì coi 
đó là phong tục hay truyền thống, hay bởi vì tôn giáo của họ 
bảo phải làm như vậy. Và một người cũng có thể tu tập thiền 
định bởi vì họ muốn nồi danh, muốn được mọi người kính 
trọng, hoặc có thê thiền đã trở thành một thứ thời trang. 
Thậm chí một người cũng có thê tu tập thiền bởi vì họ sợ bị 
khiến trách. 

Lại nữa, một người có thể tu tập thiền định vì họ 
muốn đạt đến Bất Tử. Nhưng do họ không có một vị thầy, 
hoặc có nhưng không phải là một vị thầy có khả năng thích 
hợp. 

Trong trường hợp đó, việc tu tập của họ có thể sai. 
Chắng hạn, họ có thể đắc thiền, và nghĩ ánh sáng rực rỡ, 
chói lọi (ánh sáng của trí tuệ) đã phát sanh đó là Bất Tử. 
Hoặc họ có thể nghĩ rằng thành tựu được sự tái sanh trong 
một thế giới cao hơn bằng thiền định là thành tựu Bất Tử. 
Họ cũng có thể nghĩ rằng nhờ thiền định người ta có thể tìm 
thấy cái chân ngã bên trong, hay một cái ngã bất tử bên 
trong. 


3c: Danh Pháp (nãma-dhamma) của Đại Hành Tâm(mahagsafa:citta) 
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12. nhu thân(kãya-mudui4) 

13. nhu tâm(cifa:mudut4) 

14. thích thân(kãya-kammañfata) 
15. thích tâm (cia-kammañfiata) 














16. thuần thân (kãya:päguññarä;) 





17.thuần tâm(cia:pãguññatä) 
18.chánh thân(kãy-u/uka14) 
19.chánh tâm(ciff-ujukafã) 
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.hÿý(mnudita) 
ô- Si(amoha) 
1.TUỆ CĂN/?aññ-indriy4) 



































ống Cộng các Danh Pháp 34|35 |33|34|32|33|3I|l32| 31 





Lại nữa, một người có thê tu tập thền định bởi vì họ 
mong muốn có được nên tảng định để thực hành minh sát; 
bởi vì họ có niềm tin nơi Tam Học mà Đức Phật đã đưa ra, 
và bởi vì họ muốn chấm dứt khổ: thiền định trong trường 
hợp này được gọi là thiền định làm căn bản cho minh sát 
(vipnassana-padaka-jjhang). [134] Nhưng họ lại không có 
thầy, hoặc có nhưng là một vị thầy không có khả năng thích 
hợp. Vì thế, họ có thể nhận được những hướng dẫn sai lạc. 
Chăng hạn, họ có thê nghĩ đã hành thiền thì không cần thiết 
phải tu giới. Hay nghĩ một người có thê đắc thiền bằng cách 
quan sát hơi thở đi khắp toàn thân. [135] Hoặc một người có 
thê tin rằng, cho dù không có tợ tướng (0afibhaga-nimitia) 
người ta vân đắc thiền (hãna). Hoặc một người có thể có sự 
hiểu biết đúng về pháp hành thên định, nhưng họ lại tu tập 
không có hệ thống, không kiên nhẫn và không có tâm kính 
trọng đối với đề mục thiên của mình (K”i chúng ta hành 
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thiên, chúng ta phải có tâm kính trọng đối với để mục thiên 
như đổi với vị thiển sư vậy.) Hoài nghi luôn luôn có thê phát 
sanh: “Thiền này có thực sự cần thiết không?° hay “Chắc ta 
không thể nào thành công đâu! Vì ta không có đủ Ba-la- 
mật£!* Người ta thường rất dễ bị nhàm chán và xao lãng việc 
hành thiền, dễ tìm được những lời bào chữa cho việc không 
hành thiền của mình, có thể là do thân cận những bạn bè 
xâu, những người không có tín, tắn, niệm, định, và tuệ. Vì 
thế nêu họ có ngôi xuông hành thiền, họ cũng ngồi một cách 
miễn cưỡng. Cuối cùng, họ có thê đầu hàng. 

Lại nữa, một người có thể chuyên cần thực hành, 
nhưng đôi khi họ không thấy và biết đề mục thiền của mình 
một cách đúng đắn, do một trong những triền cái đã phát 
sanh: trong trường hợp đó các tâm hợp trí bị xen lẫn với các 
tâm ly trí. Và thậm chí nếu một người có thành công trong 
việc đắc thiền, các tâm bắt thiện vẫn có thê khởi lên, chắng 
hạn như ngã mạn. Và họ khinh thường những người chưa 
đắc thiền. Họ có thê đi đây đi đó khoe khoang vê sở đắc của 
mình, nói về những gì mình thành tựu đề gây ấn tượng với 
người khác. 

Trên đây là những ví dụ cho thấy thiền định của một 
người có thể bị xen lẫn bởi vô số những tâm bắt thiện có gốc 
ở tham, sân, và sỉ (ly tà hay hợp với tà kiến) như thế nào. 
Chính nó làm cho thiền định của họ trở thành hạ liệt, nhị 
nhân: và điều này cũng có nghĩa rằng tâm quả sẽ là vô nhân 
(aheuka). Tuy nhiên, nếu một người hiểu rõ đề mục thiền 
của mình, thì đó là tâm hợp trí, nhưng ngay cả như vậy sự 
xen lẫn của vô số tâm bất thiện vẫn làm cho thiền định của 
họ hạ liệt, tam nhân (/7-hefuka): điều này hàm ý rằng tâm 
quả sẽ chỉ là tâm quả nhị nhân (đvi-hefuka). 
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Vậy, cái gì làm cho thiền định của một người cao 
thượng („kka††ha)? Nếu, trước hoặc sau tâm thiền (/hãna), 
tâm của một người phối hợp với các pháp thiện, đó là cao 
thượng. 

Chăn hạn, một người có thê tu tập thiền định để phát 
triển bậc thiền làm căn bản cho minh sát (vioassanä-pãdaka- 
jÿhãna). Và họ gawpj được một vị thầy đầy đủ khả năng 
thích hợp. Việc hành thiền của họ được dựa trên giới, và họ 
tu tập một cách hệ thống, với sự kiên nhẫn và lòng kính 
trọng đối với đề mục thiền của mình cũng như đối với thiền 
sư. Nếu thành công có đến chậm, người ấy kiên trì: “Điều 
này có thể làm được!” “Ta phải làm cho được điều này! “Ta 
có thể làm được điều này!” Khi bị nhàm chán hoặc xao lãng, 
người ấy tự đề khởi tinh tấn, hay người ấy được bạn bẻ tốt, 
những người có tín, tấn, niệm, định và tuệ khích lệ. Khi 
người ấy ngồi xuống hành thiền, người ấy ngồi với niềm tin 
và hoan hỷ, hay ít nhất cũng với tâm buông xả. Và người ấy 

không bao giờ đầu hàng. 

Đây là những ví dụ cho thấy thiền định của một 
người có thể được xen lẫn bởi vô vàn tâm thiện phối hợp với 
vô tham, vô sân và vô si. Nếu một người không hiểu rõ đề 
mục thiền của mình, đôi khi thiền của họ sẽ là ly trí, điều 
này làm cho thiền định của họ dù cao thượng nhưng nhị 
nhân, và nó cũng hàm ý rằng tâm quả sẽ là nhị nhân. Nếu 
một người hiểu rõ đề mục thiền của mình, tâm thiền sẽ là 
hợp trí hay phối hợp với vô si, và điều này làm cho thiền của 
họ thành cao thượng, tam nhân, và nó cũng hàm ý rằng tâm 
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quả sẽ là tam nhân.”!9 

Tu tập theo cách này, nhanh hay chậm, tuỳ theo nỗ 
lực hiện tại và Ba-la-mật quá khứ của một người, nhưng 
chắc chăn sẽ thành công. 


ÁNHSÍNG CỬA TRÍ TUỆ 


Tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải phát triển ánh 
sáng của trí tuệ (oaññ-aloka)? Bởi vì với ánh sáng của trí tuệ 
này, người hành thiền có thể vượt qua thực tại khái niệm, và 
thê nhập vào sự thực cùng tột hay chân đề, nói khác hơn, với 
ánh sáng này người ta có thể thấy được năm thủ uẫn đúng 
theo thực tại (yaha-bhzia, như thực tuệ tri). Chúng ta hãy 
nghe lại sự giải thích của Đức Phật:?!” 

Hấy tu tập định, này các Tỳ kheo 

(Samadhim, bhikkhave, bhãvethq). VỊ Tỳ kheo có 

định, này các Tỳ kheo, sẽ tuỆ trì các pháp đúng theo 

thực tại (samahito, bhikkhave, bhikkhu yatha-bhutam 
pajanati-nhw thực tuệ trị. Và vị Tỳ kheo tuệ trí 
những gì dúng theo thực tại? 

[HỊ Sự sanh (xuất hiện) và diệt (biến mắt) của 
sắc; 

|2J Sự sanh và diệt của thọ; 

i3] Sự sanh và diệt của tướng; 

[4] Sự sanh và diệt của các hành; 

|5} Sự sanh và diệt của thức. 


Chỉ khi một người phát triển được đủ định lực, chỉ 





?!6 Chỉ tiết, xem “If: Thiện Nghiệp Hạ Liệt & Cao Thượng, Các Nhân và Tâm 
Quả Tục Sanh của Chúng” trang 122. 
217 S.TIL.Li.5 *Định Kinh” (*Sømadhi-Suttari") 
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khi một người phát triển được ánh sáng trí tuệ, lúc đó họ mới 
có thể biết và thấy năm uần đúng theo thực tại:?!8sắc chơn để 
(paramattha-ripa) và danh chơn đễ (paramattha-nãäma). 
Đây là những gì chúng ta gọi là Trí Xác Định Danh Sắc 
(Nãma-Ripa-Pariccheda-Ñana- thường dịch Danh Sắc 
Phân Tích Tri).?'' Và chỉ khi đó người ta mới có thể hành 
thiền minh sát (vipassanä-bhãvan3). Tại sao? Bởi vì người 
ta không thể hành minh sát trên sự thực chế định hay thực tại 
khái niệm được. 

Có lẽ sẽ tốt hơn nêu chúng ta bàn luận sơ qua về thiền 
minh sát và minh sát trí. Nhờ có một sự hiểu biết về thiền 
minh sát này, khi chúng tôi bàn về những vận hành của 
nghiệp, liên quan đến ba phước nghiệp sự, tôi nghĩ sự giải 
thích của chúng tôi sẽ giúp quý vị sẽ hiểu đễ hơn. 


THIÊNMINHSÍT 


?!3Ở Trong “Định Kinh, Trong Vườn Xoài JTvaka" Tương Ưng IV (“Jwaka- 
Amba-Vana-Samadhi-Suftam` S.IV.I.xvi.5), Đức Phật giải thích việc tuệ trì 
đúng theo thực tại (như thực tuệ tri) đối với sáu xứ: “Hãy £u tập định, này các 
Tỳ kheo. Tỷ-kheo có tâm có định, các pháp sẽ như thật hiển hiện. Và các 
pháp gì trở nên như thật hiển hiện? Mắt vô thường trớ nên như thật hiển 
hiện. Các sắc vô thường trớ nên như thật hiển hiện. Nhãn thức vô thường 
trở nên như thật hiển hiện. Nhãn xúc vô thường trở nên như thật hiển hiện. 
Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bắt khổ bất lạc; 
cám thọ ấy vô thường trở nên như thật hiển 
hiện...tai...mũi...lưỡi...thân....tâm ....các pháp...ý thức...ý xúc... Và bất 
cứ thọ nào khởi lên do duyên ý xúc, dù đó là lạc, khổ hay bắt khô bất lạc; 
cảm thọ ấy vô thường trở nên như thật hiễn hiện. ° SA giải thích rằng 'trở 
nên hiển hiện" (okkhäyati) có nghĩa là chúng trở nên có thể nhận thấy rõ 
được (paccakkhäyati), có thể biết rõ được (paññäyati), hiển nhiên 
(päkatam): paccakkha (có thể nhận thấy rõ/có thể nhận thức được/thê hiện 
ra/các giác quan có thể biết được) là đối nghịch của anumäãna (suy luận ra). 
?!° Chỉ tiết, xem “Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị” trang 176. 
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Có hai loại thiền minh sát (i2assanä-bhãvangä;):?20 


1) Minh sát hiệp thế (//okjya-vipassanã): minh sát 
này lấy hữu vi giới (saikhata-dhãm), các pháp 
thuộc tam giới, làm đối tượng. Đó là, sắc chơn để 
(paramattha-ripa), danh chơn đề (paramattha- 
nãma), Khổ Thánh Đề và Tập Thánh Đề. Có 
mười một trí phối hợp với minh sát hiệp thế. 

2)_ Minh sát siêu thế (Iokuffara-vipassanä): Lẫy vô vi 
giới (Asankhata dhãmu) làm đối tượng. Đó là, lẫy 
Niết Bàn, Diệt Khổ Thánh Đé, làm đối tượng. Có 
năm trí phối hợp với minh sát siêu thế: ba thuộc 
hiệp thế và hai thuộc siêu thế. 


Đề hành minh sát siêu thế, trước tiên chúng ta cần 
hành minh sát hiệp thê, tức chúng ta cân phải biệt và thây 
năm thủ uân đúng theo thực tại (ya£hä-bhữta-như thực). 


TAM TUỨNG 


Điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải biết và thấy 

năm uân có ba đặc tính (am tướng-ti-lakkhana):?2! 
I. Vô thường tướng(amicca-lakkhana): năm uân 
sanh và diệt, thay đổi liên tục, điều đó có nghĩa 


220 VsM.xiv.427 'Khandha-Niddesa' (*Giải Thích về Các Uấn)) PP.xiv.15 giải 
thích rằng trí (hiểu biết) về các pháp dục giới, sắc giới, và vô sắc giới là minh 
sát hiệp thế trong khi trí về Niết Bàn là minh sát Siêu Thế. Cũng xem trích dẫn, 
ghi chú cuối chương 292, Tập II. 

?! Về những phân tích của Đức Phật, xem “Sắc Là Thường Hay Vô Thường?” 
Tập II. 
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chúng là vô thường.””? 
2. Khổ tướng(dukkha-lakkhana): Đức Phật nói về ba 
loại khổ:?3 
1) Khổ khổ(đukkha-dukkha): khô này muốn 
nói tới thọ uân. Đó là khổ thuộc về thân và 
khổ thuộc về tâm. 
2) Hoại khô(wi2ãrinãma dukkha): khô này 
cũng muốn nói tới thọ uẫn, nhưng chỉ thọ lạc, 
vì những thọ lạc là nhân sanh khổ khi chúng 
thay đôi. 
3) Hành khổ(saukhära dukkha): khổ này 
muốn nói tới thọ xả (thọ uân). Nó cũng muốn 
nói tới bốn uẫn còn lại (sắc, tưởng, hành, 
thức-uẩn), bởi vì các uân này cũng sanh và 
diệt không ngừng. 
3. Võ ngã tướng(an-afa-lakkhana): muốn nói tới tất 
cả năm uấn. Vì lẽ năm uấn sanh - diệt, và thay đổi 
không ngừng, nên chúng là khổ, và điều này cũng có 
nghĩa rằng chúng không có một cốt lõi thường hằng 
nào cả. ??° 


Mục đích của việc biệt và thây năm thủ uân có ba đặc 
tính hay tam tướng này là đê có được minh sát trí(vioassanäa 
ñãng), trước tiên là mình sát trí hiệp thê và sau đó là trí siêu 
thế. 


22 VsM.viii.236 “ Anussati-Kamma-Tthãna-Niddeso' (“Giải Thích về Các Đề 
Mục Thiền Tuỳ Niệm') PP.viii.234. Cũng xem “Vô Thường", Tập II. 

23 S.V.Ivii5 “Dukkhatã-Sutarh (Khổ Kinh) đã giải thích trong 
VsM.xvi.539 “Indriya-Sacca-Niddeso” (Giải Thích về Các Căn và Đế”) 
PP.xvi.34. Cũng xem “Khổ”, cuối Tập II. 

? Xem “Vô Ngã”, cuối Tập II. 
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Các minh sát trí hiệp thế biết và thấy năm thủ uân và 
các nhân của chúng. Các trí siêu thế biết và thấy Niết-bàn: 
trước tiên tâm Thánh Đạo Trí sanh lên, và rồi đến các tâm 
Thánh Quả Trí.?2 Đạo Trí huỷ diệt các phiền não tương ứng, 
nhất là si làm cho chúng ta mất khả năng biết và thấy Tứ 
Thánh Đề đúng như thực (z/hã bhữza), làm cho chúng ta 
không thấy. được pháp chân để (paramattha sacca). Điều 
này hàm ý rằng, chỉ lúc có Đạo Trí chúng ta mới biết và thấy 
Niết-bàn, chỉ lúc có Đạo Trí chúng ta mới biết và thấy Tứ 
Thánh Đề một cách đúng đăn. Đó là: 

I. Khổ Thánh Đề (Dukkha-Ariya-Sacca): chúng ta 
sẽ biết và thấy được năm thủ uân, hay biết và thấy 
được sắc chơn đề và danh chơn đề. 

2. Tập Thánh Đề (Dukkha-Samudaya-Ariya-Sacca): 
Chúng ta sẽ biết và thấy được duyên sanh của 
năm thủ uẫn. Đó là, chúng ta sẽ biết và thấy vô 
minh, hành, ái, thủ, và tiềm lực của nghiệp hữu 
làm phát sanh kiết sanh thức, danh-sắc, sáu xứ 
(lục nhập), xúc và thọ như thế nào. Chúng ta sẽ 
biết và thấy tiến trình này đã xảy ra trong các kiếp 
quá khứ, cho đến hiện tại, và có thể còn tiếp diễn 
trong các kiếp sống tương lai.??9 

3. Diệt Khổ Thánh Đế (Dukka-Nirodha-Ariya- 
Šacca): Chúng ta sẽ biết và thấy sự điệt của năm 
thủ uân, vốn là Niết-bàn. 

4. Đạo Diệt Khổ Thánh Đế (Dukkha-Nirodha- 
GäminT Patipadä Ariya-Sacca): Chúng ta sẽ biết 


225 Thánh Đạo Trí: xem bảng “5e: “Tiến Trình Đạo”, cuối Tập II. 
?25 Nêu một người đắc A-la-hán Thánh Quả trong kiếp này, sẽ không còn kiếp 
nào nữa trong tương lai. 
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và thấy Bát Thánh Đạo (Airiya Atthangika- 
Magsa), vốn lấy Niết-bàn làm đối tượng: 


1) Chánh Kiến......... (Sammä-di†thi) 
2) Chánh Tư Duy.....(Samưna-Sankappa) 
3) Chánh Ngữ......... (Samma-Vaca) 


4) Chánh Nghiệp...... (Samma-Kammanfa) 
5) Chánh Mạng........ (Samma-Äjiva) 

6) Chánh Tinh Tắn....(Samnä-Vãyãma) 

7) Chánh Niệm...... (Samma-Safi) 

S) Chánh Định....... (Samma-Samadhi) 


Biết và thấy Niết-bàn thực sự là một công việc vĩ đại, 
vì điều đó có nghĩa rằng sự chấm dứt khô và tái sanh đã nằm 
trong tầm tay.[136J Nhưng, biết và thấy Niết-bàn không phải 
dễ, vì không dễ gì thực hành minh sát cho đúng. Thực sự 
như vậy, đó là điều rất khó, và đề thành công chúng ta cần 
phải bỏ ra nhiều nỗ lực trên mọi phương diện. Tại sao? Bởi 
vì chúng ta không thể hành minh sát trên những khái niệm; 
chúng ta chỉ có thê hành minh sát trên danh và sắc chân đế. 
Mà danh và sắc chân đề này lại rất sâu xa và khó thấy. Nói 
đúng hơn chúng ta chỉ có thê thấy được chúng với ánh sáng 
của trí tuệ. Danh sắc chân đề này là những đối tượng của 
minh sát. 


HAI MINH SÁT TRÍCHUẨÂN BỊ 


Minh sát trí (wioassanä ñãna) phát sanh như kết quả 
của việc thực hành minh sắt (i2assana-bhävanđ). Và vì lẽ 
đối tượng của thiền minh sát là danh và sắc chân đề, nên 
danh sắc này cần phải được phân biệt, trước khi người hành 
thiền có thể bắt đầu thực hành minh sát. Vì vậy, chúng ta có 
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thể nói rằng hai minh sát trí đầu tiên trong mười sáu tuệ 
minh sát hay mười sáu minh sát trí thực sự là những trí 
chuẩn bị cho việc thiền minh sát đúng đắn mà thôi. Hai minh 
sát trí đó là: Danh Sắc Xác Định Trí và Phân Biệt Nhân 
Duyên Trí. 


1) 


2) 


Danh Sắc Xác Định Trí (Nữma-Ripa-Pariccheda- 
Ñãna).?”Với trí xác định sắc, người hành thiền đã 
biết và thấy được sắc chân đề.??8Hành giả đã biết 
và thấy được tứ đại và các sắc do tứ đại sanh (sắc 
y đại sanh). Với trí xác định danh, hành giả đã 
biết và thấy được các loại tâm riêng biệt: tức hành 
giả xác định được các tâm phối hợp với các tiến 
trình tâm. Vì lẽ trí này lấy các hành (hữu vi) làm 
đối tượng, nên nó là hiệp thế.??2 

Phân Biệt (hiểu rõ) Nhân Duyên Trí (Paccaya- 
Pariggaha-Ñãna):? với trí này người hành thiền 
đã phân biệt được duyên khởi theo chiều thuận và 
chiều nghịch. Người hành thiền cũng đã hiểu rõ 
được năm yếu tô nhân của tái sanh và năm yếu tố 
quả của tái sanh. Như trước đây tôi đã giải 
thích,'người hành thiền sẽ biết và thấy được vô 
minh, ái, thủ, hành và sự hiện hữu của nghiệp lực 
từ kiếp quá khứ, làm phát sanh thức tái sanh, 
danh-sắc, lục nhập (sáu xứ), xúc, và thọ của kiếp 


27 VsM.xviii “Ditthi-Visuddhi-Niddesa' (“Giải Thích về Kiến Tịnh') PP.xviii: 
Kiến Tịnh là đồng nghĩa với Danh Sắc Xác Định Trí. 

22 Xem “Sắc Chân Đế”, trang 180. 

2 Xem sự mô tả của Đức Phật về trí này, ghi chú cuối chương 28, trang 46. 
230 VsM.xix “Kahkhä-Vitarana-Niddesa' (*Giải Thích về Đoạn Nghỉ Thanh tịnh') 
PP.xix: Đoạn Nghi Thanh Tịnh là đồng nghĩa với Trí Phân Biệt Nhân Duyên. 
?3! Xem “Duyên Sanh”, trang 213. 
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hiện tại này như thế nào. Về điều này, thường 
thường người hành thiền đã phân biệt được các 
tâm ngoài tiễn trình (vihi-m+„ffa), như tâm tục 
sanh, tâm hữu phân, và tâm tử. Người hành thiền 
cũng đã biết và thấy được sự diệt của năm nhân 
trong tương lai đưa đến sự diệt của năm quả, vào 
lúc Bát Niết Bàn (Parinibbana) như thế nào. Vì 
lẽ trí này cũng lẫy các hành hữu vi làm đối tượng, 
nên nó vẫn là trí hiệp thế.?? 

Chỉ khi một người đắc được hai trí chuẩn bị này họ 
mới có thê biết và thấy các đối tượng cho thiền minh sát 
(vipassanä). Và chỉ khi đó họ mới có thể tu tập minh sát một 
cách đúng đăn. Vì thế, đến đây chúng ta sẽ bàn tóm tắt về 
những đối tượng cho thiền minh sát. 


ĐÔI TUỢNG CỦAMINHSÁT 
NĂMTHỦUẢN 


Trong các bản kinh (suas), Đức Phật thường nói về 
đối tượng của minh sát như là năm thủ uẫn (0añc-upädãäna- 
kkhandha): 

1) Sắc thủ uân ứữp-upädäna-kkhandha) 

2) Thọ thủ uân (edan-upädäna-kkhandha) 

3) Tưởng thủ uân (saññ-upäãdäna-kkhandha) 

4) Hành thủ uân (sankhär-upädäna-kkhandha) 

5) _ Thức thủ uân (iãññãn-upädãna-kkhandha) 

Ở đây, sắc uẫn với sắc chân đề là một, và bốn vô sắc 
uẩn với danh chân đề là như nhau. Như vậy, để biết và thấy 


?32 Xem sự mô tả của Đức Phật về trí này, ghi chú cuối chương 29, trang 45. 
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danh chơn đề và sắc chân đế, chúng ta cần phải biết và thấy 
năm thủ uẫn: tất cả chúng đều là hữu vi giới (saukhafa- 
dha£u). 
Thế nào là năm thủ uẫn? Đức Phật giải thích điều này 
trong kinh “Uẩn' (*khandha') như sau:2[137] 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thủ uẫn? 


[1] Này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì quá khứ, 
vị lai, hiện tại (a/Ø-ãnãgafa-paccuppannam), bên 
trong hay bên ngoài (4j7/hafftam vã bahiddhaä va), thô 
hay tế (olariham vã sukkhumam va), liệt hay cao 
thượng (nam vã panitam vã), xa hay gần (yam 
dũre santike vã); có thê bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và bị chấp thủ, đây gọi là sắc thủ uân. 

[2] Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì quá khứ, 
vị lai, hiện tại (2/-ãnäãgafa-paccuppannam), bên 


233 S.II.I.v.6 'Khandha-Suttam` (“Kinh Uẫn'). Không bài kinh nào giải thích 
mười một loại, mà điều này chỉ được giải thích trong, chắng hạn như Thanh 
Tịnh Đạo, VsM.xiv.493-503 “47/-4di-Vibhaga-Kathäa` (“Luận về Quá Khứ, 
...Sự Phân Loạt”) PP.xiv. I85-210. Trong kinh này, Đức Phật đưa ra mười một 
loại cho cả các uấn và thủ uân. Và như một ví dụ, Thiền Sư Pa-Auk Tawya 
Sayadaw đề cập việc Đức Bồ Tát Gotama có thê phân biệt (quán) được năm 
uân của Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankãra) và Bồ Tát Sumedha như thế nào. 
Các uân của Đức Phật Nhiên Đăng (Dipahkãra) bao gồm các tâm siêu thế quá 
khứ, vì lẽ Ngài đã đắc tất cả bốn Thánh Đạo &Thánh Quả: nên các uẫn của 
ngài vì lý do đó không còn là năm thủ uẫn. Các uân của Đức Bồ Tát không có 
các tâm siêu thế quá khứ: vì lý do đó các uân của ngài là các uân bị chấp thủ 
(thủ uân). Tuy nhiên, người ta không thể quán các uân siêu thế trừ phi họ đã tự 
thân đắc nó, và người ta cũng không thể quán các tâm siêu thế cao hơn chứng 
đắc của mình. Điều này có nghĩa là kẻ phàm phu không thê quán các tâm siêu 
thế của bậc Nhập Lưu, và bậc Nhập Lưu không thể quán các tâm A-la-hán 
Thánh Đạo và Thánh Quả của bậc A-la-hán.. Đề biết thêm chỉ tiết, xem “Bởi 
thế, này các Tỳ Kheo, Bất Cứ Sắc Nào", cuối Tập II. 
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trong hay bên ngoài (4j7haftam vã bahiddhaä va), thô 
hay tế (olariham vã sukkhumam va), liệt hay cao 
thượng (nam vã panitam vã), xa hay gần (yam 
dũre santike vã); có thê bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và chấp thủ, đây gọi là thọ thủ uần. 

[3] Này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng gì quá 
khứ, vị lai, hiện tại (2/-ãnäãgafa-paccuppannam), 
bên trong hay bên ngoài (4j/hatftam vã bahiddha va), 
thô hay tế (olärikam vã sukkhumam vã), liệt hay cao 
thượng (mam vã panitam va), xa hay gần (yam 
dũre santike vã); có thê bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và bị chấp thủ, đây gọi là tưởng thủ uần. 

[4l Này các Tỷ-kheo, phàm có các hành gì 
quá khứ, vị lai, hiện tại (2f-ãanãgaf4- 
paccuppannam), bên trong hay bên ngoài (4JJhaftam 
vã bahiddhä vã), thô hay tê (olãrikam vã sukkhumai 
va), liệt hay cao thượng (mam vã parifam va), xa 
hay gần („am đũre santike vã); có thê bị tôm bắt bởi 
các lậu hoặc và bị chấp thủ, đây gọi là hành thủ uần. 

[ŠJ Này các Ty-kheo, phàm có thức gì quá 
khứ, vị lai, hiện tại (2/-ãnäãgafa-paccuppannam), 
bên trong hay bên ngoài (4j/hatftam vã bahiddha va), 
thô hay tế (olarikam vã sukkhumam va), liệt hay cao 
thượng (ñimam vã panitam vã), xa hay gần (yam 
dũre santike vã); có thê bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và bị chấp thủ, đây gọi là thức thủ uân. Này các Tỷ- 
kheo, đây được gọi là năm thủ uân. 

Từ những giải thích của Đức Phật, chúng ta có thê 
hiểu rằng đề hành thiền minh sát, chúng ta cần phải biết và 
thấy tam tướng (vô (hưởng, khổ và vô ngã) của năm mươi 
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lăm loại danh - sắc”: 

I1) Mười một loại sắc là sắc uần 

2) Mười một loại thọ là thọ uẫn 

3) Mười một loại tưởng là tưởng uân 

4) Mười một loại hành là hành uấn 

5) Mười một loại thức là thức uân 

Trí hiểu biết về năm uân này là Danh Sắc Xác Định 
Trí (Nama-Ripa-Pariccheda-Ñãna) mà chúng ta vừa đề cập. 


$ÁCCHẢNĐÉ 


Như vậy, sắc thủ uân nào chúng ta cần phải biết và 
thấy? Đó là hai loại sắc:?25 
1) Sắc tứ đại (cafãro ca mahä-bhitã) 
2) Sắc do tứ đại sanh hay sắc y đại 
sinh”S(cafunnañca maha-bhiữtãnam upadäya- 
rũpam) [138] 


SÁCTÚ ĐẠI 
Tứ đại hay bốn đại chủng là: [139] 


[1] Địa đại...(parhavr-dnaiu¿) | [3] Hỏa đại... (0ejo-dhaãtu) 
[2] Thuỷ đại... (4po-dhz/u) [4| Phong đại... (wãyo-dhaiu) 


?3 xem “Bởi thế, này các Tỳ Kheo, Bất Cứ Sắc Nào', cuối Tập II. 

?35 Những chỉ tiết sau được rút từ VsM.xviii.667 'Ditthi-Visuddhi-Niddesa" 
(“Giải Thích về Kiến Tịnh?) PP.xviii.13. Để có một cái nhìn khái quát, xem 
bảng “4: Hai Mươi Tám Loại Sắc' trang. 205. 

235 sắc y đại sinh: sở đĩ gọi như vậy là vì nó xuất phát từ tứ đại, dựa trên tứ đại: 
Kinh thường so sánh nó với các loại cây cối dựa trên đất để mọc. 
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Tứ đại là sắc cụ thể (øuphanna):?” Nó do nghiệp, 
tâm, thời tiết, hay vật thực sanh.Š 


SÁCVĐẠI.SINH 


Sắc xuất phát từ tứ đại (cafunnafca maha-bhutanam 
upãdãya-ripar) có hai mươi bốn loại sắc,?° gồm mười bốn 
loại sắc cụ thể và mười loại sắc không cụ thể: 

1) Sắc Cụ Thể („ipphanna): như vừa đề cập, sắc này 

do nghiệp, tâm, thời tiết, hay vật thực sanh. 

2) Sắc Không Cụ Thê (amipphanna): sở đĩ nó được 
gọi như vậy là vì nó không phải do nghiệp, tâm, 
thời tiết hay vật thực sanh mà phát sanh như một 
thuộc tính, một cách thức (đkãra) biểu hiện của 
sắc cụ thể mà thôi. 


SÁCVĐẠI.SINHCỤ THẺ 


Đâu tiên trong sô mười bôn loại sắc y đại sinh cụ thê 
này là bôn loại sắc cảnh giới (gocara rñpa): 


[1] Màu............... (vzzz2) | [3] Mùi......... (gandha) 
Lỗi” TIEHỠ s6xáe£c (sadda) | [4| VỊ............ (rasa) 


3 cụ thê („ởipphamna), chữ nipphanna là qua khứ phân từ của nipphajjati, có 
nghĩa là được tạo ra; xuất phát từ; kết quả; xảy ra. 
? Xem “Bốn Nguồn Gốc của Sắc" trang 190. 
?3 Đức Phật, trong một số bài kinh, giải thích về tứ đại có đề cập đến sắc y đại 
sanh. Tuy nhiên không có bản kinh nào Đức Phật giải thích sắc y đại sanh ấy là 
những sắc gì. Sắc này chỉ được giải thích trong các bản chú giải và Vi Diệu 
Pháp (4bhidhamma): chắng hạn, trong VsM.xiv.432-446 'Khandha-Niddesa' 
(“Giải Thích về Các Uấn?) PP.xiv.36-71 
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Màu được nhận thức bằng mắt, tiếng (thanh) bằng. taI, 
mùi bằng mũi, và vị bằng lưỡi. Xúc được nhận thức bằng 
thân, không được kế ở đây, bởi vì tính có thể sờ chạm được 
này không phải là sắc y đại sinh. Tính có thể sờ chạm này là 
ba đại chủng: hoặc là địa đại, hoặc hoả đại, hoặc phong đại. 

Ngoài bốn loại sắc cảnh giới này ra, sắc y đại sinh cụ 
thể cũng còn: 

[5] Dưỡng chất (ø/Z): nó là yếu tố duy trì thân thê vật lý. 
Chúng ta có được dưỡng chất này từ đồ ăn chúng ta ăn vào. 

[6] Mạng căn (J7i/-indriya): nó duy trì sắc linh hoạt, và do 
nghiệp sanh. Khi chúng ta nói chết, điều đó có nghĩa rằng 
mạng căn hoặc đã bị cắt đứt, hoặc nghiệp tạo ra nó đã chấm 
dứt. 

[7] Sắc ý vật (hadaya-ripa): nó là chất máu trong trái tìm 
nơi đây tâm dựa vào. Trong cõi ngũ uấn, danh không thê 
sanh độc lập với sắc (tức là đanh phải dựa vào sắc đề sanh). 

Có hai loại sắc tánh (bhãya-rữpa): 

[8] Sắc nam tánh (pưrisa bhãva-rñpa) 

[9] Sắc nữ tánh (hi bhãva-rñpa) 

Sắc nam tánh quyết định những nét đặc trưng cần 
thiết của một người đàn ông, như cách đi đứng..., và sắc nữ 
tánh quyết định những nét đặc trưng cần thiết của một người 
đàn bà. 

Năm loại tịnh sắc (pasãda-rñpa sắc thần kinh): 


[10] Nhãn tịnh sắc........... (cakkhu pasada) 
[11] Nhĩ tịnh sắc.............. (sofa pasaäa) 
[12T Tý tỉnh sắc...:...:.‹::-.: (ghana pasada) 
[13] Thiệt tịnh sắc............. (/ivhã pasãda) 
[14] Thân tịnh sắc............. (kaya pasada) 


Tịnh sắc là yêu tô qua đó các đôi tượng được nhận 





?0 Xem định nghĩa của từ điển về từ này. Cũng xem ghi chú 961, cuối Tập II. 
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thức bằng các căn tương ứng. Chẳng hạn, màu được nhận 
thức qua nhãn tịnh sắc, và các tiếng được nhận thức qua nhĩ 
tịnh sắc. Khi Đức Phật nói vê con mắt, lỗ tai, ...là Ngài 
muốn nói tới sắc chân đề đang hiện hữu này,[140] chứ không 
phải con mắt theo khái niệm chế định.?!! Vì con mắt không 
hiện hữu đúng như thực (ya/ha-bhia). 


SÁC VĐẠI.SINHKHÔNGCỤ THẺ 

Mười loại sắc y đại sinh không cụ thể là: 
[1] Hư không giới............... (akasa-dhafu) 
[2] Thân biểu tri.................. (kãya-viñfñati) 
[2] Khẩu biểu tri................. (vacï-viñfñaffi) 
[TH 52224xscpevapossskeesail (lahuta) 
lệ | NH2 2x 2x12 cmesteoetcoso (muduta) 
[6] Thích Nghiệp................... (kammannnata) 
J9 HP | 2x 2332< 22 112441mx28AsaK07 (upaccayq) 
Mi mẽ. ẽẽ.. (sanfafi) 
Ga. ẽố..ẽ (arata) 
[TU]: VI HHOHĐ 2126x663 xeis0xkdt (anicca) 


Có lẽ sẽ khó giải thích sắc không cụ thê này trước khi 
giải thích các tông hợp sắc (z#a-kalapas) và bôn nguôn gôc 
của sắc: vì thê, chỉ khi giải thích điêu này xong, chúng tôi sẽ 


21 VWsM.xviii.665 'Nãma-Ripa-Pariggaha-Kathä' (“Luận Về Sự Nắm Bắt 
<hiểu rõ> Danh Sắc') PP.xviii.9 giải thích: “Thay vì gọi miếng thịt lốm đm 
những vòng tròn đen và trắng, có bề đài và rộng, và buộc chặt vào hốc mắt 
bằng những sợi gân, mà thế gian đặt tên là “con mắt”, ngải xác định nó là 
“nhãn giới” tịnh nhãn thuộc loại đã mô tả trong số các loại sắc y đại sinh.. .đối 
với nhĩ giới, và các giới còn lại cũng áp dụng theo phương pháp (giải thích) 
này. ° 
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giải thích loại sắc không cụ thể sau.?? 
BIẾT VÀ THÁYSÄCCHÂNĐÉ 


Sắc tứ đại và sắc y đại sinh là những sắc chân đề. Đề 
thực hành minh sát, chúng ta cần phải biết và thấy sắc chân 
đề. Điều đó có nghĩa răng chúng ta cân phải hành thiền tứ 
đại: chúng ta cân thực hành một cách hệ thống để biết và 
thấy tứ đại ở khắp toàn thân băng cách tập trung trên mười 
hai đặc tính. 


MUỜI HAI ĐẶC TÍNH 


Mười hai đặc tính của tứ đại là: 





Địa dại | Thuỷ đại Hoá đại | Phong đại 
[I] cứng | [7] lưu chảy | [9] nóng | [I1] nâng đỡ 
[2] mềm | [8] kết dính | [10] lạnh | [12] đây 

[3] thô 
[4] mịn 
[5] nặng 
[6] nhẹ 























Khi chúng ta đã phân biệt được mười hai đặc tính này 
ở khắp toàn thân, và tiếp tục thiền đúng cách, cuối cùng 
chúng ta sẽ đạt đến cận định (upacara-samadli). Lúc đó, 
nếu thiền thêm nữa, thân sẽ xuất hiện đối với chúng ta như 





22 Cũng xem bảng “4: Hai Mươi Tám Loại Sắc" trang 205. 

2⁄3 DhSii646-651 “Dwka-Niddeso' (“Giải Thích về Các Cặp Đôi) 
DhSA.ibid./E.402f. Cũng xem VsM.xI306 “Cafu-Dhấtu Vavatthana 
Bhãvanä' (“Thiền Xác Định Tứ Đại') PP.xi.41-43 
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một hình thê trắng toát. Nhưng đó vẫn chưa phải là sắc chân 
đế: nó vẫn là một khái niệm, và chúng ta không thê hành 
minh sát trên những khái niệm. Vì thế chúng ta cần hành 
thiền tiếp tục trên hình thể trong mờ ấy cho đến khi chúng ta 
có thê thấy hư không giới (Zkãsa-dhãmu hay sắc hư không). 
Khi đã phân biệt được hư không giới, hình thể trong mờ ầy 
sẽ tan ra thành những phân tử nhỏ, những nhóm hay cụm sắc 
mà trong Pđji gọi là rupa-kaläpas (tông hợp sắc). 2 Những 
tổng hợp sắc này sanh và diệt với tốc độ rất lớn. Nhưng 
chúng vẫn chỉ là những khái niệm chứ chưa phải là săc chân 
đề. Vì thế chúng ta cần phân tích từng &a/ãpa riêng biệt để 
biết và thấy các yếu tố tạo thành ka/ãpa ấy. Chỉ lúc đó chúng 
ta mới có thê nói là mình đã biết và thấy được sắc chân đề. 

Tại sao chúng ta cần phân tích từng kziãpa riêng 
biệt? Tại sao chúng ta cần biết và thấy sắc chân đế? Đó là để 
vượt qua ngã tưởng (z/fa-saññä). Có lẽ quý vị còn nhớ rằng, 
khi bàn về bài kinh “Dây Trói Buộc” chúng ta đã bàn đến 
cách kẻ vô văn phàm phu vì một lý do nào đó đã đồng nhất 
năm thủ uẫn với tự ngã theo hai mươi cách như thế 
nào.?“°Điều này xảy ra là bởi vì sự đánh lừa của tính cô đặc 
hay khối tưởng (ghana). 


BA LOẠI KHÔI TUỞNG LẺ SẮC 
Sở đĩ kẻ vô văn phàm phu đồng nhất sắc thủ uân với 


tự ngã là vì ba loại khối tưởng. Điều này chỉ có thể vượt qua 
băng sự phân giải tính cô đặc hay khôi tưởng (ghana- 





24 Rữpa (sắc) +kalãpa (nhóm, cụm) = tổng hợp sắc (theo nghĩa nhiều sắc 
nhóm lại với nhau) 
Xem “Xem Năm Uẫn Là Tự Ngã", trang 20. 
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vinibbhoga) â ây ra, đó là phân giải ba loại khối tưởng:?2 

lỊ Khôi tưởng về tính tương tục J2 RERIB MEDR bởi 
vì sắc dường như có một sự liên tục cô đặc, một tổng 
thể liên tục, nên người ta có thể nghĩ thân thể chân 
tay của mình có sự hiện hữu đích thực. Và họ có thê 
nghĩ rằng cùng một cái ngã ấy “chuyên di” từ đời này 
sang đời khác, chỉ mang những hình thức khác mà 
thôi. Đề vượt qua sự đánh lừa này, chúng ta cần phân 
giải tính dường như cô đặc ây của thân. Chúng ta 
cân phải thấy được rằng thân này bao gồm các tông 
hợp sắc (z„pa-kalapas) luôn sanh và diệt. Theo cách 
đó, chúng ta thấy rằng kz/ãpa hoàn toàn không có 
tính tương tục: ngay khi vừa sanh lên, nó liền diệt. 
Không có thời gian để cho một kaiãpa đi bất kỳ nơi 
đâu, không từ kiếp này sang kiếp khác, thậm chí 
không từ sát na này sang sát na khác. 

2l Khối tưởng về tập hợp (samiha-ghana): bởi vì 
sắc dường như là một tổng thê tập hợp lại, nên người 
ta có thể nghĩ các kalapas là sắc chân đề, và là tự ngã 
của họ. Đề vượt qua sự đánh lừa này, chúng ta cân 
phân giải tính dường như cô đặc của từng loại tổng 
hợp sắc (#z/ãpa), nghĩa là chúng ta cần phân tích 
từng loại kalãpa riêng rẽ. Theo cách đó, chúng ta 
thấy rằng một kalãpa bao gồm những yếu tố: đất, 
nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng 
căn,...Không có một tổng thể tập hợp ở bắt cứ nơi 
đâu. 





?4 Trong VsM.xi.306 “Cafu-Dhãtu-Vavatthana-Bhävana-Vannan8' (Mô Tả 
Về Thiền Xác Định Tứ Đại') PP.xi.30, tham khảo lại ảnh dụ của Đức Phật về 
người đồ tế giết một con bò và xẻ nó ra thành từng miếng: trong D.ii.9 'MaJã- 
Safi-Pafthana-Suffam` (“Đại Niệm Xứ Kinh)'). 
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l3] Khối tưởng về nhiệm vụ (#icca-ghana): do sự 
hiểu biết không đây đủ về sắc chân đế, người ta có 
thê nghĩ các yêu tố dựa trên một tự ngã, giông như 
các hạt giống và cây cối dựa vào đất (mọc lên) 
vậy. [141] Đề vượt qua sự đánh lừa này, chúng ta cân 
phải thấy được rằng mỗi yếu tổ có đặc tính 

(lakkhana), nhiệm vụ (rasz) sự thể hiện 

(paccupatthäna) và nhân gần (padafthäna) riêng của 

nó, chứ không dựa vào bất kỳ pháp bên ngoài nảo 

như là một tự ngã. 

Các bản kinh giải thích rằng trừ phi chúng ta phân 
giải thành công ba loại khối tưởng này, bằng không chúng ta 
sẽ không thể nào vượt qua ngã tưởng (z/a-saññä), đề đạt 
đến phi ngã tưởng (an-affa-sañña). 


PHẨN TÍCHSÁCCHÂN ĐẺ 


Đến đây chúng ta sẽ bàn luận tóm tắt cách làm thế 
nào đề phân giải ba loại khối tưởng, bằng việc phân tích sắc 
chân đề. 

Phân tích các loại tổng hợp sắc (rupa-kalapas) khác 
nhau ở khắp toàn thân, chúng ta sẽ thấy rằng các &alãpas 
bao gồm hai loại sắc: 

1. Sắc tịnh sắc (0qasada rupa) 

2. Sắc phi tịnh sắc („apasäda rñpa) 


TÔNG HỌP TÁM SÁC CHÍN SÄCvà MUỜI SẮC 


Kế tiếp chúng ta cần phân tích các loại tổng hợp sắc 
tịnh sắc và tông hợp sắc phi tịnh sắc khác nhau. Chúng ta sẽ 
thấy rằng có ba loại kalapa (tổng hợp sắc): 

1. Tổng hợp tám sắc............ (atthaka-kalapa) 
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s4 Tổng hợp chín sắc Nga vế (navaka-kalapa) 
3. Tổng hợp mười sắc.......... (dasaka-kalapa) 


Tổng hợp tám sắc bao gồm tám loại sắc: 
bốn sắc tứ đại: 
[1] Địa đại...(pafhavi-dhafu) | [3] Hỏa đại... (fjo-dhafu) 
[2] Thuỷ đại...(apo-dham) | [4] Phong đại...(vãyo-dhafn) 


và bôn sắc y đại sinh: 





[2] Mùi.............. (gandha) | [4] Dưỡng chất.....(ojã) 


Tổng cộng có tám loại sắc, đó là lý do tại sao nó được 
gọi là tổng hợp tám sắc. Tông hợp tám sắc này là sắc phi 
tịnh sắc („apasãda rũp4). Tổng hợp chín cũng được gọi như 
vậy bởi vì nó bao gôm chín loại sắc như tổng hợp tám, cộng 
với một loại sắc thứ chín: đó là sắc mạng quyền /ïwi- 
indriya). Tổng hợp chín cũng là sắc phi tịnh sắc. Tổng hợp 
mười sắc cũng được gọi theo cách đó vì nó bao gồm chín 
loại sắc như tổng hợp chín, cộng với sắc thứ mười. Có ba 
loại tổng hợp mười sắc, đó là: 

[1] Tổng hợp mười sắc tịnh sắc, gồm. 

1. Tông hợp nhãn mười sắc (cakkhu-dasaka-kalapa) 

2 Tông hợp nhĩ mười sắc (sota-dasaka-kalapa) 

3. Tổng hợp tỷ mười sắc (ghana-dasaka-kalapa) 

4. Tông hợp thiệt mười sắc (/ivha-dasaka-kalapa) 

hÃ Tổng hợp thân mười sắc (kãya- dasaka-kalapa) 

Tất cả những tổng hợp sắc trên đêu là tịnh sắc bởi vì 
yếu tố thứ mười của chúng là sắc tịnh sắc (oasãda rũpa). 

[2] Tổng hợp tâm mười sắc (hadäya-dasaka-kalapa): 
chúng là những tổng hợp phi tịnh sắc bởi vì yếu tố thứ mười 
của chúng là sắc ý vật (hadãya rñpa) phi tịnh sắc. 
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[3] Tổng hợp tánh mười sắc (bhãva-dasaka-kaläpa): 
chúng là phi tịnh sắc bởi vì yêu tố thứ mười của chúng là sắc 
tánh nam hoặc nữ phi tịnh sắc. 

Chúng ta cần phải biết và thấy các tổng hợp tám sắc, 
chín sắc và mười sắc này trong mắt (nhãn), tai (nhì), mũi 
(tỷ), lưỡi (thiệt), thân, và tâm. Và chúng ta cũng cân phải 
biết và thấy các tổng hợp tám sắc trong các sắc không linh 
hoạt: chăng hạn như trong thức ăn ở bao tử của chúng ta, 
trong nước tiểu ở bàng quang, trong phân ở ruột già, và 
trong áo quần chúng ta mặc. Sau đó, chúng ta cần biết và 
thấy các loại sắc khác nhau của các chúng sanh khác, chẳng 
hạn như những hành giả khác, người khác, các con vật, chư 
thiên, Phạm thiên... Và chúng ta cũng cần biết và thấy các 
loại sắc khác nhau của toà nhà chúng ta đang ở, của cây cối 
bên ngoài, của đất, đá,... 

Tuy nhiên, biết và thấy tất cả sắc bao gồm các loại 
tổng hợp sắc khác nhau như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta cũng 
cân phải biết và thấy tập khởi hay nguồn. gốc của các tổng 
hợp sắc (kaãpas) ây nữa, đó là biết và thấy chúng do cái gì 
sanh, cái gì tạo ra sắc. 


BÔNNGUÔNGÓCCỦASẮC 


Sắc, theo nguôn gôc, có bôn loại:??” 


247 Những gì cần biết liên quan đến bốn nguồn gốc của sắc có thể tìm thấy 
trong VsM.xI.359 “Cafu-Dhatu Vavat†thana Bhaãvan8` (“Thiền xác Định Tứ 
Đại”) PP.xi.L11, VsM.xviii.664 *Di/fhi-Visuddhi-Niddesa' (“Giải Thích về 
Kiến Tịnh") PP.xviii.5-6, VsM.xx.701-704 “Rñpa-Nibbatti-Passanä-Kãra- 
Kathä' (“Luận Về Việc Thấy Nhân của Sắc Sanh") PP.xx.22-42, và AbS.vi.29- 
44 'Rũpa-Samufthãna-Nayo' (°Hệ Thống Nguồn Gốc Sắc") 
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[1] Sắc do nghiệp sanh (kamma-ja-ripa) 

[2] Sắc do tâm sanh (ciffaja-ripa) 

[3] Sắc do thời tiết sanh (wu-ja-ripa) 

[4] Sắc do vật thực sanh (ahara-ja-ripd) 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về nguôn gôc của sắc một 
cách tóm tắt.228 


SÁCDONGHIỆPSANH 


Sắc do nghiệp sanh hay gọi tắt là sắc nghiệp (kammna- 
Ja-rupa) bao gôm tám loại kalapa: 
1. Tổng hợp nhãn mười sắc (cakkhu-dasaka-kalapa) 
. Tổng hợp nhĩ mười sắc (sofa-dasaka-kaläpa) 
. Tổng hợp tỷ mười sắc (ghãna-dasaka-kaläpa) 
. Tổng hợp thiệt mười sắc (/ivhã-dasaka-kaläpa) 
. Tổng hợp thân mười sắc (ãya- dasaka-kaläpa) 
. Tổng hợp tâm mười sắc (hadäya-dasaka-kaläpa) 
: Tổng hợp tánh mười sắc (bhãva-dasaka-kalapa) 
: Tổng hợp mạng căn chín sắc (/ivifa-navaka-kalapd) 
Tám tổng hợp sắc này đều là sắc linh hoạt và cụ thê. 
Vào lúc tái sanh, ba loại tổng hợp (kalapa): tổng hợp tâm 
mười sắc, tông hợp thân mười sắc, và tổng hợp tánh mười 
sắc, sanh cùng với kiết sanh thức (pafisandhi- -cifa). Như 
vậy, ngay vào lúc thụ thai chúng ta đã có các tổng hợp thân 
mười sắc, với thân tịnh sắc là yếu tố thứ mười (thân căn), 
qua nó chúng ta trải nghiệm những cảm thọ lạc và khô của 
thân. Sau đó, suốt quá trình thai nghén, các tổng hợp nhãn 
mười sắc, nhĩ..., tỷ..., thiệt mười sắc sẽ sanh lên. Như đã 


® ¬ì—Att+i+t) 





28 Việc phân biệt các loại nguồn gốc khác nhau của sắc này được bao gồm 
trong sự tu tập Tuệ Xác Định Danh Sắc (°Nãma-Ripa-Pariccheda-Ñãna'). 
Xem “Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị” trang 176. 
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giải thích trước đây, các tổng hợp sắc này là do thiện nghiệp 
được hoàn tất trong một kiếp quá khứ nào đó, như bố thí 
(dãna), trì giới (Sfla), hay tu thiền (bhãvan3) sanh. Tuy 
nhiên nó vẫn dựa vào tham ái. 

Để biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát, 
chúng ta cần biết và thấy sắc do nghiệp sanh như thế nảo, và 
chúng ta cũng cần biết và thấy tâm tục sanh và sắc sanh khởi 
cùng với tâm tục sanh ấy là do nghiệp sanh ra sao. Người 
hành thiền có thê biết và thấy các pháp này với sự thiện xảo 
và tinh tấn đầy đủ, cộng với ánh sáng của trí tuệ do cận định 
hoặc bậc thiền sanh.29 


$ÁCDO TÂM SANH 


Sắc do tâm sanh hay sắc tâm (ci/a-ja-ripa) không phải 
do tâm nhãn thức, -nhĩ thức,-thiệt thức, và thân thức sanh, 
mà chỉ tâm khởi lên nương vào sắc ý vật (hadaya-vatthu): đó 
là, ý thức tâm mà thôi. Sắc do tâm sanh bao gồm tám loại 
kalapa: 

[1] Tổng hợp thuần tám sắc do tâm sanh (cia-ja- 

suddh-a†thaka-kalãpa): tổng hợp này bao gồm tám loại 

sắc căn bản, sắc thứ tám ở đây là dưỡng chất do tâm 
sanh (cia-ja-ojä). Vì vậy, nó cũng được gọi là tổng 
hợp tám có dưỡng chất do tâm sanh (ei/4-ja-oj- 
a{thaka-kalapa), và là sắc cụ thê. Chắng hạn, giận dữ 
và lo lắng là những tâm căn sân, và những tâm căn 
sân (đosa-miia) sẽ tạo ra các tổng hợp thuần tám sắc 
đo tâm sanh với hoả đại thạnh. Đó là lý do vì sao, khi 





2 Khi người hành thiền tu tập Tuệ Xác Định Danh Sắc, sắc do nghiệp sanh 
được phân biệt. Nhưng tuệ hay trí biết được loại nghiệp tạo ra sắc này chỉ được 
tu tập vào lúc thực hành Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên: xem trang 181. 
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chúng ta giận dữ và lo lắng, người chúng ta trở nên 
nóng hừng hực. 

[2] Tổng hợp thân biểu tri chín sắc (ãya-viññafri- 
navaka-kaläpa): gồm tám sắc căn bản cộng với sắc thứ 
chín là thân biểu tri. Thân biểu tri là những động tác 
của thân nhằm thông tri cho người khác biết ý định 
của mình: chắng hạn, vẫy tay (chào), nhướng mày 
(ngạc nhiên), nhăn mặt (biểu lộ sự đau đón), đưa tay 
lên doạ đánh (ngay cả con chó cũng hiểu điều đó). 
Thân biểu tri gián tiếp là những động tác của thân 
qua đó người khác có thê suy ra ý định của một 
người: chăng hạn, chúng ta đang đi thì người khác có 
thê hiểu được là chúng ta đang đi theo hướng này 
hướng nọ. Nếu chúng ta chạy, người khác có thể hiểu 
được là chúng ta đang vội. Khi chúng ta đi, tâm 
chúng ta hướng vào chân. Ý định đó tạo ra các tổng 
hợp sắc có thân biểu tri do tâm sanh là sắc thứ chín 
trong cắng chân, và khắp toàn thân, với phong đại 
thạnh. Cũng như gió mang các vật đi theo thế nào, thì 
phong đại cũng mang tứ chi và thân theo như vậy. Sự 
chuyên động là một chuỗi dài của những tổng hợp 
thân biểu tri do tâm sanh khác nhau được tạo ra ở 
những vị trí khác nhau. Nghĩa là các ka/apa sanh lúc 
nhắc chân lên khác với kziãpa sanh lúc hạ chân 
xuống. Mỗi &aiãpa sanh và diệt ở cùng một chỗ, và 
các kalãpas mới sanh ở chỗ nào khác sẽ diệt tại chỗ 
đó. 

[3] Tổng hợp mười một. sắc khinh, nhu, thích (lahui- 
ãdi-ekã-dasaka-kaläpa): tông hợp này bao gồm tám sắc 
căn bản cộng thêm ba loại sắc: sắc khinh (/ahuã), sắc 
như (nuduzã), và sắc thích nghiệp (wammañfiata). Nó 
phát sanh khi thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng 
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(khinh), do an lạc, định, sức khoẻ, mạnh mẽ, thoải 
mái,...Chăng hạn, lấy các tâm thiền chỉ và thiền 
minh sát mạnh mẽ, hoặc các tâm Thánh Đao và 
Thánh Quả làm ví dụ. Những tâm này rất thanh tịnh, 
mạnh mẽ và cao thượng, bởi vì không có các tuỳ 
phiền não (wpakkilesa). Có nghĩa rằng, tuỳ thuộc vào 
năng lực định hoặc trí tuệ nhạy bén như thế nào mà 
những tâm này tạo ra rất nhiều thế hệ tông hợp mười 
một sắc khinh, nhu, thích do tâm sanh như thế Ấy: địa 
đại, thuỷ đại, và hoả đại trong các tổng hợp sắc đó rất 
nhu nhuyến và vi tế. khi các tổng hợp sắc nhu nhuyễn 
và vi tế ấy chạm vào thân căn (yếu tố hay sắc thứ 
mười trong tổng hợp thân mười sắc) người hành thiền 
cảm giác một sự thoải mái, dễ chịu về thân rất lớn, 
không có sự nặng nề (địa đại): đó là lý do vì sao 
người hành thiền lúc đó có thể ngồi hàng giờ một 
cách dễ dàng. 

[4] Tổng hợp thân biểu tri và khinh, nhu, thích mười 
hai sắc (kãya-viññaHi-lahut-aadi-dvädasaka-kaläpa): 
tổng hợp này bao gồm tám sắc căn bản cộng thêm 
bốn loại sắc: sắc thân biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, và 
sắc thích nghiệp. Nó phát sanh khi, do sự an lạc, tuổi 
trẻ, sức khoẻ, sức mạnh, sự thoải mảIi,...những 
chuyên động của thân lúc đó thanh nhã, nhẹ nhàng, 
và dễ chịu. Nó cũng có thể phát sanh khi, do sự kích 
thích, giận dữ, sợ hãi,..lúc đó người ta hành động rất 
nhanh và rất dễ dàng. 

[Š] Tông hợp mười sắc khẩu biểu tri: tổng hợp này 
bao gôm tám sắc căn bản cộng thêm hai loại sắc nữa 
là khẩu biểu tri và sắc âm thanh. Đó là, tiếng nói hay 
các âm thanh khác được làm với cơ quan phát âm 
nhằm thông tri với những người khác, như la hét, 
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khóc lóc,... Âm thanh này chỉ được tạo ra bởi sắc linh 
hoạt, và các chúng sanh hữu tình. Âm thanh phát 
sanh do địa đại của các tông hợp sắc do tâm sanh đập 
vào địa đại của bộ máy phát âm. ?Nó là sắc không 
cụ thê. 

[6] Tổng hợp mười ba sắc khẩu biểu tri, sắc âm thanh 
và sắc khinh... . (Vdci- viifiafti- sadda- lahui-adi- lerasa- 
kalãpa): tổng hợp này bao gồm tám sắc căn bản cộng 
thêm năm sắc: khâu biểu tri, âm thanh, khinh, nhu, 
thích nghiệp. Ở đây một lần nữa, tổng hợp sắc này 
sanh khi, do có sự an lạc, sức khoẻ, sức mạnh, thoải 
mái..., lời nói sẽ êm ái, dễ chịu. Nó cũng có thể sanh 
do một chủ đề được xem là đẹp hay uyên thâm, như 
khi giải thích Pháp thâm diệu. 

[7] Tổng hợp chín sắc âm thanh hơi thở vô - ra do 
tâm sanh (assasa-passasa-ciffa-Ja-sadda-navaka-kalapd) : 
tổng hợp này gôm tắm sắc căn bản cộng thêm một 
sắc thứ chín: âm thanh của hơi thở. Và nó là sắc cụ 
thể. Âm thanh này được tạo ra bởi các chúng sanh 
đang thở. Ở đây cũng vậy, âm thanh phát sanh bởi vì 
địa đại của các tông hợp sắc do tâm sanh va đập vào 
địa đại của đường mũi. 

[8] Tổng hợp mười hai sắc âm thanh hơi thở vô-ra do 
tâm sanh, và sắc khinh, nhu, thích nghiệp (zssãsđ- 
passäsa-citta-ja-sadalahut-ädi-dvä-dasaka-kalaapa): tông 
hợp này gồm tám sắc căn bản cộng thêm bốn loại 


250 VsM. Xiv.441 'Rñpa-Kkhandha-Kathg' (Luận Về Sắc Uẫn)) PP.xiv.62 giải 
thích rằng khẩu biểu tri là cách thức và sự biến đôi của địa đại đo bất kỳ tâm 
nào đó sanh khiến cho lời nói được thốt ra, qua đó có sự va đập vào nhau của 
sắc bị chấp thủ (VsMT.452: bộ máy phát âm). Nhiệm vụ của nó là đề bầy tỏ ý 
định. Nó được thê hiện như nhân của tiếng nói trong hành động nói. 
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sắc: âm thanh của hơi thở, sắc khinh, nhu, thích 
nghiệp. Ở đây cũng vậy, tổng hợp này sanh khi, do 
có sự an vui, sức khoẻ, sức mạnh, sự thoải mái,...hơi 
thở sẽ êm ái và đễ dàng: chăng hạn, khi một người 
hành niệm hơi thở, và hơi thở của họ trở nên rất nhu 
nhuyễn và tẾ vi. 


Đề biết và thấy sắc trong hành thiền minh sát, chúng 
ta cần phải biết và thấy một số sắc phát sanh do tâm như thế 
nào. Chăng hạn, nếu chúng ta muốn hành minh sát trong khi 
đi, chúng ta cần phân biệt ý định đi. Kế tiếp chúng ta cần 
phân biệt các tổng hợp sắc do tâm sanh phát sanh đo ý định 
đi ây. Và chúng ta cân phân biệt để thấy chúng sanh và diệt 
trong cùng một chỗ như thế nào, và rồi các tổng hợp sắc mới 
sanh lên và diệt ở các vị trí khác ra sao. Chúng ta cần phân 
tích các yếu tố (sắc) có trong các kaiãpa tạo ra sự nhấc lên 
của chân, các kaiãpa tạo ra sự chuyên động tới trước của 
chân, các ka/ãpa tạo ra sự kéo dài ra của chân, các kalapa 
tạo ra sự hạ xuống của chân. Nói chung chúng ta cần phải 
phân biệt tất cả các yếu tố có trong các kzãpa khác nhau ấy 
để thấy xem yếu tố nào là nồi bật: đất, nước, lửa hay gió. Dĩ 
nhiên, chúng ta cũng cần phải thấy toàn bộ hoạt động này 
trong các oai nghi khác, như đứng, nằm, ngồi, cử động chân 
170 

Người hành thiền có thê biết và thấy được những điều 
này với đầy đủ sự thiện xảo, tinh tấn và ánh sáng của trí tuệ 
phát sanh từ cận định hay bậc thiền. 


$ÁC DO THỜI TIẾT.SANH 


Sắc do thời tiết sanh (u-ja-rữpa): khi nói sắc do thời 
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?5! sanh và 


tiết sanh ở đây phải hiểu là do hỏa đại (/ejo-dhãtu 

gồm có bốn loại: 
[1] Tổng hợp thuần tám sắc do thời tiết sanh (Iu-ja- 
suddh-atthaka-kalapa): tổng hợp này gồm tám sắc căn 
bản, sắc thứ tám của nó là dưỡng chất do thời tiết 
sanh (u-ja-o/a). Nó là một loại sắc cụ thể. Thức ăn 
trong bát, thức ăn trong đường tiêu hoá (thức ăn trong 
miệng chúng ta, thức ăn mới được ăn vào chưa tiêu 
hoá trong bao tử chúng ta, thức ăn tiêu hoá một nửa 
và thức ăn đã tiêu hoá hoàn toàn trong ruột của chúng 
ta, và phân), mủ và nước tiểu tất cả đều là các tổng 
hợp tám sắc có dưỡng chất do thời tiết sanh và không 
linh hoạt. 
[2] Tổng hợp (âm) thanh chín sắc do thời tiết sanh 
(tfu-ja-sadda-navaka-kalapa): tổng hợp này gồm tám 
sắc căn bản cộng với một loại sắc thứ chín, đó là âm 
thanh do sắc không linh hoạt tạo ra, chăng hạn, âm 
thanh gây ra bởi gió trong bao tử hay trong ruột, âm 
thanh của xương vỡ nứt, âm thanh của nhạc, hay của 
một vật đang bể. Nói chung nó bao gồm tất cả các 
tổng hợp âm thanh ngoại trừ những tông hợp âm 
thanh của khâu biểu tri hay của hơi thở do tâm sanh, 
mà chúng ta vừa đề cập. Ở đây cũng vậy, âm thanh 
phát sanh là do sự va đập vào nhau của địa đại hay 
yếu tố đất. Nó là sắc cụ thê. 
[3] Tổng hợp khinh, nhu, thích mười một sắc (/ahui- 
ãd-ekä-dasaka-kaläpa): tông hợp này gồm tám sắc căn 
bản cộng thêm ba loại sắc: khinh (ziz⁄), nhu 
(muauiz), thích nghiệp (kammañnaia). Nó phát sanh khi 
thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng (khinh), do có 





25! 7ejo (lửa hay hoả) và utu (nhiệt hay thời tiết) đều nói đến cùng một việc 
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sự an lạc, sức khoẻ, sức mạnh, thoải mái,... 

[4] Tổng hợp (âm) thanh, khinh,...mười hai sắc 
(sadda- lahut-adi-dva-dassaka-kalapa): tổng hợp này 
gồm tám sắc căn bản cộng thêm bốn loại sắc, đó là 
(âm) thanh, khinh, nhu, và thích nghiệp. 


Tắt cả các kalapas đều có hỏa đại (tejo-dhaiu). Và hỏa 
đại trong các kaÏapas ầy tạo ra các tổng hợp sắc (#alapas) do 
thời tiết sanh. Các k/ãpas do thời tiết sanh này tự thân 
chúng cũng có hỏa đại, và chúng cũng tạo ra các kalãpas do 
thời tiết sanh có hỏa đại nữa,... Đó là lý do vì sao hỏa đại, 
theo sức mạnh của nó, tạo ra sắc qua một số thế hệ như thế 
nào.””? 

Như đã đề cập ở trên, các tâm thiền chỉ và thiền minh 
sát mạnh mẽ, và các tâm Thánh Đạo và Thánh Quả tạo ra rất 
nhiều thế hệ tổng hợp sắc do tâm thanh tịnh và cao thượng 
sanh: hỏa đại của các tổng hợp sắc (&ziãpas) ấy cũng tạo ra 
nhiều tổng hợp sắc do thời tiết sanh ở bên trong cũng như 
bên ngoài thân. 

Ánh sáng chói lọi, rực rỡ, và toả chiếu phát sanh cùng 
với các tâm cao thượng â ấy là do sự sáng chói của các sắc 
màu trong các sắc do tâm sanh và thời tiết sanh tạo ra. Đây 
là lý do khiến cho nimitta (tợ tướng) trong sáng rõ ràng phát 
sanh cùng với thiền định và ánh sáng của trí tuệ mà chúng ta 


?52 Có nghĩa là: hoả đại của một tông hợp sắc (k/ãpas) do nghiệp sanh tự nó 
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dùng đề phân biệt sắc chân đề.?”3Nó cũng giải thích tại sao 
màu đa và các căn của người hành thiền phát triển được các 
tâm cao thượng nảy lại trong sáng.[142] Chăng hạn sắc do 
tâm thiên nhãn (đ/bba-cakkhu abhiñnana) của Tôn giả 
Anuruddha sanh toả khắp một ngàn thế giới sa bà: chúng 
được thắp sáng bởi sắc đo tâm cao thượng sanh và xuất hiện 
rõ ràng đối với ngài. Chúng ta cũng có thể thấy các cảnh giới 
khác,...nếu như chúng ta phát triển được đủ định lực và tâm 
thanh tịnh. 

Thời tiết (hỏa đại) cũng tạo ra và duy trì các sắc 
không linh hoạt. Một ví dụ điển hình là các loại cây cối. Sắc 
của chúng là sắc do thời tiết sanh và ban đầu sắc này là do 
hỏa đại trong hạt giống sanh. Sự tăng trưởng của chúng chỉ 
là sự tạo ra liên tục của sắc đo thời tiết sanh qua nhiều thế 
hệ. Sự tăng trưởng này xảy ra với sự trợ giúp của hỏa đại từ 
trong đất, mặt trời (nóng), và nước (lạnh). 

Chăắng hạn, hỏa đại trong đá, kim loại, khoảng chất, 
và gỖ cứng. TÁC mạnh, và tạo ra rất nhiều thế hệ sắc. Đó là lý 
do vì sao sắc ấy có thê kéo dài trong một thời gian rất lâu. 
Tuy nhiên hỏa đại trong các loại cây mềm, gỗ mềm, thịt, 
thức ăn và nước lại rất yêu, không tạo ra được nhiều thế hệ 
sắc, và cũng là lý do vì sao sắc của chúng chẳng bao lâu sẽ 
tan rã. Khi sắc tan rã, chính là vì hỏa đại không còn tạo ra 
sắc mới, thay vào đó lại tự thiêu đốt nó: sắc trở nên mục nát, 
thối rữa, tan ra, và phân huỷ. 

Khi sắc bị thiêu huỷ băng lửa, như khi gỗ bị đốt cháy, 
chính là do hỏa đại của sắc bên ngoài (lửa táp vào gỗ) hỗ trợ 
cho hỏa đại của sắc bên trong (gỗ), và một số lớn hỏa đại 





?53 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 133, trang 536 và 151, trang 541/Tập 
H. 
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bùng ra, điều này có nghĩa rằng hỏa đại trở nên tăng thạnh 
và sắc bị thiêu huỷ. 

Để biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát, 
chúng ta cần biết và thấy một số sắc do thời tiết (hỏa đại) 
sanh như thế nào. Chúng ta cần biết và thấy cách mỗi loại 
kalãpa có hỏa đại, vốn là nhiệt hay thời tiết tạo ra các tổng 
hợp tám sắc do thời tiết sanh, và tổng hợp này lại tạo ra 
những tông hợp tám sắc do thời tiết sanh khác, cứ như vậy 
chúng tiếp tục tạo ra các thế hệ tổng hợp tám sắc do thời tiết 
sanh. Chúng ta cần biết và thấy cách tiến trình này xảy ra 
trong tất cả các giác quan (căn), và trong các sắc bên ngoài 
Ta SaO. 

Tất nhiên, với đầy đủ sự thiện xảo, tinh tấn và ánh 
sáng của trí tuệ phát sanh từ cận định hay bậc thiền, người 
hành thiền có thể tự mình biết và thấy được những điều này. 


SÁCDO MẬT THỤCSANH 


Sắc do vật thực sanh (ãhãra-ja-ripa) gồm hai loại 
tổng hợp sắc do vật thực sanh: 

[1] Tông hợp thuần tám sắc do vật thực sanh (Zhãrz- 
Ja-suddh-atthaka-ripa): tổng hợp này bao gồm tám 
loại sắc căn bản, sắc thứ tám của nó là dưỡng chất do 
vật thực sanh (ahaãra-7a-o7a). Chính vì vậy, nó cũng 
còn được gọi là tổng hợp tám có dưỡng chất do vật 
thực sanh (ahara-ja-oj-af†haka-kalapa), nó là một 
loại sắc cụ thẻ. 

[2] Tổng hợp khinh, nhu, thích mười một sắc (lahui- 
ãd-ekäã-dassaka-kaläpa): tông hợp này bao gồm tám sắc 
căn bản cộng thêm ba loại sắc: khinh (/zh„Z), nhu 
(muauiz) và thích (kammannafa). Nó phát sanh khi thân 
cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, do sự an lạc, sức 
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khoẻ, sức mạnh, thoải mái..: chăng hạn, nếu sự tiêu 
hoá của chúng ta tốt, các tông hợp sắc có dưỡng chất 
do vật thực sanh này truyền đi rất đễ dàng. Điều này 
cũng có thể xảy ra khi thức ăn thơm ngon và bô 
dưỡng. 


Hai loại sắc do vật thực sanh này được tạo ra trong 
hai tiến trình dinh dưỡng: khi cơ thê được nuôi dưỡng bằng 
dưỡng chất rút ra từ thức ăn và thức uống. Như thế nào? 

Cơ thê hấp thụ dưỡng chất từ thức ăn và thức uống 
trong đường tiêu hoá của chúng ta: thức ăn và thức uống 
trong miệng chúng ta, thức ăn và thức uỗống mới đưa vào bao 
tử chưa tiêu hoá, thức ăn đã tiêu hoá một phần và thức ăn đã 
tiêu hoá hoàn toàn trong ruột của chúng ta, và phân. Tất cả 
những thứ đó đều là các tổng hợp tám có dưỡng chất do thời 
tiết sanh (wu-ja-oj-althamaka- -kalapa), thức ăn trong bát của 
chúng ta cũng vậy. Và dưỡng chất của các tổng hợp sắc 
(kalãpas) ây nuôi dưỡng cơ thê chủ yếu với sự giúp đỡ của 
lửa tiêu hoá (pãcaka-tejo): hoả đại của các tông hợp mạng căn 
chín sắc, mà như đã đề cập là do nghiệp sanh, và được tìm 
thấy ở khắp toàn thân. 

Như vậy có hai giai đoạn nuôi dưỡng. Giai đoạn đầu 
xảy ra khi lửa tiêu hoá gặp dưỡng chất của thức ăn trong 
đường tiêu hoá của chúng ta. Do sự gặp gỡ đó, sắc được 
sanh thêm ở khắp toàn thân: đó là, các tổng hợp tám có 
dưỡng chất do vật thực sanh (ãhãra-ja-oj-a†thamaka-kaläpa) 
được sanh ra ở khắp toàn thân. 

Giai đoạn nuôi dưỡng thứ hai xảy ra khi lửa tiêu hoá 
gặp dưỡng chất của các tổng hợp tám có dưỡng chất do vật 
thực sanh cũng như dưỡng chất của sắc khác trong thân. Do 
sự gặp gỡ đó, sắc được sanh thêm nữa; đó là, các tổng hợp 
tám có dưỡng chất do vật thực sanh (ahara-ja-oj-a††hamaka- 
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kalapa) khác:”* 

$ bốn đến năm thế hệ trong trường hợp của sắc do 
nghiệp sanh 

® hai đến ba thế hệ trong trường hợp của sắc do tâm 
sanh 

® mười đến mười hai thế hệ trong trường hợp của sắc 
do thời tiết sanh 

® mười đến mười hai thế hệ trong trường hợp sắc do 
vật thực khác sanh. 

Đó là cách dưỡng chất từ thức ăn và thức uống nuôi 
dưỡng thân. 

Chắng hạn, ở giai đoạn nuôi dưỡng thứ nhất, một 
tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh đi đến con 
mắt. Kế, ở giai đoạn thứ hai, dưỡng chất của một tổng hợp 
tám có dưỡng chất do vật thực sanh (cùng với lửa tiêu hoá) 
ây gặp dưỡng chất của một tổng hợp nhãn (mắt) mười sắc, 
và bốn hay năm thế hệ tổng hợp tám có dưỡng chất do vật 
thực sanh được tạo ra: tổng hợp tám có dưỡng chất do vật 
thực sanh và tổng hợp mạng căn chín sắc làm nhiệm vụ như 
hỗ trợ duyên (wupaithambhaka-paccaya), và tông hợp nhãn 
mười sắc làm nhiệm vụ như năng sanh duyên (/anaka- 
paccaya). Lại nữa, hoả đại trong bốn hay năm thế hệ tổng 
hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh ấy sẽ tạo ra mười 
đến mười hai thế hệ tông hợp tám có dưỡng chất do thời tiết 


25 Sắc được tạo ra trong giai đoạn thứ nhất được gọi là sắc khởi nguyên từ vật 
thực (ahãra-samu{thäna-rũpa). Ö giai đoạn thứ hai, đối với sắc nghiệp sanh, 
thế hệ thứ nhất là sắc do vật thực sanh có nghiệp là duyên (kamna-paccay- 
ähãraja-ripa), trong khi các thế hệ tiếp theo là sắc do vật thực sanh có vật 
thực là duyên (ãhãra-paccay-ähãra-ja-ripa), nó cũng được gọi là sắc khởi 
nguyên từ vật thực có vật thực là duyên (ahãra-paccaya ãhãra-samu{thãna- 
rũpa). Theo cách tương tự chúng ta có sắc do vật thực sanh có tâm là duyên, 
sắc do vật thực sanh có thời tiết là đuyên. 
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sanh nữa. Và tiễn trình như vậy cũng xảy ra với các tông 
hợp thân mười sắc của con mắt, các tông hợp tánh mười sắc 
của con mắt, cũng như các tổng hợp tám đo tâm sanh, các 
tổng hợp mạng căn chín sắc và các tông hợp tám do vật thực 
sanh khác. Đó là cách dưỡng chất từ thức ăn và thức uống 
nuôi dưỡng, chẳng hạn, con mắt. 

Dưỡng chất của thức ăn hấp thụ trong một ngày có 
thể tái sinh theo cách này cho đến bảy ngày. Tắt nhiên, con 
số các thế hệ (tái sanh) này còn tuỳ thuộc vào khả năng tiêu 
hoá của chúng ta, và khả năng này được quyết định bởi 
nghiệp riêng của chúng ta. Nó cũng tuỳ thuộc vào chất lượng 
của thức ăn nữa. Nếu thức ăn kém phẩm chất, nó không thể 
sanh ra nhiều thế hệ, và chúng ta trở nên suy yêu và gây 
còm. Nếu thức ăn giàu dinh dưỡng, nó có thể tạo ra nhiều 
thế hệ hơn, và thậm chí chúng ta có thể phát phì. Thức ăn 
chư thiên, loại thức ăn cao cấp nhất của thiên giới, có thể tái 
sanh theo cách này cho tới một hoặc hai tháng. 

Vì lẽ các tổng hợp mạng căn chín sắc được thấy ở 
khắp toàn thân, nên lửa tiêu hoá cũng được thấy ở khắp toàn 
thân nhưng mức độ yếu hơn. Đó là lý do vì sao, chẳng hạn, 
khi đầu (củ là) được bôi vào da, hay một mũi thuốc được 
chích dưới da, thuốc sẽ lan truyền khắp toàn thân (giai đoạn 
nuôi dưỡng thứ nhất). Nhưng nếu bôi quá nhiều dầu, sự yếu 
ớt của lửa tiêu hoá trong da có thể làm cho nó mắt lâu hơn 
để hấp thu. Như vậy thuốc sẽ có hiệu quả khi nó đi qua giai 
đoạn nuôi dưỡng thứ hai. 

Để biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát 
(vipassanä), chúng ta cần biết và thấy cả hai giai đoạn nuôi 
dưỡng: giai đoạn đầu qua đó các tổng hợp tám có dưỡng 
chất do vật thực sanh được tạo ra và truyền đến các phần 
khác nhau của thân, và giai đoạn thứ hai qua đó các thế hệ 
khác của tông hợp sắc có đưỡng chất là thứ tám được sanh 
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ra để nuôi dưỡng các phần khác của thân. 

Với đầy đủ sự thiện xảo, tinh tấn, và ánh sáng của trí 
tuệ do cận định hay bậc thiền sanh, hành giả có thê biết và 
thấy những điều này. 


KÉTLUẬN 


Đến đây đã kết thúc sự giải thích ngắn gọn của chúng 
tôi về cách làm thế nào để một người biết và thấy sắc thủ 
uân qua thiền tứ đại. 

Đề tu tập đề tài thiền này, chúng ta cần phải có định 
mạnh: hoặc cận định, hoặc bậc thiền (/z#ãna). Nếu chúng ta 
bắt đầu với chính thiền tứ đại, chúng ta chỉ đạt đến cận định 
(upacãra-samadhi). Cận định là rất gần với bậc thiền 
(jhãna), điều này có nghĩa rằng định và ánh sáng của trí tuệ 
cũng đã rất mạnh và đầy năng lực. Nhưng nếu trước đó 
chúng ta đã phát triển được bậc thiền, chăng hạn, với bậc 
thiền của niệm hơi thở, ánh sáng trí tuệ của chúng ta sẽ đầy 
năng lực hơn, và điều đó sẽ đễ dàng hơn cho chúng ta để tu 
tập và hoàn thành thiền tứ đại. Tuy nhiên, không có được 
định như vậy, không có ánh sáng của trí tuệ như vậy, việc 
thể nhập các tông hợp sắc (rữpa-kalãpas), cũng như biết và 
thấy thực tại tối hậu (pháp chân đề) sẽ là điều bất khả. 

Tại sao lại cần thiết phải hành thiền tứ đại, một đề tài 
thiền khó như vậy? Bởi vì chúng ta không thể hành minh sát 
trên những khái niệm. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào khái niệm, 
rõ ràng là chúng ta không biết và thấy được sắc thủ uẫn đúng 
theo thực tại (như thực- y/hã bhữia)?ŠDo đó, để có thể 
hành minh sát, và tuệ tri sắc đúng theo thực tại, chúng ta cần 


?55 Xem trích dẫn ở mục Ánh Sáng Của Trí Tuệ, trang 170. 


206 Vận Hành của Nghiệp 


vượt qua những khái niệm, nhằm phân giải tính dường như 
cô đặc của sắc (khối tưởng về sắc), và thê nhập vào sắc chân 
đề. 

4: Hai Mươi Tám Loại Sắc 


BÓN ĐẠI CHỦNG (øahã-bhữia): 
Sắc Cụ Thể (zipphanna-ripa) 
1. Địa đại (pathavr.dhatu) 


2. Thuỷ đại (apo-dha£w) 
3. Hoả đại (@o-dhaã£u) 
4. Phong đại (vaãyo-đhaã£w) 


U/101H/0J000100J00010120 
HAI MƯƠI BÓN SẮC Y ĐẠI SINH (Upadãya-rñpa) 





Sắc Cụ Thể ((ripphanna-ripa)) 
Sắc Cảnh Giới (gocara-ripa): Sắc Tịnh Sắc (pasãda-rñpda): 
ắc đồ (sắc chủ thể) 
(wanna) |1) Tịnh nhãn sắc (cakkhu:pasada) 
(sadda) |2) Tình nhĩ sắc (sota:pasãda) 
(gandha) 3) Tịnh tỷ sắc (ghana'pasada) 
(rasa) 4) Tịnh thiệt sắc 0ivhãpasada) 
(photthabba) 5) Tịnh thân sắc (waãyapasada) 
(ojã) — | Sắc Tánh (bhãva-rũpa):! 
(vitindriya) 1) Sắc Tánh Nam - (0urisa-bhãva-ripa) 
(hadaya-rũpa) 2) Sắc tánh nữ (thi. bhãva-ripa) 





Sắc Không Cụ Thê (z„ipphanna) 


1) Hư Không Giới? (ãkãsadhãim›)|6) Sắc Thích Nghiệp?” (&ammaññai) 

2) Thân Biểu Trí  (&ãyzviZãaứzij)|7) Sắc Sanh? (upacaya) 

3) Khâu Biểu Trí  @acrviZZazi)|8) Sắc Tiến? (santafi) 

4) Sắc Khinh? (lahu)|9) Sắc Già (aratä) 

5) Sắc Nhu? (mud„za)| 10) Sắc Vô Thường? (aniccatä) 
Ghi Chú Cho Hai Mươi Tám Loại Sắc 


1. Xúc: đối tượng của thân thức không có một giới riêng, mà là ba trong 
bốn đại chủng: địa đại, hoả đại, phong đại. Dưỡng Chất: cũng gọi là 
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sắc vật thực (#hãra- rñp4). Mạng Căn: cũng gọi sắc mạng căn (JTvita- 
rũpa). Ý Vật cũng gọi Sắc Ỷ Vật (Tâm Căn). Sắc Nam/Nữ Tánh: 
cũng gọi nam quyền / nữ quyền (pwris- indriya, lith-indriya). 

2. Hư Không: sự giới hạn hay ranh giới giữa các tổng hợp sắc (rupa- 
kalãpas), tách riêng tông hợp sắc này với. tổng hợp sắc khác. 
Khinh/Như/Thích Nghiệp: chỉ có trong các sắc do tâm/thời tiết/vật 
thực sanh. Sanh: sự phát sanh các căn vật lý của bảo thai: chỉ khi 
phân biệt duyên khởi mới phân biệt được sắc này (xem “Duyên Sanh? 
trang 217). Tiến: sự sanh của các sắc sau đó. Vô Thường: sự tan rã, 
tan biến, hoại diệt (böhanga) của sắc. 


Sắc không cụ thể cũng được bao gồm trong định 
nghĩa về sắc uân, nhưng nó không phải là đôi tượng của 


minh sát.?55 


DANHCHONĐÉ 


Đề hành thiền minh sát (vipassana), chúng ta không 
chỉ biết và thấy sắc thủ uấn thôi; mà chúng ta cũng cân biết 
và thấy bốn danh thủ uẫn nữa, đó là thọ thủ uẩn, tưởng thủ 
uân, hành thủ uân và thức thủ uân. Bốn thủ uân này là danh 
(nam). 

Danh là tâm (c4) (cũng gọi thức (0i8ñan4)), [143] và 
các tâm sở (cefasika). Có sáu loại thức chính: [144] 


1. nhãn thức.......... (cakkhu-viñfiãna) 
2. nhĩ thức............ (sofa-vinnana) 
3:0 THỨC cssáymoyy s08 (ghaãna-viñfiana) 
4. thiệt thức............ (jivha viññana) 
5. thân thức............ (kãya-viñfñiana) 
Đi: Y HT s4 k0ux 0t sang (mano-viñffana) 


Nhưng thức không thê khởi lên một mình. Không có 





?5 VsM.xviii.667 °Dithi-Wisuddhi-Niddesa' (“Giải Thích Về Kiến Tịnh) 
PP.xvi.13 
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cái gì gọi là “thuần' thức cả, vì thức luôn luôn khởi lên cùng 
với một số tâm sở phối hợp nào đó.?”” Tổng cộng có tất cả 
năm mươi hai tâm sở?°Š. Điều này đã được đề cập ở trước. 
Chắng hạn, bảy tâm cở biến hành (sabba-cifa-sadhärana) là 
những tâm sở luôn luôn khởi lên với tất cả tâm.?” 


|. LTD an 1x 13405242462 (phassa) 

0 “EO 2323051131 MS tá (vedanđ) 

3¬ HOT) a4: 099/288 (sañna) 

SH, TŨỂT ca¿541649552a/4i4 se (cetana) 

5. nhất tâm.............. (ek-aggafä) 
ó. mạng quyên.......... (Tvit-indriya) 
VI v2 111 Ty (manasikara) 


Cũng có sáu tâm sở chỉ khởi lên với một số tâm, đó là 
sáu biệt cảnh tâm sở (pakinnaka): 


lu Ea 2a E02 0eni S14 (vitakka) 

SA... ..ẽ.ẽẽh. (vicãra) 

3. thắng giải (quyết định)....(adhimokkha) 

4. cần (tinh tấn)................(yriy4) 

Sứ, CHẤT 3u 10/20054 501406 40241006 0A. (pii) 

010C buốt sec baipnduduwsal biáe (chanda) 

Cũng có những tâm sở bất thiện (2ksaia). Chẳng 
hán”? 





27 Xem trích dẫn ghi chú cuối chương 307, cuối Tập II. Cũng xem “Những 
Điều Không Thể Có Được Đối Với Thức' Tập II. Và đề có thêm chỉ tiết về các 
tâm sở phối hợp, xem ghi chú 386, trang 315. 

8 VsM.xiv.456-492 “Khandha-Niddesa' (“Giải Thích Về Các Uân') 
PP.xiv.125-184 

?'? Xem các bảng 2a/2b/2c, trang 93/95/97. 3c trang 166, và 3d “Danh Pháp 
Của Tâm Siêu Thế' Tập II. 

260 Về các tâm sở bắt thiện, xem bảng 2a/2b/2c trang 93/95/97. 
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§ Sa c6 2s kosy (moha) ® mạn......... (mãna 

® vô tàm........ (ahiri) Š SATTs (206 se? (dosa) 

® vô quý...(anoffappa) An (issã) 

® phóng dật...(uddhacca) e lận...... (macchariya) 
® tham.......... (lobha) e hi...... (kukkucca) 

e (tà) kiến....... (di1thi) e nghi.....(9icikicchã) 


Và những tâm sở thiện hay tịnh hảo (sobhana), chẳng 





hạn: 
® tín...... (saddha) e Chánh Ngữ......... (Samma-Vaca) 
® niệm......... (sai)  |® Chánh Nghiệp...(Samma-Kammama) 
® tàm........... (hiri) e Chánh Mạng........ (Samma-Ajïva) 
® quý......... (offappa) |® ÐI.................. (karuna) 
® vô tham....ølobha) |® HT sassjkiovsu.goead (muduta) 
§ võ s37... ¿ (ødoøa |® TƯẾ GÓI42xsszs0a s3 (paññ-indriya) 
BIẾT VÀ THÂY DANH CHONĐÉ 


Với ánh sáng của trí tuệ (từ cận định hoặc định của 
bậc thiền -7"ãna) chúng ta cần biết và thấy tâm dựa trên chất 
máu trong trái tim, đây gọi là tâm căn hay ý vật (hadaya 
vaiihu). Chúng ta cần biết và thấy dòng tâm duy trì kiếp sông 
và các tâm sở của nó, tâm này được gọi là tâm hữu phần 
(bhavanga).°! Chúng ta cần biết và thấy tâm hữu phần bị gián 
đoạn mỗi khi có sự nhận thức qua một trong năm môn 





261 Thiền sư Pa-Auk saydaw giải thích rằng chỉ những hành giả có đủ Ba-la- 
mật mới có thê phân tích được tâm hữu phần ở giai đoạn này. Còn thông 
thường thì sau khi phân biệt được pháp duyên khởi người hành thiền mới có 
thê làm được công việc phân tích hữu phần ấy: xem “Duyên Sanh' trang 213. 
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(dvãra): nhãn-, nhĩ-,... như thế nào.?"? Chúng ta cũng cần biết 
và thấy cách nhận thức ấy xảy ra như một tiến trình tâm 
(ciia-vhi): tiễn trình nhãn môn, tiến trình nhĩ môn....tiễn 
trình thân môn, ra sao. Chúng ta cần biết và thấy có sự nhận 
thức qua ý môn, như một tiễn trình ý môn (mano-dvara-vnhi) 
như thế nào. Và chúng ta cũng cần biết và thấy các tâm và 
tâm sở là thành tổ của các tiến trình ngũ môn khác nhau, 
cũng như các tâm và tâm sở là thành tố của các tiến trình ý 
môn: đó là danh chơn đế. 


?2 Tâm hữu phần: (bhav-awga-cifa, nghiã đen là tâm tạo thành sự hiện hữu) 
tâm này không tương ứng với tâm tiềm thức hay vô thức đã được giả thiết 
trong tâm lý học của Freud. Thực sự, những loại tâm như vậy không hiện hữu, 
vì hai tâm không thê sanh một lần. Tâm hữu phần là một dòng trôi chảy của 
những tâm quả, được duy trì bởi nghiệp chín mùi vảo thời cận tử. Nó duy trì sự 
tương tục của danh (tâm) giữa những tiến trình tâm. Nó cũng làm nhiệm vụ 
như ý môn (mano-dvãra). Một khi nghiệp tạo ra kiếp sống này châm dứt, tâm 
hữu phần của kiếp này cũng dừng lại. Nơi những người không phải Thánh A- 
la-hán, một tâm hữu phần mới, với một đối tượng mới, sanh lên như kiết sanh 
thức hay tâm tục sanh. Vì vậy, có thể nói tâm hữu phần không phải là một 
“dòng ngầm của tiềm thức" hoạt động “bên dưới” những tiến trình tâm của sáu 
môn. Như chúng ta có thể thấy trong bảng 5b (“Tiến Trình Ngũ Môn' trang. 
294), và 5c (“Tiến trình Ý Môn” trang 297), trước khi sanh khởi một tiến trình 
tâm, dòng tâm hữu phần phải dừng lại. Và nó tiếp tục trôi chảy khi tiến trình 
nhận thức đã hoàn tất. Tâm hữu phần luôn luôn nhận thức cùng một đối tượng, 
đối tượng này độc lập với những đối tượng đi vào sáu môn: đó là lý do vì sao 
nó được gọi là tâm ngoài tiến trình (tách biệt với tiến trình nhận thức). 
VsM.xiv.455 'Viññãna-Kkhandha-Kath8' (Luận về Thức Uẫn') giải thích như 
sau: ° Khi kiết sanh thức đã dừng, lúc đó, tiếp theo kiết sanh (dù nó là loại gì), 
thì cùng loại ấy, là quả của cùng một nghiệp bất kể nghiệp đó là gì, khởi lên 
như tâm hữu phần với cùng đối tượng (như kiết sanh). Và bao lâu không có 
một loại tâm khác khởi lên phá vỡ sự tương tục, chúng cứ tiếp tục xuất hiện 
một cách bắt tận trong những giai đoạn ngủ không mơ mộng...., giống như sự 
trôi chảy của một dòng sông.” Đề biết thêm chỉ tiết về đối tượng của tâm hữu 
phần duy trì kiếp sống, xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh” trang 101. 
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BÓN LOẠI KHÔI TUỔNG VẺ DANH 


Tại sao chúng ta cần phải phân tích các loại tiễn trình 
tâm khác nhau? Một lần nữa, như trong việc phân biệt sắc, 
chính là để vượt qua ngã tưởng (za-sañña). Quý vị còn nhớ 
khi bàn về Kinh “Dây Trói Buộc' (*Gaddula-Baddha Sutta`), 
chúng ta đã bàn đến kẻ vô văn phàm phu bằng cách này hay 
cách khác đã đồng nhất mình không chỉ với sắc thủ uẫn thôi 
mà còn cả với bốn danh thủ uẫn?% ra sao không. Điều này 
xảy ra là vì sự đánh lừa của tính cô đặc (ghana-thường dịch 
là khối tưởng). Và nó chỉ có thể vượt qua bằng sự phân giải 
khối tưởng (ghana- vinibbhoga). Tuy nhiên, trong trường 
hợp của danh chúng ta cần phân giải bốn loại khối tưởng:? 

1) Khối tưởng về sự tương tục (saati-ghana): bởi vì 

danh hay tâm dường như là một sự tương tục cô đặc, 

một tổng thể liên tục, nên người ta có thê nghĩ rằng 
cũng một “tâm” ây nhận thức các đối tượng qua mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Và người ta cũng có thê 
nghĩ rằng cũng cái ngã Ấy, cũng cái ZØđm ° ây, cũng 
cái “thức thanh tịnh 255 ây,... “chuyên đi” từ kiếp này 
sang kiếp khác, đi vào các thân khác. Để vượt qua ảo 
tưởng nảy, chúng ta cần phải phân giải tính dường 
như cô đặc ấy của tâm. Chúng ta cần phải thấy được 
rằng sự nhận thức xảy ra qua các tiền trình tâm luôn 
luôn sanh và diệt. Bằng cách đó, chúng ta thấy rằng 
tâm không có tính tương tục: vì ngay khi sinh lên nó 





23 Xem lại phần “Xem Năm Uần Là Tự Ngã' trang 20. 

9 WsMT.xxi.739 “Upakkilesa-Vimuita-Udaya-Bbaya-Ñana-Kathä- Vannanä" 
(“Mô tả Sự Giải Thích về Trí Sanh&Diệt Thoát Khỏi Tuỳ Phiền Não'). 

?5 Đề có một thí dụ điền hình về ảo tưởng này, xem “Tỳ Kheo Sãti' trang 286. 
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liền diệt. Không có thời gian cho tâm đi bất kỳ nơi 
đâu, tâm không đi từ kiếp này sanh kiếp khác, thậm 
chí không cả từ khoảnh khắc này sanh khoảnh khắc 
khác. 

2) Khối tưởng về tập hợp (samiữha-ghana): bởi vì 
danh dường như là một tổng thê tập hợp lại, người ta 
có thể nghĩ nó là cái #8 thanh tịnh nhận thức đối 
tượng. Và họ còn nghĩ rằng đó là ## ngã của họ. Để 
vượt qua ảo tưởng này, chúng ta cần phân giải tính 
dường như cô đặc của từng loại tâm riêng biệt, có 
nghĩa là chúng ta cần phân giải từng loại tâm riêng 
biệt trong từng loại tiền trình tâm. Theo đó, chúng ta 
thấy rằng sự nhận thức bao gồm một số các tâm sở, 
như thọ, tưởng, tư...; tầm, tứ; hay tham, sân, s1, tà 
kiến, mạn, và hoài nghĩ; hay vô tham, vô sân, vô s1, 
hỷ, niệm, tín, và chánh kiến. Không có một hợp thể ở 
bất kỳ nơi đâu. 

3) Khối tưởng về nhiệm vụ (kicca-ghana): do sự hiểu 
biết không đây đủ về danh chơn đề, người ta có thê 
nghĩ các giới (đu) dựa trên một bản ngã, giống 
như hạt giống và cây cối đều dựa trên đất vậy.?9 Đề 
vượt qua ảo tưởng này, chúng ta cần phải thấy được 
rằng mỗi tâm và các tâm sở có đặc tính, nhiệm vụ, sự 
thê hiện và nhân gần của riêng nó: nó không dựa trên 
bất kỳ một ngoại vật nào xem như là bản ngã của nó. 
4) Khối tưởng về chủ thể (2 ghana): sau khi đã chọc 
thủng được ba loại khối tưởng trước, người ta có thê 
nghĩ, chăng hạn, “7ø đã thấy được sắc chơn đề và 
danh chơn để” hay, “cái ngã năng trí đã thấy được 





2 Xem ghi chú cuối chương 141, trang 539. 
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danh và sắc chơn đề'.?” Đề vượt qua ảo tưởng này, 
chúng ta cần phân giải ba loại khối tưởng trong các 
tiễn trình tâm minh sát làm nhiệm vụ thể nhập hay 
chọc thủng ba loại khối tưởng này, với minh sát trí 
theo sau (tâm minh sát sau biết tâm minh sát trước). 
Chúng ta cần thấy được rằng danh như đối tượng của 
minh sát trí cũng là chủ thể của minh sát trí, chính nó 
chọc thủng ba loại khối tưởng về danh mà vốn cũng 
là một chủ thê với cùng một đối tượng.[145] 


Chú giải giải thích rằng trừ phi chúng ta phân giải 
thành công bốn loại khối tưởng này, bằng không chúng ta sẽ 
không thê nào vượt qua được ngã tưởng (2/a-saññä),và 
không thê đạt đến vô ngã tưởng (awafa-saññä). Tuy nhiên, 
với đầy đủ sự thiện xảo, nỗ lực tinh tấn, và ánh sáng trí tuệ 
của cận định hay bậc thiền, chúng ta có thể thành tựu được 
điều này. 

Thế nhưng thành tựu đó vẫn chưa đủ, có phải vậy 
không? Từ trước đến giờ chúng ta mới chỉ thấy được danh 
và sắc của hiện tại, bên trong và bên ngoài. Như đã đề cập ở 
trên, theo lời Đức Phật dạy, biết và thấy năm thủ uân là biết 
và thấy năm thủ uân quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên 
ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần.[146] Như 
vậy, để hiểu được Thánh Đề Thứ Nhất, hay Khổ Thánh Đề 
(Dukkha-Ariya-Sacca ), chùng ta cũng cần phải thấy các 
loại khác của năm thủ uâẫn (đó là thấy tám loại còn lại trong 
mười một loại của năm thủ uân vừa kể). Sau khi đã làm 
được điều này, chúng ta kế như đã đạt được trí đầu trong hai 
minh sát trí chuẩn bị, đó là Trí Xác Định Danh và Sắc hay 





Người ta cũng có thể nghĩ chỉ danh-sắc chơn đề thay đổi (vô thường), còn 
“tâm biết” không thay đôi. 
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Danh Sắc Phân Tích Trí (Nãma-Ripa-Pariccheda-Ñăna).263 


DUYÊN SINH 


Đến đây tôi sẽ nói tóm tắt lại cách chúng ta cần thấy 
năm thủ uẫn của quá khứ và tương lai [147] để biết và thấy 
được sự sanh và diệt theo nhân duyên của chúng. Trong việc 
hành thiền minh sát, chúng ta cũng cần phải biết và thấy 
nguồn gốc của danh và sắc. Đó là biết và thấy. Thánh Đề 
Thứ Hai, Khổ Tập Thánh Đề (thánh đề về nguồn gốc của 
khổ), và cũng là nguồn gốc của năm thủ uần. 

Với ánh sáng của trí tuệ phát sanh từ cận định hay 
định của bậc thiền, hành giả có thể đi ngược trở lại dòng 
danh sắc nối tiếp nhau từ sát na hiện tại đến sát na tái sanh 
của mình trong kiếp này, rồi đến sát na tử của mình trong 
kiếp quá khứ. [14s] Và, cho đến mức có thể phân biệt được, 
hành giả đi ngược thêm nữa về nhiều kiếp sống quá khứ theo 
cùng cách thức như trên. Sau đó hành giả cũng có thể nhìn 
vào tương lai, đến thời điểm Bát-Niết Bàn (Parinibbãna- sự 
diệt tối hậu) của mình. Nhờ nhìn vào các yếu tố riêng biệt 

của danh-sắc hành giả có thể nhận ra các nhân và các quả. 
Điều này có nghĩa răng hành giả có thể biết và thấy các yêu 
tố riêng biệt của duyên sanh (pa{icca-samuppada), và thấy 
chúng có liên hệ với nhau như thế nào. Đó là:29 


28 Về 'Danh sắc Phân Tích Trí”, xem “Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị”, trang 176. 


29 Đức Phật đưa ra định thức duyên sanh này xuyên suốt Giáo Pháp của Ngài. 
Chẳng hạn, xem sự mô tả của ngài về sự hiểu biết về duyên sanh và duyên diệt 
của bậc Thánh A-la-hán trong U.1.3 “7azfiya-Bodhi-Suftam` (“Kinh Giác Ngộ 
Thứ Ba" < “Do cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh, cái kia sanh. 
Do cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu. Do cái này diệt, cái Kia 
diệt". Tức là duyên vô mình có các hành. Duyên các hành có thức... Duyên 
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[1] Do vô minh (av74), các hành sanh (sankhär4); 

[2] do hành, thức sanh (viññan4); 

[3] do thức, danh sắc sanh (ø:ma-ripa); 

[4] do danh sắc, lục nhập sanh (sđJ-ãyafan4); 

[ŠJ do lục nhập, xúc sanh (ø›hass4a); 

[6] do xúc, thọ sanh (vedan4); 

[7] do thọ, ái sanh (anh); 

[8] do ái, thủ sanh („2äaãn4); 

[9] do thủ, hữu sanh (bhava); 

[10] do hữu, sanh sanh 0đ); 

[11] do sanh, 

[12] già chết Øarã-marana), sầu (soka), bi (parideva), 
khổ (2ukkha), ưu (domanassa), và não (upädãya) sanh. 

Hiểu được những vận hành của duyên sanh không 
phải dễ: chỉ khi một người đã tự mình biết và thấy pháp 
duyên sanh thì nó mới trở nên zõ ràng. Lúc đó họ mới có thê 
mô tả được năm nhân làm pjđi sanh một kiếp sống mới, vốn 
là năm quả, như thế nào. Năm nhân trong một kiếp sống là: 


1) vô minh....(avi7a) 4) hành (nghiệp).. (sa»khara) 
2) áI..........(1anha) 3) .TUTIa23967 2022202 (bhavq) 
3) thÚ..:...-.. (upadana) (của nghiệp lực) 


Năm nhân này làm phát sanh năm quả trong một kiếp 
sông khác. Năm quả lúc đó là: 


1) thức........(yiññãna) |4) xúc.............. (phassa) 


sanh, có già chết, sâu bi khổ ưu não. Như vậy là tập khởi của khổ uẩn này. Do 
đoạn diệt, ly tham, vô mình không có dự tàn, nên các hành diệt. Do các hành 
diệt, nên thức diệt... Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này">. Và trong 
A.HILHLiI.1 “7i#h-Ãyatana-Suftan (*Giáo Lý Bộ Phái”), ngài kết luận: 'Đây 
gọi là, này các Tỳ kheo, Thánh Đề về Nguồn Góc của Khổ (Dukka-Samudayan 
Ariya-Saccam )) Cũng xem ghì chú 272 trang 215. 
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2) danh & sắc...(nãma-ripa) | 5) thọ[149]........ (vedanä) 
3) lục nhập... (sal-ãyafana) 

Năm quả là một với tái sanh, già và chết. Đó là cách 
một người biết và thấy duyên sanh, hay thấy những vận hành 
của nghiệp. Đó là cách một người biết và thấy các nhân của 
nghiệp, và các nhân của nghiệp quả: sự sanh ra, sự già và 
chết liên tục, sự sanh khởi liên tục của khổ (đ„ukkha).”?? [150] 
Khi một người đã thấy được duyên sanh theo cách này, họ 
không thê còn chấp nhận thường kiến hoặc đoạn kiến.?7! 

Tuy nhiên, biết và thấy khô sanh như thế nảo thôi thì 
không đủ. Đề hiểu biết đầy đủ về duyên sanh, người ta cũng 
cần phải thấy khô diệt ra sao nữa. Người ta cần biết và thấy 
sự chứng đắc Bát Niết Bàn (Parinibbana- sự điệt tôi hậu) 
của mình trong tương lai. Đó là.?”2 


?7 Xem bảng “Duyên Sanh từ Kiếp Này sang Kiếp Khác", cuối Tập II. 

27! VsM.xvii.660 °Paññã-Bhữmi-Niddesa' (“Giải Thích về Đất Cho Tuệ Sanh") 
PP.xvii.310-311 giải thích: “Ở đây, sự không gián đoạn của dòng tương tục 
theo cách này, “Do vô minh, hành sanh; do hành, thức sanh”, cũng giống như 
một hạt giống đạt đến tình trạng của một cái cây qua tình trạng của chồi 
non,..., được gọi là “Phương Pháp Đồng Nhất” (eka#a-nayo-đồng nhất lý). 
Người thấy điều này một cách đúng đắn sẽ đoạn trừ được đoạn kiến nhờ hiểu 
sự không gián đoạn của tính tương tục xảy ra qua mối liên kết nhân - quả. Và 
một người thấy sai sẽ chấp giữ thường kiến do nắm bắt tính đồng nhất trong sự 
không gián đoạn của tương tục tính xảy ra qua mối liên kết nhân - quả này. 
Việc xác định đặc tính riêng của vô minh..., được gọi là “Phương Pháp Biệt 
Dị” (nãnatta-nayo: Biệt Dị Lý). Người thấy đúng điều này sẽ đoạn trừ được 
thường kiến do thấy sự sanh khởi của từng trạng thái mới. Và người thấy sai sẽ 
chấp vào đoạn kiến do nắm bắt nét biệt dị riêng trong chuỗi sự kiện trong một 
tương tục duy nhất như thê nó là một tương tục không gián đoạn." Cũng xem 
trích dẫn ghi chú cuối chương 166, trang 550. 

?2 Thí dụ, trong Tăng Chi Kinh, “Kinh Giáo Lý Các Bộ Phái' (“Titth-Äyatana- 
Suttarh'- A.IHI.ILii.1). Ở đó Đức Phật kết luận: “Đây gọi là, này các Tỳ kheo, 
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[I] Với sự diệt không còn dư tàn của vô minh 
(avijaya tveva asesa-viraga-nirodha), có sự diệt của 
các hành (sakhãara-nirodho). 

[2] Với sự diệt của các hành, có sự diệt của thức. 

[3| Với sự diệt của thức, có sự diệt của danh & sắc. 

[4] Với sự diệt của danh & sắc, có sự diệt của lục 
nhập. 

[Š] Với sự diệt của lục nhập, có sự diệt của xúc. 

[6] Với sự diệt của xúc, có sự diệt của thọ. 

[7] Với sự diệt của thọ, có sự diệt của áI. 

[8] Với sự diệt của áI, có sự diệt của thủ. 

[9] Với sự diệt của thủ, có sự diệt hữu. 

[10] Với sự diệt của hữu, có sự diệt của sanh. 

[11] Với sự diệt của sanh, 

[12] Già & chết, sầu, bi, khổ, ưu, và não diệt 
(nirujJhanfi) 

Ở đây, một người biết và thấy việc chứng đắc A-la- 
hán có quả của nó là sự diệt của năm nhân, vô minh, ái, thủ, 
hành và nghiệp hữu như thế nào. Cuối kiếp sống Ấy, năm 
uấn diệt không còn dư tàn hay nói cách khác cuôi kiếp sống 
ấy có sự không khởi lên của năm uẩn, vốn là năm quả — 
thức, danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ. 

Liệu điêu này có nghĩa là mọi người đêu sẽ đặc A-la- 
hán thánh quả không? Không. Nhưng khi một người chuyên 
cân thực hành, với một cái tâm đã được tịnh hoá nhờ định 
mạnh và đây năng lực, miệt mài trong công việc thực hành 
phân biệt danh và săc thâm sâu, thì những điêu kiện như vậy 





Thánh Đề Về Sự Diệt Của Khổ (Dukkha-Nirodharh Ariya-Saccarh). Cũng xem 
ghi chú 269, trang 214. 
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sẽ giúp họ thấy được sự chứng đắc Bát Niết Bản, hay sự diệt 
tối hậu trong tương lai của họ. Tuy nhiên, nếu họ ngưng 
hành thiền..., những điều kiện sẽ thay đổi, và khi những 
điều kiện thay đổi thì kết quả tương lai cũng sẽ thay đổi. Đó 
là lý do vì sao thấy Parinibbãna hay sự điệt tối hậu của 
mình trong tương lai không giống như thấy Niết Bàn vậy. 
Điều này kết luận sự giải thích tóm lược của chúng tôi về 
công việc chuẩn bị được xem là cần thiết cho một người 
thực hành minh sát. 


BIÉT VÀ THẢY TAM TUÚNG 


Tu tập minh sát (vipassanä-bhãvan3) thực sự là để có 
được cái biết và thấy sắc chân đề (sắc uân), danh chân đề (vô 
sắc uân), và sự sanh và diệt của chúng, thuộc quá khứ, tương 
lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và 
cao thượng, xa và gần, nhưng lúc này người hành thiền cần 
thấy chúng có ba đặc tính hay tam tướng (i-iakkhana): vô 
thường, khô và vô ngã như thế nào đã.?”3Đó là 

1) Danh-sắc và các nhân của chúng ngay khi sanh 
lên liền diệt: đó là đặc tính vô thường (znicca- 
lakkhana — VÔ thường tướng). 

2) Danh-sắc và các nhân của chúng phải chịu sự 
sanh và diệt không ngừng: đó là đặc tính khổ 
(dukkha-lakkhana — khổ tướng). 

3) Danh-sắc, do phải chịu vô thường và khổ, nên 
không thể có một cốt lõi hay thực chất vững bèn, 
bất khả hoại: đó là đặc tính vô ngã (anafa- 





?3 Đề biết thêm những phân tích của Đức Phật, xem, “Sắc là Thường hay Vô 
Thường”, Tập II. Cũng xem “Tam Tướng” trang 173. 
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lakkhana — VÔ ngã tướng). 
MUÒI SÁU TUỆ MINH SÁT(MINH SÁT TRÍ 


Như vậy, tu tập minh sát là đề tiễn triển qua các cấp 
độ tuệ hay trí.[151] Và như đã giải thích ở trước, minh sát trí 
là hiệp thế (/okiya) hoặc siêu thế (/okuara) tuỳ theo. 

Giải thích việc tu tập các minh sát trí, Kinh Điển Päj¡ 
thường hói về mười sáu tuệ minh sát (minh sát trí). Hai minh 
sát trí đầu chúng ta đã bàn ở trước:?72 

1. Trí Xác Định Danh Sắc (Nãma-Ripa-Pariccheda- 
Ñãna, thường dịch Danh Sắc Phân Tích Trí): với 
trí này, người hành thiền sẽ biết và thấy được các 
loại danh và sắc chân đề khác nhau. 

2. Trí Phân Biệt (Hiểu Rõ) Nhân Duyên (Paccaya- 
Pariggaha-Ñãng): với trí này, người hành thiền 
sẽ biết và thấy được duyên sanh theo chiều thuận 
(sanh) và chiều nghịch (diệt). 

Như đã nói trước đây, hai trí này thực sự chỉ là những 
trí chuẩn bị, tức những trí nhờ đó một người biết và thấy 
được các đối tượng của thiền minh sát. Như vậy chúng ta 
còn lại mười bốn minh sát trí nữa:2”5 

3.. Trí Thẩm Sát Tam Tướng (Sammnasana-Ñãna):?' 
với trí này, người hành thiền sẽ thấy được các 
tổng hợp danh và sắc đều có ba đặc tính mà 


?4 Xem “Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị”, trang 176. 

?75 Đề có thêm những chỉ tiết về các minh sát trí này, hãy xem chương cuối, 
“Sự Không Vận Hành Của Nghiệp", cuối Tập II. 

?9 VWsM.xx.694-722 'Magg-1magga-Ñãna-Dassana-Visuddhi-Niddeso ° (*Giải 
Thích Về Đạo&Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh') PP.xx.6-92. 
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chúng ta vừa đề cập, đó là vô thường, khổ và vô 
ngã. Người hành thiền sẽ hiểu rõ được ba đặc tính 
của năm thủ uân quá khứ, tương lai, và hiện tại, 
bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao 
thượng, xa và gần. Người hành thiền cũng sẽ hiểu 
rõ được ba đặc tính của sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, 
mười hai chi phần của duyên sanh, và mười tám 
giới.[152] Vì lẽ trí này lấy các hành hữu vi làm đối 
tượng, nên nó cũng là hiệp thé. 


._ Trí Quán Sanh Diệt (Udaya-Bbay-Anupassana- 


Ñãna):?” với trí này, người hành thiền sẽ biết và 
thấy sự sanh và diệt theo nhân duyên và theo sát 
na của sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc 
do thời tiết sanh, và sắc do vật thực sanh ở từng 
sát na của các tiến trình tâm họ phân biệt, từ tâm 
tục sanh cho đến tâm tử của mỗi kiếp quá khứ mà 
họ đã phân biệt. Người hành thiền cũng sẽ biết 
như vậy đối với kiếp hiện tại, và tất cả các kiếp 
sống tương lai họ phân biệt cho đến khi Bát-Niết- 
bàn hay sự diệt tối hậu (Parinibbäna) của họ. 
Thực hành theo cách này, người hành thiền sẽ 
biết và thấy được các hành sanh và diệt như thế 
nảo, và điều này cũng có nghĩa các hành là vô 
thường khổ và vô ngã. Và vì lẽ trí này lây các 
hành hữu vi làm đối tượng, nên nó cũng là hiệp 
thê. 


5. Trí Quán Sự Hoại Diệt (Bhang-Anupassana- 


?7 WsM.xx.723-731 ibid.PP.xx.93-104 
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NÑãna):?”'® với trí này, người hành thiền cũng sẽ 


làm như với trí trước, ngoại trừ việc chỉ tập trung 
trên sự diệt và tan hoại của các hành mà thôi. 
Thấy các hành theo cách này, người hành thiền sẽ 
có được trí hiểu biết mạnh mẽ hơn về cách các 
hành phải chịu vô thường, khô và vô ngã như thê 
nảo. Ở đây cũng vậy, vì trí này lây các hành hữu 
vi làm đối tượng, nên nó cũng là trí hiệp thế. 

6. Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ Hãi (Bhayar- 
Upa†thäna-Ñãna — Hán dịch 'Bố Uỷ Hiện Khởi 
Trí”): với trí này, tất cả các hành quá khứ, vị lai 
và hiện tại sẽ xuất hiện đối với người hành thiền 
như đáng sợ hãi, bởi vì sự hoại diệt không thê 
tránh được của chúng. Vì lẽ trí này lẫy các hành 
hữu vi làm đối tượng nên nó cũng là hiệp thế. 

7. Trí Quán Sự Nguy Hiểm (Ädinav-nupassanä- 
NÑãna — Hán dịch: Quá Hoạn Tu) Quản Trị): với 
trí này, người hành thiền sẽ đi đến chỗ xem sự 
sanh, trụ, và diệt của các hành quá khứ, vị lai và 
hiện tại là nguy hiểm. Vì lẽ trí này lây các hành 
hữu vi làm đối tượng nên nó cũng là hiệp thế. 

§. Trí Quán Sự Nhàm Chán (Mibbid-Anupassana- 
Ñãna — Hán dịch: Yếm Ly Tuỳ Quán): với trí 
này, người hành thiền sẽ chấm dứt sự thích thú 
đối với các hành quá khứ, vị lai và hiện tại. Và 
người ẫy chỉ xem sự an tịnh của bắt-sanh, trạng 
thái tịnh lạc, là đáng mong muốn. Lúc đó, tâm 


?78 Chị tiết về trí này cho đến trí thứ mười một, “Trí Xả Đối Với Các Hành" 
xem VsM.xxi.741-803 'Pafipadä-Ñana-Dassana-Visuddhi-Niddeso' (*Giải 
Thích Về Đạo Hành Trí Kiến Thanh Tịnh') PP.xx.10-127. 
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người ấy sẽ khuynh hướng về Niết-Bàn một cách 
tự nhiên.” Vì lẽ trí này lấy các hành hữu vi làm 
đối tượng nên nó cũng là hiệp thé. 

Trí Mong Muốn Giải Thoát (Muñcitui-Kamyatä- 
NÑăna — Hán dịch: Thoát Dục Trị): với trí này, 
người hành thiền sẽ phát triển một ước muốn 
thoát khỏi các hành. Một lần nữa, vì trí này lẫy 
các hành hữu vi làm đối tượng, nên nó cũng là trí 
hiệp thế. 


10. Trí Quán Sự Tỉnh Sát (Pa†isankh-Anupassana- 


II 


NÑãna — Hán dịch: Tỉnh Sát Tuỳ Quán Trị): với 
trí này, một lần nữa người hành thiền sẽ quán các 
hành quá khứ, vị lai, và hiện tại đều mang tính 
chất vô thường, khổ và vô ngã, nhưng với sức 
mạnh minh sát lớn hơn đã từng trước đây. Trí này 
vẫn lây các hành hữu vi làm đối tượng, nên nó là 
hiệp thế. 


.Trí Xả Đối Với Các Hành (Saukhãr-Upekkhä- 


NÑãna —Hán dịch: Hành Xả Trị): với trí này, 
tưởng của người hành thiền về các hành đã thay 
đổi: thay vì thấy chúng như đáng sợ hãi hay đáng 
ưa thích, họ sẽ trở nên dửng dưng đối với chúng, 
xem chúng với một cái tâm trung lập (không ghét 
cũng không thích).?#° Một lần nữa, vì trí này lấy 
các hành hữu vi làm đối tượng nên nó cũng là 
hiệp thế. Và nó được xem là cao nhất trong các trí 





?° Các trí: Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ Hãi, Trí Quán Sự Nguy Hiểm, và Trí 
Quán Sự Nhàm Chán, này cũng được bàn đến ở “Vị Đa Văn Thánh Đệ Tử Trở 
Nên Nhàm Chán” Tập II. 

389 Trí Mong Muốn Giải Thoát, Trí Quán Sự Tỉnh Sát, và Trí Xả Đối Với Các 
Hành đã được bàn luận tại “Xả Đối Với Ngũ Uân, Tập II. 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 2 


12. 


13. 


hiệp thế. 
Năm trí còn lại chỉ sanh trong tương quan với sự 
sanh khởi của các Đạo & Quả Trí. Như vậy mặc 
dù ba trong năm trí ấy thuộc hiệp thế, chúng ta 
vẫn không kê chúng trong những minh sát trí hiệp 
thế.28! 

Trí Thuận Thứ (4øuloma-Ñãna): Trí này có thê 
sanh hai hay ba lần, và chỉ sanh liền trước các 
Đạo Quả Trí. Nó là trí dọn đường cho sự chuyển 
tiếp từ tám minh sát trí đã đến trước (tức từ Trí 
Quán Sự Sanh Diệt đến Trí Xả Đối Với các 
Hành) với các hành hữu vi làm đối tượng, đến các 
Đạo Quả Trí với Vô Vi làm đối tượng. Như vậy, 
mặc dù nó là hiệp thế chúng ta vẫn không kế nó 
trong số các minh sát trí hiệp thế.?#? 

Trí Chuyên Tộc (Gofrabhu-Ñãng): đây là trí đầu 
tiên lẫy Vô Vi (Niết-Bàn) làm đối tượng. Tuy 
vậy, nó vẫn là hiệp thế, vì nó chỉ đánh dấu sự thay 
đổi từ trạng thái phàm nhân (/wiJ-jjana) sang 
Thánh nhân (414). 


14.Thánh Đạo Trí (Magga-Nãna): đây là trí đầu 


trong hai trí siêu thế. Nó lẫy Vô Vi (Niết-Bàn) 
làm đối tượng, và là sự sanh khởi đầu tiên của Bát 
Thánh Đạo siêu thế trong tương tục danh sắc. 
Nhờ trí này, một sỐ phiền não bị tiêu diệt hoặc 
yếu đi. Với A-la-hán Thánh Đạo Trí, tất cả phiền 
não sẽ bị huỷ diệt. 





28! Chỉ tiết liên quan đến các trí này, xem bảng/và các ghi chú dưới mục “5e: 
Tiến Trình Đạo" Tập II. 

282 Trí Thuận Thứ (4nuloma Ñãng): trí này tương ứng với hai hay ba tốc hành 
tâm đi trước Trí Chuyển Tộc: xem bảng đã nói ở trước. 
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15. Thánh Quả Trí (Phala-Ñana): đây là trí thứ hai 
trong hai trí siêu thế. Trí này có thê sanh lên hai 
hay ba lần, và là kết quả trực tiếp của Nghiệp Đạo 
(Magga-Kamma). 

16. Trí Phản Khán hay Quán Sát (Paccavekkhana- 
NÑãng):?3 trí này chỉ khởi lên sau khi các Đạo & 
Quả Trí đã sanh. Nó khởi lên trong tiễn trình tâm 
kế, và bao gồm năm sự xem xét: xem xét về Đạo, 
xem xét về Quả, xem xét về Niết-Bàn, và có thêm 
sự xem xét những phiền não đã được đoạn trừ 
cũng như những phiền não nảo còn lại, cho đến 
khi một người đã đạt đến A-la-hán Thánh Đạo. 

Mười sáu minh sát trí này chúng ta sẽ bàn đến chỉ tiết 
hơn trong một chương sau, khi bàn về “sự không vận hành 
của nghiệp. 

Như đã nói ở trước, tu tập minh sát (vi2assana- 
bhãvan3) chỉ có độc nhất trong Giáo Pháp của Đức Phật, nó 
không có ở các giáo pháp khác. Cũng vậy tu tập tịnh chỉ như 
một khí cụ cho minh sát (vi2assana-padaka-jjhãna: bậc 
thiền làm căn bản cho minh sát) là nét độc đáo đối với Giáo 
Pháp của một Đức Phật.”°4 


NHỮNG VẬNHÀÌNH CỦA THIÊNMINHSÁT 


?83 Trong các bản kinh, trí này được nhắc đến cùng với sự mô tả của một vị A- 
la-hán: “Giải thoát trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát.””Xem trích dẫn và luận 
bàn dưới mục “Những Gì Cần Làm Đã Làm Xong', Tập II. Chỉ tiết liên quan 
đến trí này, xem bảng và ghi chú đưới mục “Trí Quán Sát” Tập II. 

?4 VbnA.XVI.x.3.770. 'Tika-Niddesa-Vannanäa' (Mô Tả về Ba Giải Thích) 
D.D.XVI.x.2085 
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Ở đây, khi một người bồ thí hay hành giới, tâm của 
họ có thê phối hợp hay không phối hợp với Wghiệp Sở Hữu 
Trí (gọi tắt hợp trí hay ly trí). Nhưng, cũng như trong thiền 
chỉ, tâm thiền đích thực luôn luôn phối hợp với trí (đó là trí 
hiểu biết về đối tượng thiền), tâm minh sát đích thực cũng 
vậy, luôn luôn phối hợp với trí (ñãna-sampayufia: hợp trí?$5 
hiểu biết về tam tướng hay ba đặc tính của danh hoặc sắc 
chơn đế. 

Trí đó được gọi là minh sát trí (vi2assana-ñãng), 
minh sát tuệ (v2assanä-pañña), hay Chánh Kiến Minh Sát 
(Vipassana Samna-điffhï). Tuy nhiên việc tu tập minh sát 
của một người có thể là hạ liệt (omaka) hoặc cao thượng 
(ukaf†ha), tuỳ theo. 


Mình Sứ Hạ Lữ 


Cái gì làm cho thiền minh sát của một người trở thành 
hạ liệt (omaka)? Nếu, trước hoặc sau các tâm minh sát, tâm 
của một người phối hợp với các pháp bắt thiện, thời đó là hạ 
liệt. 

Chăng hạn, một người có thể tu tập thiền minh sát bởi 
vì đó là tục lệ hay truyền thống, hoặc bởi vì tôn giáo của họ 
bảo phải như vậy.Và một người cũng có thê tu tập thiền 
minh sát bởi vì họ muốn có thanh danh, và được mọi người 
kính trọng, hoặc có thê thiền minh sát đã trở thành một thứ 
thời trang! Thậm chí, một người có thể tu tập minh sát bởi vì 
họ sợ bị khiến trách.[153] 





?85 Trong khi hành thiền minh sát, có thể có những tâm không nhận biết đối 
tượng một cách đúng đắn với minh sát trí: trong trường hợp đó tâm kế như 
không có trí. Có thể nói một cách chính đáng là tâm ấy không phải là tâm 
minh sát “đích thực, xác thực”. Xem “Năm Loại Trí” trang 113. 


226 Vận Hành của Nghiệp 


Lại nữa, một người có thể tu tập minh sát bởi vì họ 
muốn đạt đến Bár-T7#. Nhưng do không có thầy, hoặc có 
nhưng không phải là một người thầy có khả năng thích hợp. 
Trong trường hợp đó, việc tu tập của họ có thể sai. Chẳng 
hạn, họ có thể nghĩ không cần phải tu tập giới, và không cần 
phải tu tập định (sœmađh¡). Hoặc họ cũng có thể hành minh 
sát trên khái niệm (sự thực chế định): đau lưng hay đau 
gồi?85, phóng tâm,... Trong trường hợp đó, họ không có trí 
hiểu biết về danh chơn đề (paramaitha-näma) và sắc chơn 
đề (paramattha-ripa): Danh Sắc Xác Định (Phân Tích) Trí 
(Nãma-Ripa-Pariccheda-Ñãna).?Š"Hay một người cũng có 
thê nghĩ hành thiền minh sát là để tìm cái chân ngã bên 
trong, một cái ngã bất tử: “cái ngã năng tri” hay “cái hằng 
biết”. Một người cũng có thể tu tập minh sát với quan niệm 
cho rằng người ta phải quán sát chỉ hiện tại, không cần phân 
biệt hay quán duyên sanh đề đạt đến Trí Phân Biệt (Nắm 
Bắt) Nhân Duyên — Paccaya-Pariggaha-Ñãna).?®Š trong 
trường hợp đó, họ tu tập minh sát không có trí hiểu biết về 
Thánh Đề Thứ Hai, đó là Thánh Đề Về Nguồn Gốc Của Khổ 
(Tập Đế), vốn là những vận hành của nghiệp.?°? Có người 
thậm chí tu tập minh sát nhưng không tin những vận hành 
của nghiỆp. 

Một người cũng có thể đạt đến một mức độ định nào 
đó, và rồi họ chìm (ø/arzri) vào tâm hữu phẩn,?°%và nghĩ đó 


?86 Theo Lời Dạy của Đức Phật, thọ khổ là ở trong tâm, còn ở lưng hay đầu gối 
của một người là sự không quân bình của các đại, gây ra bởi địa đại, hay một 
đại nào đó quá thạnh. 

287 Danh Sắc Xác Định Trí: xem “Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị' trang 176. 

?#8 Trí Phân Biệt Nhân Duyên: xem thêm ở trang 177. 

?9 Xem “Điểm Mắấu Chốt của Phật Pháp', trang 78. 

?9 Chìm vào hữu phần: VsM.iv.58 '8hãyanã-Vidhãänam' (Những Chỉ Dẫn Về 
Thiền”) PP.Iv.33 giải thích: “Ở đây, tâm trở nên định tĩnh trên cận định 
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trạng thái Bất Tử: “Tôi không biết gì hết lúc đó!?!†1s4] Tâm 
là vô vi!'?”” Chìm vào hữu phân rât dễ xảy ra khi định của 





(u»acära) nhờ loại trừ các triền cái, và trên an chỉ định nhờ sự thê hiện của các 
thiền chi. Sự khác nhau giữa hai loại định là như vậy. Trong cận định các thiền 
chi không mạnh. Chính bởi vì chúng không mạnh nên khi cận định sanh, tâm 
lúc thì lấy tướng làm đối tượng và lúc thì nhập lại vào hữu phần (b#avaaga), 
giống như khi một đứa bé được nâng lên cho đứng trên đôi chân của nó, nó 
luôn té lại xuống đất vậy." Do thiếu trí người ta có thể nghĩ có loại tâm không 
đối tượng, bởi vì họ không biết về tâm hữu phần, và không thể phân biệt được 
đối tượng của nó. Với sự thực hành đề nhập vào hữu phần trong nhiều giờ như 
vậy, người ta có thể tin đó là Chứng Quả. (Đề biết thêm chỉ tiết về tâm hữu 
phần, xem ghi chú 262, trang 209, và bảng “5a: Chết và Tái Sanh" trang 101) 
?I *Tôi không biết gì hết”: với sự sanh khởi của Thánh Đạo và Thánh Quả, Vô 
VỊ hay Niết Bàn được nhận thức bởi một tâm với ít nhất ba mươi ba tâm sở 
(nếu đó là tâm đạo tứ hoặc ngũ thiền) và tối đa ba mươi sáu tâm sở (nếu đó là 
tâm đạo sơ thiền: xem bảng “3d: Danh Pháp của Tâm Siêu Thể” Tập II): chẳng 
hạn, thọ cảm giác trạng thái an lạc của Niết-Bàn, tưởng nhận rõ Niết-Bàn, tư 
quyết định tâm và các tâm sở nhận thức Niết-Bàn, nhất tâm tập trung chúng 
(tâm, tâm sở) trên Niết-Bàn, tác ý làm cho chúng chú tâm đến Niết-Bàn, quyết 
định xác định đối tượng là Niết-Bàn, tinh tấn làm cho tâm và tâm sở nhận thức 
Niết-Bàn, hỷ làm phấn chấn chúng, dục mong muốn chúng trải nghiệm Niết- 
Bàn, tín tin tuyệt đối vào Niết-bàn, niệm làm cho tâm và tâm sở hay biết trọn 
vẹn về Niết Bàn, tuệ căn hiểu biết đầy đủ về Niết Bàn, và tuệ tri Tứ Thánh Đề 
bằng cách ấy. Thêm nữa, liền sau đó, Trí Quan Sát hay Phản Khán khởi lên, 
làm nhiệm vụ xem xét lại Đạo Trí, Quả Trí, và Niết Bàn (xem bảng “5e: Tiến 
Trình Đạo", Tập H). Như vậy, sự sanh khởi của Đạo Trí và Quả Trí được phối 
hợp với cái biết, chứ không phối hợp với cái không biết (tôi không biết gì cả, 
lúc đó!). 

?2 Theo Giáo Lý của Đức Phật, danh-sắc và các nhân của chúng là các hành 
(sankhãra): nói chung là năm uân. Niết Bàn không cả hai: Niết Bàn là Vô Vi 
hay Vô Hành (V7-Sanukhära/A-Sankhara) (xem trích dẫn ghi chú cuối chương 
34, trang 47 và 270, trang... Tập II). Và việc chứng ngộ Niết Bàn đòi hỏi phải 
có sự hình thành của tâm nhận thức nó: 'Tâm hướng đến vô vi (Visahkhära- 
gafa-cifa) (ref. Dhp.xi.9). Nhưng tâm, là một trong năm uân (Thánh Đề Thứ 
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một người chưa phát triển đầy đủ. 

Với thiền minh sát hạ liệt như vậy, người ta vẫn có 
thể được xem là rất thành công. Tại sao? Bởi vì họ có thể 
đắc được những thứ mà họ nghĩ lầm là minh sát trí; họ có 
thê đắc được những gì mà Đức Phật gọi là tà trí /micchã 
ñaãng và tà giải thoát (micchä viữnuffi).[155] Nhưng do những 
trí đó không phải là minh sát trí thực, nên họ không thể đẻ 
nén hay loại trừ các phiền não; và chúng cũng không dẫn 
đến một Đạo Quả Trí (Magga-Phala-Ñãna) nào. 

Theo đó, sự tu tập minh sát của một người không 
phối hợp với trí hiểu biết đúng đắn về khổ, trí hiệu biết đúng 
đăn về nguồn gốc của khô, trí hiểu biết đúng đắn về sự diệt 
khổ, và trí hiểu biết đúng đắn về con đường dẫn đến sự diệt 
khổ. Sau nhiều năm tu tập, sự việc này có thể trở nên rõ 
ràng, và lúc đó họ có thê mắt hết niềm tin trong sự tu tập; họ 
có thể nghĩ việc tu tập của Đức Phật không thực sự đoạn tận 
khổ, và họ từ bỏ nó. 

Lại nữa, một người thực sự có thê đã đắc Trí Phân 
Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñäna); có thể họ đã 
thực sự phân biệt được danh và sắc chân đế của quá khứ, 
tương lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tẾ, cao 
thượng và hạ lệt, xa và gần. Nhưng họ trở nên chán nản và 
lơ là, thái độ tu tập với sự nhẫn nại và lòng kính trọng đề tài 
thiền của mình càng lúc càng giảm đi. Hoài nghi lúc đó sẽ 
luôn luôn khởi: “Liệu điều này có thực sự cẩn thiết 
không?? hay “Chắc ta không thể thành công! Ta không có 
đủ Ba-la-mật!? Họ trở nên dễ chán và phân tâm, họ cũng dễ 
đàng tìm được lời bào chữa cho việc không thực hành của 
mình: họ có thê thân cận với những bạn bẻ xấu, những người 





Nhất), nên bản thân nó không thê là vô vi. Xem thêm “Những Điều Không Thê 
Xảy Ra Đối Với Tâm' 
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không có tín, tấn, niệm, định và tuệ. Do đó, nếu có ngồi 
xuống hành thiền, họ cũng ngồi một cách miễn cưỡng. Cuối 
cùng, họ bỏ luôn việc hành thiên. 

Một người có thể tiến triển qua các minh sát trí, 
nhưng cũng phát triển một trong mười tuỳ phiền não của 
minh sát (vipasan-upakkilesa):?° 


1) Ánh sáng...(obhãsa) 6) Quyết định.... (adhimokkha) 
D1 Ti v19 1á nai (Ñãna) | 7) Tinh tấn.......... (paggaha) 
3) Hỷ............... (piti) 8) Thiết Định........ (upatthäna) 
4) Khinh an..(passaddhi) | 9) Xả............... (upekkha) 

5) 14 2y (sukha) 10) Dục cầu......(wikami) 





Dục cầu (một dạng của tham) là một tuỳ phiền não 
đúng như được gọi, vì trong mọi trường hợp nó đều là bất 
thiện. Nhưng chín tuỳ phiền não còn lại không phải là tuỳ 
phiền não đúng theo tên gọi. Ánh sáng là sắc, và tám tâm sở 
kia tự thân chúng là thiện. Nhưng sở dĩ ở đây chúng được 
gọi là những tuỳ phiền não là vì chúng có thể làm phát sanh 
những tâm bắt thiện. Do sự hiểu biết không đầy đủ của bản 
thân hay của người thầy về Pháp, người ta có thể nghĩ một 
trong những tuỳ phiền não trên là sự chứng đắc Đạo Quả 
Trí. Từ đó họ có thể khởi lên tà kiến (2i), ngã mạn 
(mãna), hoặc tham ái (anhã), khiến cho thiền minh sát của 
họ trở thành hạ liệt. 

Lại nữa, một người có thê thành công, và thực sự đắc 
các minh sát trí. Nhưng ngã mạn có thê khởi lên, và họ có 
thê đi đây đi đó khoe khoang về những thành tựu của mình, 
nói về những sở đắc của mình để gây ấn tượng với người 





?3 Xem VsM.xx.732-735 “Vipassan-Upakkilesa-Kathä' (“Luận Về Các Tuỳ 
Phiền Não Minh Sát”) PP.xx.105-125. 
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khác. 

Trên đây là những ví dụ cho thấy thiền minh sát của 
một người có thê bị xen lẫn bởi vô vàn tâm bắt thiện có gốc 
ở tham, sân, và sỉ: không phối hợp tà kiến hoặc phối hợp với 
tà kiến (/micchã đi†thi) như thế nào. Chính những điều đó 
làm cho thiền minh sát của một người trở thành hạ liệt. Nếu 
một người không hiểu rõ đề tài thiền của mình, đôi khi thiền 
của họ cũng là thiền ly trí (không phối hợp với trí tuệ hay vô 
S1), điều này làm cho minh sát của họ trở thành hạ liệt, nhị 
nhân (đwi-hefuka), và tâm quả sẽ là vô nhân (ahefuka). 
Trường hợp một người hiểu rõ đề tài thiền của mình, thì 
thiền đó là hợp trí, nhưng ngay cả như vậy sự đan xen của 
của vô vàn tâm bắt thiện cũng làm cho thiền minh sát của họ 
hạ liệt, tam nhân (i-hefuka): điều đó có nghĩa rằng tâm quả 
sẽ chỉ là nhị nhân (đwi-hefuka). 


Mình Sát Cao Thượng 


Vậy, cái gì làm cho thiền minh sát của một người 
thành cao thượng (k#a‡‡ha)2 Nếu, trước hay sau các tâm 
minh sát, tâm họ phối hợp với các pháp thiện, thì đó là minh 
sát cao thượng. 

Pháp hành cao thượng được phối hợp với niềm tin 
kiên định (okappana-saddha) trong việc tu tập””!. Và người 
ấy được một người thầy có đầy đủ khả năng thích hợp chỉ 
dẫn. Người ấy tu tập trong giới, và đề có thể tu tập minh sát, 
người ây phát triển hoặc cận định mạnh mẽ, hoặc định của 
bậc thiền. Và người ấy tu tập để chọc thủng vào danh và sắc 
chân đề (paramattha-ripa&nama): đề đạt đến Trí Xác Định 





? Đề hiệu biệt thêm về loại tín này, xem “Tín", cuôi Tập II. 
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Danh Sắc (Nzma-Riũpa-Pariccheda-Ñana).” “Người ấy tu 
tập để phân biệt duyên sanh: nhằm đạt đến Trí Phân Biệt 
Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Ñäna). Sẽ 

Nếu có chìm vào tâm hữu phần, người ấy biết đó 
không phải là Bất Tử (Niết Bàn), và vị thầy của người ấy 
cũng biết cách làm thế nào để ngăn không cho tình trạng đó 
xảy ra: bằng cách tu tập có hệ thống, với sự nhẫn nại và tôn 
kính đề mục thiền của mình. Nếu thành công có đến chậm, 
người ấy kiên trì: “Điều đó có thê làm được!? “Ta phải làm 
điều đó!” “Ta có thể làm được điều đó!” Khi bị chán nản và 
trạo cử, người ấy tự khích lệ mình, hoặc được bạn bè tốt, 
những người có tín, tấn, niệm, định và tuệ, khích lệ. Khi 
ngồi xuống hành thiền, người ấy ngồi với đức tin và sự hoan 
hỷ, hoặc ít nhất cũng với thái độ xả. 

Theo cách đó người ấy có thê phân biệt năm uẫn quá 
khứ, vị lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tẾ, cao 
thượng và hạ liệt, xa và gần. Nếu có phát sanh mười tuỳ 
phiền não minh sát, người ấy biết cách làm thế nào để vượt 
qua chúng, và tiến bộ thêm. 

Với sự thực hành như vậy, tuỳ theo nỗ lực hiện tại và 
Ba-la-mật quá khứ, sớm muộn gì người ấy cũng có thể đạt 
đến Đạo Quả đích thực. Đó là phước nghiệp sự cao nhất: 
một phước nghiệp sự thuộc về siêu thế (/okuztara). 

Trên đây là những ví dụ cho thấy thiền minh sát của 
một người có thê xen lẫn với vô vàn tâm thiện phối hợp với 
vô tham, và vô sân như thế nào. Nếu một người không hiểu 
rõ đề tài thiền của mình, đôi khi thiền đó không phối hợp với 





? Trí Xác Định Danh Sắc hay Trí Phân Biệt Danh Sắc: xem “Hai Minh Sát 
Trí Chuẩn Bị' trang 176. 


? Trí Phân Biệt Nhân Duyên: xem thêm trang 176-177. 
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vô sỉ (ly trí), điều này khiến cho thiền minh sát của họ dù 
cao thượng, nhưng chỉ là nhị nhân: và cũng có nghĩa rằng 
tâm quả sẽ là nhị nhân (dui-hetuRa). Nếu người ấy hiểu rõ đề 
tài thiền của mình, thiền đó kế như phối hợp với vô si, và 
làm cho thiền minh sát của họ cao thượng, tam nhân (/- 
hetuka): điều đó có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tam nhân.?”? 

Đến đây đã kết luận sự giải thích của chúng tôi về ba 
phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vathu): bỗ thí (dãna), trì 
giới (S772), và tu thiền (bhãvan3). Chúng bao gồm hết thảy 
mọi tâm thiện: hoặc nhị nhân, hoặc tam nhân; hoặc hạ liệt 
hoặc cao thượng. 


QUẢ THIỆN 


Khi một nghiệp (được làm) với tam nhân chín mùi 
vào thời cận tử, tâm quả tục sanh (?aƒisandhi-ciría) sẽ là 
thiện, điều này có nghĩa là người ấy sẽ được tái sanh trong 
cối nhân loại hoặc cõi chư thiên, hoặc vào một trong các 
phạm thiên giới.”%Sự kiện này không thể xảy ra ngược 
lại: 

e Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 

không có trường hợp ở đây một người đầy đủ thân 

hành thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh cõi đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, sự kiện này không xảy ra. 

Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đầy đủ thân hành thiện, do nhân ấy, do duyên 

Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi 





? Chi tiết, xem “If: Hạ Liệt và Cao Thượng; Các Căn và Quả", trang 122. 
?# Xem tâm quả thiện, các bảng Ib, trang 124, 1c trang 126, và 1d trang 3643. 
? A.[.xv.2 'A/fhäna-Pali' (Kinh Không Thể Xảy Ra') 
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lành, cối Trời, cõi đời này, sự kiện này có xảy ra. 
e Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây một người đầy đủ khẩu 
hành thiện, do nhân Ấy, do duyên Ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh cõi đữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, sự kiện này không xảy ra. 

Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 

người đầy đủ khẩu hành thiện, do nhân ấy, do duyên 
Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi 
lành, cối Trời, cõi đời này, sự kiện này có xảy ra. 
e Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây một người đầy đủ ý hành 
thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục, sự kiện này không xảy ra. 

Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo, là người đầy đủ ý hành thiện, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
cõi lành, cõi Trời, cõi đời nảy, sự kiện này có xảy ra. 


THIỆN NGHIỆP VÀ VÔ MINH/THAM ÍI 


Đến đây, chúng ta đã biết rằng khi có tái sanh, thì 
cũng có vô minh và tham ái. Vì thế, khi một thiện nghiệp 
chín mùi vào lúc chết, và chúng ta có được một sự tái sanh 
an vui, thử hỏi vô minh và tham ái có thể có như thế nào? 

Tiến trình tâm cuối cùng trước khi sự chết xảy ra 
không có vô minh và tham ái, điều đó đúng. Và tâm tục sanh 
không có vô minh và tham ái, điều đó cũng đúng. Nhưng 
quý vị thấy, do vô minh và tham ái vẫn chưa bị huỷ diệt, nên 
chúng chắc chắn sẽ khởi lên khi những điều kiện thích hợp 
có mặt. Nói chung, vô minh và tham ái vẫn hiện hữu như 


234 Vận Hành của Nghiệp 


những lực ngủ ngầm (anwsaya) trong chúng ta. Đó là lý do 
vì sao, dù một người có được tái sanh trong một sanh thú bất 
hạnh hay trong một sanh thú an vui, tiễn trình tâm đầu tiên 
khởi lên trong một kiếp sống vẫn luôn luôn là bất thiện, phối 
hợp với vô minh và tham ái: ở đây là hữu ái (bhava-farha). 
Đó là điều hiển nhiên. Nếu nó không là vậy, sự tái sanh ắt sẽ 
không xảy ra.”°09 

Đây là lý do tại sao Đức Phật luôn luôn khuyên chúng 
ta nên châm dứt tái sanh. [156] Sự chấm dứt tái sanh xảy ra 
khi một tâm khởi lên cùng với căn vô si cao thượng nhất, đó 
là tâm A-la-hán Thánh Đạo Trí (4rahatta-Magga-Ñãna) lẫy 
Niết-Bàn làm đối tượng. Nhưng để cho trí ấy khởi lên, 
chúng ta cần phải hoàn tất rất nhiều thiện nghiệp cao 
thượng: thiện nghiệp tam nhân cao thượng. Chỉ khi có thiện 
nghiệp đầy đủ từ kiếp quá khứ và kiếp hiện tại, chúng ta mới 
có thể đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí.°°! Với A-la-hán Thánh 
Đạo Trí các căn thiện và bất thiện đều bị huỷ diệt, điều này 
có nghĩa rằng không còn tạo tác nghiệp nữa. Tư (cean8) của 
vị A-la-hán là duy tác thuần tuý. Vào lúc Bát Niết-Bàn (sự 
diệt tối hậu) của vị ấy, không có tái sanh thêm nữa.39 


CÁCNGHIỆPĐẠO 
Đến đây chúng ta sẽ bàn về những gì Đức Phật gọi là 


nghiệp đạo (kamưna pa£ha). Khi Đức Phật giải thích lý do tại 
sao các chúng sanh có người tái sanh an vui, kẻ phải tái sanh 





300 Xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh” trang 101 

3! Xem “Minh và Hạnh”, trang 277. 

302 Đề biết thêm chỉ tiết liên quan đến tư của bậc A-la-hán, xem “Tư Thiện và 
Tư Bắt Thiện' trang 82. 

33 Xem thêm “Sự Không Vận Hành của Nghiệp" cuối Tập II. 
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bất hạnh, ngài thường nói về các thiện nghiệp đạo và bất 
thiện nghiệp đạo:”°% 
1) Mười bất thiện nghiệp đạo (đasa akusala-kamma- 
patha): 
L. ba thân nghiệp bất thiện (akusala kãya- 
kamma) 
ii. bốn khẩu nghiệp bất thiện (akwsala vacï- 
kamma) 
ii. ba ý nghiệp bất thiện (akusala mano-kamma) 
2) Mười thiện nghiệp đạo (dasa kusala-kamma-patha): 


L. ba thân nghiệp thiện (kisala kãya kamma) 
Hỗ bôn khâu nghiệp thiện (kusala vacï kamma) 
II. ba ý nghiệp thiện (kusala mano kamma) 
MUỜI BẤT THIỆN NGHIỆP ĐẠO 
BA THẲN NGHIỆP BÍT THIỆN 


Chúng ta hãy xem lại lời giải thích của Đức Phật về 
mười bắt thiện nghiệp đạo: thế nào là bất thiện nghiệp đạo, 
và các căn (tham, sân, si) của chúng.” Trước tiên, Đức Phật 
giải thích ba loại thân nghiệp bất thiện:395 

Và này các Tỳ kheo, ba loại thân nghiệp lầm lỗi và 


3% A,X.IV.I.10 “Cunda-Sutam' (“Kinh Cunda') 

395 Tất cả những chỉ tiết liên quan đến các căn của mười bắt thiện nghiệp đạo 
đã được rút ra từ DhSA.Liii.1. '4&usala-Kamma-Patha-Kathä`' (Luận Về Bất 
Thiện Nghiệp Đạo') E. 126-135. (Cũng xem trích dẫn ghi chú cuối chương 159, 
trang 547.) Về những chỉ tiết liên quan đến ba căn, xem trích dẫn trang 90, và 
liên quan đến hợp/không hợp tà kiến, xem trích dẫn ghi chú cuối chương 77, 
trang 511. 


3 A.X.V.1.7 'Pathama-SaRñcetanika-Suftam` 
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không thích hợp, thuộc tư (chủ ý) bất thiện, cho quả khổ 
đó là thế nào? 


SÁT SINH 


Ở đây, này các Tỳ kheo, có người là người 
sát sanh: 

hung bạo, tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, 
đả thương, tâm không từ bỉ đối với các loại hữu 
tình. 

Tại sao người ta lại giết hại kẻ khác? Chính là vì tham 
(lobha) hoặc vì sân (dosa). Và chắc quý vị đã biết, khi có 
tham hoặc sân, thì cũng luôn luôn có si. Như đã giải thích 
trước đây, s1 là tin rằng thực sự có chúng sanh khác: một 
người nữ, một người nam, một con bò, một con cá... 

Người đồ tế và người đánh cá sát sanh như một nghề 
làm ăn: hành động đó là tham, bởi vì họ muốn được hưởng 
các dục lạc. Một người lính cũng vậy, sát sanh do tham, 
nhưng họ cũng có thể sát sanh do sợ hãi hoặc sân hận. Một 
người làm nông cũng có thể sát sanh để bảo vệ mùa màng: 
hành động sát sanh của họ là tham vì họ cũng muốn được 
hưởng các dục lạc, và là sân bởi vì họ có lòng tức giận đôi 
với những chúng sanh đã phá hoại mùa màng của họ. Một 
người cũng có thể sát sanh để làm cho nhà cửa hay vườn 
tược của mình được đẹp hơn: hành động đó là tham vì họ 
muốn cho căn nhà hay khu vườn của mình được đẹp, và đó 
là sân bởi vì họ có lòng giận dữ đối với các loại côn trùng 
hoặc sâu bọ khác làm cho nhà hay vườn của họ không được 
đẹp. Theo cách tương tự, một người bác sĩ, như một nghề 
làm ăn, có thể giết một bệnh nhân bị căn bệnh nan y không 
phương cứu chữa. Gia đình nạn nhân có thể đồng ý hay yêu 
cầu (vị bác sĩ) khai tử bệnh nhân vì họ không muốn thấy 
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người bệnh bị đau đớn như vậy. Điều này cũng tương tự khi 
người ta nhờ giết một con vật bị bệnh: họ không muốn nhìn 
thấy cảnh con vật quằn quại đau đớn. Một người bác sĩ cũng 
có thê thực hiện công việc nạo, phá thai như một nghề làm 
ăn của mình: đó là tham. Và người mẹ yêu cầu bác sĩ làm 
công việc phá thai cho mình là vì cô ta không muốn nuôi 
con. Cô ta muốn được tự do (tham), và ghét đứa con (sân) vì 
sợ nó cản trở sự tự do của cô ta. Nếu đứa bé bị dị tật, cô ta 
có thê ghét nó vì nó không bình thường, và bởi vì nó sẽ đòi 
hỏi nhiều sự chăm sóc hơn. Nếu người mẹ bị hiếp dâm, cô ta 
cũng thực hiện sự phá thai bởi vì ghét người đàn ông đã hãm 
hiếp cô, hay bởi vì ghét đứa con (chưa ra đời), mà cô cho là 
giông người đàn ông đó. Trong mọi trường hợp, đều có sỉ 
(moha)°? phối hợp. Và nêu một người nghĩ rằng sát sanh 
không có gì sai, hay nghĩ sát sanh bằng cách này hay cách 
khác là chánh đáng, thời nghiệp đó sẽ phối hợp với tà kiến 
(đi†thi-sampayuffa): trong trường hợp này là hợp với một 
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược 
lại, nghiệp sát sanh là ly tà hay không hợp với tà kiến 
(difthi-vippayufia). 

Mặc dù, trước khi sát sanh tâm có thể. hoặc là tham 
hoặc là sân, song vào lúc thực sự giết một chúng sinh khác, 
tâm chỉ có sân và si. Không thể có chuyện giết một chúng 
sinh khác mà tâm không có sân và s1 được. 


3 Giải thích về những loại khổ khác nhau, VsM.xvi.540 *JZti-Niddeso' (*Giải 
Thích về Sanh') (PP.xvi.39) mô tả, chăng hạn, sự đau đớn của phá thai: “Khi 
người mẹ phá thai, sự đau đớn khởi lên nơi thai nhi do bị cắt xé ngay tại chỗ 
cái đau khởi lên, điều đó bạn bè, thân thuộc nhìn còn không thấy thích hợp 
nữa: đây là cái khổ bắt nguồn từ sự phá thai. “Đối với sự sanh khởi của thức và 
thọ vào lúc thụ thai và trong thời kỳ thai nghén, xem giải thích trang 196, và 
“Sanh' cuối Tập II. 


238 Vận Hành của Nghiệp 


Sau khi giải thích bất thiện nghiệp sát sanh, Đức Phật 
giải thích tiêp bât thiện nghiệp trộm cặp. 


TRỘM CÍP 


Có người là người lấy cắp những gì không 
được người khác cho: đó là những tài sản và vật sở 
hữu của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
rừng núi, do lấy cắp nên người ấy là kẻ trộm cắp 
những gì không được cho. 


Trộm cắp cũng do: hoặc là tham và s1, hoặc là sân và 
si. Một người có thê trộm Cấp do tham đối với món vật, hay 
một người có thể trộm cắp do ghét người chủ sở hữu (của 
món vật đó). Vào lúc thực sự lấy vật ấy, có thể có sự vui 
thích ( haffha `, căn tham), hoặc sợ hãi (“bza ˆ, căn sân): họ 
có thê sợ rằng ai đó sẽ khám phá ra những gì họ đang làm; 
họ có thể lo sợ bởi vì họ biết họ đang làm một chuyện xấu. 
Trong cả hai trường hợp, đều có sỉ (woba). 

Và nếu họ nghĩ chắng có gì sai khi lẫy tài sản của 
người khác, hoặc nêu họ nghĩ dù thế nào đi nữa lây tài sản 
của người khác cũng là chính đáng, thời nghiệp họ làm là 
hợp với tà kiến (dithi-sampayufta): có nghĩa là hợp với 
quan niệm sai lầm vê những vận hành của nghiệp. Ngược 
lại, nghiệp trộm cắp là ly tà (đi/†hi-vippayufia). 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp trộm cắp xong, 
Đức Phật giải thích tiếp về bất thiện nghiệp tà dâm. 


TÀDÂM 


Một người được xem là người phạm tà dâm: 
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LIHỊ với người nữ có sự giám hộ của mẹ, 

|2J với người nữ có sự giám hộ của cha, 

[3] với người nữ có sự giám hộ của cha mẹ, 

[4J với người nữ có sự giám hộ của anh, 

[5J với người nữ có sự giám hộ của chị, 

|6] với người nữ có sự giám hộ của thân quyến, 
[7] với người nữ có sự giám hộ của gia đình, 

J8] với người nữ có sự giám hộ của một cộng đồng 
tôn giáo, 

[9J với người nữ có sự giám hộ của chông, 

[10J với người nữ đang được giao cho một hình 
phạt, thậm chí với người nữ đã được đeo cho một 
vòng hoa [hứa hôn], đều được xem là người phạm 
tội tà dâm.°5 [157] 





3 DhST.ibid. giải thích: Những Người Nữ Có Sự Giám Hộ Của Một Cộng 
Đồng Tôn Giáo (dhanưna-rakkhitä-Pháp Bảo Hộ): sự giám hộ của những tín 
đồ cùng chung tôn giáo (saha-dhmmikehi rakkhitä) [theo Vin.PãrT.303, thì đó 
là những du sĩ mặc áo trắng (pandar-anga-paribbäjaka)...., người cùng thực 
hành dưới một vị thầy (eka sa:hä). Nêu định nghĩa rộng thì nó bao gồm tất cả 
tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Trong Giáo Pháp của Đức Phật, nó bao gồm Tỳ 
kheo ni, Thức Xoa Ma na, và sa-di ni).NHỮNG NGƯỜI NỮ ĐANG ĐƯỢC 
GIAO CHO MỘT HÌNH PHẠT (szparidarđä): đó là những người nữ đang 
chịu sự hình phạt của vua (raññaã dango). 

Trong Vin.PärII.v.303 “Sañcarifa-Sikkhaa-Padam (Học Giới Làm 
Mai Mối'), Đức Phật đưa ra hai mươi loại người không được đến gần 
(agamanTya-vatthu). Trong đó, Ngài giải thích Những Người Nữ Có Chồng kế 
như đang ở dưới sự giảm hộ (sãrakkhđ) <người đã (được cha mẹ) hứa hôn khi 
còn nằm trong bào thai, hay, như ở đây, “được trang điểm với một vòng hoa>, 
và sau đó Ngài đưa ra mười loại riêng biệt của những người nữ đã có chồng 
<dưới sự giám hộ của một người chồng: mười loại này được liệt kê trong ghi 
chú cuối chương 157, trang 545>: loại thứ mười là vợ trong thoáng chốc 
(muhuttika/tahkhanika), chắng hạn như gái điểm hoặc kỹ nữ. Như vậy, 
DhSA.ibid./E.ibid cũng đưa ra mười loại người nữ đã có chồng này, và giải 
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Tà dâm, ngoại tình,?°? là do tham dục và si mê, hoặc 
do sân vả s1 mê. 

Đối tượng của một người có thể là một người nữ hoặc 
một người nam. Người ta có thê tà đâm do sự thèm khát đối 
với đối tượng, hay họ có thê làm điều đó do sân hận, muốn 
làm hại người ấy, hay làm hại gia đình người ấy,...Tuy 
nhiên, do gì không biết, nhưng vào lúc thực sự hành dâm, 


thích rằng tà dâm chỉ được phạm bởi người nữ đang ở dưới sự giám hộ của 
người chồng, còn người nữ đang chịu một hình phạt, và mười loại vợ (trong 
trường hợp thứ tám đang ở dưới sự giám hộ khác hơn sự giám hộ của người 
chồng, thì điều này tương ứng với tội hiếp dâm theo luật định hơn, vì ở đây 
người đàn ông phạm tội còn người nữ thì không <đoạn văn bị dịch nhằm trong 
bản tiếng Anh, E.ibid.> ). Nếu giới đức của đối tượng mà một người phạm tội 
càng lớn tội sẽ càng nặng. IA.H1.5 °Puffa-Suffam` (“Kinh Người Con Trai”, 
giải thích thêm rằng lòng dục bên phạm (tội) càng lớn thì tội càng nặng. Tội sẽ 
ít nghiêm trọng (nhưng vẫn là một thân nghiệp đạo bất thiện đầy đủ) khi cả hai 
bên đều đồng ý, nhưng sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều nếu một trong hai bên 
dùng đến sự thuyết phục hay vũ lực. Cũng xem ghi chú kế tiếp. 

3 Tà dâm/ngoại tình: trong tiếng Anh, 'adultery° một cách chính đáng, chỉ nói 
đến sự thông dâm giữa một người nữ/nam đã có chồng/vợ với một người khác 
hơn chồng/vợ của mình, dù người đó đã có gia đình hay không. Nhưng theo 
phân tích của Pãli về những người không được đến gần (zgamanjya-vatthu) 
(xem ghi chú 351), bất thiện nghiệp tà đâm bao gồm sự hành dâm với bất cứ 
người nào không phải là vợ/chồng của mình (Kinh Thánh xem đây là “tội gian 
dâm"), nghĩa là nó cũng được xem như tội hiếp dâm theo luật định (giao cấu 
với người đưới tuổi kết hôn hay vị thành niên), sự giao cầu (hành động của bên 
chưa kết hôn trong việc thông dâm, cũng như sự giao cầu giữa những người 
chưa kết hôn), sự dụ dỗ/xúc phạm người còn trinh tiết, và hiếp đâm. Tuy nhiên, 
một người làm điểm chuyên nghiệp thì thuộc một trong mười loại vợ, gọi là 
“vợ có kỳ hạn" hay “vợ tạm thời”. Mặc dù vậy nếu một gái điểm đã được thoả 
thuận với một người đàn ông nào đó rồi, thì bất cứ người nào đi đến cô ta hay 
tự cô ta đi đến (người khác) vẫn phạm tội tà dâm. 
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chỉ có tham dục và sĩ mê. 

Và nếu một người nghĩ rằng tà dâm chăng có gì sai, 
hay nghĩ rằng phạm tà dâm dù thế nào đi nữa cũng đúng, 
thời nghiệp của họ sẽ hợp với tà kiến: đó là hợp với một 
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược lại 
là nghiệp tà dâm không hợp với tà kiến (điƒfhi-vippayuffa). 

Trên đây là ba thân nghiệp đạo bất thiện: là một 
người sát sanh, là một người trộm cắp, và là một người tà 
dâm. 


BÔN KHẨU NGHIỆP BẤT THIỆN 


Sau đó Đức Phật giải thích bốn khâu nghiệp đạo bất 
thiện. 
Và, này các Tỳ kheo, bốn loại khẩu nghiệp 
lầm lỗi, không thích hợp, thuộc tư (chủ ý) bắt thiện, 
cho quả khổ là thế nào? 


NÓI DỐI 


Ở đây, này các Tỳ kheo, có người là người 
nói không đúng sự thực: ở chỗ hội họp , hay ở chỗ 
tụ hội, hay ở giữa các thân tộc, hay đến giữa đám 
đông, hay giữa các vương tộc. 

Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
“Này người kía, hãy nói những gì Ông, biết". 

e Dầu cho người ây không biết, người ấy 
ói: "Tôi biết". Dầu cho người ấy biết, người ấy 
ói: “Tôi không biết”, 

e Hay dầu cho người ấy không thấy, người 

ấy nói: "Tôi thấy". Hay dầu cho người ấy thấy, 
người ấy nói: "Tôi không thấy". 
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Như vậy lời nói của người ấy trở thành cỗ ý 
nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền 
lợi gì. 


Nói lời không đúng sự thực, hay nói dối là do hoặc 
tham và s1, hoặc sân và s1. 

Một người có thể nói dối vì tham muốn một vật gì. 
Và cũng là tham nếu nói dối để tự bảo vệ mình hay bảo vệ 
người khác khỏi sự tai hại. Một người cũng có thể nói đối vì 
sân, như muốn làm hại người khác. Trong cả hai trường hợp, 
đều có si. Và nếu họ nghĩ nói dối không có gì sai, hay nêu 
họ nghĩ nói dối dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời nghiệp họ 
làm là hợp với tà kiến: đó là hợp với một quan niệm sai lầm 
về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp nói 
dối là ly tà hay không hợp với tà kiến. 

Sau khi giải thích bắt thiện nghiệp nói dối, Đức Phật 
giải thích tiếp bất thiện nghiệp nói lời chia rẽ. 


NÓI HAI LUI: 


Một người là người nói hai lưỡi (nói lời chía rề) : 
® người ấy nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ 
kia nói, để sanh chia rẽ ở những người này; 

e người ấy nghe điều gì ở chỗ kỉa, đi nói với 
những người ở đây để sanh chỉa rẽ ở những người 
kia. Như vậy, vị ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay 
xúi giục những kẻ ly giản, wa thích chia rễ, vui 
thích chỉa rễ, thích thú chia rẽ, nói những lời đưa 
đến chia rễ. 

Nói hai lưỡi hay nói ly gián có thể là do tham và sỉ, 
hoặc là do sân và s1. 
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Một người có thê nói vu khống người nào đó vì lòng 
tham đối với một vật gì, như khi người ta nói vu khống lẫn 
nhau ở toà án. Một người cũng có thể ước mong có được 
quyền lực, có được những lợi ích của người nào đó, có được 
công việc của người nào đó, hay khiến cho bạn bè hoặc tín 
đồ của người nào đó thành của mình. Một người cũng có thê 
nói vu khống một người nảo đó vì sân hận, vì muốn làm hại 
kẻ đó. Trong cả hai trường hợp, đều có si. Và nếu một người 
nghĩ nói vu khống người khác không có gì sai, hay nghĩ nói 
vu khống người khác dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời 
nghiệp họ làm là hợp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan 
niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược 
lại nghiệp nói hai lưỡi hay ly gián là ly tà (đ//fhi- 
vippayuffa). 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói hai lưỡi hay 
nói ly gián, Đức Phật tiếp tục giải thích bắt thiện nghiệp nói 
lời thô ác. 


NÓI LÒI THÔ ÁC 


Người nói lời thô úc: 

e bắt cứ lời gì thô bạo, thô tục, ngang bướng, khiến 

người đau khổ, khiến người tức giận, 

e những lời không đưa đến định tĩnh. Người ấy nói 

những lời như vậy. 

Nói lời thô ác có thể do tham và si, hoặc do sân và si. 

Cũng như trong trường hợp của người nói hai lưỡi, 
người ta có thê dùng lời nói thô ác chống lại người khác bởi 
vì lòng tham đối với một vật gì: chăng hạn như khi người ta 
nói một cách thô lỗ với tên ăn trộm, hay với một nhân viên 
nhà nước không đưa cho họ cái mà họ muốn. Các bậc cha 
mẹ rất thường hay nói một cách thô lỗ với con cái của họ, 
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bởi vì con cái họ không cư xử theo ý họ muốn, và con cái 
cũng ăn nói thô lỗ với cha mẹ bởi vì chúng bị từ chối cái 
chúng muốn.3!°Và có lẽ cũng là điều rất chung cho mọi 
người để nói lời thô ác vì họ đã từng bị người khác nói bằng 
những lời như vậy: khi niềm kiêu hãnh của một người bị tổn 
thương, và họ công kích lại. Trong mọi trường hợp, vào lúc 
thực sự nói lời thô ác, người ta luôn muốn cho người khác 
cảm thấy đau khổ vì lời nói của mình: như vậy chỉ có sân và 
si. Và nếu một người nghĩ nói lời thô ác không có gì sai, hay 
nghĩ nói lời thô ác dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời nghiệp 
họ làm là hợp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan niệm 
sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược lại, 
nghiệp nói lời thô ác là ly tà (điƒ†hi-vippayuf/a). 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói lời thô ác, Đức 
Phật giải thích bất thiện nghiệp nói lời phù phiếm. 


NÓI LÒI PHÙ PHIÉM 


Người nói lời phù phiễm là: 

® Một người nói phi thời, 

® Một người nói những lời phi chơn, 

® Một nói những lời không lợi ích, 

® Một người nói những lời phi pháp, 

® Một người nói những lời phi luật, 

® Một người nói những lời không đáng gìn gi, 
phi thời, bâng quơ, không có kết liễu, và không 
liên hệ với mục đích 


Nói lời phù phiếm có thê là do tham và si, hoặc có thể 





3!9 Điều này cũng có thể là đo người ta có tánh sân (đosa-carita). Xem “Sự Đa 
Dạng Của Căn Tánh' trang 64. 
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Giải thích về nói lời phù phiếm, Đức Phật nói về các 
loại nói chuyện thâp hèn (/rzacchana-kathäa) khác nhau: đó 
là:?" 

Nói: câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, 
câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh linh, câu chuyện 
về hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đô 
ăn, câu chuyện về đô UỐNg, câu chuyện về vải mặc, câu 
chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện 
về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện vỀ xe cô, 
câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về 
thành phố, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, 
câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu 
chuyện bên lễ đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu 
chuyện người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu 
chuyện về nguồn gốc của thể giới: như ai tạo ra thế gian, có 
phải đó là thượng đề,...câu chuyện về nguôn gốc của đại 
dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu... 

Đây là những gì chúng ta lúc nào cũng muốn nói về, 
có phải vậy không? Có lẽ chúng ta nghĩ nói những chuyện 
về chính trị, và về chiến tranh thế này thế nọ là việc rất quan 
trọng. Nhưng Đức Phật nói rằng nếu một người muốn đạt 
đến Niết-Bàn, họ không nên nói về những chuyện này: ngài 
tuyên bố nói chuyện như vậy là nói chuyện thấp hèn của 
hàng dân dã, của những kẻ phàm phu, đê tiện, và không có 





3H! Nghĩa đen là cuộc nói chuyện của loài súc vật (PED). Đức Phật đưa ra 
bảng liệt kê những cuộc nói chuyện này trong “Kinh Nói Chuyện Thấp Hèn” 
của Tương Ưng Kinh (°Tiracchaãna-Katha-Suwam`ˆ S.V.XII.1.10) 
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lợi ích. Quan trọng hơn cả, Đức Phật giải thích việc nói lời 
phù phiếm là không đưa đến yém ly, không đưa đến ly tham, 
không đưa đến đoạn diệt, không đưa đến an tịnh, không đưa 
đến thăng trí, không đưa đến giác ngộ, Niễt-bàn. 

Khi chúng ta nói chuyện với nhau về vua chúa, đại 
thần, tai ương, thực phẩm, gia đình, ...là chúng ta đang nuôi 
dưỡng tham, sân và si. Chắng hạn, chúng ta nói liên tu bất 
tận về chuyện ông tổng thông này tổng thống nọ dở như thế 
nào, về tai ương này tai ương nọ khủng khiếp ra sao: đó là vì 
sân và si. Hoặc chúng ta nói về căn nhà của chúng ta đẹp 
như thế nào, về thức ăn của chúng ta, và về tất cả những 
người trong g1a đình chúng ta ra sao: đó là vì tham và s1. Nói 
chung thích nói về những chuyện như vậy là tham và sỉ. Nó 
không phuc vụ cho mục đích tốt đẹp nào cả. Và vì nó không 
phục vụ một mục đích thiện nên nó cũng không bao giờ 
chấm dứt. 

Nếu một người nghĩ nói chuyện phiếm với nhau như 
vậy không có gì sai, hay nghĩ nói chuyện phù phiếm dù thế 
nảo đi nữa cũng đúng, thời nghiệp họ làm là hợp với tà kiến, 
nghĩa là hợp với một quan niệm sai lầm về những vận hành 
của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp nói lời phù phiếm là ly 
tà (d/†hi-vippayufta). 

Tôi sẽ giải thích những gì Đức Phật khuyên chúng ta 
nên nói về, khi giải thích về mười thiện nghiệp đạo.3!? 

Như vậy có bốn khẩu nghiệp đạo bắt thiện là: nói dối, 


312 Xem “Bốn Khâu Nghiệp Thiện", trang 264. 
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nói hai lưỡi, nói thô ác, và nói phù phiếm. 
BA ÝNGHIỆP BẤT THIỆN 


Kế tiếp Đức Phật giải thích ba ý nghiệp đạo bắt thiện: 

Và thế nào, này các Tỳ kheo, là ba loại ý nghiệp 

lầm lỗi, không thích hợp, thuộc tư (chủ ý) bất thiện, 

cho quả khổ? 

Ý THAM 

Một người là người có ý tham: 

Đối với những gì là của cải và sở hữu của người khác, 

[mghï rằng]: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác 

trở thành của mình! " 

Ý tham cũng vậy, là do tham và sỉ, hoặc sân và si. 

Người ta có thể thèm muốn một vật gì do tham đối 
với vật đó, hay do ghét người chủ của nó, nghĩa là họ muốn 
làm hại người này bằng cách lấy tài sản của anh ta. Có thê 
đó là do sự cạnh tranh, trường hợp này ghen tỊ có liên quan. 
Nhưng vào lúc thực sự thèm muốn đối tượng, mong muốn 
có được tài vật của người khác theo cách bất hợp pháp, thì 
chỉ có tham và si.3! Và nếu một người nghĩ ý tham không 
có gì sai, hay nghĩ ý tham dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời 
nghiệp họ làm hợp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan 
niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược 





313 DhSA.Liii.1 “4kusala-Kamma-Patha-Kathä' ('Luận Về Bắt Thiện Nghiệp 
Đạo') E.135 giải thích: “Sát sanh có hai nhân: đó là vì sân và sỉ...tham muốn 
chỉ có một nhân, đó là vì sỉ; ý sân hay ác ý cũng vậy. Tà kiến có hai nhân, đó là 
vì tham và s1. 
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lại, nghiệp bất thiện ý tham là ly tà (đi/†hi-vippayufia). 
Sau khi giải thích bắt thiện nghiệp ý tham, Đức Phật 
giải thích tiếp bất thiện nghiệp ý sân (ác ý). 


NUÔI DUÕNG ÝSẢN 


Một người với một nội tâm úc ý, khởi lên hại ý, hại 
niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu tình 
này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn 
hại, hay mong chúng không còn tôn tại! " 


Ý sân cũng vậy, hoặc là do tham và sĩ, hoặc là do sân 
và si. Chăng hạn, người đồ tế và người đánh cá sẽ luôn luôn 
có ý sân đối với các chúng sinh mà họ sắp giết. Người lính 
sẽ có ý sân đối với kẻ thù, và ngay cả thường dân mà nhà 
cửa của họ bị trúng bom, hoặc bạn bè và những người trong 
gia đình của họ bị giết hại, cũng luôn luôn có ý sân. Cũng 
vậy, một người làm nông có thể đang giữ ngũ giới, có nghĩa 
rằng họ sẽ không sát sanh. Nhưng khi các chúng sinh (ở đây 
là các loài sâu bọ, côn trùng) làm tổn hại đến mùa màng của 
họ, ác ý có thê khởi lên, do tham và si. Thậm chí một người 
bình thường đang g1ữ ngũ giới, nhưng khi có chuột bọ trong 
nhà hay vườn của mình, hoặc khi có gián trong bếp, muỗi 
trong phòng ngủ, ác ý cũng vẫn khởi lên, do có tâm tham 
đắm đối với căn nhà đẹp của mình,..., và mặc dù người ta 
không giết những chúng sanh ấy, họ vẫn có có tâm mong 
muốn cho những chúng sanh ấy chết đi. Người thầy thuốc 
không giết bệnh nhân của mình và gia đình cũng không cho 
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phép một thành viên đang bệnh trong gia đình mình bị giết, 
song ý sân vẫn có thể khởi lên: mong rằng người này chết đi 
(cho đỡ đau khổ). Đối với người mẹ có đứa con không mong 
muốn cũng vậy: có thê cô ta có đủ sự hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp để tránh giết con mình bằng cách phá thai, 
nhưng cô ta vẫn muốn cho đứa con ấy chết đi. 

Mặc dù có thể có hoặc tham, hoặc sân trước khi sát 
sanh, song vào lúc thực sự muốn cho chúng sanh khác bị tôn 
hại hay chết đi, thì trong tâm chỉ có sân và si. Và nếu một 
người nghĩ ý sân không có gì sai, hay nghĩ ý sân dù thế nào 
đi nữa cũng đúng, thời nghiệp họ làm là hợp với tà kiến, 
nghĩa là hợp với một quan niệm sai lầm về những vận hành 
của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp bắt thiện ý sân là ly tà 
(đi†thi-vippayufa). 

Sau khi giải thích nghiệp bất thiện ý sân, Đức Phật 
giải thích tiếp nghiệp bắt thiện tà kiến. 


CHÁPGIỮ TẢ KIÊN 


Một người là người tà kiến hay là người có quan 
điểm lầm lạc [nghĩ rằng]:°!^ 

[IỊ “Không có bố thí, 

|2] không có cúng dường, 

[3] không có lễ tế tự; 

[4] không có quả lạc hay quả khổ, hay không có quả 
báo của nghiệp; 





3! Đề biết thêm chỉ tiết, xem “Phi Hữu Kiến' trang 348. 
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|5] không có đời này; 

|0] không có đời khác; 

[7] không có mẹ, 

[8] không có cha°'Š 

[9] không có các chúng sanh hoá sanh; 

[I0J trong đời này không có những sa-môn và bà-la- 

môn, thực hành phạm hạnh, thực hành một cách chân 

chánh, những bậc với thắng trí (sau khi đã tự mình 
hiểu rõ đời này và đời khác) tuyên bố nó. 

Đây là tà kiến tiêu chuẩn mà Đức Phật mô tả. Nó 
được gọi là mười tà kiến căn bản (dasa-vatthuka-micchaã- 
đi/h¡), phủ nhận những vận hành của nghiệp, và tái 
sanh,... Khi Đức Phật nói về tà kiến căn bản, thường thường 
mười loại này được ngài nhắc tới. Tuy nhiên, một người có 
thể, chăng hạn, chấp giữ quan điểm cho rằng những hành 
động thiện sẽ đưa đến tái sanh trong các cõi trời, và những 
hành động ác sẽ đưa đến tái sanh trong địa ngục, và rằng 
một đẳng thượng để kiểm soát công việc ấy. Do họ nghĩ 
công việc đó được một vị thượng đế kiểm soát, nên là tà 
kiến, nhưng vì họ chấp tính hiệu quả của hành động (một 
giáo lý về nghiệp), nên nó không phải là tà kiến. 

Chấp giữ tà kiến là do tham và si, hoặc sân và si. 

Một người có thê chấp giữ tà kiến do tham ái: lòng 
tham đối với các dục lạc (dục ái), tham hiện hữu (hữu á1), 
hoặc tham đối với sự không hiện hữu (phi hưu ái). Chấp thủ 





3!5 Về sự khác nhau giữa sự phi hữu và hiện hữu của cha mẹ, xem ghi chú 9, 
trang 4 và 330, trang 272, và ghi chú cuối chương 203, trang 564. 
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tà kiến (kiến thủ) cũng là do tham. Kiến thủ có thê được phối 
hợp với (ngã) mạn, vốn cũng thuộc căn tham, và là nhân 
sanh ra nhiều cuộc tranh luận giữa con người. Một người 
cũng có thể chấp giữ tà kiến vì một mối lợi vật chất: có thể 
do họ được hứa hẹn một phần thưởng gì đó. Nhiều người 
chấp nhận một tà kiến do thương yêu vợ hay chồng của 
mình: người nữ chấp nhận tà kiến của người nam, và người 
nam chấp nhận tà kiến của người nữ. Có khi một tà kiến nào 
đó đã trở nên hợp thời trang và người ta chấp nhận nó để 
được mọi người nhìn nhận như những người hợp thời, để 
được là con người “hiện đại” (căn tham). Một người cũng có 
thể chấp nhận một tà kiến do sợ hãi (căn sân): có thê họ đã 
bị khủng bố để chấp nhận một tà kiến. Thậm chí có những 
người chấp nhận một tà kiến để trả trù (căn sân). Chúng ta 
biết có những trường hợp một người đàn ông phạm tội ngoại 
tình, người vợ ly đị anh ta và lây một người đàn ông khác có 
tà kiến để trả thù. 

Mặc dù trước khi chấp nhận một tà kiến người ta có 
thể có tham hoặc sân, song vào lúc thực sự tư duy về quan 
kiến ấy, và thấy mọi sự mọi vật theo tà kiến ấy, thì chỉ có 
tham và sĩ.”!9 

Một tà kiến phủ nhận những vận hành của nghiệp 
được xem là nghiêm trọng nhất trong số những bất thiện 
nghiệp đạo. Tại sao? Tại vì khi một người chấp giữ tà kiến 
như vậy họ rất dễ tạo những nghiệp bắt thiện khác: thực thế, 


316 Đề biết thêm chỉ tiết, xem thêm trang tiếp theo. 
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đó là điều hiển nhiên.[158] 

Đến đây kết thúc phần giải thích của Đức Phật về ba 
ý nghiệp đạo bất thiện: ý tham tài vật của người khác, nuôi 
dưỡng ác ý hay ý sân, và chấp giữ tà kiến phủ nhận những 
vận hành của nghiệp. 

Cả thảy có mười nghiệp đạo bắt thiện: ba thân nghiệp 
đạo bắt thiện, bốn khâu nghiệp đạo bất thiện, và ba ý nghiệp 
đạo bắt thiện. Những nghiệp đạo bất thiện này đều phát sanh 
do tham, sân và sI.[159] 


QỦA CỦA NGHIỆP BẨT THIỆN 


Quả của những nghiệp bất thiện này là gì? Đức Phật 
đã giải thích điều đó cho các vị Tỳ kheo như sau: 


QUÁ CỦA THÂN NGHIỆP BẤT THIỆN 


Với ba loại thân nghiệp lầm lỗi, không thích hợp, 
với tư (chủ ý) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mụng chung, bị sanh vào 
cối dữ, ác thú, dọa xứ, địa ngục. 

QUÁ CỦA KHẨU NGHIỆP BẨT THIỆN 


Với bốn loại khẩu nghiệp lầm lỗi, không thích hợp, 
với tư (chủ ý) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Pa-Auk Tawya Sayadaw Đo) 
QUÁ CỦA ÝNGHIỆP BẨT THIỆN 


Với ba loại ý nghiệp lầm lỗi, không thích hợp, với 
tư (chủ ý) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các chúng 
sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cối dữ, ác 
thu, dọa xứ, địa ngục. 


Chính vì mười bất thiện nghiệp đạo này đem lại 
những quả khổ như vậy nên Đức Phật tuyên bố chúng là bất 
thiện (2k„sai2), vô ích (anaffho), có tội (sava77a), và là 
những pháp cho quả khô (dukkha-vipäka-dhamma).3!” Và vì 
chúng đưa đến tái sanh trong địa ngục, nên Ngài chỉ trích 
chúng là hắc đạo (kaha-magga).[160] 

Đức Phật giải thích thêm rằng nếu chúng ta làm cho 
người khác vướng vào mười bất thiện nghiệp đạo này, thời 
chúng sẽ thành hai mươi pháp đưa chúng ta đến một sanh 
thú xấu, thậm chí địa ngục; [161] nêu chúng ta còn tán thành 
mười bất thiện nghiệp đạo này, thời chúng sẽ trở thành ba 
mươi pháp đưa chúng ta đến một sanh thú xấu;[162] và nếu 
chúng ta còn nói lời khen ngợi mười bất thiện nghiệp đạo 
này nữa, thời chúng sẽ trở thành bốn mươi pháp đưa chúng 
ta đến một sanh thú xấu (ác thú).[163] 


NHŨNGQUẢ KHÔNG ĐÁNG KÉCÚỦA BẨT THỆN NGHIỆP 


Mặc dù, ở đây Đức Phật chỉ nói đến sự việc nghiệp 





317 Chỉ tiết về quả của mười bắt thiện nghiệp đạo, xem thêm ở ghi chú cuối 
chương 14, trang 43. 
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bắt thiện cho quả của nó sau khi chết, đó là tạo ra tâm tục 
sanh (kiết sanh thức) trong cõi súc sanh, ngạ quỷ hay địa 
ngục. Nhưng nghiệp cũng có thể tạo ra quả của nó trong thời 
bình nhật (pavz/?i) hay nói nôm na trong đời sống hàng ngày 
của một đời người. Cho dù những quả này vẫn là những quả 
không khả ý và không mong muốn, Đức Phật mô tả chúng 
như không đáng kê (sabbalalusa, Hán dịch ‡#$Š cực khinh, 
tức rất nhẹ) so với những quả trên. Trong trường hợp 
đó:3!5[164] 

Sát sanh chỉ đưa đến đoản thọ hay chết yếu. 

Trộm cắp chỉ đưa đến mất mát tài sản. 

)> Tà dâm chỉ đưa đến sự kình địch, oán thù. 

> Nói dối chỉ đưa đến bị vu cáo và bị nói dối. 

)> Nói hai lưỡi chỉ đưa đến chỗ bị sứt mẻ, đồ vỡ tình 

bạn. 

)ˆ Nói lời thô ác chỉ cho người ta một giọng nói 

không êm ái, khó nghe. 

b Nói lời phù phiếm chỉ đưa đến việc người ta 

không tin những gì bạn nói, ngay cả khi bạn nói sự 

thật. 

Uống rượu và các chất say chỉ đưa đến tình trạng 

loạn trí. 


Ở đây, một lần nữa hãy nhớ rằng, để cho một hành 
động trở thành một nghiệp đạo đầy đủ, nó cần phải có sự 





3!8 Xem thêm lời giải thích của Đức Phật về sát sanh đưa đến đoản thọ trong 
“Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt”, trang 578/Tập II 
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chủ tâm hay cố ý, tức cần phải có ước muốn làm hành động 
bắt thiện. Chăng hạn, một người cảm thấy một vết ngứa trên 
tay, và cào vào tay mình mà không nhìn gì hết. Sau đó có thê 
anh ta phát hiện ra đó là con muỗi, thời việc sát sanh của anh 
ta chỉ là vô ý. Hành động ấy không phải là nghiệp bắt thiện, 
bởi vì anh ta không chủ ý làm hại con muỗi. Nhưng một 
người cũng cảm thấy một vết ngứa trên tay, nhìn xuống, 
thấy rằng đó là con muỗi, và đập một cái khiến con muỗi 
chết. Hành động đó là nghiệp bắt thiện, bởi vì anh ta có chủ 
ý muốn giết con muỗi. Điều này cũng tương tự, nếu người ta 
xịt thuốc muỗi để giết các loại côn trùng trong phòng của 
mình, dùng thuốc độc đề diệt chuột... 


MỘT NGHIỆP ĐẠO BẤT THIỆN 


Thêm nữa, chúng ta cần hiểu là khi Đức Phật giải 
thích rằng nghiệp bắt thiện tạo ra một tái sanh bất hạnh, ngài 
đang nói đến một nghiệp đạo bắt thiện (kamzna-patha). Ö 
đây chữ đạo (pa/ha) là tiến trình hay quá trình diễn biến, và 
tiễn trình này chỉ đạt đến khi một số yếu tố (sambhãra-chi 
pháp) nào đó đã đầy đủ. Chăng hạn, trong hành động sát 
sanh (panđfipđra), hành động này trở thành một tiễn trình 
nghiệp đầy đủ chỉ khi hoàn thành năm yếu tố hay năm chỉ 
pháp:?!? 





3 Đức Phật cũng đưa ra những phân tích này trong Swfa-Vibhanga (Phân 
Tích-Giới) của Tạng Luật (Vinaya), đề xác định một vị Tỳ-kheo có phạm hay 
không phạm giới tương ứng. Những phân tích ở đây được rút ra từ DhSA.I.11I 
'Akusala-Kamma-Patha-Kathä' ('Luận Về Nghiệp Đạo Bất Thiện") E.126- 
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Cân có một chúng sanh (pana): chăng hạn, một 
con côn trùng, một con cá, hay một con người.... 


._ Người ấy cần phải nhận thức được rằng đó là một 


chúng sanh (pãna-saññi:ä): ở đây, dù người ấy 
nhận thức được chúng sanh đó là một con côn 
trùng, một con cá, hay con người...không thành 
vấn đề. Điều quan trọng là người ấy nhận thức 
được nó là một vật có mạng căn (sanh mạng hay 
sự sống): chăng hạn, một cái thai trong bụng. 


. Người ấy cần phải có tâm sát sanh (vadhaka- 


citia), tức ý định của người ấy là muốn cắt đứt 
sanh mạng của chúng sanh đó. 


. Người ấy cần thực hiện một hành động sát 


(upakkama-tân công), nghĩa là người ấy cần thực 
hiện một nỗ lực để giết. Chăắng hạn, họ cần phải 
đánh, xịt thuốc, thọc dao, hay thả bom... 

Chúng sanh đó cần phải chết do hành động sát 
của người ấy (#ena-marananfi), có nghĩa rằng 
mạng căn hay sanh mạng của chúng sanh đó phải 
bị cắt đứt bởi hành động sát của người ấy, chứ 
không phải (chết) vì một lý do nào khác. 


Khi năm yếu tố này được hoàn tất, nghiệp kể như đã 


mang lấy tiễn trình đầy đủ của nó, và tư (cefan) được gọi là 


tư cuối cùng (sanni†thãna-cefanä). Nghiệp cũng mang lẫy 





135. Điều này cũng có thê tìm thấy trong chú giải 'Kinh Chánh Tri Kiến của 
Trung Bộ I (“Sammai-Diffhi-Sufftam` M.I.1.9) 


S2zs0u8 cho LÁT 220ả- S0... ..,. 
tiễn trình đầy đủ của nó nếu người ấy bảo người khác làm 
(thay vì tự làm). Nếu nghiệp như vậy chín mùi sau khi chết, 
chắc chắn nó sẽ tạo ra quả tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ 
quỷ, thậm chí địa ngục. Tuy nhiên, nếu chỉ một số yếu tô 
được hoàn tất, quả sẽ không chắc chăn.329 

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng tất cả những yếu tô 
cấu thành nghiệp sát sanh chỉ có ba, ngoại trừ rằng chúng 
sanh ẫy không chết. Chăắng hạn, một người thấy một con 
muỗi trên cánh tay, và đập nó, nhưng nó thoát được. Trường 
hợp này, mặc dù hành động không trở thành nghiệp sát, nó 
vẫn trở thành một ý nghiệp đạo bất thiện: ác ý hay ý sân 
(byäpãda). Vì đễ cho ý sân thành một nghiệp đạo, chỉ hai 
yếu tô cần được hoàn tất: 

I. Một chúng sanh khác (para-saffa) 

2. Ước muốn huỷ diệt nó (tassa ca vinãsa-cintãfi) 

Khi hai yếu tô này được hoàn tất, nghiệp đã mang lẫy 
tiến trình đầy đủ của nó. Nếu nó chín mùi sau khi chết, chắc 
chắn nó sẽ tạo ra quả tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, 
thậm chí địa ngục. 

Một người cũng có thể thấy con muỗi và nổi sân: “Ô, 
con muỗi này muốn cắn tao hả! Tao sẽ sốt rét mắt thôi!” Và 
người ấy có thê lấy một cây quạt và đuổi con muỗi đó ra 
khỏi phòng. Bao lâu người ấy chỉ nồi sân thôi, bao lâu người 
ấy không có bất kỳ một ước muốn nào nhằm huỷ diệt con 
muỗi, chừng đó nó không trở thành một nghiệp sát sanh, 
cũng không trở thành một ý sân. Nhưng nó vẫn là một bất 





32 Xem giải thích từ Chú Giải Trung Bộ (MA), ghi chú 613, trang 583/Tập II. 
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thiện nghiệp. Nếu sự tức giận ấy khởi lên vào lúc chết, nó có 
thể giúp cho nghiệp bất thiện khác tạo ra quả tái sanh trong 
cõi súc sanh, ngạ quỷ, hay thậm chí địa ngục, như thường. 

Nếu, trong bắt kỳ tiến trình tạo nghiệp (nghiệp đạo) 

nào, một yếu tô bị thiếu đi, và nghiệp ấy chín mùi, quả sẽ 
không chắc chắn. Nếu nghiệp chín mùi sau khi chết, nó có 
thể tạo ra một sự tái sanh bất hạnh, hoặc cũng có thể không. 
Điều đó còn tuỳ thuộc vào những tình tiết khác: chẳng hạn, 
ước muốn giết, và nỗ lực giết của người ấy, có mãnh liệt hay 
không mãnh liệt? Người ấy tự ý làm (vô trợ), hay người ấy 
làm điều đó do sự thúc đây của người khác (hữu trợ)?! 
Chúng sanh bị giết nhỏ hay lớn? Là một người có giới đức 
hay một người ác?...Chúng ta chỉ có thể giải thích những vận 
hành của nghiệp theo nguyên tắc cơ bản vậy thôi. Tất nhiên, 
có một quy luật đơn giản và chắc chăn, đó là nghiệp bất 
thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm..., dù lớn hay nhỏ, sẽ 
không bao giờ tạo ra một quả tốt, mà chỉ là một quả xấu mà 
thôi. 

Ví dụ khác là ý nghiệp tà kiến. Nó trở thành một bất 

thiện nghiệp đạo đầy đủ chỉ khi hoàn tất hai yếu tố:3?? 

1. Kiến xứ (va#huno), ở đây là chỗ y cứ, qua đó 
người ta chấp nhận hay nhìn một vật, nó có thê là 
khuynh hướng, là triết lý hướng đạo hay khoa 
học. Và nó thuộc về bản tánh (sabhãva) chứ 





3! Xem “Vô Trợ và Hữu Trợ”, trang 92. 
322 Một só chỉ tiết nêu ra ở đây được rút từ phụ chú giải cho bài Kinh Chánh 
Trí Kiến của Trung Bộ I (“Samưnã-Dithi-Sutam`, M.L.1.9) 
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không hợp theo thực tại (a-yafhaä-bhzia: phì như 
thực). Triết lý hay khoa học đó không những phủ 
nhận sự thực (chân lý), mà còn là một trong ba 
loại tà kiến phủ nhận những vận hành của 
nghiệp:?” 

) Vô Hành Kiến (akiriya-difthi): tà kiễn 
phủ nhận hoạt động của nghiệp bất 
thiện và nghiệp thiện. 

ii) Vô nhân kiến (ahefuka-difrhi): tà kiên 
phủ nhận nhân của các quả. 

ii) Phi hữu kiến (người-z/hika-diffhi): tà 
kiến phủ nhận quả của nhân. 

2. Nhìn sự vật theo cách điên đảo (gahi4-kãra- 
viparrfat2), hợp theo kiến xứ ấy: đó là ý nghiệp 
suy luận, xét đoán, và đưa ra quyết định hợp theo 
kiến xứ; hợp theo một trong ba loại tà kiến ấy.3? 
Vào lúc suy luận theo cách điên đảo nảy, người 
đó nghĩ: “Nó là vậy (evam-etam), nó không thể 
nào khác hơn (na io aññatha).` 
Chắng hạn, một người có thể chấp vào quan điểm 
duy vật, quan điểm này không chấp nhận có 
nghiệp bắt thiện và nghiệp thiện kế như nhân, và 
dĩ nhiên cũng không chấp nhận rằng có quả của 
nghiệp bất thiện và quả của nghiệp thiện. Với 





323 Xem sự mô tả của Đức Phật về ba loại tà kiến ở phần “Ba Quan Kiến Phủ 
Nhận Vận Hành Của Nghiệp” trang 345. 

322 Như vậy những gì người này nghĩ là hợp lý/tự nhiên/phải lẽ đều dựa trên 
quan niệm căn bản (kiến xứ) của họ. 
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quan niệm như vậy, người này lý luận rằng dù có 
làm mười bắt thiện nghiệp đạo cũng chăng tội lỗi 
gì. Ví dụ như, người này có thê lý luận rằng đi 
câu cá, đi gây chiến, giết các loài côn trùng, và 
phá thai (giết đứa bé đã thọ thai trong bụng 
mẹ)...không có gì sai: thậm chí họ còn có thê 
nghĩ làm những việc như vậy là đúng. Cũng vậy, 
họ có thê lý luận rằng tà dâm, nói dối, uống rượu 
hay bia ....chăng có tội lỗi gì. Chính do căn bản 
lý luận này làm cho họ xét đoán những tiễn trình 
nghiệp bắt thiện (bất thiện nghiệp đạo) theo cách 
điện đảo. 

Khi hai yếu tố này được hoàn tất, nghiệp chấp giữ tà 
kiến kế như đã mang lấy tiến trình đầy đủ của nó. Nếu 
nghiệp đó chín mùi sau khi chết, chắc chắn nó sẽ tạo ra quả 
tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, thậm chí địa ngục. 
Nghiệp sẽ nghiêm trọng ít hơn hoặc nhiều hơn tuỳ theo cách 
người ta chấp giữ tà kiến mạnh mẽ như thế nào, và tùy theo 
cách họ thường lý luận và quyết định theo tà kiến ấy ra sao. 

Đức Phật giải thích rằng với một quan niệm và lý 
luận sai lầm dựa trên tà kiến như vậy, chỉ chờ đợi là người 
ấy sẽ tránh mười thiện nghiệp đạo và thực hiện mười bất 
thiện nghiệp đạo mà thôi. Vì sao vậy? Vì họ thấy không có 
gì sai trong những điều bắt thiện, và cũng chăng có gì tốt 
trong những điều thiện.32Š Chính do sự lý luận và quyết định 
điên đảo như vậy, mà đã xảy ra nhiều cuộc đánh nhau và cãi 





325 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 158, trang 546. 
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nhau trên thế gian. Cũng cùng lý do này người ta có thê chấp 
giữ quan niệm cho răng việc chế ngự hành vi cư xử của 
mình bằng cách giữ giới chẳng qua chỉ là nét văn hoá, một 
điều chỉ thuộc về Ấn Độ cổ xưa,... không hợp với thế giới 
hiện đại này. Cách suy nghĩ ấy khiến người ta quyết định 
rằng thọ trì giới luật để thanh tịnh những hành vi của thân, 
khẩu, ý, cũng như giữ Chánh Kiến (Samzna-đifthi) là điều 
không cần thiết và thậm chí không ai ưa. 


MUỜI THIỆN NGHIỆPĐẠO 
BA THÂN NGHIỆP THIỆN 


Chúng tôi sẽ trích lại những giải thích của Đức Phật 
về mười thiện nghiệp đạo: thế nào là mười thiện nghiệp đạo, 
và các nhân (vô tham, vô sân và vô si) của chúng là gì??“5 
Trước tiên Ngài giải thích ba loại thân hành thiện:?” 

Và, này các Tỳ kheo, thế nào là ba loại thành 
tựu thân nghiệp, thuộc tư thiện (chủ ý t0, mang 
lại hạnh phúc, với quả an lạc? 


CÓ LÒNG TỪAÍII VÀ BIMÃN 


326 Tắt cả những chỉ tiết liên quan đến các nhân của mười bắt thiện nghiệp đạo 
đã được rút ra từ DhSA.i.1 'Kwsala-Kamma-Patha-Kathä' ('Luận Về Thiện 
Nghiệp Đạo”) E.136-137. Liên quan đến sự tiết chế của một bậc Thánh, cũng 
xem “Bốn Thánh Đạo Trí”, Tập II. 

37 A.X.V.i.7°Pathama-Safñcetanika-Suttam'` (°Kinh “Tư” Thứ Nhất) 
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Ở đây, này các Tỳ kheo, có người đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh: 

Với gậy gộc đã được bỏ xuống, với dao đã 
được bỏ xuống; hoà nhã và khoan dung đỗi với tất 
cả hữu tình chúng sanh, vị ấy sống có lòng từ ái và 
bi mẫn. 

Tại sao người ta tránh sát sanh? Điều này đã được 
giải thích trước đây. Đó là vì vô-tham (a-/obha) và vô sân 
(a-dosa). Và như quý vị còn nhớ, không sát sanh có thể hợp 
trí (ñana-sampayuffa) hoặc ly trí (ñana-vipayufía), nghĩa là 
khi tránh sát sanh người ta có thê không biết về những vận 
hành của nghiệp, hoặc người ta có thể biết rõ những vận 
hành của nghiệp.” 

Như chúng tôi cũng đã giải thích, một người có thể 
tránh sát sanh vì tâm từ, hay vì họ nghĩ chúng sanh này đẹp, 
hấp dẫn hay vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của 
họ bảo họ nên tránh. Một người cũng có thể tránh sát sanh vì 
họ muốn có thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa 
là họ sợ vì hỗ thẹn, vì sự khiến trách hay trừng phạt. Một 
người cũng có thể tránh sát sanh vì họ nghĩ đó là một điều ô 
nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh sát sanh. Cuối cùng, một 
người có thể tránh sát sanh vì họ đã đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo Trí (Sof-Äpatti-Magsa-Ñãna), trí này làm cho họ mãi 
mãi không còn có ý sát sanh nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh sát sanh, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh trộm cắp. 





3# Đây là Nghiệp Sở Hữu Trí, xem lại “Năm Loại Trí” trang 113. 
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KHÔNG TRỘM CÍP 


Từ bỏ lấy của không cho, một người trở 
thành người tránh lấy những gì không được cho: 

Đó là những gì thuộc tài vật của người khúc, 
trong làng mạc hay núi rừng, người ấy không lấy 
những gì không được cho bằng hành vi trộm cắp. 


Ở đây cũng vậy, tránh trộm cắp là vì vô tham và vô 
sân, phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp, hay không phối hợp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Lại nữa, một người có thể tránh trộm cắp vì tâm từ, 
hay vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo 
họ nên tránh. Một người cũng có thê tránh sát sanh vì họ 
muốn có thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là 
họ sợ vì hồ thẹn, vì sự khiến trách hay trừng phạt. Một người 
cũng có thể tránh trộm cắp vì họ nghĩ đó là một điều ô nhục, 
hay vì họ đã thọ trì giới tránh trộm cắp. Cuối cùng, một 
người có thể tránh trộm cắp vì họ đã đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo Trí (Sof-Äpatfi-Magsa-Ñãna), trí này làm cho họ mãi 
mãi không còn cô ý lấy những gì không được cho nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh trộm cắp, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh tà dâm. 


KHÔNG TÀDÂM 
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Từ bỏ tà dâm, một người trở thành người tránh xa 

sự tà dâm: 

LIHỊ với người nữ có sự giám hộ của mẹ, 

|2J với người nữ có sự giám hộ của cha, 

[3] với người nữ có sự giảm hộ của cha mẹ, 

[4J với người nữ có sự giám hộ của anh, 

[5J với người nữ có sự giám hộ của chị, 

|6] với người nữ có sự giảm hộ của thân 
quyễn, 

L7] với người nữ có sự giảm hộ của gia đình, 

|8J với người nữ có sự giám hộ của một cộng 
đồng tôn giáo, 

[9J với người nữ có chồng, 

[10J với người nữ dang được giao cho một 
hình phạt, thậm chí với người nữ đã được đeo cho 
một vòng hoa [hứa hôn], người ấy là người không 
phạm vào tà hạnh như vậy. 

Ở đây cũng vậy, tránh tà dâm là vì vô tham và vô sân: 
phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp, hay 
không phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp. 

Lại nữa, một người có thể tránh tà dâm vì tâm từ, hay 
vì người ấy không muốn làm hại người khác, hay làm hại gia 
đình của người khác... .Một người cũng có thể tránh tà đâm 
vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ 
nên tránh. Một người cũng có thể tránh tà đâm vì muốn có 
thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì 
hồ thẹn, vì sự khiển trách hay trừng phạt. Một người cũng có 
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thể tránh vì họ nghĩ đó là một điều ô nhục, hay vì họ đã thọ 
trì giới tránh tà dâm. Cuối cùng, một người có thể tránh tà 
dâm vì họ đã đắc Nhập Lưu Thánh Đạo Trí (So/-Äpafii- 
Magga-Ñäna), trí này làm cho họ mãi mãi không còn cô ý 
phạm tà dâm nữa. 

Đó là ba nghiệp đạo thiện về thân: không sát sanh (có 
lòng từ, và bi mẫn đối với tất cả chúng sanh), không trộm 
cắp, và không tà dâm. 


BÔNKHẨẨU NGHIỆP THIỆN 


Kế tiếp Đức Phật giải thích bốn nghiệp đạo 
thiện về lời nói: 

Và này các Tỳ kheo, thế nào là bốn loại 
thành tựu khẩu nghiệp, thuộc tư thiện, mang lại 
hạnh phúc, với quả an vui? 


KHÔNG NÓI DÔI 


Ở đây, này các Tỳ kheo, đoạn tận lời nói 
không thực, một người là người từ bó nói lời không 
thực, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay 
đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay 
đến giữa các vương tộc. 

Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
"Này người kỉa, hãy nói những gì người biết ". 

e Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không biết", 
hay nếu biết, người ấy nói: "Tôi biết". 
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e Hay nếu không thấy, người ấy nói: "Tôi không 

thấy", hay nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". 

Như vậy lời nói của người ấy không trở thành cỗ ý 

vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 

nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền 
lợi gì. 

Ở đây cũng vậy, tránh nói dối là do vô tham và vô 
sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp 
hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp. 

Và, một người có thê tránh nói dối vì phong tục, 
truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một 
người cũng có thể tránh nói dối vì muốn có thanh danh, hay 
bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hồ thẹn, vì sự 
khiến trách hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói 
dối vì họ rất tôn trọng sự thật, và vì họ nghĩ nói dối là một 
điều ô nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh nói dối. Cuối 
cùng, một người có thê tránh nói dối vì họ đã đắc Nhập Lưu 
Thánh Đạo Trí (Sof-Äpatti-Magga-Ñana), trí này làm cho họ 
mãi mãi không còn cô ý nói dối nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói dối, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói hai lưỡi (nói ly gián). 


KHÔNGNÓI HAI LUÕI 
Đoạn tận lời nói hai lưỡi, một người là người từ bỏ 


nói lời hai lưỡi: 
e nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, 
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để sanh chia rẽ ở những người này; 

e và nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những 

người này, để sanh chỉa rẽ ở những người kia. 

Như vậy người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 

tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thú hòa hợp, 

nói những lời đưa đến hòa hợp. 

Ở đây cũng vậy, tránh nói lời hai lưỡi là do vô tham 
và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và, một người có thê tránh nói hai lưỡi vì phong tục, 
truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một 
người cũng có thê tránh nói hai lưỡi vì muốn có thanh danh, 
hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hồ thẹn, vì sự 
khiến trách hay trừng phạt. Một người cũng có thê tránh nói 
hai lưỡi vì họ không thích tình trạng chia rẽ, bất hoà, và vì 
họ nghĩ nói ly gián người khác là một điều ô nhục, hay vì họ 
đã thọ trì giới tránh nói hai lưỡi???. Cuối cùng, một người có 
thể tránh nói hai lưỡi vì họ đã đắc Bất Lai Thánh Đạo Trí 
(An-Ägãmi-Magga- Ñãna), trí này làm cho họ mãi mãi không 
còn cô ý nói lời hai lưỡi nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói hai lưỡi, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói lời thô ác. 


KHÔNG NÓI LỜI THÔ ÁC 





322 Về giới tránh nói lời hai lưỡi, xem hoạt mạng đệ bát giới (giới có sự nuôi 
mạng là thứ tám), ghi chú cuối chương 108, trang 527/Tập II. 
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Đoạn trừ lời nói thô ác, một người là người từ bỏ 

nói lời thô ác: chỉ nói 

e những lời nói không lầm lỗi, 

e những lời êm tai, dễ thương, đi thẳng vào tâm, 

tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, 

người ấy nói những lời như vậy. 

Ở đây cũng vậy, tránh nói lời thô ác là do vô tham và 
vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và, một người có thể tránh nói lời thô ác vì lòng nhân 
từ: chăng hạn, vì người kia có thể là một đứa bé, và vì họ 
không muốn làm tổn thương một đứa bé như vậy. Và, một 
người có thể tránh nói lời thô ác vì phong tục, truyền thống, 
hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một người cũng có 
thê tránh nói lời thô ác vì muốn có thanh danh, hay bởi vì họ 
sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hồ thẹn, vì sự khiến trách 
hay trừng phạt. Một người cũng có thê tránh nói lời thô ác vì 
họ thích hoà bình và an tịnh, và vì họ nghĩ nói lời thô ác là 
một điều ô nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh nói lời thô 
ác. Và, một người có thê tránh nói lời thô ác vì họ đã đắc 
Bất Lai Thánh Đạo Trí (4n-Ãgãmi-Magga-Ñãng), trí này 
làm cho họ mãi mãi không còn cô ý ăn nói một cách thô lỗ 
nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói lời thô ác, 
Đức Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói lời phù phiếm. 
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Đoạn trừ lời nói phù phiếm, một người từ bỏ nói lời 
phù phiếm: 

® là người nói đúng thời, 

® là người nói lời chán thật, 

® là người nói lời hữu ích, 

® là người nói đúng Pháp, 

® là người nói đúng Luật, 

® là người nói những lời đáng được gìn giứ, hợp 
thời, với mục đích, có kêt liêu, và liên hệ đến mục 
đích. 


Ở đây cũng vậy, tránh nói lời phù phiếm là do vô 
tham và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành 
của nghiệp, hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những 
vận hành của nghiệp. 

Một người có thể tránh nói lời phù phiếm là do lòng 
kính trọng: chăng hạn, người kia có thể là một vị sư, và họ 
không muốn tỏ ra lỗ mãng bằng cách nói chuyện phù phiếm 
với một vị sư như vậy. Và, một người có thể tránh nói lời phù 
phiếm vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo 
họ nên tránh. Một người cũng có thể tránh nói lời phù phiếm 
vì muốn có thanh danh, hay họ sợ vì hồ thẹn, vì sự khiển 
trách hay trừng phạt. Một người cũng có thê tránh nói lời 
phù phiếm vì họ rất tôn trọng lời nói, và vì họ nghĩ nói lời 
phù phiếm là một điều ô nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh 
nói lời phù phiếm. Và cũng vậy, một người có thể tránh nói 
lời phù phiếm vì họ đã đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahatta-Magga-NÑãnga), trí này làm cho họ mãi mãi không 
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còn muốn nói chuyện phù phiếm nữa. 

Khi giải thích những khẩu nghiệp đạo bất thiện ở 
trên, chúng tôi đã giải thích những đề tài câu chuyện nào 
được Đức Phật khuyên không nên nói. Đối với những đề tài 
câu chuyện nên nói, Đức Phật cũng giải thích bằng cách liệt 
kê mười đề tài:[165] 

1. nói về sự thiêu dục hay ít muốn (app-iccha-kathä) 

2. nói về sự tri túc hay biết đủ (sanfu†thi-kathä) 

3. nói về sự viễn ly (oaviveka-kathä) 

4. nói về sự độc cư (asamsagsa-katha) 

5. nói về tinh tấn (viriy-ärambha-kathä) 

6. nói về giới (Sila-kathä) 

7. nói về định (samädhi-kathä) 

8. nói về tuệ (pañfã-kaihä) 

9. nói về giải thoát (vữnuf1i-katha) 

10. nói về tri-kiến giải thoát (vimuiti-ñãna-dassana- 

katha) 


Nói về những đề tài này được xem là thích hợp, bởi 
vì như Đức Phật giải thích, nó đưa đến: 

e nhất hướng nhàm chán (ekzfanibbidãya) 

® ly tham (viräãgaãya) 

e đoạn diệt („irodhäya) 

® an tịnh („asamay4q) 

e thắng trí (abhiññãya) 

® giác ngộ (smbodhaya) 

e Niết-bàn (Nibbãnäya) 

Như vậy, có bốn khẩu nghiệp đạo thiện: không nói 
dối (chỉ nói sự thật, hoặc g1ữ im lặng), không nói lời hai lưỡi 
(chỉ nói sao để hoà hợp những người chia rẽ và duy trì hoà 
hợp giữa những người đã hoà hợp), không nói lời thô ác (mà 
nói một cách lịch thiệp, hoà nhã), và không nói chuyện phù 
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phiếm (chỉ nói những điều xứng đáng, những lời phục vụ 
cho một mục đích tôt). 


BA ÝNGHIỆP THIỆN 
Kế tiếp Đức Phật giải thích ba thiện nghiệp đạo về ý: 


Và thế nào, này các Tỳ kheo, là ba loại thành tựu ý 
nghiệp, thuộc tư (chủ ý) thiện, mang lại hạnh phúc, 
với quả an vui? 


KHÔNG THAM MUÔN 


Ở đây, này các Tỳ kheo, có người là người không 
tham muôn tài vật của người khác, dỗi với tài vật 
của người khác người ây không có tâm thèm muốn 
[không nghĩ]: “Ôi, mong rằng những gì của người 
khác sẽ là của ta!" 


Ở đây cũng vậy, tránh tham muốn là do vô tham vả 
vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và lại nữa, một người có thể tránh tham muốn do tâm 
hoan hỷ (muditä): thay vì mong muốn tài sản của người 
khác, họ hoan hỷ đối với vận may của người khác. Một 
người cũng có thê tránh tham muốn vì họ đã đắc A-la-hán 
Thánh Đao Trí (Arahatta-Magga-Nãng): trí này làm cho họ 
mãi mãi không còn thèm muốn tài sản của người khác. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh tham muốn Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nuôi dưỡng ác ý. 
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KHÔNG NUÔI DUÕNGÁCÝ 


Một người là người không úc ý, không có tâm ý 

hiểm độc [nghỉĩ}: 

“Cầu mong những chúng sanh này không có thù 

hận, không ác ý, không bực dọc khó chịu, cầu 

mong họ luôn giữ mình cho được an vui!” 

Ở đây cũng vậy, tránh nuôi đưỡng ác ý là do vô tham 
và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và thêm nữa, một người có thê tránh nuôi dưỡng ác ý 
là do lòng từ ái (me) và bi mẫn (karuia), thay vì muốn 
cho chúng sanh khác chết đi hoặc bị tổn hại đi, họ mong 
muốn cho tắt cả chúng sanh được sống an vui và hạnh phúc. 
Và, một người có thê tránh ác ý do đã đắc Bất Lai Thánh 
Đạo Trí (An-Âgãmi-Magga-Ñãnga), trí này làm cho họ mãi 
mãi không còn nuôi dưỡng ác ý nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nuôi dưỡng ác ý, 
Đức Phật giải thích thiện nghiệp tránh chấp giữ tà kiến, mà 
nuôi dưỡng chánh kiến (Sammnä-đi†thi). 


NUÔI DUÕNGCHÁNH KIEN 


Một người là người có chánh kiến, không phải là 
một người có kiến chấp điên đảo [người ấy nghĩ]: 
[1] 'Có bố thí, 

|2] có cúng dường, 

13] có tế lễ, 

H4] có các hành vì thiện ác, có kết quả dị thục, 

[5J có đời này, 

j6] có đời sau, 
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[7] có mẹ, 

[ð] có cha°0, 

[9J có các loại hóa sanh, 

[10} trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn chân 

chánh hành trì, chân chánh thành tựu, có thắng trí 

(sau khi tự tri, tự chứng có đời này và đời sau) đã 

tuyên bố điều đó cho mọi người cùng biết. " 

Đây là Chánh Kiến tiêu chuẩn do Đức Phật mô tả. Nó 
được gọi là mười Chánh Kiến căn bản (dasa-vatthuka 
Sammä-di††hi). Chánh kiến này xác nhận những vận hành 
của nghiệp, và tái sanh... Khi Đức Phật nói về Chánh Kiến 
căn bản, thì loại chánh kiến này thường được Ngài đề cập”!. 

Giữ được Chánh Kiến là do vô tham, vô sân, vô si, và 
nó luôn luôn hợp với trí. Nhưng bao lâu một người vẫn 
không thấy những vận hành của duyên sanh, Chánh Kiến 
của họ chỉ dựa trên đức tin, và vì lí do đó không chắc chắn, 
nghĩa là có lúc họ giữ chánh kiến và có lúc không. Chỉ Nhập 
Lưu Thánh Đạo Trí (So/-4paffi-Magga-Ñãna) mới làm cho 





330 Điều này không có nghĩa rằng cha mẹ không hiện hữu theo thực tại mà nó 
chỉ muốn nói tới những quả báo phát sanh do thiện nghiệp hoặc bắt thiện 
nghiệp đã làm đến các bậc cha mẹ. Xem thêm sự giải thích ở ghi chú cuối 
chương 9, trang 4 và ghi chú cuối chương 203, trang 564. 

33! Chánh Kiến này cũng được gọi là Chánh Kiến về Nghiệp Sở Hữu (Trí) 
(kamma-Ssakata-Samma-Difthi). Vì vậy, trong “Kinh Tỳ Kheo? của Tương 
Ưng Bộ Kinh (°Bhikkhu-Suiram, S.V.IIL.¡.3), Đức Phật giải thích: “Và thế nào 
là khởi đầu của các thiện pháp (kusalãnam dhanưnänam)? Chính là giới khéo 
thanh tịnh (sï/añ-ca su-visuddham), và trì kiến chánh trực (đithi ca ujukä) 
[SA:Chánh Kiến về Nghiệp Sở Hữu (kammna-Ssakataa-di†thi)].` Và Ngài giải 
thích rằng chỉ khi hai pháp này đã được thành tựu, lúc đó vị Tỳ kheo mới có 
thể thực hành bốn niệm xứ. Đức Phật cũng nói như vậy đối với việc thực hành 
Bát Thánh Đạo (S.V.I), và Thất Giác Chi (S.V.II). Xem thêm “Năm Loại Trí” 
trang 113. 
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Chánh Kiến của một người chắc chắn, bởi vì (với trí này) 
người ta đã biết và thấy được duyên sanh theo chiều thuận 
và theo chiều nghịch: lúc đó người ta mãi mãi không còn 
chấp giữ tà kiến về nghiệp, cũng như bất cứ kiến chấp nào 
trong hai mươi loại thân kiến (sakkãya-đifthi) [166] Đồng 
thời lúc đó họ cũng có Chánh Kiến biết được sự khác nhau 
giữa Chánh Kiến và tà kiến.[167] 

Chánh Kiến xác nhận những vận hành của nghiệp 
được xem là quan trọng nhất trong số những thiện nghiệp 
đạo. Tại sao? Bởi vì khi một người có Chánh Kiến, làm 
những điều bất thiện đối với họ là rất khó. Thực vậy, nếu 
một người đã đắc Chánh Kiến của một bậc Thánh, rất nhiều 
pháp bất thiện sẽ trở thành bất khả đối với họ để làm trở 
lại.[168] 

Điều này đã kết luận sự giải thích của Đức Phật về ba 
ý nghiệp đạo thiện: không tham muốn tài sản của người 
khác, không nuôi dưỡng ác ý (mà nuôi dưỡng từ bị), và 
không chấp giữ tà kiến phủ nhận những vận hành của 
nghiệp, mà giữ Chánh Kiến xác nhận những vận hành của 
thiện nghiệp và bắt thiện nghiệp. 

Như vậy, tổng cộng có mười thiện nghiệp đạo: ba 
thiện nghiệp đạo vê thân, bốn thiện nghiệp đạo về lời nói và 
ba thiện nghiệp đạo về ý. Tất cả những thiện nghiệp đạo này 
đều phát sanh do vô tham, vô sân và có thể là ly trí (ñãna- 
vippayuffa) hoặc hợp trí (ñana-sampayuf/a), tuỳ theo. 


QUẢCÚA THIỆN NGHIỆP 


Quả của những thiện nghiệp này là gì? Đức Phật đã 
giải thích nó cho các vị Ty-kheo như sau: 


QUÁ CỦA THÂN NGHIỆP THIỆN 
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Với ba loại thành tựu của thân nghiệp, có tư thiện 
là nhân, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh vào lúc 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, được tái sanh 
trong một sanh thú tốt đẹp, được tái sanh thiên giới. 


QUÁ CỦA KHẨU NGHIỆP THIỆN 


Hay với bốn loại thành tựu của khẩu nghiệp, có tư 
thiện là nhân, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh vào 
lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, được tái 
sanh trong một sanh thú tốt đẹp, được tái sanh 
thiên giới. 


QUÁ CỦA ÝNGHIỆP THIỆN 


Hay với ba loại thành tựu của ý nghiệp, có tư thiện 
là nhân, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh vào lúc 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, được tái sanh 
trong một sanh thú tốt đẹp, được tái sanh thiên giới. 


Mười thiện nghiệp đạo đã được Đức Phật ca ngợi như 
các pháp thiện (ksa/4), hữu ích (aha), vô lỗi (anavajja4), và 
như những pháp đem lại kết quả an vui (sukha-vipäka 
dhamma4). Và bởi vì chúng dẫn đến tái sanh trong các cõi 
trời (søøa), nên Đức Phật ca ngợi chúng như con đường 
trong sáng hay bạch đạo (sukka-magga). [169] 

Đức Phật còn giải thích thêm rằng nếu chúng ta bảo 
được người khác tham gia vào mười thiện nghiệp đạo, thì 
mười thiện nghiệp đạo sẽ trở thành hai mươi pháp đưa 
chúng ta đến một sanh thú tốt đẹp, ngay cả thiên giới;[170] 
nếu chúng ta còn tán thành mười thiện nghiệp đạo, chúng sẽ 
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trở thành ba mươi pháp đưa chúng ta đến một sanh thú tốt 
đẹp [171]; và nếu chúng ta còn khen ngợi mười thiện nghiệp 
đạo nữa, chúng sẽ trở thành bốn mươi pháp đưa chúng ta 
đến một sanh thú tốt đẹp.[172] 


KÉTLUẬN 


Điều này kết luận sự giải thích của chúng tôi về mười 
bất thiện nghiệp đạo và mười thiện nghiệp đạo. Trong khi 
mười bắt thiện nghiệp đạo đưa đến tái sanh trong bốn ác đạo 
— Súc sanh, ngạ quỷ, thậm chí địa ngục, thì mười thiện 
nghiệp đạo đưa đến tái sanh trong nhân giới, hoặc thiên giới. 

Tuy nhiên, tái sanh trong nhân giới hoặc thiên giới 
không phải là mục đích của Pháp (Dhamma), có đúng 
không? Một sự tái sanh như vậy ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật cũng có thể đạt được. Vì vậy, các thiện nghiệp đạo 
không phải là độc nhất trong Giáo Pháp của Đức Phật. Độc 
nhất trong Giáo Pháp Đức Phật là lời dạy về Tứ Thánh 
Đé:332 
Khô (dukkha) 

Tập (samudaya) 
Diệt (nưrodha) 
Đạo (magga) 


DEN 0.2 TƯNG 


Đó là Giáo Pháp cao tột nhất của chư Phật 
(Buddhanam samukkamsika Dhamma-desana). Giáo pháp 
này có thê đưa đến thiện pháp cao nhất trong các thiện pháp: 
sự chứng đắc các Thánh Đạo và Thánh Quả, mà củng tột là 





332 Đây là tột đỉnh của những gì được gọi là tuỳ thuận giáo (anupubbi-kathä) 
của Đức Phật [xem “7abadaihika, Người đao phủ”, trang 369). Cũng xem 
“Kinh Ambatthaka` (*4mba†fhaka-Suftam '. D.1.3), và “Kinh Upäl. M.IL1.6 
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quả vị A-la-hán, châm dứt sanh, già và chết. 

Cái gì được xem là cần thiết cho sự chứng đắc Đạo 
Quả? Thiền chỉ và thiền minh sát thành công là cần 
thiết.[173] Nhưng để cho thiền chỉ và thiền minh sát của 
chúng ta thành công, nó phải được hỗ trợ bởi nhiều thiện 
nghiệp khác. Nói khác hơn, đề thành công trong thiền, trước 
tiên chúng ta cần phải hoàn tất việc thực hành càng nhiều ba 
phước nghiệp sự càng tốt: không chỉ trong kiếp này mà cả 
trong các kiếp quá khứ nữa. Và việc thực hành đó đòi hỏi 
phải có một phâm chất cao: kiên định và liên tục. Đây là 
những gì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận. 


MINH VÀ HẠNH 


Loại thực hành cần thiết trong quá khứ để đạt đến 
Đạo Quả (ngay cả A-la-hán thánh quả), được gọi là minh và 
hạnh (v1JJa-caran4a):[174] 

I. Minh (vijjã) cũng giống như tuệ (pañna), và là 
minh sát trí (vipassana ñãn4), gồm hiệp thế và 
siêu thế.333 Minh hiệp thế lấy các hữu vi giới 
(Sankhata-dhaiu), vôn là năm uân hay danh và 
sắc, thuộc tam giới, làm đối tượng. Trong khi 
minh siêu thế lấy Vô-vi giới (4sawkhata-dhãm), 
tức Niết-bàn, làm đối tượng. Khi bàn về việc thực 


333 VsM.vii.133°B8uddh-Amussafi (“Tuỳ Niệm Phật”) PP.vii.30 giải thích rằng 
theo bài Kinh Ambattha (°4mmbaffha-Suí£a`) của Trường Bộ thì minh có tám, 
đó là: 1. Minh sát trí về danh - sắc, 2. Ý-hoá minh, 3. Biến hoá minh, 4.Thiên- 
nhĩ minh, 5. Tha-tâm minh, 6. Túc-mệnh minh, 7. Thiên-nhãn minh, 8. Lậu tận 
minh. Và theo Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm của Trung Bộ (°8haya-Bherava- 
Sim” M.TD) thì minh là tam minh (/e-v///đ): 1. Túc mệnh minh, 2. Thiên nhãn 
minh, 3. Lậu tận minh. Tuy nhiên, khi nói về việc thực hành trong quá khứ, 
minh siêu thế: lậu tận minh, thường không được bao gồm trong đó. 
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hành trong quá khứ cần thiết cho sự chứng đắc 
một Đạo Quả, chúng ta không gồm minh siêu thế 
vào đó, bởi vì nếu có minh siêu thế, thì điều đó có 
nghĩa rằng người ấy đã đắc Đạo Quả rồi. 

2. Hạnh (carza) giông như ba phước nghiệp sự 
(puñña-kiriya-vatthu): bô thí (dãna), trì giới 
(S12), và tu thiền (bhãvan3): tu thiền ở đây có 
nghĩa là tu tập thiền chỉ (sưma£ha bhãvan) và tu 
tập thiền minh sát (vipassanä bhãvan3). Tuy 
nhiên ba phước nghiệp sự này chỉ có thê gọi là 
hạnh khi chúng là những pháp hành thích hợp, và 
được thực hành một cách kiên định và liên tục. 


Đề giải thích minh và hạnh này một cách dễ hiểu, tôi 
sẽ băt đầu băng cách giải thích hạnh trước: 


HẠNH 


Hạnh có mười lăm pháp:°° 


3344 Trong phần giới thiệu bài 'Kinh Hữu Học' của Trung Bộ (“Sekha 
Sutiam`.M.ILi.3) Đức Phật bảo Tôn giả Ananda chỉ dẫn các vị Sakyans (Thích 
Ca) của Kapilavatthu về Hữu Học Đạo (Sekho patipado: VỊ Thánh Đệ Tử trên 
Đao Lộ Tu tập) Tôn giả Änanda giải thích như sau: “Ở đây, này Mahãnãma vị 
Thánh Đệ Tử đây đủ giới hạnh (s?/a-sampanmno), phòng hộ các căn (indriyesu- 
gutta-dvãro), biết tiết độ trong ăn uống (bhojane ma#tañññủ), chú tâm cảnh giác 
(/ãgariyam anuyufo), thành tựu bảy diệu pháp (saffahi sa-dhammehi 
samanägaio), đôi với bôn Thiền (cafunnari-jhãnänam), thuộc tăng thượng tâm 
(abhi-cetasikanam), hiện tại lạc trú (đi†tha-dhamma-sukha-vihãraãnam), VỊ Ấy 
chứng đắc không khó khăn („kãma-lãbhi), chứng đắc không mệt nhọc (z- 
kiccha-läbhi), chứng đắc không phí sức (a-kasira-Iäbhi). Bảy diệu pháp được 
Tôn giả Ananda giải thích như vị Thánh Đệ Tử có I. đức tin (sưđho), 2.tàm 
(hirimä), 3. Quý (otappi). 4. Đa văn (bahu-ssufo), 5.tinh tân (äraddha-viriyo), 
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1. 


1. 


1. 


Giới (Sï1a): Chúng ta đã bàn về giới ở phần nói về 
ba phước nghiệp sự (puñña-kiriya-vatthu).`°) Ở 
đây chúng tôi chỉ nhắc lại các yếu tô đó một cách 
tóm tắt. 


Đối với người tại gia, giữ giới có nghĩa là sự 
tu tập thường xuyên trong ngũ giới và bát 
giới, hoặc thập giới. Nó bao gồm cả Chánh 
Mạng (Samnä-4ja), tức cách sinh nhai 
không phạm vào bất cứ giới nào, và cũng 
không phạm vào một trong năm nghề buốn 
bán trái phép: buôn bán vũ khí, buôn bán 
người (làm nô lệ), buôn bán thịt (mua bán thú 
cho người ta xẻ thịt), buôn bán rượu, và buôn 
bán thuốc độc. 3°5 

Đối với các vị Tỳ kheo, giới có nghĩa là Tỳ 

kheo giới (Đh/kkhu-ŠS114), tăng thượng giới 

(adhi-S14a), hay tứ thanh tịnh giới (caífu- 

parisuddhi-S11a):[175] 

a. Thanh tịnh nhờ giữ giới chế ngự theo giới 
bốn (pätimokkha-samvara-Srla), ở đây là 
việc giữ hai trăm hai mươi bảy giới luật 
của Tỳ kheo một cách thường xuyên. 

b. Thanh tịnh nhờ giữ giới chế ngự các căn 
(indriya-samvara-Sila), đó là thường 
xuyên chế ngự nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn, thân căn và ý căn, bằng cách tác 


¬ 


thành hạnh (z8. d) của vỊ Thánh Đệ Tử. Ở cuối lời giải thích đó, Đức Phật đã 
tán thành với lời “sãđh„” (Lành thay). 

35 Xem lại “Giới”, trang 139. 

33 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 103, trang 525/Tập II. 
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ý đến đề mục thiền (chỉ hay minh sát) của 
mình. Theo cách đó các phiền não không 
thể sanh khởi qua ngõ sáu căn.337 

c. Thanh tịnh nhờ giữ giới thanh tịnh sinh 
mạng (-/a-pärisuddhi-Sila) hay đỗi với 
vị Tỳ kheo là việc giữ Chánh Mạng 
(Sammaä-471va). Một vị Tỳ kheo phải tránh 
nuôi mạng không chân chánh (tà mạng), 
hay nói khác hơn sự nuôi mạng của vị Tỳ- 
kheo phải không được phạm vào bất kỳ 
giới nào trong giới bổn ba-la-đề-mộc-xoa 
(Patimokkha)°°Š. 

d. Thanh tịnh nhờ giữ giới liên quan đến tứ 
vật dụng (2accaya-sannissifa-Sïla): đó là 
như lý giác sát đối với bốn món vật dụng 
— y phục, vật thực, chỗ ở, và thuốc trị 
bệnh. 


2. Chế ngự các căn (indriya-saiwara): Cũng giống 


như thanh tịnh thứ hai của vị Tỳ-kheo (thanh tịnh 
nhờ giữ giới chế ngự các căn): việc chế ngự 
thường xuyên sáu căn môn (nhãn, nhĩ...ÿý môn) 
bằng cách tác ý đến đề mục thiền của mình, dù là 
thiền chỉ hay thiền minh sát. Theo cách này, 
phiền não không thê phát sanh qua ngõ các căn 
môn. 


. Tiết độ trong ăn uống (bhojane-mattanfiuia): 


thường xuyên chỉ ăn đến mức cần thiết để hỗ trợ 
cho việc thực hành, và duy trì (sự khoẻ mạnh) của 





337 Chị tiết, xem ghi chú cuối chương 118, trang 529/Tập II. 
33% Chị tiết liên quan đến tà mạng của vị Tỳ kheo, xem ghi chú cuối chương 
120, trang 53 1/Tập II. 
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cơ thể339. 

4. Chú tâm cảnh giác (agary-ãnwyoga- luôn giữ tâm 
tỉnh thức): thường xuyên không ngủ ngày, và 
không bao giờ ngủ nhiều hơn mức cần thiết: giữa 
hai thời ngủ, thường xuyên hành thiền. 

5. Tín (saddh): niềm tin sâu sắc và mạnh mẽ nơi 
Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), nơi những vận hành 
của nghiệp, nơi duyên khởi, tái sanh, và các cảnh 
giới khác. Như vậy, thói quen thực hành bố thí 
(dãna), cũng được gồm trong Tín theo cách phân 
loại này. 

6. Niệm (sz//): Thực hành thường xuyên Tứ Niệm 
Xứ—thân, thọ, tâm và pháp. 

7.. Tàm (ửi-lff): có lòng hồ thẹn không làm điều ác 
qua thân, khẩu và ý. 

§.. Quý (o/appa-l#): biết ghê sợ không làm điều ác 
qua thân, khẩu và ý. 

9.. Đa văn (bahwu-sacca): [176] Thường xuyên học và 
hỏi về Kinh Điền, để biết được sự khác nhau giữa 
năm thủ uẫn (khandha), mười hai xứ (ãyafana) và 
mười tám giới (đJZw), vốn là Thánh Đế Thứ 
Nhất hay Khổ Thánh Đế (Dukkha Ariya- 
Sacca).[177] Học và hỏi về duyên khởi (paficca- 
samuppada) để biết được nguồn gốc của năm 
uẩn, Thánh Đề Thứ Hai hay Tập Đề (Dukkha- 
Sanudaya Ariya- -94CC). Và học hỏi về bốn niệm 
xứ, để biết cách diệt khổ, Thánh Đề Thứ Tư, Đạo 


339 Trong Tương Ưng Kinh, bài kinh “Ví Dụ Chiếc Xe' ('®a/h-Opama-Suttam" 
S.IV.xii.7), Đức Phật giải thích tiết độ trong ăn uống này như ăn uống hợp theo 
sự quán tưởng đã trích dẫn ở mục “Giới của Vị Tỳ-Kheo', trang 146. 
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Đề (Dukkha-Nirodha-Gamin Patipadä Ariya- 
Sacca——Thánh Đê Vê Con Đượng Diệt Khô). 


Đa văn cũng bao gồm cả việc biết và thấy 


năm uân, và nguôn gốc sanh khởi của năm uẩn. 
Đó là hai trí chuẩn bị cho việc thực hành minh 
sát: Danh Sắc Xác Định Trí (Nãma-Ripa- 
Pariccheda-Ñãna) và Nhân Duyên Phân Biệt Trí 
(Paccaya-Pariggeaha-Ñãna). Hai trí này chúng ta 


đã bàn đên ở trên. 


340 


10. Tỉnh tấn (virj»4): đây là việc thực hành thường 
xuyên bốn loại tinh tân (padhang):[178] 


lỆ 


1. 


1H. 


1V. 


Tình tấn chế ngự (samvara-padhana): VỚI 
tinh tấn và nỗ lực hành giả tự chế ngự 
mình không để làm những nghiệp bất thiện 
băng thân, khẩu và ý. 

Tinh tấn đoạn trừ oahãna-padhãna): bất 
cứ bắt thiện nghiệp nào đã làm bằng thân, 
khâu và ý, hành giả tinh tấn và nỗ lực 
chấm dứt những bắt thiện nghiệp ấy. 
Tinh tấn tu tập (bhãvanã-padhãng): với 
tinh tấn và nỗ lực hành giả có gắng tu tập 
và tạo tác những thiện nghiệp mới bằng 
thân, khâu và ý. Điều này có nghĩa là, 
hành giả cố gắng tu tập minh (1/4) và 
hạnh (cära;) càng nhiều càng tốt. 

Tinh tấn duy trì (anurakkhana-padhäna): 
bắt cứ thiện nghiệp nào đã làm bằng thân, 
khâu và ý, hành giả cố gắng duy trì nó, 
tiếp tục thực hiện công việc của mình. 


340 Xem lại 'Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị' trang 176. 
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11. Tuệ (øañnđ) [179]: đây là minh sát trí đích thực. 
Trước đây chúng ta đã bàn về mười một minh sát 
trí hiệp thế. Hai trí đầu không phải là những minh 
sát trí đích thực, mà chỉ là hai trí chuẩn bị. Chín 
minh sát trí kế tiếp mới thực sự là những minh sát 
trí.3“! Và minh sát trí thì được kể trong nhóm 
hạnh, khi nó tạo ra tái sanh. Như thế nào? 

Bao lâu một người vẫn chưa trở thành một bậc 
Thánh A-la-hán, mặc dù không có tham ái khi 
người ấy hành thiền minh sát, song vẫn có tư 
(cefana) vôn có thể tạo ra tái sanh; nghĩa là vẫn 
có sự thiết lập của tâm tác nghiệp. Điều này là do 
những khuynh hướng ngủ ngầm (tuỳ miên) gây 
nên, và không thể khác hơn được.[180] 

Lại nữa, minh sát trí thực sự còn có thể bị đan 
xen với trạng thái hý duyệt vi tế (abhinandana-ái 
lạc) đối với trí đó: trạng thái ấy là ái dục (wãma- 
tanhg). Và nếu người ta không có một thiền 
chứng hang) nào, thì vào sát-na cận tử minh sát 
trí của họ có thể sẽ là thiện nghiệp mạnh nhất chín 
mùi. Trong trường hợp đó, nó sẽ tạo ra tái sanh 
hoặc trong cõi nhân loại hoặc trong cõi chư thiên 
dục giới.[181] 


12. Sơ thiển.......... (pathama jhãna) 
13. Nhị thiền.........(đufiya jhãna) 
14. Tam thiển........ (atiya jhãng) 
15. Tứ thiền.......... (catIutha jhana) 


Đây là việc thực hành thiền định. Bốn bậc thiền được 
Đức Phật gọi là Chánh Định (Søna Samadï).[182] Với bôn 


3 Xem “Mười Sáu Minh Sát Trí” trang 218. 
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bậc thiền, tâm trở nên mạnh mẽ, đầy năng lực, và có ánh 
sáng bừng chói, rực rỡ, vốn là ánh sáng của trí tuệ: người 
hành thiền thể nhập vào sự thực tối hậu với ánh sáng này, và 
thực hành minh sát trên danh và sắc chơn đề thuộc quá khứ, 
tương lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô vả tẾ, cao 
thượng và hạ liệt, xa và gần. 

Mười lăm pháp vừa giải thích là những gì Đức Phật 
gọi là hạnh (carana)(1s3]. Kế tiếp chúng ta sẽ bàn về minh 
(va). 


MINH 


Minh (z774). cũng là minh sát trí (viassana-ñana), 
nhưng chỉ minh sát trí nào không tạo ra tái sanh. 

Như vậy đã kết luận sự giải thích của chúng tôi về 
minh và hạnh. Tóm lại, minh và hạnh là loại nghiệp quá khứ 
đòi hỏi phải có để một người đạt đến Đạo Quả. Quý vị cần 
ghi nhớ điểm này để sau đây khi chúng tôi đề cập đến người 
đã phát triển được loại minh như thế trong những kiếp quá 
khứ, đạt đến tột đỉnh của các minh sát trí hiệp thế, đó là 
Hành Xả Trí (Saukhãr-Upekkhä-Ñãna) quý vị sẽ dễ dàng 
nắm bắt. 


CÁCKÉTQUẢ 


Tuy nhiên, để kết luận phần giải thích trên một cách 
thích đáng, có lẽ cũng cần nói thêm rằng việc thực hành 
minh và hạnh trong các kiếp quá khứ cần phải được quân 
bình, nghĩa là chúng ta cần phải thực hành đồng đều cả hai 
pháp minh và hạnh. Tại sao? 

Đề giải thích điều này, chúng tôi có thể dùng một ví 
dụ.[184] Minh giống như đôi mắt của một người, và hạnh 
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giống như đôi chân”? của họ. Như vậy chúng ta có bốn loại 
người theo ví dụ nảy: 

1l. Người thực hành hạnh, nhưng không thực hành 
minh. Người này giống như người có chân đề đi 
nhưng lại bị mù. 

2. Người thực hành minh, nhưng không thực hành 
hạnh. Người này giống như một người có mắt để 
thấy nhưng lại bị què. 

3. Người không hành minh cũng không hành hạnh. 
Người này giống như người vừa bị mù vừa bị 
què. Đây là loại người chúng ta đã bàn đến ở bài 
kinh “Dây Trói Buộc': Kẻ vô văn phàm phu 
(puthu-Jjana). 

4. Người thực hành cả minh lẫn hạnh. Người này 
giống như người vừa có thê thấy vừa có thê đi 
được. 


MINH KHÔNG ĐÂYĐỦ 


Nếu việc thực hành của chúng ta chủ yếu chỉ tạo 
thành hạnh (carawa), thì điều đó cũng giống như chỉ phát 
triển được chân tay khoẻ mạnh mà thôi. Một sự thực hành 
như vậy có thể giúp chúng ta gặp được Giáo Pháp của Đức 


32 VbhA.iv.205 'Magga-Sacca-Niddesa-Vannana'(°Mô Tả Về Sự Giải Thích 
Đạo Đế”) DD.iv.570 giải thích minh và hạnh đã được bao gồm trong Bát 
Thánh Đạo như thế nào: Minh= Chánh Kiến/Chánh Tư Duy (tương ứng với tuệ 
minh sát không đưa đến tái sanh); Hạnh = các chánh còn lại (chánh 
ngữ...chánh định). Tương tự, Minh = ƒipassana; Hạnh = Samatha (thiền chỉ); 
Minh = tuệ uần (tuệ học); Hạnh = giới & định uẫn (giới & định học). Và bộ 
luận giải thích rằng có đầy đủ ba uấn và ba học này, vị Thánh Đệ Tử cũng 
giống như một người lữ hành với mắt sáng có thê thấy và với đôi chân có thể 
đi, cuối cùng sẽ chứng ngộ Niết-Bàn, Bắt Tử. 
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Phật, được tái sanh làm người, có thân hình khoẻ mạnh, với 
các căn đầy đủ, được sống trong một nơi thích hợp, ở đây có 
Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nhưng sự thực hành 
khiếm khuyết về minh này cũng giống như người có thị lực 
yếu. Không có sự thực hành minh (v//z), chúng ta sẽ không 
thể biết và thấy Pháp (Dhamma) một cách đúng đắn, ngay cả 
khi pháp ấy được chính Đức Phật dạy. 


VUA P41SENADI 


Một ví dụ điển hình là Đức Vua Pasenadi (Vua Ba- 
tư-nặc) của nước Kosala, một trong những vị đại hộ pháp 
của Đức Phật. Ông trở thành vua, thọ hưởng vương quyền 
và các lạc thú của bậc đế Vương, nhờ đã thực hành hạnh 
(carana) trong quá khứ: bố thí, giữ giới và các phước nghiệp 
sự khác. Cũng nhờ việc thực hành hạnh trong quá khứ Ấy, 
ông được gặp Đức Phật, và trở thành một vị đại hộ pháp của 
ngài. Nhưng do sự thực hành minh (v///đ) không đầy đủ, ông 
không thê biết và thấy Pháp một cách đúng đắn, và kết quả 
là ông không đắc một Đạo Quả trí nào trong kiếp đó. Vì vậy, 
mặc dù chúng ta có thể bắt gặp những bài kinh trong đó mô 
tả việc ông đàm luận pháp với Đức Phật, nhưng đó chỉ là 
Pháp nông cạn, còn ở mức khái niệm chế định. 38 


TÈKHEOS1T 

Ví dụ khác là Ty-kheo SãtI, con trai của người đánh 
cá. Nhờ thực hành hạnh (carana) trong quá khứ, ông gặp 
34 Chăng hạn, xem Tương Ưng I, phần 'Tương Ưng Kosala` (*Kosala 


Sampayufa` S.L.III 
34 M.I.iv.§ 'Mahä-Tanhã-Sankhaya-Suftam' (“Đại Kinh Ái Đoạn Tận") 
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được Đức Phật, có đức tin nơi Đức Phật, thậm chí xuất gia 
làm Tỳ-kheo, và thọ trì ba tăng thượng học (tăng thượng 
giới, - định, và - tuệ học). Nhưng khi Đức Phật giải thích các 
tiền kiếp của ngài cho các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Sãti không 
thể nào hiểu được điều ấy một cách đúng đắn: ông nghĩ có 
một cái thức (tâm) di trú từ kiếp này sang kiếp khác, một cái 
thức cảm thọ các quả của thiện nghiệp và ác nghiệp quá khứ. 
Do việc thực hành minh (vj/z) không đầy đủ, ông đã không 
thê hiểu đúng được pháp. Cho dù được gần gũi các vị Tỳ- 
kheo thông thái, và được chính Đức Phật dạy dỗ, Tỳ-kheo 
Sãti cũng không thể hiểu được pháp duyên sanh.[1S5] 


LUẬN SƯSACC4KA 


Ví dụ thứ ba là Saccaka,[Isó] một học giả chuyên đi 
đây đó tranh biện với mọi người. Nhờ thực hành hạnh 
(carana) trong quá khứ, ông được gặp Đức Phật, có lòng tôn 
kính Đức Phật. Nhưng do thực hành minh không đầy đủ, 
ông không chấp nhận hoàn toàn lời dạy của ngài, và cũng 
không quy y nơi ngài. 

Ngoài ra còn có một SỐ những đệ tử của ngoại đạo 
đến đàm luận Pháp với Đức Phật, thừa nhận lời dạy của ngài 
là cao thượng, nhưng vẫn không thể từ bỏ kiến chấp của 
mình,(187] đó cũng là những ví dụ điển hình về trường hợp 
thực hành minh không đầy đủ. 


HẠNH KHÔNG ĐẢYĐỦ 


Giả sử rằng trong quá khứ chúng ta không thực hành 
hạnh, đó là chúng ta đã không thực hành bó thí, trì giới, chế 
ngự các căn; không có niềm tin đủ mạnh nơi Đức Phật, Giáo 
Pháp, và Chư Tăng; không có niềm tin đủ mạnh nơi những 
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vận hành của nghiệp, duyên khởi, tái sanh, và các cõi sống 
khác; không phát triển lòng tàm, quý (hồ thẹn và ghê sợ tội 
lỗi); không hành bốn loại tinh tân; và không tu tập thiền 
định. Thì trường hợp này cũng giống như người chân tay bị 
khiếm khuyết. 

Cho dù chúng ta có thể hiểu được những Lời Dạy của 
Đức Phật (nếu có cơ hội) thì điều đó cũng sẽ không bao giờ 
xảy ra, vì hạnh của chúng ta là hạnh của một kẻ vô văn 
phảm phu. Hạnh của kẻ vô văn phàm phu có nghĩa là chúng 
ta đã tạo quá nhiều ác nghiệp bằng thân, khẩu và ý: chẳng 
hạn, sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói đối, uống rượu bia, và tệ 
hơn cả, chúng ta đã chấp giữ tà kiến. Với những hạnh như 
vậy chúng ta sẽ có khuynh hướng tái sanh trong những sanh 
thú bất hạnh. Nếu chúng ta tái sanh trong cảnh giới địa ngục, 
cảnh giới súc sanh, hay cảnh giới ngạ quỷ, thì như Đức Phật 
nói, việc thoát khỏi những cảnh giới đó, hầu như là khó có 
thê đối với chúng ta.“ Trong thời gian đó, nếu một vị Phật 
xuất hiện, kế như chúng ta đã mắt đi một cơ hội để gặp Giáo 
Pháp của Ngài. Chỉ khi làm người hay làm chư thiên chúng 
ta mới có thê gặp Giáo Pháp của một vị Phật. 

Cho dù chúng ta có được tái sanh làm người, việc 
thực hành hạnh (mười lăm pháp hạnh-carana dhamma) 
không đầy đủ của chúng ta cũng có nghĩa rằng chúng ta sẽ 
phải tái sanh trong một thời kỳ không thích hợp, thời kỳ 
không có Giáo Pháp của Đức Phật. Tại sao? Bởi vì Giáo 
Pháp của một vị Phật rất là hiếm gặp vậy.3“® Có thể rất nhiều 


35 Liên quan đến điều này, Đức Phật dùng hình ảnh con rùa mù: xem trích dẫn 
ở ghi chú cuối chương 78, trang 512/Tập II. 

346 Đức Phật giải thích sự hiếm hoi của một vị Phật trong Tăng Chi Kinh, 
“Phẩm Một Người" (°Eka-Puggala-Vaggo' A.Lxiii- Sự xuất hiện của một 
người, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như Lai, 
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đại kiếp trôi qua không có một vị Phật nào xuất hiện. Và cho 
dù Giáo Pháp của một vị Phật có mặt chăng nữa, chúng ta 
vẫn có khuynh hướng bị tái sanh trong một nơi không thích 
hợp, chắng hạn sanh trong một gia đình cha mẹ lầm lạc, ở 
đây tà kiến chiếm ưu thế, không có sự hiểu biết và tiếp cận 
Giáo Pháp của Đức Phật. Khi làm người chúng ta cũng sẽ 
gặp nhiều chướng duyên, và đễ bị bệnh. Trong trường hợp 
đó, gặp được Giáo Pháp của một vị Phật cũng sẽ là điều rất 
khó. 

Thị lực của chúng ta có thẻ rất tốt, nghĩa là chúng ta 
có thê đễ dàng hiểu được Pháp, và ngay cả có thể đắc Đạo 
Quả. Nhưng do hạnh không đầy đủ, chúng ta sẽ không gặp 
Giáo Pháp của Đức Phật, bởi vì 'khiếm khuyết chân tay'. 


MAHADHANACON TRAI CỦA VỊ TRUỞNG KHÔ 


Một ví dụ điển hình trong trường hợp này là 
Mahädhana, con trai của vị trưởng khô .3* Anh ta sanh ra 
trong một gia đình rất giàu ở Bãrãnas, và kết hôn với một 
thiếu nữ cũng con nhà giàu có. Do không hành giới, anh ta 
đã hoang phí hết toàn bộ tài sản của mình vào việc rượu chè, 
mua sắm hương liệu, ca hát và nhảy múa,..., để rồi kết thúc 
trong cảnh nghèo túng. Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, 
Mahadhana và vợ tuôi đã xế chiều. Và chỉ đến lúc tuổi già 
phải đi xin ăn ở chùa Isipatana họ mới gặp được Giáo Pháp 





bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Sự xuất hiện của một người này, nảy các Tỷ- 
kheo, khó gặp được ở đời.), hay trong Kinh Sãrandada (°Sarandada-Suttam'` 
A.V.IIILv.3) và ngài cũng nói trong Pháp Cú, Phẩm Phật Đà như sau: 'Hiếm 
thay được làm người; khó thay được trường thọ; khó thay nghe Diệu Pháp; và 
Phật ra đời hiếm thay." (DhP.xiv.4 '8uddha Wagga') 

3 DhPA.xI.9 “Mahãdhana-Se†thi-Putta- Vatthu` 
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của Đức Phật. 

Một hôm Đức Phật nhìn thấy hai vợ chồng 
Mahadhana, ngài nói với Tôn-giả Änanda rằng nếu 
Mahädhana khi còn thanh niên biết chăm lo buôn bán, anh ta 
sẽ trở thành trưởng khố trong kinh thành. Và nếu 
Mahädhana khi còn thanh niên, xuất gia làm sa-môn, ông sẽ 
trở thành một bậc Thánh A-la-hán, và vợ ông sẽ là một bậc 
Thánh Bắt-lai. Tương tự, nếu ở tuổi trung niên, Mahadhana 
biết chăm lo công việc, ông sẽ trở thành đệ nhị trưởng khó 
của kinh thành, và nếu là một vị sa-môn ông sẽ trở thành 
một bậc Thánh Bắt-lai, còn vợ ông là một bậc Thánh Nhất- 
lai. Và nếu khi đã về già ông thực hiện được những điều 
này, ông sẽ trở thành đệ tam trưởng khố của kinh thành, 
hoặc làm một vị sa-môn ông sẽ trở thành bậc Thánh Nhất- 
lai, còn vợ ông là bậc Thánh Nhập-lưu. Nhưng vì ông đã 
không thực hành hạnh (carara), nên bây giờ ông hoàn toàn 
chẳng được gì cả: không có tài sản của một người tại gia 
cũng không có thánh sản của một vị sa-môn. Và khi chết đi, 
chắc chăn ông sẽ tái sanh vào địa ngục. 


VUAA-XÀ THẺ(AJÄTASATTU) 


Một ví dụ điển hình khác là đức Vua A-xà-thế (tên 
của ông sẽ được đề cập nhiều lần trong quá trình giải thích 
của chúng tôi). Ông là con của đức Vua Tần-bà-sa-la 
(Bimbisära), một bậc Thánh Nhập Lưu, và cũng là một đại 
hộ pháp của Đức Phật và Tăng Chúng. Đề trở thành Vua, A- 
xà-thế đã giết chết cha của mình. Về sau, trong một đêm nọ, 
ông đi đến gặp Đức Phật , Đức Phật đã thuyết cho ông nghe 
bài Kinh Sa-môn Quả (°Sđmañña-Phala)`), một giáo lý được 
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xem là vĩ đại.3“8 Đức vua có tất cả những điều kiện cần thiết 
để đắc Nhập Lưu giống cha mình. Nhưng do không thực 
hành hạnh lúc đầu đời, ông đã phạm tội giết cha. Giết cha là 
một trong những cực trọng nghiệp vô gián: quả của nó là tái 
sanh trong địa ngục ngay kiếp kế không thê thoát được.3“2 Vì 
thế, Vua A-xà-thế trong kiếp đó đã không thể đắc được một 
Đạo Quả nảo, và vân còn là một phàm nhân (øw/fhu-7Jana). 


$ANHỞMQT NƠI KHÔNG THÍCH HỌP 


Trường hợp khác là người không được sanh ở nơi mà 
Đức Phật gọi là nơi thích hợp (0afiripa-desa): đó là, người 
sanh trong một xứ sở không có Giáo Pháp của Đức Phật 
(Buddha-Sasana).°°°Chăng _ hạn, ngày nay trong Tăng 
(Sangha), con sô các vị Ty kheo đến từ Bắc Mỹ và Bắc Âu 
ngày càng tăng. Con số những người tại ø1a cư sĩ có niềm tin 
nơi Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo) ở những 
quốc gia ấy cũng đang phát triển. Tuy nhiên, để chấp nhận 
được những Lời Dạy của Đức Phật đối với họ luôn luôn là 
điều rất khó: điều này có lẽ do việc thực hành minh (vj/Z) 
trong những kiếp quá khứ và cả trong hiện tại của họ không 
đầy đủ. Lại nữa, gặp được Chánh Pháp (Saddhamma) cũng 
luôn là một điều rất khó đối với họ, có thể đó là do việc thực 
hành hạnh (carza) trong quá khứ và hiện nay không đầy 
đủ: thật khó mà nói chắc được. Khi quý vị phân biệt duyên 
khởi, quý vị sẽ hiểu được một cách đúng đắn tại sao những 


38 D.1.2 ““SamañRa-Phala Suam' (“Kinh Sa Môn Quả? Trường Bộ ]) 

3 Xem “Cực Trọng Nghiệp Bắt Thiện" trang 350. 

350 Sống ở nơi có Giáo Pháp của Đức Phật là phúc lành thứ tư do Đức Phật liệt 
kê trong SuN.1.4 “Mangala Su#am)” (“Hạnh Phúc Kinh”): “ở frú xứ thích hợp 
là phúc lành cao thượng *patiripadesavaso`) 
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vận hành của nghiệp lại như vậy. 

Điều này kết luận phần giải thích của chúng tôi về 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Kế tiếp chúng ta sẽ bàn về 
mười hai loại nghiệp. 


MUỜI HAI LOẠI NGHIỆP 


Mười hai loại nghiệp được chia làm ba nhóm bốn:35 
e Nghiệp bốn loại phân theo thời gian của quả. 
e Nghiệp bốn loại phân theo thứ tự của quả. 
e _ Nghiệp bốn loại phân theo nhiệm vụ của quả. 
Đức Phật thường giải thích nghiệp theo mười hai loại 
này.32Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chúng theo tuần tự. 


THỜI GIANCỦA QUÁ 


Bồn loại nghiệp đầu được phân theo thời gian của 
quả, nghĩa là theo cách khi nào thì nghiệp cho quả: 3'”[188] 





3'! Mười hai loại nghiệp này được nêu ra trong Thanh Tịnh Đạo, Chương xix. 
(°Kankha-Vitarana-Visuddhi-Niddeso°` VsM.x1x.685-687), và cũng được giải 
thích, chăng hạn trong AA/AT.ILLiv.4 °Niddãn-Su#am) (°Kinh Nhân Duyên” 
trích dẫn ở ghi chú cuối chương 237, trang 575), và PaD.A nhóm bốn thứ tư 
được đưa ra trong AbS.v.53 “Kamma-Cafukkam` CMA.v.21: sự xảy ra của 
quả, ở đây (giải thích) nghiệp tạo ra quả của nó như thế nào. 1) bất thiện 
nghiệp (chỉ có hiệu quả trong cõi dục giới / sắc giới) 2) thiện nghiệp dục giới; 
3) thiện nghiệp sắc giới; 4) thiện nghiệp vô sắc giới. 

32 Thời Gian cho Quả: được bàn đến ngay dưới đây; Thứ Tự của Quả: bàn 
ở trang 341; Nhiệm Vụ của Quả: bản ở trang 383/Tập II. 


3⁄3 VWsM.xix.685 (và VsMT) 'Kahkha-Vitarana-Visudhi-Niddeso' (Giải Thích 
về Đoạn Nghi Thanh Tịnh) PP.xIx.14, và AbS.v.52 “Kamma Cafukkam` 
CMA.v.20. xem ở ghi chú cuối chương 188, trang 559. 
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I. Hiện Báo Nghiệp (đ//ƒha-dhamma-vedaniya- 
kammna): nghiệp có hiệu lực (cho quả) trong cùng 
kiếp sống của cá nhân ấy (aa-bhãva). 

2. Sanh Báo Nghiệp („apaj7a-vedaniya-kamma): 
nghiệp có hiệu lực ngay trong kiếp kế. 

3. Hậu Báo Nghiệp (apar-apariya-vedamya- 
kamma): nghiệp có hiệu lực trong một kiếp bất 
định nào đó sau kiếp kế. 

4. Vô Hiệu (Lực) Nghiệp (ahosi-kamna): nghiệp 
không còn hiệu lực hay nghiệp không cho quả. 
Nghiệp này chính là hiện báo nghiệp hay sanh 
báo nghiệp nhưng không còn tôn tại, nói khác hơn 
đó chỉ gọi là nghiệp trên danh nghĩa thôi. Sau sự 
Bát-niết-bàn (sự diệt tối hậu) của một người, tất 
cả nghiệp, kế cả những nghiệp cho quả bắt định, 
đều trở thành vô hiệu lực, vì sau khi Bát Niết — 
bàn, không nghiệp nào còn hiệu lực nữa. 

Trước khi giải thích tiếp, xin quý vị vui lòng nhớ cho 
rằng trong một cái búng tay, rÂt nhiều ngàn triệu tâm sanh 
diệt: chúng bao gồm hàng tỷ tiễn trình tâm (cia-vihi).35° 
Hầu hết trong đó là các tiến trình ý môn, như vậy có nhiều tỷ 
tiền trình ý môn sanh lên và diệt giống như một dòng sông 
chảy xiết. Trong thế gian (cõi dục) của chúng ta, một tiến 
trình ý môn thường bao gồm bảy tốc hành tâm (/avana),35Š 
nếu các tốc hành tâm là bất thiện (zkzsa/a), nó sẽ bao gồm 
tối thiểu mười sáu danh pháp (nama-dhamma) và tối đa hai 
mươi danh pháp; còn nếu tốc hành tâm là thiện, nó sẽ bao 





34 Đề có một con số ước lượng, xem ghi chú 8ó, trang 79. Sự tương tục của 
tâm được tạo thành bởi vô số tâm hữu phần bị gián đoạn liên tục bởi hàng 
chuỗi tâm gọi là tiến trình tâm (tâm nhận thức tích cực). 

3'' Xem ghi chú 87, trang 80. 
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gồm tối thiểu ba mươi hai danh pháp và tối đa ba mươi lăm 
danh pháp.3”° Trong mọi trường hợp, một trong những danh 
pháp ấy là tư (cefan3), và chính tư này tạo thành nghiệp.3Š7 
Vì vậy, khi một bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp đươch 
hoàn thành, chúng ta có thể nói rằng chuỗi bảy tốc hành tâm 
với tư tạo thành nghiệp sanh lên hàng tỷ lần. 





356 về đanh pháp của các tốc hành tâm bất thiện, xem bảng 2a/2b/2c, trang 
93/95/97: còn về danh pháp các tốc hành tâm thiện dục giới: xem bảng 3a, 3b, 
3c, trang 129/132 

357 Tất nhiên không phải tất cả tư đều tạo ra nghiệp: xem ghi chú 89, trang 81. 
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Những Ghi Chú cho Bảng 5b “Tiến Trình Ngũ Môn? 

-_ Cảnh sắc được nhận thức bằng một tiến trình ngũ môn kéo 
đài L7 sát-na tâm. 

- Một tâm kéo dài một sát-na tâm (ciz¿ha„a), VỚI ba giai 
đoạn: sanh øppa4a) †+, trú (h¡¡) | „ đIỆT (bhanga) \¿ 

- Trước và sau một tiễn trình tâm thường có một số tâm hữu 
phần khởi lên (xem ghi chú 262 trang 209). 

- Tất cả các tiến trình ngũ môn (nhãn môn, nhĩ môn, tỷ 
môn, thiệt môn, và thân môn) đều diễn tiễn theo cùng 
phương thức, hợp với quy luật tự nhiên của tâm (c-niyama). 
Như vậy, tiến trình ngũ môn chỉ “bắt lây đối tượng (tiễn 
trình nhẫn môn chỉ nhận ra rằng có màu sắc), chứ chưa 
“biết” đối tượng (sắc ấy là gì). Cái “biết” xảy ra ở tiễn trình 
tâm thứ tư và tiếp theo sau đó (xem bảng “Tiến Trình Ý 
Môn). Tư của các tâm tốc hành ở đây chỉ là những tư yếu 
ớt, điều này có nghĩa là nghiệp chỉ có thể tạo ra một quả 
trong thời bình nhật øzxz) ở tương lai, chứ nó không thê 
tạo ra một tâm tục sanh øztisandhi-ciiia). 





Danh Pháp (ø6¡mødhamma) của tiến trình ngũ môn 
(pañca-dvara-vithi) 

(tiến trình nhãn/nhĩ/tỷ/thiệt/thân môn: ví dụ ở đây là tiễn 
trình nhãn môn) 
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S0 
5 
+ ° = 
2 = = k _ D=" 
TÂM s 3= E 5 & 
° # |5 
z3|:s| s > 
e0| = |9 = = ) 
DANH PHÁP Z|Z|F| © |C Tốc Hành Đăng ký 
TÂM (c4) 11 l1ñLIiI | | 
Bảy Biến Hành 
(sabba-citasadharanal 7T |7|7 | 7 |7|7 |Bắt Thiện (akusala) * 
) Căn-Tham Các tâm 
Sáu Biệt Cảnh (Iobha-mñla)17/18/19/20/21 |sở như 
(bùng) Căn-Sân của tâm 
Nó NA: lỗ ñ THỊIPTIEPSIET (dosamũla) 17/18/1920  |đăng ký, 
¡ ĐỀ (JUSH HA) Căn-S1 hay như 
2. tứ (vicara) | I|I! |l| l |(mohamnla) tân quả 
3. thắng giải : li EDIE Thiện (kusala) * thiện dục 
(adhimokkha) Ly Trí giới 
4 cần 24) 1 (ñana-vippayutta) 31/32/33. |(viãka:ci 
: ".. Hợp Trí tía).‡ 
Š. hỷ (pi) Ị (ñana-sampayutta) 32/33/34 
6. dục (chanđa) ^ 
: 16/18/19/20/21/22/ 11/12/ 
Tô ộng|I1|8 |11J11|12|12 
0g CỦng 32/33/34/35 32/33/34 








* Về danh pháp của các tâm căn bất thiện, xem các bảng 2a, 
2b, 2c, trang 93/95/97, và các căn thiện, xem các bảng trang 
3a, 3b trang 129/132 
†‡ Các tâm sở của tâm quả thiện dục giới tương ứng với các tâm 
sở của tốc hành tâm thiện dục giới, không kể các tâm sở vô 
lượng vả tiết chế: xem cột “tốc hành? ở trước dưới mục 


“Thiện'. 


^ Các tâm ngũ môn, nhãn môn, tiếp thọ, quan sát, và quyết 
định đều là tâm vô nhân (zeøa), và không bao giờ phối hợp 


với dục (œanaa). 
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Những ghi chú cho Bảng 5c “Tiến Trình Ý Môn? 


°. Một tâm kéo dài một sát-na tâm (ciffa-kkhang), với ba g1a1 
đoạn: sanh („ppada) †, trú (thúi) |, diệt (bhanga) 3. 
° Trước và Sau một tiến trình tâm sẽ có một số tâm hữu 
phần khởi lên.353 
‹_Trước loại tiễn trình ý môn này, có một tiến trình ngũ môn 
hay tiến trình ý môn khác.35 
- Sự nhận thức diễn ra theo một phương thức cố định, hợp 
với quy luật tự nhiên của tâm (cia:niyama). Chăng hạn, 
sự nhận thức thị giác:3ó9 
l) Tiến trình nhãn môn “bắt lấy” đôi tượng; nhận ra màu 
sắc. (Xem bảng '5b: Tiến Trình Ngũ Môn', trang 294) 
Tiến trình ý môn hiểu được màu đó, nhờ biết màu sắc 
trong quá khứ, đối tượng của tiến trình nhãn môn. 
3) Tiến trình ý môn biết được nó là màu gì; biết được 
tên hay danh của màu. 
4) Tiến trình ý môn biết được “ý nghĩa' của đối tượng: 
thấy toàn thể hình ảnh, một khái niệm được quyết định 





35 7m Hữu Phân: về chỉ tiết, xem ghi chú 262 trang 209, và bảng '5a: Chết 
và Tái Sanh), trang 101. 

3° Tiến trình ý môn này là tiến trình ý môn theo sau tiến trình ngũ môn 
(pañca-dvär-änu-bandhakä). Một tiễn trình ý môn khởi lên độc lập với tiến trình ngũ 
môn là tiễn trình ý môn khởi lên đơn độc (isuirsiddhä). 

30 Phương thức này được mô tả trong DAT.iI.439-443 
'Potthapada-Sutta-Vannana' (Mô Tả Kinh Potthapada): 'trước tiên âm thanh 
đi qua tai (pa‡hamam saddam sofena); [âm thanh] quá khứ qua tâm thứ hai (am 
dutiya-cefasa); danh qua tâm thứ ba (nãmam fafiya-cifena); nghĩa qua tâm thứ tư 


(attham catuttha-cetasa).` 
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bởi kinh nghiệm quá khứ (tưởng (saññ4)). 
5) Tiến trình ý môn phán đoán và cảm thọ. Đây là sự 
khởi đầu của việc nhận thức thực thụ. Ở các tiễn trình tâm 
trước, tư của các tốc hành tâm chỉ là tư yếu, điều này có 
nghĩa là nghiệp chỉ có thể tạo ra một quả trong thời bình 
nhật (øzvzfi) chứ không thể tạo ra tâm tục sanh 
(pa{isandhi-citta). 

Chính từ tiễn trình tâm ý môn thứ năm này khái niệm 
mới được biết, nghĩa là lúc đó người ta mới biết được đây là 
'một người đàn ông', 'một người đàn bà', 'một cái bình', một 
cái sà-rông', vàng', bạc'... Và cũng chính từ tiễn trình tâm 
đó đồ đi mới có hý luận (oapañca, bản Anh dịch là mental 
proliferation: sự sinh sôi nảy nở của tâm), và sự hoàn thành 
của nghiệp: ở đây nghiệp được hoản thành bởi tư tâm sở 
(cetanä) của mỗi tốc hành tâm, có cùng một đôi tượng. 

Thiện nghiệp được hoàn thành với như lý tác ý 
(yoniso manasikarq), chẳng hạn, tỏ lòng cung kính đối với 
vị thầy của mình, đảnh lễ một bức Tượng Phật hay một vị 
Tỳ-kheo; biết rõ đề mục thiền chỉ của mình, và với minh sát 
trí thấy các hành là vô thường (awicca), khô (dukkha), và vô 
ngã (an-afi4). 

Bắt thiện nghiệp được hoàn thành với phi như lý tác ý 
(ayoniso manasikãra), khi một người thấy cái ta của mình, 
hay thấy VỢ, chồng, con cái, tài sản...của mình (thực sự) 
hiện hữu theo thực tại: như thường (cca), lạc (sukha), và 
hữu ngã (2). Với cùng một đối tượng này và tưởng 
(saññã) làm khởi lên vô số tiến trình tâm (tâm hành 
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(sañkhãra)) củng cô cho sự nhận thức, cho đến khi tâm tác ý 
đến một đối tượng mới.” 





Danh Pháp (nãma-dhamma) của Tiến Trình Ý Môn (mano:dvara:vithi) 























Ý Môn Tốc Hành Đăng Ký 
Hướng (Qavand) (Tad- 
TÂM|(Mano:Dvấr- ärammana) 
DANH PHÁP Âwajjana) 
TÂM (C74) 1 1 lÏ 
Bảy Biến Hành Bắt Thiện (akusala) * 
(sabba-citta-sadharaa) Căn Tham 
(Ilobha-mnla)I7/18/19/20/21 
sáng Cảh "-... 
(pakimnakq) š ` 
Thiện (kusala) Các Tâm sở 
: Dục Giới (kãm-ävacara) * hư của tâ 
1. tâm (vữakka) 1 , ) PC bu: bI 
Ly Trí đăng ký, 
(Nãna-vippayutta) 31/32/33 hay của tâm 
2. tứ (vicära) | Hợp Trí quả thiện 
(Nãna-sampayutta) 32/33/34 dục giới 
3. thắng giải l Sắc Giới (rũp-ãvacara) * (vipaka: 
Thiền Sắc Giới ci1t4)-‡ 


(adhimokkha) 


4. cần (iriya) 


5. hỷ (ii) ^ 











(rũpa:jjhana) 30/31/32/33/34 





Vô Sắc Giới (ãrũp-ävacara) * 
Thiền Vô Sắc 








(arũpa-jjhãna) 30 














3ó! Chị tiết về tư của bảy tốc hành tâm, xem phần bàn luận tiếp theo về hiện 
báo nghiệp, sanh báo nghiệp, và hậu báo nghiệp. 
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Siêu Thế (Iokuttara)* 33/34/35/36 
6. dục (chanđa) ^ Đạo (Magga) 
Quả (Phala) 








16/18/19/20/21/22 11/12 
Tổng cộng 12 — — 
31/32/33/34/35/36/37 32/33/34 




















* Về danh pháp của các tốc hành bất thiện, xem lại bảng 
2a/2b/2c trang 93/95/97; về thiện dục giới, các bảng 
3a/3b/3c trang 129/132/166; sắc giới/vô sắc giới và siêu thế, 
bảng 3d trang sau. 

†‡ Các tâm sở của tâm quả thiện dục giới tương ứng với các 
tâm sở của tốc hành tâm thiện dục giới, không kê các tâm sở 
vô lượng và tiết chế: xem cột “Tốc Hành" ở trước, dưới mục 
“Dục Giới” 

^ Thọ @eza»z) (một trong bảy biến hành) phối hợp với tâm 
hướng ý môn là thọ xả øpe44¿z): vì vậy nó không thể phối hợp ¡ 
với thọ hỷ øz;. Thêm nữa tâm hướng ý môn là một tâm vô 
nhân ø#e„#øeiza), và chúng không bao giờ phối hợp với dục ị 
(chanđa). 





HIỆNBÁO NGHIỆP 


Loại nghiệp đầu tiên là hiện báo nghiệp (đi/fha- 
dhamma-vedaniya-kamma). Nó chính là tư bât thiện hoặc tư 
thiện thuộc tôc hành thứ nhât của bảy tôc hành tâm trong 
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tiên trình tâm thứ năm đô đi.352 





1 sf 2nd ad 4h an ønm 7h 
Javana ll lavana | Javana | Javana | Javana | Javana | Javana 























Trong thời gian của chỉ một nghiệp đặc biệt nào đó, 
nhiều tỷ tư (cefana) thuộc tốc hành tâm thứ nhất này đã sanh 
lên và diệt. Những tư ấy khi gặp đúng điều kiện sẽ tạo ra quả 
của chúng trong cùng tương tục danh sắc (z/a-bhãva-nãma- 
rũpa), kiếp hiện tại. 

Bắt cứ nghiệp nào cũng có thể tạo ra quả hiện tại như 
vậy. Có thể nói những cảm thọ quả lạc, khổ và trung tính 
(không lạc không khổ) khởi lên trước, trong hoặc sau một 
nghiệp nào đó là quả của của hiện báo nghiệp này. Chẳng 
hạn, cảm giác an lạc, hạnh phúc phát sanh liên quan với việc 
bố thí, hay với việc giữ giới, hay tu thiền,...: chúng ta không 
thê nói chắc được. Chỉ bằng cách phân biệt duyên khởi một 
người mới có thể nói chắc được điều đó. Tuy nhiên, tâm 
khởi lên sau một Tâm Đạo (⁄4gga C¡ứa) thì chắc chắn (là 
hiện báo nghiệp). Sở dĩ gọi là hiện báo nghiệp là vì quả của 
nó sanh khởi trong sát na tâm kế như Tâm Quả (PJaia- 
Cïtfa).°53 

Vào cuối kiếp hiện tại, tắt cả những hiện báo nghiệp 
nào không chín mùi đều trở thành vô hiệu nghiệp (ahosi- 
kamma).°% 





32 Xem bảng “5c: Tiến Trình Ý Môn? và những ghi chú, trang 297. 

33 Đạo Trí: xem bảng “5e: Tiến Trình Đạo' cuối Tập II. 

3 Hiện báo nghiệp sẽ được bàn luận thêm ở “Những Điều Kiện Cho Quả 
Hiện Hiện Tại" trang 314. 
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§ANHBAO NGHIỆP 


Loại nghiệp thứ hai là sanh báo nghiệp (upapaj/a- 
vedaniya-kamma). Nó là tư bắt thiện hoặc tư thiện thuộc tốc 
hành thứ bảy của bảy tốc hành tâm trong tiễn trình tâm thứ 
năm đồ đi.?55Nó được gọi là tốc hành “hoàn tất-mục đích? 





l sf 2nd ad 4h an ønm 7h 
Javana | Javana | lavana | lavana | lavana | lavana [ lavana 























(attha-sädhaka), vì là tốc hành cuỗi cùng của chuỗi bảy tốc 
hành tâm giống nhau, nó hoàn tất hành động. Nói khác hơn, 
tốc hành tâm này hoàn thành mục đích phạm giới hay giữ 
giới, mục đích bố thí, hay tu thiền...của một người. Sự lập 
lại của sáu tốc hành tâm trước (Zseyaøa) củng cô cho tốc 
hành tâm thứ bảy này, vì thế nghiệp (tạo ở tốc hành thứ bảy) 
có được đầy đủ sức mạnh đề là một nghiệp thích đáng, sanh 
báo nghiệp, tức nghiệp cho quả ở kiếp kế. 

Trong thời gian của (chỉ) một nghiệp đặc biệt nào đó, 
nhiêu tỷ tư (cerana) thuộc tốc hành tâm thứ bảy này đã sanh 
lên và diệt. Những tư ấy khi gặp đúng điều kiện sẽ tạo ra quả 
của chúng trong kiếp kế. 

Ví dụ như một người đã hoàn tất một trong những 
trọng nghiệp (garuka-kamma) bất thiện. Trọng nghiệp này 
được gọi là vô gián nghiệp (ãn-anariya-kamma),*°°bởi vì 
người ây chắc chắn sẽ phải tái sanh vào địa ngục trong kiếp 
kế của họ. Khi một người hoàn tất nghiệp như thế, sẽ có 





35 Xem bảng “5c: Tiến Trình Ý Môn? và những ghi chú, trang 297. 
36 Vô gián nghiệp (ãn-amariya-kamma): xem “Trọng Nghiệp Bất Thiện", 
trang 343. 
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hàng tỷ tư (cefan3) của tốc hành tâm thứ bảy phát sanh: 
những tư ấy chắc chắn sẽ trở thành những sanh báo nghiệp. 
Nhưng, trong số nhiều tỷ tốc hành tâm thứ bảy đó, chỉ có 
một là tạo ra năm uẫn trong địa ngục, không hơn. Tuy nhiên, 
các tư (cefan) còn lại của những tốc hành tâm thứ bảy ấy sẽ 
làm nhiệm vụ hỗ trợ cho năm uâẫn của họ trong địa ngục. 
Như vậy, chúng trở thành sanh báo nghiệp để làm cho cái 
khổ của một người trong địa ngục thậm chí lớn hơn. Và 
chúng còn kéo dài sự sống và khổ đau của một người trong 
địa ngục. Cuối kiếp sống (địa ngục) đó các sanh báo nghiệp 
còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Nguyên tắc này cũng áp 
dụng cho các tư của tốc hành tâm thứ bảy của những bất 
thiện nghiệp yếu hơn tạo ra quả tái sanh trong cảnh giới địa 
ngục, hoặc súc sanh, hoặc ngạ quỷ. 

Bây giờ chúng ta sẽ giả sử rằng một người đã hoàn tất 
một trong những trọng nghiệp thiện, đó là một trong tám 
thiền chứng.?“”Tất cả những tốc hành tâm của một thiền 
chứng là như nhau, nghĩa là không có tốc hành tâm thứ nhất, 
năm tốc hành tâm giữa hay tốc hành tâm thứ bảy, tất cả đều 
có thê làm nhiệm vụ, bằng bất cứ cách nào. Nhưng, cũng 
như trước chỉ một tư của các tốc hành tâm nghiệp tạo ra năm 
uân trong cõi Phạm Thiên, không hơn. Tuy nhiên, các tư còn 
lại của những tốc hành tâm ẫy sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho 
năm uân của một người trong Phạm Thiên giới. 

Với sự chứng đắc của Nhập Lưu Thánh Đạo và Nhất 
Lai Thánh Đạo, tất cả các sanh báo nghiệp sẽ mắt khả năng 
tạo quả tái sanh trong các cõi khổ. Với sự chứng đắc Bất Lai 
Thánh Đạo, tất cả các sanh báo nghiệp sẽ mắt khả năng tạo 





37 Tám thiền chứng là bốn thiền sắc giới, và bốn thiền vô sắc giới. Xem 
“Trọng Nghiệp Thiện", trang 352. 
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quả trong cõi dục giới. Dĩ nhiên, với sự chứng đắc A-la-hán 
Thánh Đao, sẽ không còn đời sống tiếp theo,vào cuối của 
kiếp sống đó (tức vào lúc Bát Niết Bàn — Parinibbãna), tất 
cả những sanh báo nghiệp hoàn toàn mắt hết mọi khả năng 
của chúng. 

Bao lâu sanh báo nghiệp chưa tạo ra quả, chừng đó 
tiềm lực của nó vẫn còn có thê tạo ra một quả bất cứ lúc nào 
trong tương tục danh sắc tiếp theo, nghĩa là nó có thể tạo ra 
quả của nó bất cứ lúc nào trong kiếp kế của một 
người.358Khi nghiệp này gặp những điều kiện thoả đáng, thì 
không người nào, kế cả Đức Phật hay các bậc Thánh A-la- 
hán, có thê tránh được việc cảm thọ những quả của sanh báo 
nghiệp (mà họ) đã tạo từ kiếp trước. 52 

Vào cuối của kiếp kế, tất cả những sanh báo nghiệp 
từ kiếp trước chưa chín mùi đều trở thành vô hiệu nghiệp 
(ahosi-kamma). 


TÔNGIẢÁ ĐÈ-B ĐẠT-ĐA 


Một ví dụ điển hình của sanh báo nghiệp là Tôn giả 
Đề-bà-đạt-đa, anh bà con của Đức Phật. Chúng tôi sẽ đề cập 
đến tên của vị này nhiều lần trong quá trình giải thích của 
chúng tôi. Đề-bà-đạt-đa đã hoàn tất hai trọng nghiệp bất 


38 Dĩ nhiên, điều này không hàm ý rằng có một “kho chứa" sanh báo nghiệp 
“nằm ngầm' trong tương tục danh sắc của một người. Xem ghi chú 52 trang 31. 
39 Có thể một số nghiệp nào đó của kiếp này không thể cho quả bởi vì, vào lúc 
chết, một nghiệp làm sớm hơn đã cho quả tái sanh trong một cõi mà ở đây 
nghiệp đó không thê tạo ra quả của nó được. Chăng hạn, bố thí, giữ giới và tu 
thiền của kiếp này có thể không cho quả trong kiếp kế vì một nghiệp làm sớm 
hơn đã tạo ra quả tái sanh trong một cõi khổ rồi. Xem trích dẫn, ghi chú cuối 
chương 206, trang 566, và Sự Thành Tựu và Thất Bại', (Thuận lợi&Bắt lợi) 
trang 442/Tập II. 
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thiện.3”9I1soJ Lần thứ nhất, ông đã đây một tảng đá lớn xuống 


vách núi, với ý định tảng đá ây sẽ đẻ chết Đức Phật. Nhưng 
tảng đá rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh. Một mảnh 
trong số đó văng trúng chân Đức Phật. Mặc dù không bị trầy 
đa, song có một vết bầm do tụ máu bên trong chân của Ngài. 
Như vậy Tôn giả Đề-bà-đạt-đa với ác ý đã làm Đức Phật 
chảy máu.'7![190 Lần thứ hai, Đề-bà-đạt-đa đã thực hiện một 
sự chia rẽ trong Tăng (phá hoà hợp Tăng): trong hai trọng 
nghiệp ông làm thì nghiệp này nặng hơn. Một trong những 
tốc hành tâm thứ bảy của “nghiệp chia rẽ Tăng' này tạo ra 
năm uân của ông trong đại Địa Ngục A-tỳ (4v7c?). Không có 
tốc hành tâm thứ bảy nào khác của nghiệp đó tạo ra tái sanh 
trong địa ngục nữa. Nhưng, những khổ đau của Đề-bà-đạt-đa 
trong địa ngục được tăng cường, duy trì, và kéo dài bởi 
những tốc hành tâm thứ bảy khác của nghiệp đó, cũng như 
bởi những tốc hành tâm thứ bảy của nghiệp đã thực hiện với 
ác ý làm thân Phật ra máu của ông nữa. Và, tất nhiên, trong 
khi ở địa ngục, ông cũng sẽ bị những hậu báo nghiệp 
(nghiệp cho quả bất định) từ quá khứ vô định làm cho cái 
khổ của ông trở nên mãnh liệt thêm, lâu dài thêm. Nhưng, 
như chúng tôi đã giải thích trong bài “Kinh Dây Trói Buộc”, 
khi hệ thống thế gian này bị tiêu hoại (kiếp hoại hay tận thê), 





379 Toàn bộ sự nghiệp của Đề-bà-đạt-đa, từ khi xuất gia làm Tỳ kheo cho đến 
lúc chết và tái sanh sau đó trong đại địa ngục A-tỳ (4vïc?, được giải thích 
trong Vin.Cv.vii 'Sarugha-Bhedaka-Kkhandhakam'(*Phần Chia Rẽ Tăng') và 
trong DhPA.i.12 “Devadafa Vai) (“Trường Hợp của Đề-bà-đạt-đa'). Ông 
cũng được bàn đến ở trang.358, và trang 406/Tập II. 

! Trong Ap.XXXIXxx.78-79  “Pubba-Kamma-Pilotika-Buddha- 
Apadaänam°(°Những Mẫu Chuyện Tiền Nghiệp của Đức Phật'), Đức Phật có 
giải thích rằng sở đĩ ngài phải chịu cuộc tấn công này là vì trong một tiền kiếp, 
do muốn chiếm đoạt tài sản, ngài đã quăng người em (con riêng của dì ghẻ) 
xuống khe núi và dùng đá đập chết. 
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ông sẽ thoát khỏi địa ngục ấy, và tái sanh trong cõi người. 
Và theo Kinh nói, ông sẽ đắc A-la-hán thánh quả như một vị 
Độc Giác Phật, với hông danh Atthissara.”7Z 


HẬUBÁONGHIỆP 


Loại nghiệp thứ ba là hậu báo nghiệp (a?2arãpariya- 
vedaniya-kamma). Nó là tư bât thiện hoặc tư thiện của năm 
tôc hành tâm g1ữa: năm tôc hành tâm năm giữa tôc hành tâm 
373 


thứ nhất và tốc hành tâm thứ bảy. 


l st 2nd ad 4h ah ønh 7h 
Javana || lavana ¡ lavana | lavana | lavana | lavana [ lavana 


Ở đây cũng vậy, trong thời gian chỉ một nghiệp đặc 
biệt nào đó, hàng tỷ tư (cefan8) của năm tốc hành tâm giữa 
này đã sanh lên và diệt. Nếu, trong một kiếp nào đó sau kiếp 
kế, một tốc hành tâm như vậy gặp những điều kiện thuận lợi, 
nó sẽ tạo ra quả của nó. Chắng hạn, nó có thê tạo ra năm uẫn 
vào sát na tục sanh trong một kiếp tương lai nào đó. 

Như chúng tôi đã giải thích ở trước, trong tất cả 
những tốc hành tâm thứ bảy của một nghiệp, chỉ một tốc 
hành tâm duy nhất là có thê tạo ra quả tái sanh. Nhưng đối 
với năm tốc hành tâm giữa hay đối với hậu báo nghiệp, thì 
khác. Mỗi tốc hành tâm trong (năm tốc hành tâm giữa) đó 
đều có thể tạo ra một quả. Đó là lý do vì sao, như trên đã 
giải thích, do một nghiệp nào đó một người có thê tái sanh đi 
tái sanh lại trong địa ngục, hay bị tái sanh làm súc sanh, ngạ 














32 DhPA.1.7 'Devadafta-Vatthu` 
373 Xem bảng “5c: Tiến Trình Ý Môn và những ghi chú, trang 297. 
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quỷ nhiều lần, hoặc được tái sanh đi tái sanh lại kiếp người 
hay làm chư thiên nhiều lần. 

Với sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo và Nhất Lai 
Thánh Đạo, khả năng tạo ra quả tái sanh trong một trạng thái 
khổ (địa ngục, ngạ quý, súc sanh...) của tất cả hậu báo 
nghiệp đều mất hiệu lực. Với sự chứng đắc của Bất Lai 
Thánh Đạo, khả năng tạo ra quả tái sanh trong cõi dục của 
tất cả hậu báo nghiệp đều mắt hiệu lực. Và đương nhiên, với 
sự chứng đắc A-la-hán Thánh Đạo, sẽ không còn tái sanh 
nữa: vào lúc chấm dứt của kiếp sống đó (tức vào lúc Bát- 
Niết-Bàn của một người), tất cả hậu báo nghiệp hoàn toàn 
mắt hết mọi khả năng của chúng. 

Ngược lại, bao lâu hậu báo nghiệp chưa cho quả, nó 
vẫn có thể có hiệu lực bất cứ lúc nào trong tương tục danh 
sắc của một người: nghĩa là nó có thê tạo ra quả trong bất kỳ 
kiếp sống tương lai nào sau kiếp kế.3”! Cho dù một người có 
rong ruỗi hết kiếp này sanh kiếp khác dài bao lâu, nghiệp 
này cũng chỉ trở thành vô hiệu vào lúc Bát-Niết Bàn. Trước 
khi chứng Bát-Niết-Bàn, không người nào (ngay cả Đức 
Phật) tránh được việc phải cảm thọ những quả của hậu báo 
nghiệp (mà họ đã làm) từ những kiếp quá khứ. 


VÔ HIỆU NGHIỆP 


Loại nghiệp thứ tư là vô hiệu nghiệp (ahosi-kamma). 
Thực ra nó không định rõ một loại nghiệp đặc biệt nào cả. 
Nó chỉ đơn giản là nghiệp không gặp những điều kiện thoả 
đáng để tao ra quả của nó mà thôi, nói đúng hơn nó là 





3 Tuy nhiên, điều này không hàm ý rằng có một “kho chứa” của hậu báo 
nghiệp “nằm dưới" tương tục danh sắc của một người. Xem ghi chú 52 trang 
31. 
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nghiệp đã triệt tiêu, hay nghiệp chỉ theo tên gọi. Đối với 
những người chưa phải là bậc Thánh A-la-hán, nó chỉ là hiện 
báo nghiệp của kiếp hiện tại, và sanh báo nghiệp của kiếp 
trước, mà vào lúc (người này) chết không gặp những điều 
kiện hay (duyên) cần thiết đề tạo ra quả của nó. Vào lúc Bát- 
Niết-Bàn, nó là cả ba loại nghiệp (hiện báo nghiệp, sanh báo 
nghiệp và hậu báo nghiệp). Vào lúc Bát-Niết-Bàn của một vị 
A-la-hán, vô SỐ những bất thiện nghiệp và thiện nghiệp mà 
vị ấy đã hoàn tất trong suốt quá khứ vô tận, những nghiệp 
này lẽ ra sẽ chín mùi trong kiếp kế hay bất cứ lúc nào sau 
đó, tất cả đều trở thành vô hiệu nghiệp (zhosi-kamma) [191]. 
Đó là lý do tại sao Đức Phật nói:”” 

Nghiệp cũ đã tiêu mòn, 

Nghiệp mới không sanh khởi. 

Nhàm chán kiếp lai sanh 

Chúng tử dục đoạn tận, 

Giống như ngọn đèn tắt.3”9 





3 SuN.ii.1 “Ra#ana Suttam (“Kinh Châu Báu)) (cũng xem KhP.v.6) 


375 Chú giải bài kinh Châu Báu này giải thích rằng mặc dù nghiệp quá khứ đã 
sanh và diệt, nghiệp đó vẫn có khả năng vận chuyển một sự tục sanh, bởi vì 
trong một phàm nhân chất âm ướt của ái (2„hã-sineha, ái nhuận) chưa được 
đoạn trừ. Nhưng trong những người mà chất âm ướt của ái đã khô cạn nhờ A- 
la-hán Thánh Đạo, nghiệp quá khứ đó không còn khả năng tạo ra quả trong 
tương lai, giống như hạt giống đã bị thiêu rụi bằng lửa. Bắt kỳ nghiệp nào họ 
hiện đang làm được gọi là “mới”, và không còn khả năng cho quả trong tương 
lai, giống như một bông hoa không thê xuất hiện trên một cái cây đã bị bứng 
gốc, nghĩa là nó không thể cho bắt kỳ quả nào nữa (“Nghiệp mới không sanh 
khởi” hay không còn nghiệp hữu mới). Nghiệp như vậy đã bị thiêu rụi, hạt 
giống tái sanh đã bị thiêu rụi (và SuNA trích dẫn: “nghiệp là thửa ruộng; thức 
(tâm) là hạt giống”. Xem ghi chú cuối chương 313, Tập II). Và bởi vì không 
còn ước muốn cho sự “phát triển" (đối với sự hiện hữu mới) chúng chết rụi 
giống như ngọn đèn này, và vượt qua lĩnh vực của khái niệm, chẳng hạn như 
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Đến đây, trước khi chúng ta tiếp tục bàn về những 
vận hành của nghiệp, quý vị cân nhớ lại những gì chúng ta 
đã bàn về tâm trước đây, nghĩa là quý vị cần nhớ lại những 
vận hành của nghiệp theo chân đề (sự thực cùng tột). 


NGHIỆP NHIÊU KHÔNG THẺ TÍNH KẺ 


Đức Phật giải thích rằng khi tâm tỉnh táo, trong một 
cái búng tay, rất nhiều tỷ tâm sanh lên và diệt giống như một 
dòng sông chảy xiết: các tâm sanh lên theo chuỗi gọi là tiễn 
trình tâm (cia-vihi),Š"?và như vậy có nhiều tỷ tiến trình tâm 
(trong một cái búng tay). 

Con người sống trong cái chúng ta gọi là cõi dục giới 
(kam-avacara-bhimi). Cõi dục giới bao gồm các địa ngục, 
ngạ quỷ vả a-tu-la giới, nhân giới và thiên giới. Cõi dục là 
nơi năm căn xứ vật chất hoạt động: 

1. Khi một sắc xứ (rữp-ãyafana) gặp một nhãn xứ 
(cakkh-ayatana), thời nhãn thức (cakkhu- 
viññan4a) sanh. 

2. Khi một thanh xứ (sadd-ãyafana) gặp một nhĩ xứ 
(sof-ayafana), nhĩ thức (sofa-vinñana) sanh. 

34. Khi một hương xứ (gandh-ãyatfana) gặp một tỷ 
xứ (ghãn-äyafana), tỷ thức (ghaăna-viñnana) sanh 

4. Khi một vị xứ (ras-ayafana) gặp một thiệt xứ 
(ivh-ayatana), thiệt thức (77vha-viñ7ana) sanh 

5. Khi một xúc xứ (pho††habb-aäyafana) gặp một 
thân xứ (kay-äyafana), thần thức (kãya-viñnana) 





“sắc và vô sắc”. Ngọn đèn đề cập ở đây là ngọn đèn đã bị rụi tắt khi Đức Phật 
đang nói. Cũng xem ví dụ hạt giống đề cập ở ghi chú cuối chương 237, trang 
575/Tập II. 

37 Đề có một con số ước lượng, xem ghi chú 86, trang 79. 


312 Vận Hành của Nghiệp 


sanh. 

Những sự kiện này xảy ra theo tiến trình tâm gọi là 
tiễn trình ngũ môn (pañca-dvära-virhi).*”Š Cũng có căn xứ 
thứ sáu gọi là ý xứ: 

6. Khi một sắc xứ, hay thinh xứ, hương xứ, vị xứ, 

xúc xứ, hay pháp xứ khác (dhamm-ayafana), gặp 
ý xứ (man-aãydfana), ÿ thức (mano-vinñnana) 
phát sanh. 

Các tiền trình tâm qua đó những sự kiện này xảy ra 
gọi là tiền trình ý môn. *” “Trong mỗi tiễn trình ý môn ấy có 
bảy tốc hành tâm (7avana). Nếu tốc hành tâm là bất thiện, nó 
sẽ bao gồm tối thiểu mười sáu danh pháp (nma-dhamma) 
và tối đa hai mươi hai danh pháp; còn nếu là thiện (kusala), 
nó sẽ bao gồm tối thiêu ba mươi hai và tối đa ba mươi lăm 
danh pháp.*®#Trong mọi trường hợp, một trong những danh 
pháp ấy là tư (cefan3), và chính tư đó tạo thành nghiệp.3! 

Trong từ ngữ thực tiễn điều này có nghĩa là gì? Nó có 
nghĩa rằng trong thời gian của chỉ một nghiệp đặc biệt nào 
đó332, nhiều tỷ tư (cefan3) của các tốc hành thứ nhất đã sanh 
lên và diệt, nhiều tỷ tư của tốc hành thứ bảy đã sanh lên và 
diệt, và nhiều tỷ tư của năm tốc hành giữa đã sanh lên và 
diệt. Nói cách khác, trong thời gian của chỉ một nghiệp đặc 
biệt nào đó, nhiều tỷ tư có thể tạo ra quả của chúng trong 
kiếp hiện tại này (hiện báo nghiệp) đã sanh lên và diệt; nhiều 


378 Xem bảng “5b: “Tiến Trình Ngũ Môn' trang 294. 

3 Xem bảng “5c: Tiến Trình Ý Môn, trang 297. 

330 Danh pháp của những tốc hành tâm bắt thiện: xem bảng 2a/2b/2c, trang 
93/95/97; còn về các tốc hành tâm thiện: xem các bảng 3a/3b, trang 129/132 
38! Đề biết thêm chỉ tiết, xem “Những Vận Hành của Tâm' trang 79. 

32 Về nguyên lý của sự đồng nhất, xem “Nguyên Tắc Đồng Nhất' trang 
424/Tập II. 
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tỷ tư có thể tạo ra quả của nó trong kiếp kế (sanh báo 
nghiệp) đã sanh lên và diệt; và nhiều tỷ tư có thể tạo ra quả 
của chúng trong một kiếp sống tương lai nào đó, từ kiếp thứ 
hai đồ đi (hậu báo nghiệp), đã sanh lên và diệt. 

Điều này có nghĩa rằng trong suốt một đời người, 
chúng ta hoàn thành hàng tỷ nghiệp bất thiện và nghiệp 
thiện, phải nói là hàng tỷ hàng tỷ lần. Thực vậy, chúng ta có 
thể nhận ra rằng trong một đời người, con số những nghiệp 
bắt thiện và thiện nghiệp mà chúng ta hoàn thành là ngoài 
con số (không thể tính băng con số). Đó là lý do vì sao, khi 
Đức Phật nói về các chúng sanh trong địa ngục, Ngài thường 
nói về việc bị hành hạ của họ trong nhiều trăm năm, nhiều 
ngàn năm, và nhiều trăm ngàn năm. [192] Chắng hạn, một 
người đô tế giết bò kể như sanh kế của họ. Có thể hơn ba 
mươi, bốn mươi hay thậm chí năm mươi năm người ấy giết 
bò. Ở mỗi nghiệp đặc biệt, hay mỗi lần người ấy giết bò, 
những nghiệp bất thiện được tạo ra là không thê tính kẻ. 
Cũng vậy, người có đức tin hàng ngày cúng dường vật thực 
đến Tăng Chúng sẽ tạo ra vô số thiện nghiệp. Có thể người 
ây đã thực hiện việc cúng dường như vậy trong hai mươi, ba 
mươi, bốn mươi, hoặc năm mươi năm, hoặc nhiều hơn nữa. 
Mỗi lần người ấy cúng dường, các thiện nghiệp được tạo ra 
ở mỗi nghiệp đặc biệt đó sẽ là không tính kẻ. 

Mặc dù con người và chư thiên sông trong cõi dục, họ 
vẫn có thể hoàn thành nghiệp của cõi sắc và vô sắc giới. Đó 
là lý do vì sao một người hoặc một vị chư thiên có thể nhập 
vào một bậc thiền sắc giới hoặc vô sắc. Như đã đề cập ở 
trước, nghiệp như vậy không thể là nghiệp bất thiện mà chỉ 
là thiện nghiệp. Những tốc hành tâm của thiền được gọi là 
đáo đại (mahagga/4). 

Khi chúng ta hoàn thành một nghiệp ‹ dục ĐIỚI, SẼ CÓ 
nhiều tỷ tâm sanh lên và diệt: chúng bao gồm nhiều ngàn 
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triệu tiễn trình tâm (cia-virhi). Mỗi trong các tiến trình tâm 
ấy có bảy tốc hành tâm. Nhưng con số những tốc hành tâm 
đáo đại sanh lên và diệt khi một người nhập thiền khác nhau: 
không có con số có định. Con số này tuỳ thuộc vào việc 
người ấy ở trong thiền chứng bao lâu.°3Có thể chỉ vài tỷ tâm 
sanh lên và diêt, và cũng có thê rất nhiều và rất nhiều tỷ tâm 
sanh lên và diệt. Tuỳ theo sự quyết định của một người mà 
chúng có thê sanh lên và diệt nối tiếp nhau trong một giờ, 
hai giờ, thậm chí trong cả ngày, hay cả tuần. Tuy nhiên, khi 
một người mới bắt đầu nhập thiền thì chỉ một tiến trình tâm 
an chỉ duy nhất với một tốc hành tâm thiền duy nhất sanh lên 
và diệt, sau đó họ chìm trở lại vào hữu phần. 

Trong số các bậc thiền (/hãnas) sắc giới và vô sắc 
giới mà một người đắc chứng, chỉ bậc thiền nảo họ có thê 
duy trì cho đến sát-na cận tử mới tạo ra tái sanh trong cõi 
Phạm Thiên; các thiền chứng còn lại kế như không còn kết 
quả. Tuy nhiên, nêu một người đã tu tập các bậc thiền ấy cho 
sự chứng đắc Niết-Bàn tối hậu, chúng sẽ trở thành những gì 
được gọi là Ba-la-mật. 

Chúng ta cũng. cần nhớ rằng vòng tái sanh luân hồi 
không có điểm khởi đâu. Điều này có nghĩa răng mọi người 
đều đã hoàn thành vô SỐ các bắt thiện nghiệp và thiện nghiệp 
trong vô số những kiếp sống quá khứ. Song chúng ta cũng 
cân phải nhớ răng mặc dù trải qua vô lượng kiếp sông, 
chúng ta đã tạo vô số nghiệp, nhưng không phải tất cả những 
nghiệp ấy đều sẽ tạo ra quả của chúng. Như trên đã nói, 
không phải tất cả tốc hành tâm của một nghiệp đều tạo ra 





333 Con số các tâm hữu phần cũng khác nhau theo cách tương tự. 
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quả.3% 

Kinh Điển PZj¡ đưa ra nhiều ví dụ cho thấy nghiệp 
vận hành như thế nào. Và nếu chúng ta không hiểu đúng 
những vận hành của nghiệp, những ví dụ ấy đôi khi có vẻ 
hoang đường hơn là sự thực. Nhưng khi chúng ta hiểu được 
những vận hành của tâm và bằng cách ấy hiểu được những 
vận hành của nghiệp, chúng ta sẽ rất đễ dàng hiểu được sức 
mạnh cùng cực của những ác nghiệp và sức mạnh tối thượng 
của những thiện nghiệp. Lúc đó chúng ta sẽ khó mà không 
tin những ví dụ về cách vận hành của nghiệp trong Kinh 
Điển PZj¡ được. Và, việc tin những gì Đức Phật nói, chăng 
hạn khi Ngài nói về các chúng sanh được thọ hưởng cực lạc 
trên các cõi trời trong nhiều trăm ngàn năm, lúc đó cũng trở 
nên đễ dàng hơn đối với chúng ta.[193] 

Tất nhiên, nễu chúng ta phát triển được năng lực tuệ 
tri các kiếp sống quá khứ, chúng ta sẽ tự mình thấy được 
những vận hành của nghiệp, và loại trừ được bất kỳ hoài 
nghi nào chúng ta có bằng chính sự biết và thấy của chúng 
ta. 


NHŨNG ĐIỀU KIỆNCHOQUẢ HIỆN TẠI 


Đến đây tôi muốn bàn thêm về hiện báo nghiệp hay 
nghiệp cho quả ngay trong kiếp sống này. Dưới những điều 
kiện nào thì hiện báo nghiệp tạo ra quả của chúng, và dưới 
những điều kiện nào thì hiện báo nghiệp mắt hiệu lực? Như 
đã nói ở trên, hiện báo nghiệp được tạo ra bởi tư (cefana) 
của tốc hành thứ nhất: nó trở nên có hiệu lực khi được thoả 





334 Vbh.A.xvi.10.810 °Du#iya-Bala-Niddeso' (“Giải Thích về Lực Thứ Hai') 
DD.xvi.2251-2254, và MA.II.iv.6 “4agulimala-Sutam' ('Kinh Ăn-gu-li-ma- 
lá”) 
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mãn hai điều kiện:335 

I Không gặp đối thủ  (pafipakkhehi 
anabhibhutataya): đó là, khi không có nghiệp 
mạnh hơn áp đảo nó. 

2. Gặp những điều kiện thuận lợi (paccaya-vIsesena 
patiladdha-visesataya): đó là, nghiệp được tạo ra 
ấy là nghiệp thuộc loại cho quả (trong hiện tại) 
như vậy. 

Tuy nhiên, cho dù nó có thê gặp những điều kiện cần 
thiết để chín mùi, và mặc dù nó hỗ trợ các hành phối hợp 
hay các pháp tương ưng trong tương tục tốc hành,°85 nó vẫn 
được xem là yêu nhất trong các tốc hành tâm. Điều này là 
do, là tốc hành tâm thứ nhất, nó chỉ có một mình. Không 
giống như sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, nó không có 
các tốc hành tâm đi trước để cho nó sức mạnh; nó cũng 


35 Chị tiết này và những chỉ tiết sau được rút ra từ VsMT.685 “Kajhä- 
Vitarana-Visuddhi-Niddeso' (*Giải Thích về Đoạn Nghỉ Thanh Tịnh”) 

386 hỗ trợ các hành phối hợp hay các pháp tương ưng trong tương tục tốc hành: 
nghiệp (kømma) là tư (cefana), và tư là một tâm sở (ceíasika). Một tâm sở 
không thê sanh độc lập với tâm (ca), và một tâm cũng không thê sanh độc 
lập với các tâm sở. Và các hành cần thiết cho một tâm sanh ít nhất phải có tám: 
tâm, và bảy tâm sở biến hành (sabba-cita-sãdhärana): 1) xúc (phassa), 2) thọ 
(vedan4), 3) tưởng (sa8ña), 4) tư (cefanä), 5) nhất tâm (ek-agga/ä), 6) mạng 
quyền (/7wit-indriya), và 7) tác ý (manasikãra). Trong một sát-na tâm, tâm và 
các tâm sở của nó hỗ trợ lẫn nhau, như hỗ tương duyên (aññãm-añña 
paccaya): chúng cùng sanh, cùng diệt, cùng bắt một đối tượng, và cùng nương 
một căn (trong những cõi hữu sắc thì hoặc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, 
thân căn hoặc ý căn; trong cõi vô sắc không có căn). Đó là lý do vì sao chúng 
được gọi là các hành phối hợp hay các pháp tương ưng (sampayuta-dhamima). 
Theo cách tương tự, nếu một trong các tâm sở cấu thành không có mặt, các 
tâm sở còn lại cũng không thể sanh, và điều này cũng có nghĩa rằng tâm không 
thể sanh. Để biết thêm chỉ tiết, xem các bảng nói về “Sự Thành Tựu của 
Nghiệp". 
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không được tăng cường sức mạnh bằng sự lập lại (sevana). 
Do đó, qủa của nó được xem là yếu, và những điều kiện thoả 
đáng để nó chín mùi chỉ tìm thây trong kiếp hiện tại. Giống 
như một bông hoa đơn thuần, nó chỉ chín mùi trong kiếp 
hiện tại này: ví như bông hoa không tạo ra quả thế nào, loại 
nghiệp này cũng không tạo ra một sự tái sanh trong tương lai 
như vậy. Trái lại, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp có 
được sức mạnh nhờ sự lặp lại. Điều đó có nghĩa rằng chúng 
có thể tạo ra quả hoặc trong kiếp kế hoặc trong một kiếp 
tương lai nào đó sau kiếp kế, và chúng còn có sức mạnh đề 
tạo ra tái sanh ngay cả trong cõi địa ngục hoặc các cõi trời. 

Hơn nữa, để cho nghiệp tạo ra quả được, nó cần phải 
gặp những gì chúng ta gọi là sự thành tựu (sampafri, thường 
dịch là thuận lợi) và thất bại (viparri, thường dịch bắt lợi).3#? 
Nếu không gặp những điều kiện ấy, nó trở thành vô hiệu lực. 


QUÁ HIỆN TẠI CỦA THIỆN NGHIỆP 


Lấy thiện nghiệp bồ thí (đãna) làm ví dụ. Nó có thê 
trở thành hiện báo nghiệp tạo ra của cải vật chất trong kiếp 
này[194]. Nhưng có bốn điều cần thiết phải được hoàn thành, 
đó là bốn loại cụ túc (sampada, đầy đủ):3% 

1. Đối tượng cụ túc (va#hu-sampadä): đối tượng 
của sự cúng dường (người thọ nhận) phải là một 
bậc Thánh A-la-hán hay Thánh Bất Lai có thê 


37 Những điều kiện này có tám: sanh thú thuận lợi, sanh y thuận lợi, thời kỳ 
thuận lợi, phương tiện thuận lợi; sanh thú bắt lợi, sanh y bất lợi, thời kỳ bắt lợi 
và phương tiện bắt lợi. xem giải thích ở “Sự Thành Tựu và Thất Bại', trang 
442/Tập II. 

388 DhPA.x.17 “Sukha-Samanera-Vatthu` (“Chuyện Sa-Di Sukha'). Cũng xem 
ví dụ tại ghi chú cuối chương 195, trang 562/Tập II. 
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nhập thiền diệt (nirodha-samapaffi): sự diệt tạm 
thời của danh và sắc do tâm sanh.°$9 
Vật dụng cụ túc (?2accaya-sampađ2): Vật dụng 
đem cúng dường phải có được hợp theo Pháp, tức 
là hợp với Chánh Ngữ (Sazmưna-Vaca), Chánh 
Nghiệp (Szmma-Kammanfa) và Chánh Mạng 
(Samma-4jiva). 
Tư cụ túc (cefana sampad24): tư hay hay chủ ý của 
thí chủ phải không bị ô nhiễm. Thí chủ phải có 
một nội tâm hoan hỷ thực sự trước khi cúng 
dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng 
dường, không bị ô nhiễm bởi tham hay 
ân,...không mong chờ đáp trả điều gì từ người 
thọ nhận. 
Đức trọng cụ túc (øwn-afereka-sarnpađa): người 
thọ nhận phải là một bậc Thánh A-la-hán?”” hay 
Thánh Bắt Lai vừ xuất khỏi thiền diệt (diệt thọ 
tưởng định). 


Nêu bôn loại cụ túc này có mặt, tư (ce/an4) của tôc 


hành tâm thứ nhất phối hợp với sự cúng dường có thể làm 
nhiệm vụ như hiện báo nghiệp. Tuy nhiên một mình bồn yếu 
tố này thôi chưa đủ: người cúng dường hay thí chủ cũng cân 
phải hoàn tất đầy đủ thiện nghiệp trong các kiếp sống quá 
khứ nữa, đó là, việc thực hành hạnh (carana).”?'Đặc biệt, 


389 thiền diệt (diệt thọ tưởng định): thiền này có thê kéo dài đến bây ngày, tuỳ 
thuộc vào sự quyết định của một người. Đề biết rõ chỉ tiết, xem S.IV.vii.6 
*Dufiya Kamabhũ-Suftam`, S.TV.IIL.1H.1 “Rahogafa-Sutftamˆ, và VsM.xx11.879 
*Nirodha-Samaäpatfi-Kathä' (Luận Về Thiền Diệt) PP.xxiii.43. 

390 Bậc thánh A-la-hán ở đây kế luôn chư Phật, vì lẽ các vị Phật cũng là các bậc 


A-la-hán. 


3! Xem “Hạnh' trang 278. 
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trong những kiếp quá khứ, thí chủ đã từng làm những cúng 
dường cao thượng, điều này chúng ta đã bàn ở trước.*”? 

Cái gì làm cho một sự bố thí hay cúng đường trở 
thành cao thượng („ka/£ha)? Đức Phật giải thích rằng một 
bồ thí hay cúng dường muốn trở thành cao thượng cần phải 
hoàn thành năm pháp:?”3 

1. Thí chủ phải là người giới đức, ít nhất phải giữ 
được ngũ giới. 

2. Vật thí phải có được hợp theo Pháp: tức là hợp 
với Chánh Ngữ (Samma-Vaca), Chánh Nghiệp 
(Samma-Kammanfa) và Chánh Mạng (Sammma- 
Ajiva). 

3. Thí chủ phải có một nội tâm không cấu uế và 
hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường, 
không bị ô nhiễm bởi tham hoặc sân..., không 
mong đợi được đáp trả từ người thọ nhận. 

4. Thí chủ phải có đức tin đầy đủ nơi quy luật của 
nghiệp và quả của nghiệp.” 

5. Người thọ nhận cũng phải là người giới đức, một 
người có giữ giới. Nếu giới của người thọ nhận có 
thiền (/han4.), mình sát trí hoặc Đạo Quả trí kèm 
theo, thời nó còn làm cho cúng dường của người 
ấy thậm chí cao thượng hơn nữa. 


CÁNH ĐÔNG HÀNG 


Kinh Điển PZj¡ đưa ra ví dụ về một cúng dường cho 





32 Xem *2) Bố Thí Cao Thượng' trang 136. 

39 M.IILiV.12 'Dakkhinã-Vibhanga-Suttan (°Kinh Cũng Dường Phân Tích”) 
3 Điều này làm cho thiện nghiệp cúng dường trở thành tam nhân (có đủ ba 
nhân: vô tham, vô sân và vô s1) 
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quả hiện tại, trong cùng một kiếp sống: đó là cúng đường 
của Punna, cha của Uttara-Nandamata ở RãJagaha. Sự kiện 
xảy ra trong thời Đức Phật của chúng ta:?”” 

Punna và vợ là những người rất nghèo nhưng có đức 
tin sâu xa nơi Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãriputta). Một ngày lễ 
hội nọ, mặc dù chủ của Punna đã cho ông nghỉ một ngày, 
nhưng Punna vẫn đi ra ngoài cày ruộng, bởi vì ông quá 
nghèo đề nghỉ lễ. 

Ngày đó,Tôn giả Xá-lợi-phất vừa xuất khỏi thiền diệt 
(nirodha- -samapaff). Và ngài quán sát thế gian với thiên 
nhãn của mình để xem ai là người sẽ được lợi ích nhất từ 
việc cúng dường vật thực cho ngài. Ngài thấy rằng Punna đã 
hoàn thành thiện nghiệp như vậy từ một tiền kiếp trước, răng 
nếu ông ta cúng dường vật thực đến ngài, nghiệp quá khứ đó 
sẽ làm nhiệm vụ như thân y duyên?” („panissaya-paccay4) 
cho sự cúng dường để tạo ra quả báo trong kiếp này: Punna 
sẽ trở thành một người giàu có, và sau đó sẽ thực hiện một 
cuộc đại thí đến Đức Phật và Chúng Tăng. Sau khi nghe bài 
pháp khích lệ (tuỳ hỷ pháp) của Đức Phật ông và vợ sẽ trở 
thành Thánh Nhập Lưu. 

Vì thế, vào lúc thích hợp, Tôn giả Xá-lợi-phất mang 
bát và y hai lớp (y Tăng-già-lê), đi đến chỗ Punna đang cày 
ruộng. Và rồi ngài đứng ở một khoảng cách không xa lắm đề 
cho Punna có thê nhìn thấy ngài. Khi Punna nhìn thấy Tôn 
giả Xá-lợi-phất (Sãriputta), ông rất lây làm vui mừng, ngưng 
cày, ông đi tới gân Tôn giả, và quỳ xuông đảnh lễ năm điểm 
sát đất với tâm cung kính và hoan hỷ. Lúc đó Tôn giả Xá- 





395 A,A.].xiv.7 °Uwarä-Nanda-Matä-Vatthu` (*Câu Chuyện về Uttarã, Mẹ của 
Nada") 

3 Thân y duyên: trợ giúp bằng các nương nhờ. Thí dụ, người thiện tín thường 
bố thí, trì giới thành thói quen... 
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lợi-phất hỏi ông xem có thể lây nước mát ở đâu. Punna nghĩ 
chắc là Tôn giả muốn rửa mặt, vì thế ông làm một cây tăm 
xỉa răng từ một loại dây leo gần đó và dâng nó cho ngài. 
Trong lúc Tôn giả Xá-lợi-phất đang chà răng, Punna lấy bát 
và túi lọc nước của ngài, đồ đầy vào bát với nước trong mát 
và được lọc một cách thích hợp, và ông cúng dường đến Tôn 
giả. 

Sau khi rửa mặt xong, Tôn giả Xá-lợi-phất tiếp tục 
lên đường đi khất thực. Lúc ấy, ý nghĩ này khởi lên với 
Punna: “Tôn giả chưa bao giờ đến đây theo cách này, có lẽ 
hôm nay ngài đến đây vì lơi ích của ta chăng. Uốc gì vợ 
mình có mặt ở đây với vật thực, được cúng dường vật thực 
ấy cho ngài thì sẽ là điều tốt đẹp biết bao!" 

Lúc bấy giờ vợ của Punna cũng đang trên đường 
mang thức ăn cho chồng, và gặp Tôn giả Xá-lợi-phất. Bà 
nghĩ: “Đôi khi ta có thức ăn để cúng dường, nhưng lại không 
có người thọ nhận; đôi khi có người thọ nhận, nhưng do 
mình nghèo quả không có thức ăn để dâng cúng. Hôm nay ta 
may mãn làm sao, vừa có Tôn giả Xá- -lợi-phất là người thọ 
nhận lại vừa có thức ăn này để cúng dường!?9?Vì thế, với 
tâm tràn đầy vui sướng, bà cúng dường thức ăn đến Tôn giả 
Xá-lợi-phất. Rồi bà lại quay trở về nhà, làm thức ăn mới, và 
mang nó ra ruộng cho chồng. Punna vô cùng hoan hỷ khi 
nghe việc bà cúng dường vật thực đến Tôn giả Xá-lợi-phất. 
Ông ăn cơm rồi năm nghỉ. 

Khi thức dậy, ông thấy cánh đồng mình cày ban nãy 
đã biến thành vàng. Ông đem sự việc trình lên đức vua, vua 
liền cho những chiếc xe bò đi gom vàng về. Nhưng ngay 
khi lính của vua vừa chạm vào vàng, nói rằng đây là vàng 





37 Trong quá khứ, đối tượng cụ túc không có, hoặc vật dụng cụ túc không có: 
ngày hôm nay cả bốn pháp cụ túc đều có mặt. 
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của đức vua, vàng ấy biến thành đất. Vì thế vàng được gom 
lại nhân danh Punna, và đức vua đã trao tặng ông tước hiệu 
Bahu-Dhana-Setthi (Bá Hộ Đa Sản). Punna cho xây một căn 
nhà và vào ngày tân gia, ông tô chức một cuộc lễ đại thí đến 
Đức Phật và Chúng Tăng. Và với pháp thoại tuỳ hỷ của Đức 
Phật,??3 Punna, vợ và Uttarä, con gái ông ta trở thành Thánh 
Nhập Lưu. 

Ở đây, 

I. Punna và vợ là những người giới đức. 

2. Vật cúng dường của họ có được hợp theo Pháp. 

3.. Họ có tâm trong sạch, không uế nhiễm và thực sự 

hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường. 

4. Họ có đức tin mãnh liệt nơi nghiệp và quả của 

nghiệp, 

Và 

5. Người thọ nhận,Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãriputta), 

là một bậc Thánh A-la-hán vừa xuất khỏi diệt thọ 
tưởng định. Giới của ngài rất hoàn hảo, vì ngài đã 
đắc A-la-hán Thánh Đao và Thánh Quả Trí. 

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là: Punna và vợ của 
ông ta trong một kiếp quá khứ đã hoàn tất một thiện nghiệp 
cao thượng, và nghiệp đó giờ đây chín mùi hỗ trợ cho 
nghiệp cúng dường đến Tôn giả Xá-lợi-phất hiện tại của họ: 
nghiệp quá khứ đó là thân y duyên („2anissaya-paccayq). 


Bài pháp khích lệ: pháp thoại được thuyết sau một cuộc lễ bố thí, như 
trường hợp ở đây, pháp thoại này trong Pä]I gọi là anumodana (tuỳ hỷ pháp): 
modana có nghĩa là hoan hỷ; anu (Hán dịch tuỳ) là lập đi lập lại. Như vậy anu- 
modana là một bài pháp thoại có ý định khích lệ, làm cho phấn chấn tâm của 
những người cúng dường với sự hoan hỷ liên tục (lập đi lập lại hay tuỳ hỷ), 
nhờ đó mà tăng trưởng thiện nghiệp và phước báu trong việc làm phước của 
họ, nhất là làm cho phước sự ấy đáng ghi nhớ hơn. 


398 
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Do sự có mặt của các điều kiện thoả đáng, tư (cefan8) của 
tốc hành tâm thứ nhất trong tiến trình tâm ý môn của Punna 
khi đang cúng dường đến Tôn giả Xá-lợi-phất đã tạo ra một 
quả lớn ngay trong kiếp đó. Đây là hiện báo nghiệp (đï/i- 
dhamma-vedaniya-kammna).[195] 

Có thể quý vị sẽ cảm thấy khó tin câu chuyện này; 
quả hiện tại của nghiệp mà Punna làm có vẻ như quá hoang 
đường hơn là thực. Tuy nhiên kết quả ấy là sự thực chứ 
không có gì hoang đường. Nếu chúng ta so sánh nó với quả 
có thể sẽ chín mùi như sanh báo nghiệp: tức như nghiệp 
được cảm thọ quả vào lúc tái sanh (guả của tr thuộc tốc 
hành tâm thứ bảy), thì hiện bảo nghiệp thực sự chỉ là một 
quả không đáng kể. Tại sao? Bởi vì nếu nghiệp cúng đường 
của Punna chín mùi vào thời cận tử (éarana-käale), nó sẽ tạo 
ra tái sanh trong cõi chư thiên, với những thiên lạc thù thắng 
và thọ mạng lâu dài của một vị chư thiên:3°°“một cánh đồng 
vàng dù đem lại sự giàu sang cho con người nhưng chỉ với 
tuôi thọ ngắn ngủi (của kiếp người), thì không thể có sự so 
sánh. Cúng đường của Punna cũng có thể chín mùi như hậu 
báo nghiệp (42arãpariya- vedaniya- -karwmg), tức như nghiệp 
cảm thọ quả trong một kiếp sống nào đó trong tương lai (từ 
kiếp thứ hai đồ đi), vốn là quả của tư (cefan3) trong năm tốc 
hành tâm giữa. Trong trường hợp đó, nó sẽ tạo ra những kết 
quả thù thăng trong rất nhiều kiếp sống tương lai. Như vậy, 
cánh đồng vàng mà Punna có được khi làm người cũng 
không thê đem so sánh ở đây. 

Tất cả những kết quả to lớn này có thể phát sanh là 
nhờ ông đã hoàn thành hàng tỷ thiện nghiệp trước, trong và 
sau phước sự cúng dường của ông đến Tôn giả Xá-lợi-phất. 





3 Đề biết sự giải thích của Đức Phật về thọ mạng của chư thiên, xem ghi chú 
cuối chương 193, trang 56. 
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Quý vị hãy ghi nhớ những vận hành của tâm này. Trong cõi 
dục (kzm-äãvacara-bhumi) của chúng ta, chỉ một cái búng tay 
đã có rất nhiều ngàn tỷ tâm sanh và diệt: những tâm này bao 
gồm nhiều tỷ tiễn trình tâm. Mỗi tiến trình trong những tiền 
trình tâm này đều có bảy tốc hành tâm (/avana). Và mỗi tốc 
hành tâm ấy đều được phối hợp với tư (cefan3): chính tư tạo 
ra nghiệp. Nếu quý vị nhớ điều này, quý vị có thể hiểu được 
Punna đã hoàn thành được rất nhiều thiện nghiệp như thế 
nào, và câu chuyện cánh đồng vàng sẽ trở nên dễ hiểu 
hơn.[196] 


QUÁ HIỆN TẠI CỦA BẤT THIỆN NGHIỆP 
TÔNGIĂNGGU-LL-M4-LÁ 


Hiện báo nghiệp cũng có thể là bất thiện. Chắng hạn 
trường hợp của Ăng-gu-li-ma-lá (Añgulimäla)“°°. Ông từng 
là tướng cướp trong vương quốc Kosala của Vua Ba-tư-nặc 
(Pasenadi), và đã giết rất nhiều người. Thế nhưng, một hôm 
Đức Phật, với thiên nhãn của ngài, thấy rằng Ăng- gu- -li-ma- 
lá ngày hôm đó hoặc sẽ giết mẹ của mình, hoặc, nêu Đức 
Phật đi đến gặp ông, ông sẽ xuất gia làm Tỳ-kheo. Và thấy 
rằng Angulimãla có đủ ba-la-mật để trở thành một bậc 
Thánh A-la-hán trong kiếp đó, Đức Phật đã thân hành đi tới 
gặp ông. Añgulimäla xuất gia, và thọ trì tăng thượng tam 
học, đó là tăng thượng giới học (g1ữ giới Pãtimokkha của vị 
Tỳ-kheo), tăng thượng tâm học (hành thiền định) và tăng 
thượng tuệ học (hành thiền minh sát). 

Lúc bấy giờ, Vua Pasenadi đang cố gắng đề bắt tướng 
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cướp Añgulimala. Nhưng khi thấy Ăng-gu-li-ma-lá đã trở 
thành một vị Tỳ-kheo thanh tịnh với Đức Phật kế như bậc 
Đạo sư, Vua Pasenadi yên tâm và hứa sẽ cung cấp cho ông 
bốn món vật dụng: y phục, thực phẩm, thuốc trị bệnh, và chỗ 
ở. Như vậy, việc xuất gia của Tôn-giả Añgulimäãla với Đức 
Phật là kết quả của hiện báo nghiệp. 

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật, Tôn-giả 
Aủgulimala đắc Đạo Quả A-la-hán. Ngày hôm sau, khi đi 
vào kinh thành SãvatthT để khất thực, dân chúng trong kinh 
thành đã tấn công ngài. Họ không thể quên những gì mà ngài 
đã làm khi còn là tướng cướp Angulimala, nên, người thì 
ném đá, người ném gậy, và người ném những mảnh sảnh, 
khiến cho bình bát của ngài bị bể, và y áo bị rách nát. Khi 
Đức Phật nhìn thấy điều đó, Ngài nói với Ahgulimäla: 

Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn! Hãy kham 
nhẫn, này Bà-la-môn! 

Ông đang cảm thọ quả hiện tại của những 
nghiệp mà lẽ ra ông sẽ phải bị hành hạ trong nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục vì nghiệp đó! 

Ở đây, Đức Phật đang giải thích cho ông biết rằng 
việc tấn công đó chẳng qua là quả hiện tại của ác nghiệp 
Agulimäla đã làm trong kiếp này. Nếu nghiệp đó cho quả 
của nó như sanh báo nghiệp, hoặc hậu báo nghiệp, ông sẽ bị 
tái sanh vào địa ngục, và phải chịu khô trong nhiều ngàn 
năm. Nhưng vì ông đã đắc A-la-hán Thánh Quả, ác nghiệp 
quá khứ đã trở thành vô hiệu lực, sanh báo nghiệp và hậu 
báo nghiệp không còn nữa: nó chỉ có thể có hiệu lực trong 
kiếp này (hiện báo nghiệp) như bị mọi người tắn công vậy 
thôi. 


NGUỜI ĐÔ TẺ 
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Ví dụ khác của hiện báo nghiệp bất thiện là trường 
hợp của người đồ tế ở kinh thành Sãvatthi.“°'Ông chuyên 
giết bò, chọn những miếng ngon nhất cho mình và gia đình, 
và đem bán phần còn lại. Giết bò là kế sinh nhai của ông 
suốt năm mươi lăm năm. Ông không bao giờ ăn cơm trừ khi 
có thịt bò kèm theo. 

Ngày nọ, sau khi đã chấm dứt công việc hàng này của 
mình, trời còn sáng, ông đưa cho vợ miêng thịt bò để nâu 
bữa ăn tối, còn ông đi ra hỗ tắm. Trong lúc â ấy, một người 
bạn của ông đến, và mặc dù vợ người đồ tÊ đã can ngăn, 
người bạn này vẫn lấy miếng thịt bò dành cho bữa ăn tối của 
ông đi. 

Khi người đồ tế tắm xong quay lại, phát hiện ra rằng 
bữa tối của ông không có gì cả, ông câm lây con dao, và đi 
ra nhà sau chỗ một con bò đang bị cột. Người đồ tê đưa tay 
vào miệng bò, kéo cái lưỡi của nó ra, dùng dao cắt đứt tận 
cuống, và đi trở lại nhà trong. Ông nướng cái lưỡi bò trên vỉ 
than, bỏ nó trên cơm nóng, và ngôi xuông ăn. Trước tiên ông 
ăn một muỗng cơm đây, và một miêng thịt (lưỡi) bò. Ngay 
lúc â Ấy, lưỡi của ông bị cắt đoạn lìa tận cuống, rơi khỏi miệng 
và xuống đĩa cơm ông đang ăn. Rồi, với máu tuôn ra từ 
miệng, ông chạy ra sân, bò quanh trên đất, và kêu rống lên 
như một con bò. Nghiệp cắt lưỡi bò của ông đã làm nhiệm 
vụ như hiện báo nghiệp, và tạo ra một quả khổ khủng khiếp 
ngay trong hiện tại. 

Sau khi bò quanh sân vài vòng và rồng lên như bò, 
ông chết. Do đã giết bò trong năm mươi năm, sanh báo 
nghiệp khiến ông phải tái sanh vào A-tỳ Địa Ngục (Avĩcï). 
Và số phận dành cho ông là phải cảm thọ những khổ đau 
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khủng khiếp trong đại địa ngục ấy trong một thời gian rất dài 
bởi vì vô số những sanh báo nghiệp bắt thiện khác, cũng như 
vô số những hậu báo nghiệp khác giờ đây gặp được những 
điều kiện thoả đáng đề chín mùi: vòng tái sanh luân hồi thì 
không có khởi đầu (vô thi), vì thế mỗi người chúng ta đều đã 
hoàn thành rất nhiều ác nghiệp. Khi những điều kiện có mặt, 
ác nghiệp từ những kiếp quá khứ đó sẽ chín mùi, và cái khổ 
của một người được kéo dài thêm lên. 

Đôi khi, một chúng sanh trong địa ngục hết nghiệp 
(nghiệp tạo ra tái sanh trong địa ngục) và họ chết tại nơi ấy. 
Nhưng họ vẫn không thoát khỏi địa ngục vì một hậu báo 
nghiệp khác của cùng nghiệp đó sẽ tạo ra quả trong địa ngục 
trở lại, và điều này cứ tiếp diễn mãi như vậy"??. Thậm chí 
khi họ thoát khỏi địa ngục và được tái sanh làm ngạ quỷ, 
nghiệp ấy cũng vẫn làm nhiệm vụ như hậu báo nghiệp, khiến 
cho họ, trong thân ngạ quỷ, cũng bị hành hạ theo cách nào 
đó tương tự như thế.[197] 

Đến đây kết thúc phần bàn luận của chúng tôi về 
nghiệp phân theo thời gian cho quả: hiện báo nghiệp, sanh 
báo nghiệp, hậu báo nghiệp, và vô hiệu (lực) nghiệp. Tuy 
nhiên để có một bức tranh toàn diện, chúng ta cũng cân hiểu 
rằng bồn loại nghiệp ấy vận hành qua ba giai đoạn: quá khứ, 
hiện tại và tương lai. 


NHŨNG VẬNHÀÌNH CỦA NGHIỆPQUÁ KHU- HIỆN TẠI- WỊ LAI 


Trong một tương tục danh sắc, luôn luôn có nghiệp 
quá khứ, nghiệp hiện tại, và trừ phi một người đạt đên A-la- 
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hán Thánh Quả, bằng không nghiệp tương lai cũng luôn luôn 
có. Như vậy, tuy theo quả, chúng ta có sáu vận hành của 
nghiệp qua khứ, bốn vận hành của nghiệp hiện tại, và hai 
vận hành của nghiệp tương lai. 


SÁUVWẬNHÀNHCỦANGHIỆPQUÁKHỨ 


Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhida-Magga), một bộ 
luận do Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết, mô tả sáu vận hành của 
nghiệp quá khứ (a/a-kamma)*°Ở như sau: 

[1] Đã có nghiệp, đã có quả của nghiệp. 

[2] Đã có nghiệp, đã không có quả của nghiệp. 

[3] Đã có nghiệp, có quả của nghiệp. 

[4] Đã có nghiệp, không có quả của nghiệp. 

[Š] Đã có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

[6] Đã có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. 


Chúng ta sẽ có gắng để thấy mối liên quan giữa cách 
mô tả này với các loại nghiệp khác nhau mà ở trên chúng ta 
đã bàn, đó là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo 
nghiệp, và vô hiệu nghiệp. 


NGHIỆPQUÁKHU,QUẢOQUÁKHỨ 


Vận hành thứ nhất của nghiệp: nghiệp quá khứ có quả 
quá khứ. Như thế nào? Trong những kiếp sông quá khứ, một 
người đã hoàn tất vô số sanh báo nghiệp thiện và sanh báo 
nghiệp bắt thiện: chúng là tư (ce/anđ) của các tốc hành tâm 
thứ nhất của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy đã gặp được 
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điều kiện thoả đáng đề tạo ra quả của chúng trong cùng kiếp 
sống đó. 

Chắng hạn, những cảm thọ lạc, khổ và trung tính đã 
phát sanh liên quan với một nghiệp nào đó trong một kiếp 
quá khứ có thê là quả của một hiện báo nghiệp: ví dụ, những 
cảm thọ phát sanh liên quan với một hành nghiệp bố thí 
(đãna) trong cùng kiếp quá khứ đó, hoặc liên quan với hành 
nghiệp giữ giới (S7/4) hoặc tu thiền (bhãvang). Ví dụ khác là 
sự khởi lên của một trong ba Tâm Đạo thấp (ÄM⁄agga Cita- 
Tu-đà hoàn Đạo, Tư-đà-hàm Đạo, A-na-hàm Đạo) trong 
một kiếp quá khứ: quả của những tâm đạo ấy xuất hiện 
trong sát-na tâm kế như những Tâm Quả (Phala Cifra). 

Cũng vậy, trong vô lượng kiếp quá khứ, một người đã 
hoàn tất không thể tính kê những sanh báo nghiệp thiện và 
sanh báo nghiệp bắt thiện: chúng là tư của những tốc hành 
tâm thứ bảy của mỗi nghiệp. Những nghiệp ây đã gặp đúng 
điều kiện để tạo ra quả của chúng trong kiếp tiếp theo, tức 
kiếp kế liền sau kiếp đó. Lại nữa, nếu trong một kiếp quá 
khứ, một tư (ce/an4) như vậy tạo ra kiết sanh thức và danh 
sắc của kiếp kế, thời những tư còn lại của những tốc hành 
tâm thứ bảy của nghiệp đó hoặc trở thành vô hiệu lực, hoặc 
sẽ hỗ trợ các uân ấy trong suốt kiếp kế, như kéo dài thọ 
mạng và khổ đau của một người trong cảnh giới địa ngục, 
nøạ quỷ..., hay kéo dài hạnh phúc của họ trong cõi nhân loại 
hoặc chư thiên. 

Thêm nữa, trong vô lượng kiếp quá khứ, một người 
đã hoàn tất không, thê tính kê những hậu báo nghiệp thiện và 
hậu báo nghiệp bất thiện: chúng là tư (cefanđ) của năm tốc 
hành tâm giữa của mỗi nghiệp. Những nhiệp ây đã gặp được 
những điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng trong 
một kiếp quá khứ nào đó sau kiếp kế trong quá khứ. 

Trong những trường hợp trên, nghiệp thuộc quá khứ, 


330 Vận Hành của Nghiệp 


và đã hoàn thành quả của nó; quả của nó cũng thuộc quá 
khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Như vậy nghiệp đã có 
mặt và chấm đứt (diệt) trong quá khứ; quả của nó cũng đã có 
mặt và chấm dứt trong quá khứ. Như trong Vô Ngại Giải 
Đạo (Pafisambhida-Magga) nói: Đã có nghiệp, đã có quả 
của nghiệp. 


NGHIỆPQUÁ KHỨ, KHÔNGCÓOQUẢOQUÁKHỨ 


Vận hành thứ hai của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả quá khứ. Đó là, vào cuối của mỗi kiếp sống, tất cả 
hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp nào không gặp những 
điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng đều trở thành vô 
hiệu lực. 

Chắng hạn, với việc tái sanh trong cõi chư thiên hoặc 
cõi nhân loại trong một kiếp quá khứ, tất cả những sanh báo 
nghiệp từ kiếp trước lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong 
một cõi khổ đã không gặp những điều kiện thoả đáng để tạo 
ra quả như vậy, và trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối kiếp 
sống đó. Tuy nhiên, với sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo, 
hay Nhất Lai Thánh Đạo trong kiếp quá khứ, tất cả những 
sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp đã được hoàn tắt trước 
đạo chứng ấy và những nghiệp sau đó lẽ ra có thể tạo ra quả 
của chúng trong một cõi khổ đều lập tức trở thành vô hiệu 
nghiệp. Cũng vậy, với việc tái sanh trong cõi sắc giới và vô 
sắc giới trong một kiếp quá khứ, tất cả những sanh báo 
nghiệp từ kiếp trước lẽ ra đã có thể tạo ra quả của chúng 
trong cõi dục giới, đều trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối 
kiếp sống đó. Và với việc chứng đắc Bất Lai Thánh Đạo 
trong quá khứ, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp mà 
sau đó lẽ ra đã có thê tạo ra quả của chúng trong cõi dục 
giới, đều lập tức trở thành vô hiệu nghiệp. 
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Trong những trường hợp này, nghiệp thuộc quá khứ, 
và đã hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả của nó thì vô hiệu 
lực, và kế như đã không hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như 
vậy, nghiệp đã có mặt và chấm dứt (diệt) trong quá khứ; quả 
của nó thì không hề có mặt. Như trong Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisamnbhida-Magsa) nói: Đã có nghiệp, đã không có 
quả của nghiệp. 


NGHIỆPQUÁ KHỨ,QUẢHIỆN TẠI 


Vận hành thứ ba của nghiệp: nghiệp quá khứ có một 
quả hiện tại: ngay trong kiếp sông này. Đó là, trong kiếp 
trước, một người đã hoàn tất vô số kể những sanh báo 
nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư (cefan3) của tốc hành 
tâm thứ bảy của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy bây giờ gặp 
được điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng ngay 
trong kiếp này. 

Cũng vậy, trong quá khứ, một người đã hoàn tất vô số 
kế những hậu báo nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư 
(cefana) của năm tốc hành tâm giữa của mỗi nghiệp. Những 
nghiệp ấy bây giờ gặp được điều kiện thoả đáng để tạo ra 
quả của chúng ngay trong kiếp này. 

Trong những trường hợp như vậy, nghiệp thuộc quá 
khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó trô ở hiện 
tại và hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như vậy, nghiệp đã có 
mặt và châm đứt (diệt) trong quá khứ; quả của nó có mặt và 
chấm dứt trong hiện tại. Như trong Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisamnbhida-Magsa) nói: Đã có nghiệp, có quả của 
nghiệp. 


NGHIỆPQUÁ KHỨ, KHÔNG CÚ QUÁ HIỆN TẠI 
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Vận hành thứ tư của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả hiện tại. Đó là, vào cuôi của kiếp sông này, tất cả 
sanh báo nghiệp từ kiếp trước không gặp được những điều 
kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng trong kiếp này trở 
thành vô hiệu nghiệp.“% 

Chăng hạn, với việc tái sanh trong cõi nhân loại hoặc 
một cõi chư thiên nào đó trong kiếp này, tất cả sanh báo 
nghiệp từ kiếp trước vốn có thê tạo ra quả của chúng trong 
một cõi khổ nhưng đã không gặp những điều kiện thoả đáng 


4% Thiền sư Pa Auk Sayadaw đưa ra hai ví dụ rõ ràng. Ví dụ thứ nhất là Tôn 
giả Đề-bà-đạt-đa: ông bị tái sanh vào địa ngục vì đã phạm tội chia rẽ Tăng (phá 
hoà hợp tăng), một nghiệp được xem là nặng nhất trong năm trọng nghiệp bất 
thiện. Và vì lẽ những trọng nghiệp ấy là sanh báo nghiệp, nên trọng nghiệp bất 
thiện với ác ý làm cho Đức Phật chảy máu của ông, cũng như thiện nghiệp về 
thiền, và các sanh báo nghiệp thiện và bắt thiện khác, mắt hết khả năng cho 
quả tái sanh của chúng. Tuy nhiên nếu chúng gặp những điều kiện thoả đáng, 
chúng sẽ làm nhiệm vụ như trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp trong 
kiếp kế ở địa ngục của ông. Nếu chúng không gặp những điều kiện thoả đáng, 
chúng sẽ trở thành vô hiệu lực vào cuối kiếp sống kế. Nhưng tiềm lực hậu báo 
(quả bất định) của những nghiệp ấy (và của bất cứ thiện nghiệp và bắt thiện 
nghiệp nào thuộc quá khứ bắt tận) vẫn có thể làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, 
trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp cho đến khi ông đắc Bát-Niết-Bàn 
như một vị Phật Độc Giác, ở cuối của một trăm ngàn đại kiếp: xem thêm “Tôn- 
giả Đề-bà-đạt-đa', trang 305. Ví dụ thứ hai là Phạm Thiên Sá-hăm-pá-tí 
(Brahma Sahampati): ông là một người chuyên dùng sơ thiền, và một khi sơ 
thiền này đã cho ông tái sanh trong Phạm Thiên giới: tất cả những bậc thiền 
còn lại mà ông đắc, kế cả sơ thiền (trong các đề mục khác), trở thành vô hiệu 
lực. Tuy nhiên khả năng như một pháp hỗ trợ Ba-la-mật của chúng không bị 
vô hiệu. Cũng vậy, các thiện nghiệp thiền khác của quá khứ, cũng như các 
thiện nghiệp dục giới, như bố thí, trì giới, và thiền chỉ (trước khi đắc thiền), và 
việc thực hành minh sát, đã hoàn thành trong kiếp đó và các kiếp trước, có thể 
làm nhiệm vụ như Ba-la-mật, tăng cường cho các thiện nghiệp khác, và làm 
chướng ngại hoặc ngăn chặn các bất thiện nghiệp: xem thêm “#zahmä 
Sahampaii', trang 357, và “Bất Lai” cuỗi Tập II) 
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để tạo ra quả ấy, và trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối của 
kiếp này. Tuy nhiên, với sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo 
hay Nhất Lai Thánh Đạo, tắt cả sanh báo nghiệp vốn có thê 
tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ngay kiếp này lập 
tức trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng vậy, với sự tái sanh trong 
cõi sắc giới hoặc vô sắc giới trong kiếp này, tất cả sanh báo 
nghiệp từ kiếp trước vốn có thể tạo ra quả của chúng trong 
dục giới ngay kiếp này trở thành vô hiệu nghiệp vào cuôi 
kiếp sông này. Và với sự chứng đắc của Bất-Lai Thánh Đạo 
trong kiếp trước, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp 
vốn có thể tạo ra quả của chúng trong dục giới ngay kiếp này 
lập tức trở thành vô hiệu nghiệp. 

Trong những trường hợp nêu trên, nghiệp thuộc về 
quá khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó đã vô 
hiệu lực, và kế như không hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như 
vậy nghiệp đã có mặt và chấm dứt hay diệt trong quá khứ; 
quả của nghiệp đã không có mặt. Như trong Vô Ngại Giải 
Đạo (Pafisambhida-Maggsa) nói: (Đã) có nghiệp, nhưng 
không có quả của nghiệp. 


NGHIỆP QUÁKHUƯ,QUẢTƯỜNG LAI 


Vận hành thứ năm của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả tương lai. Đó là, trong các kiếp quá khứ, một người 
đã hoàn thành những hậu báo nghiệp thiện và hậu báo 
nghiệp bất thiện. Những nghiệp đó nếu gặp những điều kiện 
thoả đáng sẽ tạo ra quả của nó trong kiếp kế, hay một kiếp 
nào sau đó. Như vậy nghiệp ở quá khứ, và đã hoàn thành 
xong nhiệm vụ; quả của nó thì ở trong tương lai, song vẫn 
phải được cảm thọ, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của nó. 
Nghiệp đã có mặt và châm dứt trong một kiếp quá khứ nào 
đó; quả của nó sẽ có mặt và chấm dứt trong tương lai. Như 
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trong Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhida-Magga) nói: (Đã) 
có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 


NGHIỆPQUÁ KHỨ, KHÔNGCÓ QUÁ TUONGLAI 


Vận hành thứ sáu của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả tương lai. Đó là, với sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo, hay Nhất Lai Thánh Đạo trong một kiếp quá khứ hay 
kiếp này, tất cả những hậu báo nghiệp mà trong tương lai lẽ 
ra có thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ trở thành 
vô hiệu nghiệp. Với sự chứng đắc của Bất Lai Thánh Đạo 
trong một kiếp quá khứ hay kiếp này, tất cả những hậu báo 
nghiệp mà trong tương lai lẽ ra có thê tạo ra quả của chúng 
trong cõi dục trở thành vô hiệu nghiệp. Và với sự chứng đắc 
của A-la-hán Thánh Đạo trong kiếp này, sẽ không còn đời 
sông tương lai nữa, có nghĩa là vào lúc Bát-Niết-Bàn ở cuối 
của kiếp sông này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp 
sẽ tuyệt đối không còn hiệu lực. 

Trong những trường hợp này, nghiệp thuộc về quá 
khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó đã trở 
thành vô hiệu lực, và kế như không hoàn thành nhiệm vụ của 
nó. Như vậy, nghiệp có mặt và chấm dứt trong một kiếp quá 
khứ nào đó; quả của nó sẽ không bao giờ có mặt. Như trong 
Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhida-Magea) nói: (Đã) có 
nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. ` 


BÔNVẬNHÀNHCỦA NGHIỆPHIỆN TẠI 


: Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhida-Miaggøa) cũng mô tả 
bôn vận hành của nghiệp hiện tại (2accu2panna-kamma) 
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*05như sau: 


[1] Có nghiệp, có quả của nghiệp 

[2] Có nghiệp, không có quả của nghiệp. 

[3] Có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

[4] Có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. 

Chúng ta sẽ cô gắng đề thấy xem những vận hành này 
liên quan với sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp, và hậu báo 
nghiệp như thế nào. 


NGHIỆP HIỆN TẠI, QUÁ HIỆN TẠI 


Vận hành thứ nhất của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện 
tại có một quả hiện tại (ngay trong kiếp này). Đó là, trong 
kiếp này, một người đã hoàn thành vô sô những hiện báo 
nghiệp thiện và bắt thiện: chúng là tư (cefan4) trong những 
tốc hành tâm thứ nhất của mỗi nghiệp. Những nghiệp ây sẽ 
gặp được những điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng 
trong kiếp. này. 

Chăng hạn, những cảm thọ lạc, khổ, và trung tính 
khởi lên trước, trong và sau một nghiệp nào đó trong kiếp 
này có thể là quả của hiện báo nghiệp: ví dụ như những cảm 
thọ phát sanh liên hệ với một hành động bồ thí (dang), hay 
liên quan tới việc giữ giới, hành thiền, trong kiếp này. Ví dụ 
khác là sự sanh khởi của một Tâm Đạo (Mfagga-Cïffa) trong 
kiếp này: quả của tâm đạo ấy sẽ phát sanh ngay sát-na tâm 
kế như Tâm Quả (Pha/a-Ci#a) trong kiếp này. 

Trong những trường hợp như vậy, nghiệp thuộc hiện 
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả cũng thuộc hiện tại, 
và hoàn thành nhiệm vụ của nó. Cả hai cùng có mặt và chấm 
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dứt trong kiếp hiện tại. Như trong Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhida-Magga) nói: Có nghiệp, có quả của nghiệp. 


NGHIỆP HIỆN TẠI, KHÔNG CÓ QUẢHIỆN TẠI 


Vận hành thứ hai của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại 
không có quả hiện tại. Vào cuỗi kiếp sống này, tất cả những 
hiện báo nghiệp nào không gặp được điều kiện thoả đáng để 
tạo ra quả của chúng trong kiếp này đều trở thành vô hiệu 
nghiệp.“°5 

Ở đây, nghiệp thuộc hiện tại, và đã làm xong nhiệm 
vụ, quả của nó đã vô hiệu lực, và kế như không hoản thành 
nhiệm vụ của nó. Nghiệp đã có mặt vả chấm dứt trong kiếp 
này; quả của nó không bao giờ có mặt. Như trong Vô Ngại 
Giải Đạo (Pafisambhida-Maggsa) nói: Có nghiệp, không có 
quả của nghiệp. 


NGHIỆP HIỆN TẠI, QUÁ TUƠNG LAI 


Vận hành thứ ba của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại 
có một quả trong tương lai. Trong kiếp sông này, một người 
đã hoàn thành vô số những sanh báo nghiệp thiện và bất 
thiện: chúng là tư (cefan4) trong các tốc hành tâm thứ bảy 
của môi nghiệp. Những nghiệp ây khi gặp những điều kiện 
thoả đáng sẽ tạo ra quả của chúng trong kiếp sau, kế kiếp 
hiện tại. 

Cũng vậy, trong kiếp sống này, một người đã hoàn 
thành vô sô hậu báo nghiệp thiện và bắt thiện: chúng là tư 
(cefan) trong năm tộc hành tâm giữa của mỗi nghiệp. 


4% Xem lại hai ví dụ rõ ràng ở ghi chú 404, trang 331. 
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Những nghiệp ấy khi gặp những điều kiện thoả đáng sẽ tạo 
ra quả của chúng trong một kiếp tương lai nào đó sau kiếp 
kế (tức từ kiếp thứ hai đồ đi). 

Trong những trường hợp kê trên, nghiệp thuộc hiện 
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả nằm trong tương lai, 
chưa được trải nghiệm, chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó. 
Nghiệp có mặt và chấm dứt trong kiếp này; quả của nó sẽ có 
mặt và chấm dứt trong tương lai. Như trong Vô Ngại Giải 
Đạo (Pafisambhida-Magsa) nói: Có nghiệp, sẽ có quả của 
nghiệp. 


NGHIỆP HIỆN TẠI KHÔNGCÓ QUÁTUONGLAI 


Vận hành thứ tư của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại, 
không có quả tương lai. Cuối của kiếp sông kế, tất cả sanh 
báo nghiệp từ kiếp này không gặp được những điều kiện 
thoả đáng để tạo ra quả của chúng trong kiếp kế đều trở 
thành vô hiệu nghiệp. 

Chăng hạn, với sự tái sanh trong cõi người hoặc trong 
cõi trời vào kiếp kế, tắt cả các sanh báo nghiệp từ kiếp này lẽ 
ra đã có thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khô. ở kiếp 
kế, sẽ trở thành vô hiệu nghiệp vào cuôi của kiếp sống kế. 
Tuy nhiên, với sự chứng đắc của Nhập Lưu Thánh Đạo hay 
Nhất Lai Thánh Đạo trong kiếp này, tất cả sanh báo nhiệp và 
hậu báo nghiệp lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong một 
cõi khổ ở kiếp kế đã lập tức trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng 
vậy, Với sự tái sanh trong cõi sắc hoặc vô sắc ở kiếp kế, tất 
cả sanh báo nghiệp từ kiếp này lẽ ra có thê tạo ra quả của 
chúng trong cõi dục giới ở kiếp sau sẽ trở thành vô hiệu 
nghiệp vào cuối của kiếp sống đó. Với sự chững đắc của Bắt 
Lai Thánh Đạo trong kiếp này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu 
báo nghiệp lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong cõi dục 
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vào kiếp sau lập tức sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Cuối cùng, 
với sự chứng đắc của A-la-hán Thánh Đạo trong kiếp này, sẽ 
không còn đời sống tương lai: vào lúc Bát-Niết-Bàn của một 
người ở cuối kiếp sông này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu 
báo nghiệp sẽ tuyệt đối trở thành vô hiệu lực. 

Trong những trường hợp vừa nêu, nghiệp thuộc hiện 
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả sẽ trở thành vô hiệu 
lực, và kế như sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của nó. 
Nghiệp có mặt và chấm dứt trong kiếp này; quả của nó sẽ 
không bao giờ có mặt. Như trong Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhida-Magsa) nói: Có nghiệp, sẽ không có quả 
của nghiệp. 


HAI UẬNHÀNH CÚI NGHIỆP TUƠNG LAI 


Vô Ngại Giải Đạo cũng mô tả hai vận hành của 
nghiệp tương lai (anãgafa-kamma):°°7 

[1] Sẽ có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. 

[2l Sẽ có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

Chúng ta hãy cố gắng đề thấy những vận hành này 
liên hệ với hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp. và hậu báo 
nghiệp như thế nào. Vả lại, chúng ta sẽ bàn vê nghiệp này 
chỉ trong trường hợp một người nào đó vẫn còn sông, và họ 
có thể là một phàm nhân, một Thánh Nhân, hay một bậc 
Thánh A-la-hán nhưng vẫn chưa nhập Vô Dư Niết Bàn 
(Parinibbana) mà thôi. 


NGHIỆP TUỜNG LAI QUẢTUONGLAI 
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Vận hành thứ nhất của nghiệp tương lai: nghiệp 
tương lai có một quá tương lai. Đó là, trừ phi một người đạt 
đến A-la-hán Thánh Quả, băng không người ấy sẽ, trong tất 
cả những kiếp sống tương lai của mình, hoàn thành vô số 
hiện báo nghiệp thiện và bắt thiện: chúng là tư (cefana) 
trong những tốc hành tâm thứ nhất của mỗi nghiệp. Những 
nghiệp ấy khi gặp những điều kiện thoả đáng sẽ tạo ra quả 
của chúng trong cùng kiếp sống. 

Chắng hạn, những cảm thọ lạc, khô hoặc trung tính 
sanh khởi liên hệ với một nghiệp nào đó trong một kiếp sống 
tương lai có thể là quả của một hiện báo nghiệp: ví dụ, 
những cảm thọ sanh liên hệ với một hành động bố thí trong 
tương lai, hay với việc giữ giới, hay tu thiền trong một kiếp 
sông tương lai. Ví dụ khác là sự sanh khởi của Tâm Đạo 
(Magga-Ciffa) trong một kiếp sống tương lai: quả của nó sẽ 
sanh khởi trong sát na tâm kế như Tâm Quả (Phala-Citfa). 

Cũng vậy, trừ phi một người đạt đến A-la-hán Thánh 
Quả, bằng không người ấy sẽ, trong tất cả những kiếp sống 
tương lai của họ, hoàn thành vô sô những sanh báo nghiệp 
thiện và bất thiện: chúng là tư (cefznä) trong các tốc hành 
tâm thứ bảy của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy nếu gặp 
những điều kiện thoả đáng sẽ tạo ra quả của chúng trong 
kiếp kế, ngay sau kiếp này. 

Hơn nữa, trừ phi một người đạt đến A-la-hán Thánh 
Quả, bằng không người ấy sẽ, trong những kiếp sống tương 
lai của mình, hoàn thành vô số những hậu báo nghiệp thiện 
hoặc bắt thiện: chúng là tư (ce/an3) trong năm tốc hành tâm 
giữa của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy nếu gặp điều kiện 
thoả đáng sẽ tạo ra quả của chúng trong một kiếp sông tương 
lai nào đó sau kiếp tương lai kế. 

Trong những trường hợp nêu trên, nghiệp sẽ là ở 
trong tương lai, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả sẽ là 
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ở trong tương lai, chưa được trải nghiệm, và vẫn chưa hoàn 
thành nhiệm vụ của nó. Như vậy, nghiệp sẽ có mặt và chấm 
dứt trong tương lai; quả của nó sẽ có mặt và chấm dứt trong 
tương lai. Như trong Vô Ngại Giải Đạo (Pafisambhidaäa- 
Magga) nói: Sẽ có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 


NGHIỆP TUƠNG LAI KHÔNGCÓOQUẢTUƠONGLAI 


Vận hành thứ hai của nghiệp tương lai: „ghiệp ftrơng 
lai không có quả tương lai. Đó là, vào cuối của mỗi kiếp 
sông tương lai, tất cả những hiện báo nghiệp trong kiếp đó 
không gặp những điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của 
chúng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. tương tự như vậy, vào 
cuối của mỗi kiếp sống tương lai, tất cả những sanh báo 
nghiệp từ kiếp trước không gặp được những điều kiện thoả 
đáng để tạo ra quả của chúng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. 

Chắng hạn, với sự tái sanh trong nhân giới hoặc thiên 
giới ở một kiếp tương lai nào đó, tất cả sanh báo nghiệp từ 
kiếp trước lẽ ra có thê tạo ra qủa của chúng trong một cõi 
khổ sẽ trở thành vô hiệu nghiệp vào cuôi của kiếp sống 
tương lai ấy. Tuy nhiên, với sự chứng đắc của Nhập Lưu 
Thánh Đạo, hay Nhất Lai Thánh Đạo trong một kiếp sống 
tương lai nào đó, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp lẽ 
ra có thê tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ở kiếp 
tương lai đó lập tức sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng vậy, 
với sự chứng đắc của Bất Lai Thánh Đạo trong một kiếp 
sông tương lai, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp lẽ 
ra có thể tạo ra quả của chúng ở cõi dục trong tương lai, sẽ 
trở thành vô hiệu nghiệp. Cuối cùng, với sự chứng đắc của 
A-la-hán Thánh Đạo trong tương lai, sẽ không còn tương lai 
nữa, nghĩa là vào cuôi của kiếp tương lai đó, khi người ấy 
Bát-Niết-bản, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp sẽ 
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tuyệt đối vô hiệu lực. 

Trong những trường hợp vừa nêu, nghiệp sẽ là ở 
trong tương lai, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả sẽ vô 
hiệu lực, và kế như không hoàn thành nhiệm vụ của nó., 
Như vậy, nghiệp sẽ có mặt và chấm dứt trong tương lai; quả 
của nó sẽ không bao giờ có mặt. Như trong Vô Ngại Giải 
Đạo (Palisambhida-Magsa) nói: Sẽ có nghiệp, sẽ không có 
quả của nghiệp. 

Điều này đã kết luận phần luận bàn của chúng tôi về 
những vận hành của nghiệp quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Ngoài những ví dụ được nêu ra ở đây, chắc chăn quý vị cũng 
có thê nghĩ ra thêm được những ví dụ nữa về vận hành của 
nghiệp. 


KÉTLUẬN 


Khi chúng ta bàn luận thêm về nghiệp, xin quý vị vui 
lòng ghi nhớ nguyên tắc này trong tâm: rằng thiện nghiệp và 
bắt thiện nghiệp đã được hoàn thành trong quá khứ, đã được 
hoàn thành trong hiện tại và (bao lâu chúng ta chưa phải là 
bậc Thánh A-la-hán) cũng sẽ được hoàn thành trong tương 
lai. Một thiện nghiệp hay bắt thiện nghiệp nào đó đã tạo ra 
quả thiện hay bất thiện của nó trong quá khứ; một thiện 
nghiệp hay bất thiện nghiệp nào đó đã, đang và sẽ tạo ra quả 
thiện hay bất thiện của nó trong hiện tại; và một thiện nghiệp 
hay bất thiện nghiệp nào đó sẽ tạo ra quả thiện hay bắt thiện 
của nó trong tương lai. Cuối cùng, trong quá khứ một thiện 
nghiệp hay bắt thiện nghiệp nào đó đã vô hiệu lực, trong 
hiện tại một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp nào đó trở 
thành vô hiệu lực, và trong tương lai, một thiện nghiệp hay 
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bắt thiện nghiệp nào đó sẽ vô hiệu lực.“°8 Điều này cũng vậy 
đối với nghiệp hữu tội (s-ãvajjam kammam) và nghiệp vô tội 
(anavajjan kammam); hắc nghiệp (kanham kammam) và bạch 
nghiệp (sukkam kammam); nghiệp với lạc quả (sukhudrayam 
kammam) và nghiệp với khô quả (dukkhudraya kammam): 
nghiệp cho quả lạc (sukha-vipakam kammam), và nghiệp cho 
quả khô (dukkha-vipakam kammam). Và cũng nên nhớ rằng, 
những vận hành của nghiệp này là cho tất cả mọi người. Chỉ 
các bậc Thánh A-la-hán là được miễn khỏi việc thành tựu 
nghiệp. Tuy nhiên chừng nào chưa Bát-Niết-Bàn, ngay cả 
các bậc Thánh A-la-hán cũng không được miễn trừ khỏi việc 
cảm thọ lạc và khổ do nghiệp quá khứ. Thậm chí vị A-la-hản 
ây là Đức Phật, điều này vẫn sẽ xảy ra. ^0 

Đến đây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
nghiệp bốn loại đầu tiên: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, 
hậu báo nghiệp, và vô hiệu nghiệp. 


THÚTỤCỦAIQUẢ 


Nghiệp bốn loại thứ hai chúng ta sẽ bàn luận được 
phân theo thứ tự nghiệp nào sẽ cho quả trước?!9, 





498 DsM.L.vii.235 'Kammna Kathä' (Luận Về Nghiệp") PD.I.vii.2-3 

%0 Chị tiết, xem “Hai Loại Parinibbãna', Tập II 

#9 VsM.xix.686 (và VsMT) “Kankha-Vitarana-Visuddhi-Niddeso° (“Giải 
Thích Về Đoạn Nghi Thanh tịnh”) PP.xIx. L5, và AbS.v.Š51 “Kamưna-Caftukkam'` 
(“Bốn Loại Nghiệp”) CMA.v.19. Sự giải thích sau được trích từ VsMT. Điều 
này được trích dẫn trong “Kinh Đại Nghiệp Phân Tích” (*Mahã-Kamma 
Vibhanga-Suftam') Trung Bộ THỊ. Trong bài Kinh này Đức Phật giải thích việc 
tri kiến không đầy đủ của các vị đạo sư khác dẫn đến những lời tuyên bố lầm 
lẫn về những vận hành của nghiệp như thế nào, bởi vì họ không nhận ra rằng 
nghiệp tạo ra thức tái sanh (kiết sanh thức) không nhất thiết là nghiệp mà họ đã 
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I] Trọng nghiệp (garuka-kamma) 

2] Thường nghiệp (acimna-kamma) 

3] Cận tử nghiệp (asanna-kamma) 

4| Tác thành nghiệp hay Tích Luỹ Nghiệp (kafa14- 

kamma) 

Sở dĩ gọi là trọng nghiệp là vì nó chín mùi trước tiên 
trong số bốn nghiệp ấy. Khi không có trọng nghiệp thì một 
thường nghiệp hay cận tử nghiệp sẽ chín mùi, tuỳ thuộc vào 
nghiệp nào mạnh hơn vào lúc chết. Khi hai nghiệp này 
không có, một tác thành nghiệp từ kiếp đó hay một kiếp 
trước nào đó sẽ chín mùi. 


TRỌNG NGHIỆP 


Khi trọng nghiệp là bất thiện, nó là một nghiệp rất 
vụng và đáng khiến trách; khi trọng nghiệp là thiện, nó là 
một nghiệp rất thiện xảo và cao thượng. Khi chỉ có một 
trọng nghiệp, nó sẽ luôn luôn là sanh báo nghiệp có sức 
mạnh to lớn. Trọng nghiệp này chắc chăn sẽ tạo ra một quả 
có sức mạnh tương xứng trong hình thức của một sự tái sanh 
rất bất hạnh hoặc rất hạnh phúc trong kiếp kế. Quả của trọng 
nghiệp là không thể tránh được. Và khi có một vải trọng 
nghiệp thì trọng nghiệp (thiện hay bất thiện) mạnh nhất sẽ 
làm việc như sanh báo nghiệp, còn các trọng nghiệp khác sẽ 
trở thành hậu báo nghiệp. 


TRỌNG NGHIỆP BẨT THIỆN 


Trọng nghiệp bắt thiện có sáu: 





quan sát vì nó có thể là một nghiệp trước đây. Xem trích dẫn ở ghi chú cuối 
chương 206, trang 566. 
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Đoạt mạng sống của mẹ (mãfaram jivitã voropeti) 

2. Đoạt mạng sống của cha (pifaram jivitä voropeti) 

3. Đoạt mạng sống của một bậc Thánh A-la-hán 
(Arahantam jIyita voropefi). 

4. Với ác ý làm chảy máu một Đức Như Lai 

(du{†hena citena Tathagafassa lohitam uppadefi) 

Phá hoà hợp Tăng (Sagham bhindafi) 

6. Chấp giữ khăng khăng một tà kiến (miyafa-micchä 
difthi): đó là, vào lúc chết vẫn chấp giữ tà kiến 
phủ nhận những vận hành của nghiệp. 

Nếu trong kiếp sống, một người đã hoàn thành chỉ 
một trong sáu nghiệp này, nghiệp đó sẽ luôn luôn là sanh 
báo nghiệp (nghiệp cho quả trong kiếp kế). Và quả của nó 
chắc chắn sẽ là tái sanh trong địa ngục.*!! Nó không thể bị 
bất cứ một nghiệp nào khác xen vào.*!?Ðó là lý đo vì sao 
những nghiệp này cũng được gọi là vô gián nghiệp (an- 


C1 





+H AA.IL.XVLiii “7afiya-Vaggo' (*Chương Ba') giải thích rằng những người đã 
hoàn thành bốn trọng nghiệp đầu (giết cha, giết mẹ, giết một bậc A-la-hán, với 
ác ý làm một vị phật chảy máu) sẽ thoát khỏi địa ngục khi nghiệp của họ chấm 
dứt, (mà nghiệp này chấm dứt) không trễ hơn cuối của địa kiếp (kappa-kiếp địa 
cầu). Những người tạo tội chia rẽ Tăng (phá hoà hợp Tăng), chỉ thoát khỏi địa 
ngục vào cuối của địa kiếp (Xem A.X.I.iv.9 'Pathama-nanda-Sutam' (“Kinh 
Änanda Thứ Nhất”). Ba nghiệp sau không thê hoàn thành sớm hơn hay trễ hơn 
trong địa kiếp, bởi vì vào lúc đó không có Giáo Pháp của Đức Phật (8uddha- 
Šãsana). Hậu quả của nghiệp chấp giữ khăng khăng một tà kiến được giải 
thích ở “Cực Trọng Nghiệp Bắt Thiện", trang 350. 

#2 Chăng hạn, xem những lời dạy của Đức Phật liên quan đến Vua A-xà-thế 
(người đã giết cha của mình), đã trích dẫn trang 351. 
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antariya kamma).^“'*Năm loại đầu có hiệu lực như những 
trọng nghiệp ngay khi một người hoàn tất nghiệp với tư 
(cefanä) bất thiện. Nhưng loại thứ sáu (chấp giữ khăng 
khăng một tà kiến) có hiệu lực như trọng nghiệp chỉ khi một 
người chấp giữ tà kiến á ấy cho đến lúc chết (marana-käla), 
có nghĩa là cho tới tiễn trình tâm cuối cùng trước khi tử tâm 
sanh.*!# 

Tuy nhiên, không phải tất cả tà kiến đều đưa đến tái 
sanh trong địa ngục. Chăng hạn, một người có thê chấp giữ 
quan niệm cho rằng bản ngã là thường hằng, và chấp răng 
tuỳ theo cách ăn ở mà một người sẽ tái sanh trong cõi tốt hay 
xâu. Quan niệm cho răng bản ngã thường hăng là một 
thường kiến (một loại tà kiến). Nhưng quan niệm cho rằng 
nghiệp bất thiện dẫn đến một sanh thú bất hạnh, và nghiệp 
thiện đưa đến một sanh thú an vui, là một ức nghiệp luận 
(kiriya-vädï: một luận thuyết tin có nghiệp): nó không phủ 
nhận những vận hành của nghiệp. Đây là lý do vì sao, nếu 


#!3 Đề giải thích những gì một vị Thánh Đệ Tử không thê làm, từ này xuất hiện 
trong MA.IH.H.5 “Pøahu-Dhafuka-Suttam°" (Kính Đa Giới), AA.I.xv.l 
'Afthäana-Pali' (“Kinh Không Thể Xảy Ra'), và DhSA.iii.1035 “7ika- 
Nikkhepa-Kandam' E.462: “Trong bộ ba tà kiến, “ngay lập tức” [ở đây dịch là 
“vô gián”] có nghĩa là cho quả không bị [thời gian] can thiệp. Đây là một từ 
tương đương đề chỉ những hành động (nghiệp) như giết cha, giết mẹ, ... Thực 
vậy, khi một hành động (nghiệp) như vậy được làm, thì hành động (nghiệp) 
khác không thể tìm được cơ hội để cho quả của nó, do bị đầy ra. Vì ngay cả 
hành động của một người suốt đời dâng cúng tứ vật dụng đến Tăng (Sangha) 
có Đức Phật làm toạ chủ, với những bảo điện bằng vàng cỡ bằng Núi Tu-Di và 
tường vách nạm châu báu nhiều như tam thiên đại thiên thế giới, chất đầy 
trong ngôi chùa do chính họ xây dựng, cũng không thể ngăn được quả (sanh 
báo, ngay kiếp kế) của những nghiệp này. 

*!* Đối tượng của tâm tử là đối tượng của tâm hữu phần kiếp đó. Xem bảng 
'5a: Chết và Tái Sanh" trang 101. 
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một người hoàn thành thiện nghiệp với quan niệm như vậy, 
họ có thể được tái sanh nhân giới, hoặc thiên giới, hoặc 
Phạm thiên giới.[198] 

Chỉ một loại tà kiến có thể đưa đến tái sanh địa ngục 
là khăng khăng chấp giữ tà kiến phủ nhận nghiệp và quả của 
nghiệp bằng cách này hay cách khác: hoặc là đoạn kiến hoặc 
là thường kiến. 


BAQUANKIÊNPHỦNHẬN NHŨNG VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 


Có ba loại quan niệm phủ nhận những vận hành của 

nghiệp và quả của nghiệp:!!° 

1. Phi tác nghiệp kiến (akiriya-diffh¡i còn dịch Vô 
Hành Kiến): quan kiến phủ nhận những vận hành 
của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. 

2. Vô nhân kiến (aheixka-diffhi): quan kiến phủ 
nhận nhân của quả. 

3. Phi hữu kiến (n-atthika-đi//h): quan kiến phủ 
nhận quả của nhân. 


PHI TÁC NGHIỆP KIÊN 


Phi tác nghiệp kiến là quan kiến phủ nhận những vận 
hành của những hành động thiện và bắt thiện, điều này cũng 
có nghĩa là phủ nhận những thiện nghiệp (kusala kamma) và 
bất thiện nghiệp (økusala kammna). Trong thời Đức Phật, 
kiến chấp này được Pũrana Kassapa dạy. [199 Đức Phật đã 
giải thích thân kiến làm phát sinh ra tà kiến này như thế 





415 Những quan niệm này phát sanh từ cùng một tà kiến cơ bản: đó là quan 
niệm phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp. Từ £ân kiến chúng phát sanh như 
thế nào đã được giải thích ở trang 24. 
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nào: 


416 


Này các T)-khco, khi có 
[sắc...thọ...trởng...hành], thức, và do chấp thủ 
[sắc...thọ...trởng...hành], thức, do bám chặt vào 
[sắc...thọ...trởng...hành], thức, quan kiến này 
[phi tác nghiệp kiến] khởi lên: 

"Tự làm hay khiến người làm, chém giết 
hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến 
người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người 
gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây 
áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ 
hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà 
vào cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn 
đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, hành 
động như vậy không có tội ác gì. *Nếu lấy một bánh 
xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất 
thành một đồng thịt, thành một chông thịt, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. 

'Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông 
Hãng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém 
giết, đốt nắu, khiến người đốt nấu, cũng không vì 
vậy mà có tội ác. 

'Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông 
Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người 
tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo. Bồ thí, 
điều phục, cắm giới, tự chế, tôn trọng sự thật, 
không có phước đức, không đưa đến phước đức" 
Tà kiến này phủ nhận hiệu quả của những hành động 


thiện và bất thiện, cũng là phủ nhận hiệu quả của nghiệp 


416 S.TILIH.1.6 'Karofo-Suttam` (“Kinh Người Hành Động') 
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(kamma): Đức Phật gọi nó là akiriya-đi†fhi hay phi tác 
nghiệp kiên. Kê tiêp chúng ta sẽ bàn đên vô nhân kiên. 


VÔNHÀẠNKIEN 


Vô nhân kiến (ahefuka-difthi) chủ trương rằng mọi 
việc đều do số phận, hay do hoàn cảnh, do tự nhiên, quyết 
định, như vậy nó phủ nhận mọi sự kiện đều có nhân hay có 
duyên.*!” Thời Đức Phật, thuyết này do Makkhali Gosãla 
dạy.[199] 

Ở đây cũng vậy, Đức Phật giải thích thân kiến làm 
nảy sanh tà kiến (vô nhân kiến) này như thế nào:“!$ 

Này các T)-kheo, khi có 

[sắc...thọ...trởng...hành], thức, và do chấp thủ 

[sắc...thọ...trởng...hành], thức, do bám chặt vào 

[sắc...thọ...trởng....hành], thức, quan kiến này [vô 

nhân kiến] phát sanh: 

Không có nhân, không có duyên cho sự ô 
nhiễm của các loài hữu tình; không có nhân, 
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. 

Không có nhân, không có duyên, cho sự 
thanh tịnh của các loài hữu tình; không có nhân, 
không có duyên các loài hữu tình được thanh 
tịnh [200] 

Không có lực, không có tính tấn, không có 
sức mạnh của con người, không có sự cỗ gắng của 





+ Ba yếu tô quyết định này tương đương với những tà kiến về: 1. thuyết định 
mệnh, 2. thuyết tiền định, 3. thuyết tiền định tự nhiên. Xem chỉ tiết trong chú 
giải 'Kinh Sa-Môn Quả" (*Sãmañña-Phala-Sutarit') D.i.2 

“18 S.TILIH.1.7 “efu-Suftam (“Kinh Nhân”) 
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con người. Tất cả chúng sanh, tắt cả các loài có hơi 
thở, tất cả sinh vật, tất cả hữu tình đều không tự tại, 
không lực, không tỉnh tấn. Họ bị uốn nắn, chỉ phối 
bởi định mệnh, bởi hoàn cảnh, bởi tự nhiên. Họ 
hưởng thọ khổ, lạc, theo sáu loại" 


Sáu loại lạc và khô Makkhali Gosãla dạy ở đây là một 
hệ thống sáu loại thanh tịnh mà ông ta nói rằng cũng không 
có nhân có duyên gì cả. 

Tà kiến này phủ nhận các sự kiện do nhân và duyên 
(sanh), điều này cũng được xem là phủ nhận có các nhân 
như nghiệp, chăng hạn.*!? Đức Phật gọi nó là Vô Nhân Kiến 
(ahetuka-ditthi). Kê tiếp chúng ta sẽ bàn đến phi hữu kiến. 


PHIHỮUKIEN 


Phi hữu kiến (n-affhika-di†thi) chủ trương rằng chỉ 
sắc là có sự hiện hữu thực sự, và phủ nhận mọi hành động 
(nghiệp) chắng có quả nào cả. Vì lý do đó nó cũng phủ nhận 
rằng có tái sanh, rằng có những cõi sống khác, và phủ nhận 
rằng không có những bậc đạo sư như Đức Phật là bậc biết và 
thấy những pháp này. Thời Đức Phật, quan kiến này được 
AjIta Kesakambali giảng dạy.[201] 

Ở đây cũng vậy, Đức Phật giải thích thân kiến đã làm 
phát sinh tà kiến này như thế nào:'?0 

Này các T)-khco, khi có 

[sắc...thọ...trởng...hành], thức, và do chấp thủ 

[sắc...thọ...trởng...hành], thức, do bám chặt vào 





#2 Trong Patthana (Duyên Hệ), Đức Phật liệt kê và giảng giải tỉ mỉ hai mươi 
bốn loại duyên, trong đo nghiệp duyên ở thứ mười ba. 
#9 S.III.HIL.1.5 *N-Aithi-Dinna-Suttam` (“Kinh Không Có Bồ Thí”) 
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[sắc...thọ...trởng...hành], thức, quan kiến này 

[phi hữu kiến] phát sanh: 

"Không có bố thí, không có lễ hy sinh, 
không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời khác, 
không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa 
sanh. Ở đời, không có những vị Sa-môn chánh 
hạnh, chánh hướng, đã tự mình chứng trì, chứng 
ngộ đời này và đời khác, và truyền dạy lại. 

Con người này do bốn đại hợp thành, khi 
mệnh chung, địa đại trở về hợp lại với địa giới; thủy 
đại trở về hợp lại với thủy giới; hỏa đại trở về hợp 
lại với hóa giới; phong đại trở về hợp lại với phong 
gi0i; các căn nhập vào hự không. Với quan tài là 
thứ năm người ta gánh người chết mang đi. Thân 
này được biết là thân cho đến nghĩa địa (là 
cùng)|I202], các mảnh xương được làm cho trắng và 
những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có 
người ngu mới tán dương bố thí.|203] 

Khi một người chủ trương hữu luận (giáo lý 
về sự hiện hữu - đó là tin có bố thí, cúng dường, tin 
có quả của hành động tốt và xấu,...) lời nói của họ 
trồng không, giả dối. Kẻ ngu cũng như người hiền, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn diệt, tiêu 
thắt, không còn tấn tại sau khi chết." 

Tà kiến này Đức Phật gọi là phỉ hữu kiến (n-atthika- 
đith¡). Thực chất đó là một loại đoạn kiến (uccheda-ditthi), 
và cũng đồng như duy vật kiến.2'Nó còn được gọi là Hư vô 
Luận (n-affhi vađa), và là đôi nghịch của hữu-luận (2/h¡- 





*! Về duy vật kiến, Đức Phật đã mô tả trong Kinh Phạm Võng của Trường Bộ 
(Brahma-Jäla-Suttam`, D.i..1) và được trích dẫn ở “Đoạn Kiến' trang 24. 
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vãđa), Chánh Kiến (Sammä-đi†thi) căn bản. [204] 


CỤC TRỌNGNGHIỆP BÍT THIỆN 


Chấp giữ những tà kiến như vậy vào lúc chết được 
xem là cực trọng trong số sáu trọng nghiệp bất thiện, và nó 
đưa đến khổ đau trong địa ngục rất nhiều địa kiếp. Bao lâu 
tiềm lực của nghiệp đó vẫn còn vận hành, người ta sẽ không 
thể thoát khỏi địa ngục ấy ngay cả vào lúc thế gian huỷ hoại 
(kiếp hoại của quả đất).*?2 Lúc bấy giờ, (như đã đề cập trong 
“Kinh Dây Trói Buộc') tất cả những chúng sanh trong địa 
ngục sẽ được tái sanh trong cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên, 
và ở đó họ tu tập thiền định để được tái sanh trong cõi Phạm 
Thiên. Nhưng, các chúng sanh trong địa ngục do chấp giữ 
những tả kiến này thì lại tái sanh vào một trong các cõi khổ 
nằm ở những khe hở giữa các hệ thống thế gian khác không 
bị huỷ diệt!?.(205] 

Tuy nhiên, nếu trước khi chết họ từ bỏ tà kiến đó, nó 
sẽ không trở thành một cực trọng nghiệp bắt thiện nữa.|206] 
Một ví dụ của trường hợp này là Dighanakha (Trường Trảo), 
cháu của Tôn-giả Xá-lợi-phất. Ông là một du sĩ ngoại đạo 
(paribbäjaka), chấp giữ đoạn kiến, nhưng sau khi nói 
chuyện với Đức Phật, ông đã từ bỏ nó. Đây là một trong 
những lý đo tại sao ông lại có thê trở thành bậc Thánh Nhập 





422 Sự tiêu hoại của thế gian đã được nói đến ở “Này các Tỳ kheo, một thời sẽ 
đến”, xem lại bài Kinh Dây Trói Buộc ở trên. 

#3 AA.I.XVLiii 'Tatiya-Vaggo' (“Chương Ba') giải thích rằng khi toàn bộ thế 
gian này thiêu rụi, những chúng sanh đó sẽ được tái sanh trong những khe hở 
giữa những hệ thống thế gian (thái đương hệ) chịu đựng cái khổ tuỳ theo từng 
mức độ. Và khi một hệ thống thế gian mới được hình thành, họ sẽ tái sanh 
trong địa ngục trở lại 


S5) Vận Hành của Nghiệp 


Lưu sau khi nghe bài Kinh Trường Trảo (°Dighanakha 
Sutta`)*2 

Tuy nhiên, việc đắc Nhập Lưu là bất khả nếu một 
người đã tạo tác (hoàn thành) một trong năm trọng nghiệp 
đầu (giết mẹ, giết cha, giết một bậc Thánh A-la-hán, với ác ý 
làm cho Đức Phật chảy máu, phá hoả hợp Tăng). Những 
nghiệp nảy tạo ra một chướng ngại không thê vượt qua đối 
với việc đắc các loại thiền và bất kỳ chứng đắc siêu thế nào. 

Một ví dụ về trường hợp này là đức Vua A-xà-thê, 
câu chuyện của ông chúng ta đã đề cập ở trước.*25Cha ông là 
đức Vua Tần-bà-sa-la, một bậc Thánh _Nhập-lưu, và đại hộ 
pháp của Đức Phật và chư Tăng. Để chiếm đoạt vương 
quyên, vua A-xà-thế đã giết chết cha của mình. Một quả báo 
hiện tại là hằng đêm ông không thê nào ngủ được. Rồi một 
đêm kia, ông đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết cho 
ông nghe một bải pháp lớn, đó là “Kinh Sa-Môn Quả' 
(°Samañña-Phala Su#a`).?°“Mặc dù đức Vua có đủ những 
điều kiện thoả đáng (Ba-la-mật) để đắc Nhập Lưu giống như 
cha của mình, nhưng do ông đã giết cha, nên (việc chứng 
đắc) đã bị cản trở, và ông vẫn là một kẻ phàm phu (puthu- 
1Jana). Đức Phật đã giải thích sự việc này cho các vị Tỳ kheo 
như sau: 

Này các Tỷ-kheo, đã bứng gốc, là vị vua ấy? này 
các Tỷ-kheo, đã phá huỷ, là vị vua ấy. Nếu vua ấy Timg 


#4 M.II.11.4 “Digha-Nakha-Suttam" 

4 Xem “Vua A-xà-thế', trang 290. 

#6 D.1.2 °Samafiia-Phala-Suftam' (“Kinh Sa-môn Quả”) 

427 Phụ chú giải giải thích rằng “bứng gốc" có nghĩa là Vua A-xà-thế đã bứng 
mất các thiện căn (kwsala-milãna) ông đã đạt được trong quá khứ, những thiện 
căn ấy lẽ ra đã đem lại những kết quả của chúng trong kiếp hiện tại này: 
xemHạ liệt/Cao thượng; Các Căn/ Quả" trang 121. 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 353 


hại mạng vua cha (một con người chánh trực, một vị vua 
rất chân chánh), thì tại ngay chỗ ngôi này, vua ấy đã 
chứng được Pháp nhãn, không trần cấu, không ô uễ. 

Do thiện nghiệp lắng nghe những lời dạy của Đức 
Phật một cách trân trọng, vua vẫn có được lợi ích rất lớn, đó 
là có được đức tin tối thượng nơi Đức Phật, Giáo Pháp và 
Chúng Tăng mà một phàm nhân có thê đạt được. Đức tin ây 
mãnh liệt đến nỗi về sau vua có thể ngủ ngon giác, chứ 
không còn mắt ngủ như trước. Và Đức Phật thấy được rằng 
thời gian ân định trong địa ngục của vua đã giảm từ nhiều 
trăm ngàn năm xuông chỉ còn sáu mươi ngàn năm.*”Š 


TRỌNG NGHIỆP THIỆN 


Như đã đề cập trước đây, trọng nghiệp không chỉ có 
bất thiện mà cũng còn có những trọng nghiệp thiện nữa. 
Trọng nghiệp thiện bao gồm tám thiền chứng được duy trì 
cho đến lúc chết. Tám thiền chứng ở đây là tám loại định 
(samadhi):*?2 

- từ định chứng thứ nhất tới định chứng thứ tư 

thuộc tứ thiền sắc giới (rip-ãvacara-jhãna) 

- - từ định chứng thứ năm đến định chứng thứ tám 

thuộc tứ thiền vô sắc giới (aripa-ävacara-jhãna) 

Chúng được gọi là những đại hành nghiệp 
(mahaggafa-kamma). Tuy nhiên đề trở thành trọng nghiệp 
thiện, chúng cần phải được duy trì cho đến lúc chết, nghĩa là 


42 Đề biết thêm chỉ tiết về điều này, xem chú giải và phụ chú giải bài “Kinh 
Sa-môn Quả". 

42 VsM.xix.686 'Kawkhä-Vitarana-Visuddhi-Niddeso' (Mô Tả về Đoạn Nghỉ 
Thanh Tịnh”) PP.xix. L5. Về các bậc thiền (/hãnas), xem “Thiền Định", trang 
161. 
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tiễn trình tâm cận tử phải nhận thức đối tượng thiển.^39 

Quả của những trọng nghiệp thiền này là tái sanh 
trong Phạm Thiên giới: hoặc như một vị Phạm Thiên trong 
cõi sắc giới (rữpa-loka) hoặc như một chúng sanh vô sắc 
(không có thân, chỉ có tâm) trong cõi vô sắc giới (aripa- 
ioka). Tất nhiên quả đó chỉ có thể xảy ra như quả của sanh 
báo nghiệp (tức cho quả liền ngay kiếp kế), chứ không bao 
giờ như quả của hậu báo nghiệp. 

Một người sẽ tái sanh cõi Phạm Thiên nào tuỳ thuộc 
vào bậc thiền mà họ nhấn mạnh.®!Ở đây, có lẽ chúng tôi 
cũng cần giải thích thêm cho quý vị hiểu ý nghĩa của điều 
này. 

Một người có thể đắc cả tám thiền chứng, nhưng 
thường thì họ chỉ thích một bậc thiền nào đó trong tám thiền 
chứng ấy. Đặc biệt, người này sẽ thường thực hành bậc thiền 
đó. Và với ước muốn được tái sanh trong cõi phạm thiên đặc 
biệt ấy, người này có thể tu tập thuần thục bậc thiền của 
mình đề được tái sanh về đó. Sự thuần thục của định là 
những gì Đức Phật gọi là “như ý túc” hay “thần túc” (/4dji- 
paaa). 


BÔNNHUYTÚC 
Đức Phật giải thích như ý túc là một phương tiện để 


(đạt đến) sức mạnh của định ở đây trong các hành thuộc tinh 
tân có một hành được xem là nôi bật.Và ngài đưa ra bôn 





%0 Cũng xem bảng “5a: Chết và Tái Sanh" trang 101 và “5d: “Tiến Trình 
Chứng Thiền", trang 359. 

*! Đức Phật có giải thích các cõi phạm thiên tái sanh, theo bậc thiền họ đã tu 
tập, chăng hạn như trong “Pa‡hama-Nãnã-Karana-Suftam` 

432 Bốn loại tinh tân. Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 26, trang 46. 
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phương tiện để đạt đến sức mạnh như vậy:[207] 

1. Phương tiện để đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ dục hay ước muốn (chanda- 
samadhi-ppadhana-sankhara-samannagafa iddhi- 
paáa [HT. Minh Châu dịch: như ý túc, câu hữu với 
dục định tỉnh cần hành]). 

2. Phương tiện đề đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ tỉnh tắn (vinaya-samadhi-ppadhäna- 
sankhara-samannagata iddhi-pada [HT. Minh 
Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tỉnh tấn định tinh 
cần hành]). 

3.. Phương tiện đề đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ tâm (cifa-samadhi-ppadhäna- 
sankhara-samannagata iddhi-pada [HT. Minh 
Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tâm định tinh cần 
hành]). 

4.. Phương tiện đề đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ thâm hay tư duy (vữnaisa- 
samadhi-ppadhana-sankhara-samannagafa iddhi- 
paáa [HT. Minh Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tư 
duy định tỉnh cần hành]). 


Một người đắc tám bậc thiền, và không phải là đệ tử 
của Phật, vẫn có thê tu tập các như ý túc này nhưng không 
cùng mức độ như đệ tử của một vị Phật. Tại sao? Bởi vì chỉ 
đệ tử của một vị Phật mới đi sâu vào danh và sắc chân đế, và 
chỉ đệ tử của một vị Phật mới thực hành minh sát (vi2assana 
bhãvan3) với danh sắc chân đề ấy làm đối tượng. Sự thực 
hành (minh sát) ấy không có ngoài giáo pháp của Đức 
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Phật. Trừ phi pháp hành thiền chỉ của một người được hỗ 
trợ bởi các minh sát trí mạnh mẽ và đầy năng lực như vậy, 
băng không như ý túc mà họ tu tập có thể sẽ bị yếu đi, và 
năng lực thần thông của họ cũng sẽ yếu theo. Vì lý đo đó, họ 
sẽ không thể tỉnh chuyên trong một bậc thiền và có được sự 
tái sanh theo ước muốn của họ trong một cảnh giới nào đó. 

Những người ngoài Giáo Pháp của Đức Phật đắc tám 
thiền chứng thường nghĩ răng họ chỉ có thể được tái sanh 
vào cảnh giới thiền cao nhất của họ: và nếu thiền của họ tao 
ra thức tái sanh, họ sẽ tái sanh tuy theo (thức) đó. 


ALARA KÄLÄMA 1À UDDAKA RÄMAPUTTA 


Chẳng hạn, khi Đức Phật của chúng ta vẫn còn là một 
vị Bồ-tát, ngài đã học bảy bậc thiền với một vị thầy tên là 
ÄJãra Kalãma. Sau đó ngài học thiền thứ tám (phi tưởng phi 
phi tưởng xứ) với vị thầy khác tên là Uddaka Rãmaputta. 
[20s]. Nhận ra rằng những chứng đắc này không đưa đến sự 
đoạn tận khổ, đức Bồ-tát của chúng ta bỏ đi vào rừng và 
hành khổ hạnh. Sau khi hành khổ hạnh trong sáu năm không 
kết quả, ngài cũng từ bỏ nó, ăn uống trở lại, và rồi ngồi dưới 
gốc cây Bồ Đề bên bờ sông Ni-liên-thiền (Nerañjarã), và đạt 
đến giác ngộ. 

Vì lòng biết ơn, và cũng vì thấy họ có đủ trí tuệ để 
đắc Đạo Quả, Đức Phật quyết định đi dạy cho hai vị thầy 
ngày trước Pháp mà ngài đã chứng ngộ, nhưng ngài khám 
phá ra rằng cả hai đều đã qua đời. ÄJãra Kãlãma đã tái sanh 





%3 Đề có một ví dụ về việc thực hành này, xem pháp hành của đạo sĩ Nanda 
dưới thời Đức Phật Padumuttara, Tập II. 
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về cõi thiền vô sắc thứ bảy, vô sở hữu xứ thiền (Zkicaññ- 
ãyatana), và Uddaka Rãmaputta đã tái sanh về cõi thiền vô 
sắc thứ tám, phi tưởng phi phi tưởng xứ (neva-saññã-nã- 
sanñ-ayatana). 

Như vậy, mặc dù Đức Phật biết họ có thể hiểu được 
Pháp, ngài cũng không thể dạy Pháp đó cho họ. Vì sao? Vì 
trong cõi vô sắc không có sắc, và các chúng sanh ở đó chỉ có 
bốn danh uẫn: thọ, tưởng, hành và thức. Họ không có sắc 
uần, điều này cũng hàm ý rằng họ không có mắt và tai: Ä|ãra 
Kãlãma và Uddaka Rãmaputta không thê thấy Đức Phật và 
không thê nghe Pháp.^3 


ĐẠOSÏKA4LADEVILA 
Điều này cũng đã xảy ra với đạo sĩ Kãladevila:“5ông 
chính là người đã xem tướng Thái Tử Sĩ-đạt-đa lúc mới 
sanh, và tiên đoán rằng Ngài sẽ thành Phật. 

Kãladevila tỉnh thông cả tám bậc thiền, và các thần 
thông hiệp thế (đắc bát thiền ngũ thông). Chăng hạn, ông 
thường trải qua cả ngày trên cõi trời Đạo Lợi (72vafmsa), vì 


* Trong Vbh.XVIILii.3 '4rzpa-Dhãm° (Vô Sắc Giới), Đức Phật giải thích 
rằng trong cõi vô sắc không có sự thấy và nghe: “Ở đây, Thế nào là hai xứ 
trong vô sắc giới? Ý xứ, pháp xứ [tất cả các đối tượng chỉ do ý nhận thức] `. 
Chính vì vậy chú giải cho bài Kinh “4riya-Pariyesana-Suffam` (“Kinh Thánh 
Cầu”) M.Liii.6 giải thích rằng ÄJãra Kãlãma và Uddaka Rãmaputta đã không 
có tai để nghe Pháp do Đức Phật dạy và cũng không có chân để đi đến gặp 
Đức Phật. 

%5 BvA.xxvii 'Gotama-Buddha-Vamsa-Vannanä' (“Mô Tả về Dòng Dõi Đức 
Phật Gotama') 
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ở đó thoải mái hơn cõi nhân loại. Và chính ở đó ông được 
nghe (chư thiên nói về) một vị Phật đã được sinh ra. 

Khi ông nói cho đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng-hậu 
Ma-da (cha nẹ của đức bồ-tát) biết rằng con trai của họ sẽ 
thành Phật, ông đã bật khóc. Ông khóc bởi vì ông đã quá 
già, và biết mình sẽ chết trước khi đức bô-tát thành Phật. 
Tuy nhiên, nếu như ông biết về những phương tiện tu tập 
tâm chắc hắn ông không cần phải khóc như vậy. Chắc chắn 
ông có thê được tái sanh về cõi sắc giới, nơi đây các chúng 
sanh có đủ mắt và tai.*3°Từ cõi sắc giới ông có thể thấy Đức 
Phật và nghe giáo Pháp của Đức Phật. Song, giống như 
Uddaka Rãmaputta, ông đã tái sanh lên cõi trời vô sắc cao 
nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, vì ông đã 
không biết về sự tu tập tâm. 


PHAM THIÊN S4HAMPATI 


Đối với Phạm Thiên Sahampati lại khác: là đệ tử của 
Đức Phật, ngài biết tứ như ý túc.[209Ị Dưới thời Đức Phật 
Kassapa, là Tỳ-kheo Sahaka, ngài đã đã đắc Bất Lai Thánh 
Quả với tám thiền chứng, sau đó chuyên hành sơ thiền sắc 
giới.”Vì vậy vào lúc thân hoại mạng chung ngài được tái 
sanh vào cõi Đại Phạm Thiên trong Sắc Giới (Maha- 
Brahmä-bhiũmi), cõi cao nhất của sơ thiền. Điều đó có nghĩa 





%6 Xem trích dẫn, ghi chú 438 trang 358. 

47 Ngài đã giải thích điều này cho Đức Phật trong “Kinh Phạm Thiên 
Sahampati° của Tương Ưng V (*Sahampati-Brahma-Suiam`). Chỉ tiết được rút 
từ chú giải bài kinh “Brahma-Yacana-Sufam` S.L.VI.1.I 
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là ngài có mắt đề thấy Đức Phật và có tai để nghe Pháp của 
Đức Phật.3 


TÔNGIẢ ĐÈ-BÀ ĐẠT-ĐA 


Tuy nhiên, nếu một người không duy trì bậc thiền của 
mình cho đến lúc chết, thời (thiền) đó không phải là trọng 
nghiệp thiện. Tôn giả Đề-bà-đạt-đa là một ví dụ trong trường 
hợp này. Ông là anh bà con của Đức Phật, đã học và đắc 
được tám thiền chứng và ngũ thông từ nơi ngài.®”Nhưng khi 
ông khởi lên ước muốn lãnh đạo Tăng Chúng thay thế Đức 
Phật, ông mất hết các thiền chứng. Vì thế, vào lúc chết, 
không thiền nào trở thành trọng nghiệp thiện của ông. Thay 
vào đó, trọng nghiệp bất thiện chia rẽ Tăng có hiệu lực, vả 
ông bị tái sanh vào Đại Địa Ngục A-tỳ. 

Đến đây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
trọng nghiệp bất thiện và trọng nghiệp thiện: chúng có hiệu 
lực trước tất cả các nghiệp khác. 





43 Trong Vbh.XVIILii.2 *Rñpa-Dhãmu' (“Sắc Giới?) BA.XVIILii.994, Đức 
Phật giải thích rằng trong cõi Phạm Thiên Sắc Giới có sự thấy và nghe: *Ở đây, 
thế nào là sảu xứ trong sắc giới? Nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, ý xử, 
pháp xứ.” 

*° Tôn giả Đề-bà-đạt-đa cũng đã hoàn thành trọng nghiệp bắt thiện “với ác 
ý làm Đức Phật chảy máu”, xem lại phần “Tôn giả Đề-bà-đạt-đa”, trang 305. 
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Bảng 5d: Tiến Trình Chứng Thiền (Jhãna-Samäpatti-VTthi) 
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thiên trước đó: 
".. Thiên vô sắc thứ nhât là khoảng không vô biên còn 
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Những ghỉ chú cho bảng 5d “Tiến trình Chứng 


Thiền? 

Đối tượng của thiền chứng sắc giới luôn luôn là một 
khái niệm (pañña#i), chăng hạn, tợ tướng (pa†ibhãga- 
nimifa) của niệm hơi thở (anãpaãna-ssafi), hay tợ 
tướng của một trong các kasina.“° Với một số đối 
tượng, nếu hành trên đó chỉ có thể đắc đến sơ thiền, 
với các đối tượng khác, hành cùng một đối tượng, 
người ta vẫn có thê đắc đến tứ thiền. 


Bôn thiên vô sắc đêu là đệ tứ thiên (hoặc đệ ngũ 


thiền, nếu tính theo thiền năm bậc), và dựa vào việc chứng 
đệ tứ thiên đi trước, lây một đôi tượng là kasina. Môi thiên 
chứng vô sắc tiêp theo sẽ lầy một đôi tượng khác, dựa vào 


.44I 


lại sau khi loại bỏ đối tượng kasina vô biên, vốn là 
khái niệm hư không (akasa-pañnari). Đức Phật gọi 
thiền này là không vô biên xứ (ãkãsanañc- 
ãydatana). 

Thiền vô sắc thứ hai là thức của thiền vô sắc thứ 
nhất, có hư không vô biên kê như đối tượng, và là 
một đại hành tâm (mahaggafa-ciffa): nó là một tâm 
đại hành (mahaggata-citta), một pháp chân để 
(paramattha dhamma). Đức Phật gọi thiền này là 
thức vô biên xứ (viññãnañc-ãydfamd). 

Thiền vô sắc thứ ba là sự vắng mặt của thức có hư 
không vô biên là đối tượng (và tự thân nó là đối 
tượng của thức vô biên xứ): nó là khái niệm về sự 











%0 Xem “Phụ Lục 1: Bốn Mươi Đề Mục Thiền, cuối Tập I và II. 
#! VsM.x.289-290 “Äruppa-Niddeso' (“Giải Thích về Vô Sắc) PP.x.58- 
59&AbS.v.71 °Ä4Jambana-Sangaho' (“Tóm Tắt) CMA.iii.18 
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tâm 





se . Một tâm kéo dài một sát-na tâm (cia-kkhana), với ba 
giai đoạn: sanh („npađa) †. trụ (†hiri) | , điệt (bhanga) 
Ỷ- Lệ lệ 

e. Trước và sau một tiên trình tâm thường có một sô tâm 
hữu phần khởi lên. 

e©_ Sự nhận thức diễn ra theo một trật tự cố định, hợp với 
quy luật tự nhiên của tâm (c///a-niyãma). Như vậy, trật 
tự của tiến trình chứng thiền sắc giới là: 
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phi hữu (n-afhi-bhava-pañnarii). Đúc Phật gọi 
thiền này là vô sở hữu xứ (đkiñcaññ-ãyatana). 

Thiền vô sắc thứ tư: tâm của thiền vô sắc thứ ba, 
vốn lẫy sự phi hữu làm đối tượng, và là một pháp 
chân đề. Đức Phật gọi thiền này là phi tưởng phi 
phi tưởng xứ (n0eva-sanña-người-ãsañn-ayatana). 


442 


“.. Một ý môn hướng tâm: tâm này nhận thức đối 
tượng thiền (/hãna). 

" Ba tốc hành tâm chuẩn bị nhận thức cùng một 
đối tượng: 

[1] Chuẩn bị tâm [ii] cận hành tâm [3] thuận thứ 


Các yếu tố tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm của chúng 
mạnh hơn các tâm dục giới bình thường. Như vậy, 
gọi là chuẩn bị tâm vì chúng đọn (chuẩn bị) đường 
cho sự an chỉ; cận hành tâm vì nó năm trong cận 
thiền (/#ãna); và thuận thứ tâm vì chúng thuận theo 
tâm đi trước, và sự Chuyển Tộc tiếp theo sau. (nơi 
một người mà các căn nhạy bén, chuẩn bị tâm 
không khởi lên mà chỉ có ba tốc hành chuẩn bị.) 

=_ Trí Chuyên Tộc: nó là tốc hành tâm thứ tư, 











#2 Chi tiết về tâm hữu phần, xem ghi chú 262, trang 209 và bảng 5a: Chết và 
Tái Sanh trang 101. 
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đánh dấu sự chuyên tiếp từ tâm thuộc tiểu 
tộc (0ariifa-gofia) của dục giới tâm sang đại 
hành tộc (manh- -adgg4fa-g0fi4), của sắc giới 
thiền tâm hay vô sắc giới thiền tâm. 

“_ Vô số các tốc hành tâm an chỉ (đó là các 
hành [sazkhara] đang nhận thức cùng một 
đôi tượng; sự nhận thức trước sẽ củng cô 
cho sự nhận thức kế tiếp. con số của các 
tốc hành an chỉ tuỳ thuộc vào sự chứng 
thiền kéo dài trong bao lâu, và sự chứng 
thiền này lại tuỳ thuộc vào việc thực hành 
và thiện xảo của người hành thiền: nó có thể 
chỉ kéo dài vài sát-na, có khi nó kéo dài một 
giờ, hoặc nó cũng có thể kéo đài vài ngày, 
tuỳ theo. Đối với người hành thiền đã tu tập 
năm pháp thuần thục về thiền sẽ quyết định 
trước được thiền chứng của mình kéo dài 
trong bao lâu. Nhưng với người mới chứng 
thiền lần đầu, chỉ một sát-na tâm thiền khởi 
lên mà thôi. 

e_ Trong một tiến trình ngũ môn, và tiến trình ý môn 
thuộc dục giới, các tốc hành tâm hoàn toàn giống nhau, 
nhưng trong một tiễn trình chứng thiền (thuộc sắc giới 
hay vô sắc giới) các tốc hành tâm lại khác nhau. Bốn 
tốc hành tâm đầu là những tốc hành tâm hoàn toàn 
thuộc dục giới, trong khi chỉ có tốc hành thứ năm là 
tâm thiên thực sự mà thôi. Tất nhiên, nó không chỉ là 
một mà nhiều ngản triệu, và chúng hoàn toàn giống 














%3 Về các danh pháp của tiến trình an chỉ, xem “Danh Pháp của Tiến Trình Ý 
Môn", trang 300. Và về tâm chứng thiền, xem bảng “3c: Danh Pháp của Đại 
Hành Tâm), trang 166. 
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nhau. Nếu một người nhập thiền trong một thời gian 
lâu (vài giờ cho đến một tuần), con số tốc hành tâm thứ 
năm là không thể tính kẻ. 

e Người hành thiền nhập vào thiền chứng hợp với cách 
tâm đã như thị truyền lệnh (yathabhinihaäravasena), 
tức người hành thiền quyết định bậc thiền nào sẽ đạt 
đến. 

e_ Thiện nghiệp của một thiền chứng trở thành một trọng 
nghiệp thiền khi nó được duy trì cho đến tiến trình tâm 
cận tử. 

e_ Khi một người nhập vào Thiền Quả'“? siêu thế, trật tự 
cũng diễn ra theo cùng cách thức như vậy. 











1d: Tâm Quả (Vipäka-Citta) Sắc Giới (Rũp-Ãvacara) và Vô Sắc 
Giới (Arip-Avacara) 

BẠC THIÊN 
(JHÄNA) 

Sơ thiền sắc giới (khái niệm) 

Nhị thiền sắc giới (khái niệm) 


NHIỆM VỤI_ ĐÔI TƯỢNG 





Tam thiên sắc giới (khái niệm) 
(khái niệm) 
nghiệp (khái niệm) 
tướng (khái niệm) 
(pháp chân 
từ để) 
tổ 5 (khái niệm) 
Thiên vô sắc thứ tư (pháp chân 
để) 


Tứ thiên sắc giới _ 
tái sanh 


Ngũ thiền sắc giới z 
hữu 








Thiền vô sắc thứ nhất 


phần 


Thiền vô sắc thứ hai 
Thiên vô sắc thứ ba 











%4 Xem bảng “5e: Tiến Trình Tâm Đạo”, cuối Tập II. 
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GHI CHÚ: Mặc dù các loại tâm quả này là kết quả của 
thiện nghiệp, song trong PZj¡ chúng vẫn không bao giờ 
được gọi là những quả thiện (ksa/a-vipaka), vì lẽ từ này 
chỉ để nói đến những quả thiện vô nhân: xem bảng, trang 
Tp, 

NHIỆM VỤ: chín loại tâm này có thê làm nhiệm vụ như 
tâm hữu phần của một đời người: tâm đầu tiên là tâm tục 
sanh (pafisandhi-ciffa) và tâm cuỗi cùng là tâm tử (cufi- 
ciía). Những loại tâm này cũng được gọi là những tâm 
ngoài tiến trình (vifhi-muffa-cifa). 

ĐÓI TƯỢNG: xem những ghi chú ở bảng 5d “Tiến Trình 
Chứng Thiền'. Về Nghiệp, Nghiệp Tướng hay Thú 
Tướng, và các tâm ngoài tiễn trình, xem những ghi chú ở 
bảng 5a “Chết và Tái Sanh” trang 101. 











THUÒNG NGHIỆP 


Kế tiếp trong thứ tự của quả là thường nghiệp 
(ãcinna-kamma), đó là những nghiệp thiện hoặc nghiệp bất 
thiện được làm thành thói quen, hay được làm thường 
xuyên, và liên tục. Thường nghiệp chín mùi trước những 
nghiệp không thường (abahuka-kammna).*“Š Và nêu có nhiều 
thường nghiệp thì nghiệp thiện hay bắt thiện nào quen làm 
nhất sẽ chín mùi trước. 


THUÒNG NGHIỆP BẮT THIỆN 


Nói về những ví dụ của thường nghiệp chúng ta có 





#5 Cũng gọi là “Dĩ Tác Nghiệp hay Tích Luỹ Nghiệp) (katatta kamma). 
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thê nhắc tới Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên (Mahamoggallana) 
ở đây. Tôn giả được xem là thần thông đệ nhất trong số 
những đệ tử Phật. Một lần, ngài sông chung với Tôn-giả 
Lakkhana trên Núi Kên Kên (Gj/ha-Kn‡a Pabbaira).*“®Và 
một hôm.[210] khi họ đang trên đường xuống núi, Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên mỉm cười. Tôn giả Lakkhana hỏi lý do vì 
sao, và ngài nói với vị ấy là hãy hỏi điều này trước mặt Đức 
Thế Tôn. Vì thế, trước mặt Đức Phật, Tôn giả Lakkhana đã 
hỏi ngài lại câu hỏi này. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên giải 
thích răng khi ấy ngài thấy một bộ xương đang di chuyền 
ngang qua hư không. Những con kên-kên, quạ, và diều hâu 
đuôi theo tắn công bộ Xương ây, xé nó ra thành từng mảnh, 
và nó phát ra những tiếng kêu gảo thống thiết. Ngài mỉm 
cười vì ngài nghĩ rằng một chúng sanh như vậy hiện hữu thật 
là một điều đáng kinh ngạc! Lúc đó Đức Phật xoay qua các 
vị Ty kheo và giải thích: 

Này các Tỳ kheo, quả thực với thiên nhãn đã 
được các đệ tử khéo tu tập; với thắng] trí đã được 
các đệ tử an trú tu tập, nhờ đó vị đệ tử có thể nói về 
những sự việc như vậy, nhờ đó vị đệ tử có thể biết 
được, thấy được và chứng thực được những sự việc 
như vậy. 

Trong quá khứ cảnh tượng của chúng sanh 
đó ta đã thấy,“ mặc dù ta không nói về nó. Nếu ta 


%6 Vịn,Pãr1.4 “Caứtuthä-Pärajikam (“Tội Bất Cộng Trụ Thứ Tư), và 
S.ILVIILi.1 *“4//hi-Suiam" (°Kinh Bộ Xương)). Chú giải giải thích rằng Tôn- 
giả Lakkhana là một trong số một ngàn vị đạo sĩ bện tóc thờ lửa (của ba anh 
em Kassapa trước đây) đã đắc A-la-hán Thánh Quả với bài giảng về “Kinh 
“Lửa”? của Đức Phật. 

+47 Chú giải giải thích rằng Đức Phật đã thấy cảnh tượng này trong đêm thành 
đạo: khi ngài phát triển được thiên nhãn (đ/bba cakkhu), điều này cũng được 
đề cập ở ghi chú cuối chương 158, trang 546. 
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nói về cảnh ấy, những người khác (không thấy) sẽ 
không tin ta. Nếu họ không tìn ta, thời đó sẽ là sự 
tốn hại và khổ đau lâu dài cho họ. 

Này các Tỳ kheo, chúng sanh đó từng là một 
người đồ tễ ngay trong Kinh thành Rajagaha này. 
Ông ta đã chịu khổ đau vì quả của nghiệp đó trong 
nhiều năm, trong nhiều trăm năm, trong nhiều 
ngàn năm, frFong nhiều trăm ngàn năm ở địa ngục, 
do sức mạnh của nghiệp ấy, sự hiện hữu của một 
cú nhân nhự vậy đã có và đang được trải nghiệm. 


Ở đây, cách sinh nhai của người đồ tế là giết bò. Đó 
là thói quen vả cũng là thường nghiệp của ông ta. Do nghiệp 
đó, ông đã chịu khổ trong địa ngục một thời gian dài. Nhưng 
khiông chết từ địa ngục, tiễn trình tâm cận tử của ông lại bắt 
lây một đống xương bò làm đối tượng. Vì thế, do cùng 
nghiệp ấy (kamma-sabhägaräya), hay do cùng đôi tượng ấy 
(arammana-sabhagafaya), ông đã bị tái sanh làm ngạ qủy 
dưới dạng một bộ xương. Trong kiếp kế, ông vẫn chịu sự 
hành hạ như vậy vì thường nghiệp của ông ta như một người 
đồ tê. 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng tường trình việc đã 
thấy nhiều chúng sanh như thế trước đây, và Đức Phật xác 
nhận chính bản thân ngài cũng đã thấy như vậy. Trong mỗi 
trường hợp, những chúng sanh ấy chịu khổ đều do một 
thường nghiệp bất thiện mà họ đã làm trong quá khứ: 

* Một người đô tế chịu khổ trong địa ngục nhiều 
ngàn năm.“ Sau đó ông tái sanh làm ngạ quỷ 
dưới hình thức một miếng thịt kêu la trong đau 
đớn khi bị những con kên kên, quạ và diều hâu 





48 S.JI,VIILi.2 *Pesi-Suftam` (“Miếng Thịt) 
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cắn xé. 

Một người phụ nữ phạm tội tà dâm chịu khổ trong 
địa ngục nhiều trăm ngàn năm.““Người phụ nữ 
ấy đã tái sanh làm ngạ quỷ dưới hình thức một 
người đàn bà bị lột da kêu la đau đớn khi bị 
những con kên kên, quạ, và diều hâu cắn xé. 
Một ác Tỳ kheo, trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức 
Phật Kassapa, thọ nhận tứ vật dụng từ thí chủ có 
lòng tin'°, nhưng không biết chế ngự thân là lời 
nói, và đã hành tà mạng, hưởng lạc cho đến thoả 
thích: ông đã bị khổ trong địa ngục nhiều trăm 
ngàn năm. Sau đó ông tái sanh làm ngạ quỷ dưới 
hình thức một vị Tỳ kheo kêu la đau đớn vì y áo, 
bình bát, dây lưng, và thân của vị ấy đang cháy 
đỏ. 


THUỜÒNG NGHIỆP THIỆN 


Một ví dụ điển hình là trường hợp của gia chủ 


Dhammika.[21 1] Ông thường cúng dường đến Đức Phật và 
Tăng chúng như một thói quen suốt cả cuộc đời mình. Vào 
lúc chết, gati nimitta (thú tướng) của thường nghiệp thiện đó 
xuất hiện như những vị chư thiên của sáu cõi trời trên sáu cỗ 
xe ngời sáng đi đến để rước ông.*"!Sau khi đã phát nguyện, 
ông chọn đi về cõi trời Đâu-Suất (7s¿a).*52 


#2 S.II.VIH.1i.3 °Ni-Cchav-Irthi-Sutam` (“Người Phụ Nữ BỊ Lột Da”) 

450 S.1I,VIILii.7 *Pãpa-Bhikkhu-Suftad` (*Kinh Ác Tỳ Kheo') 

4! Thú tướng: xem bảng “5a: “Chết và Tái Sanh') trang 101. 

42 Chú giải nói rằng sở dĩ ông chọn cõi trời Đâu-Suất, bởi vì đó là cõi đành 


cho các vị Bồ-tát kiếp chót, trước khi các vị đi xuống cõi nhân loại để trở thành 
một Bậc Chánh Đẳng Giác. 
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Kế tiếp trong thứ tự ưu tiên cho quả là cận tử nghiệp 
(ãsanna-kammna): một nghiệp bất thường nào đó được nhớ 
tới một cách rất sống động vào lúc chết. Tất nhiên một 
nghiệp bất thường tự nó không đủ mạnh để vượt qua một 
thường nghiệp. Nhưng nêu vào lúc chết, một người hồi nhớ 
nghiệp ây một cách sinh động, hành động hồi nhớ sinh động 
ấy có thê cho nó đủ sức mạnh đề chiến thắng thường nghiệp. 
Lúc đó nghiệp bất thường này sẽ tạo ra quả của nó, và người 
ta phải tái sanh theo nghiệp đó. 


CẬN TỦ NGHIỆP BẤT THIỆN 
HOÀNG HẬU MALLIKÄ 


Một ví dụ điển hình của tiến trình này là Hoàng Hậu 
Mallikã, chánh cung hoàng hậu của Vua Kosala. Bà là một 
Phật tử thuần thành, và hàng ngày bà thường đặt bát cho 
năm trăm vị Tỳ kheo ngay tại hoàng cung: đó là một thường 
nghiệp thiện của bà. Thế nhưng vào lúc chết, bà không thê 
kiểm soát được tâm của mình, và đã nhớ đến một bắt thiện 
nghiệp bất thường mà bà đã làm một cách rất sinh động. Vì 
lý đo đó, bà bị tái sanh vào địa ngục. Tuy nhiên, nghiệp bất 
thường ấy không phải là nghiệp cực xấu, có nghĩa là nó rất 
yếu, và sau bảy ngày nó bị đánh bại bởi thường nghiệp của 
bà: bà thoát khỏi địa ngục và tái sanh lên thiên giới. 

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng day đi day lại 
những nghiệp bất thiện của mình vào lúc chết rất là nguy 
hiểm. Đó là lý do vì sao, đối với những người có đức tin nơi 
Đức Phật, người ta thường có thói quen nhắc nhở người sắp 
chết nhớ lại những thiện nghiệp của mình, hay thúc giục 
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người này khởi lên những niệm lành vào những khoảnh khắc 
cuối cùng của đời mình. Thậm chí đối với một người nhân 
cách không tốt (người đã tạo tác những thường nghiệp bất 
thiện) ngay trước khi chết cũng nên khuyên họ cô găng nhớ 
lại một thiện nghiệp nào đó, hay cô găng giúp họ tạo một 
thiện nghiệp gì đó, để họ có thể được tái sanh theo nghiệp 
này (thay vì nhớ tới nghiệp xấu). 


CẬNTỬNGHIỆP THIỆN 
ĐAO PHỦ TAMBADAT HIKA 


Ví dụ điển hình trong trường hợp này là 
Tambadathika, người đao phủ (chuyên hành hình tội nhân) 
của đức vua.“ Trong năm mươi lăm năm, ông đã làm công 
việc chặt đầu các tội nhân, nhưng đến khi về già ông không 
còn có thê chặt đầu phạm nhân với một nhát dao được nữa, 
vì thế nhà vua cho ông về hưu. Vào cái ngày ông về hưu ấy, 
ông đã đặt bát cúng đường Tôn giả Xá-lợi-phất một ít cháo 
sữa với bơ tươi. Sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất hướng dẫn tuần 
tự Pháp (anupubbi- -kath4) cho ông theo bốn giai đoạn: 

Hướng dẫn về bồ thí (dãna-kathä). 

e Hướng dẫn về giữ giới (S71a-kathd). 

e_ Hướng dẫn về các cõi trời (szgga ka/hä): đó là 
quả của bố thí và giữ giới. 

e Hướng dẫn vỀ sự nguy hiểm, sự đổi bại, và ô 
nhiễm của các dục lạc (kamãnam ãdimmavam 
okärarmi samkilesam), và sự lợi ích của việc xuất 
ly (nekkhamme-anisamsam pakãsesi). 





®3 DhPA.viii.1 “Tambadathika-Cora-Ghataka- Vatthu` (*Chuyện Tambadathik, 
Người Đao Phủ'). 
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Rồi, khi Tôn giả Xá-lợi-phất thấy rằng tâm của 
Tambadãthika đã lắng yên, sẵn sàng, và đầy đủ đức tin, ngài 
bèn hướng dẫn ông Giáo Pháp cao siêu nhất của chư Phật 
(Buddhanam samukamsikaä Dhamma-desana): 


1ã¬, HO Sx6 2102 d4 06s 3V (dukkha) 
S1! L0 kêu s3 cau Xu 226 0ốxi x2 (samudaaya) 
S9, (31C E6 s2y/a2;2xex2v/26:0x vásrft (nirodha) 
K\:- TA 0c2x0icabdsetevet (magga) 


Tambadäthika lắng nghe pháp với như lý tác ý 
(yoniso manasikara). Và do đã thực hành đủ minh và hạnh 
trong quá khứ,*2 ngay tại chỗ đó ông đắc Hành Xả Trí 
(Sankhär-Upekkhä-Nãna).*®Šrất gần với Nhập lưu Thánh 
Đạo Trí (So/- -Apati-Magga). Sau đó ông cùng đi với Tôn giả 
Xá-lợi- -phất một đoạn đường, và quay trở vê nhà. Nhưng trên 
đường vê nhà, một dạ-xoa dưới lốt con bò đã húc ông 
chết.*°Vào lúc chết, ông nhớ lại hai thiện nghiệp vừa làm 
với sự sống động lớn, đó là cúng dường cháo sữa đến Tôn 
giả Xá-lợi-phất và nghe Pháp. Việc hồi nhớ này trở thành 
cận tử nghiệp của ông, và ông được tái sanh lên cung trời 
Đâu-suất. 


TÂMLÚCCHET 


%4 Xem “Minh và Hạnh”, trang 277. 

5 rất gần với Nhập lưu Thánh Đạo Trí (Soí-Ãpa#ti-Magga): Đức Phật giai 
thích rằng ông đã đạt đến Trí Thuận Thứ (4øuioma-Ñãna). Trí này bắt cùng 
đối tượng như Hành Xả Trí (về Trí Thuận Thứ, xem bảng “5e: Tiến Trình 
Đạo”, cuối Tập II). 

#56 Sở đĩ dạ xoa này giết ông là vì nghiệp bắt thiện quá khứ ông đã tạo. Xem 

“Gái Điểm Báo Thù', trang 617/Tập II. 
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Ở đây, xin quý vị đừng hiểu lầm ví dụ này. Làm ơn 
đừng nghĩ răng một người có thể tạo tác thật nhiều bắt thiện 
nghiệp suốt kiếp sống, và rồi chỉ cần nhớ lại một thiện 
nghiệp nào đó vào lúc chết là có được một sự tái sanh an 
vui. Tambadäthika đắc Hành Xả Trí (Sankhär-Upekkhä- 
Ñãna) nhờ nghe Pháp: điều này đòi hỏi phải có ba-la-mật 
(pãramï) mạnh mẽ mới được. Có thê nói một trường hợp 
như vậy là hoàn toàn ngoại lệ, vì Đức Phật đã nói rõ rằng chỉ 
một con số rất nhỏ của hàng phàm phu (ø/mjana) là được 
tái sanh lại làm người sau khi chết.^57 

Quý vị nên nhớ rằng vào lúc chết, kiểm soát được 
tâm mình là một điều rất khó. Chẳng hạn, nếu một người bị 
chết trong một thảm hoạ như động đất, hay sóng thần, hoặc 
nếu một người bị chết trong một cuộc chiến tranh hay trong 
một tai nạn, hoặc nếu họ bị người nào đó tấn công, lúc đó sợ 
hãi chắc chắn sẽ phát sanh. Khi có sự sợ hãi như vậy, họ sẽ 
rất khó mà kiểm soát được tâm mình: sợ hãi thuộc căn sân, 
và nếu một người chết với tâm sân, họ sẽ bị tái sanh hoặc 
trong cảnh giới ngạ quỷ, hoặc trong cảnh giới địa ngục hay 
súc sanh. Cũng vậy, nêu một người chết do một chứng bệnh 
khủng khiếp nào đó với nhiều đau đớn, thật khó cho họ để 
kiểm soát tâm. Và nếu họ bị các bác sĩ cho những liều thuốc 
nặng, họ sẽ kiểm soát tâm mình như thế nào? Ngay cả nếu 
một người chết dưới những hoàn cảnh hết sức bình an đi nữa 
cũng khó có thể kiểm soát được tâm của mình, bởi vì tâm 
thay đổi rất nhanh. Và nếu một người chưa bao giờ thực 
hành sự chế ngự các căn, hoặc nếu họ không hành thiền 
đúng, hoặc nếu họ luôn luôn để tâm nghĩ tưởng đến các dục 
lạc, thời họ sẽ kiểm soát tâm mình như thế nào? 


457 Xem trích dẫn, ghi chú cuối chương 15, trang 42. 
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Có thể lây trường hợp một người thường hay suy nghĩ 
đến vẻ đẹp của con cái mình, vẻ đẹp của chồng hay vợ mình, 
vẻ đẹp của vườn hoa hay căn nhà của mình, vẻ đẹp của bông 
hoa, và những thứ khác đại loại như vậy, làm ví dụ: sự suy 
nghĩ đó là điên đảo tưởng (sañ5ã-vipal/asa),*®dựa trên phi 
như lý tác ý (ayoniso manasikara). Nêu một người có thói 
quen tìm kiễm những đối tượng như vậy với phi như lý tác ý 
thì vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, bất ngờ họ sẽ rất 
khó mà suy xét đến chúng với như lý tác ý được. Một người 
có thê chưa từng bao giờ quán niệm về sự chết, vào lúc sắp 
chết họ sẽ lo lắng về việc chết và cảm thấy sầu khổ: sầu khổ 
này bắt nguồn từ căn sân và sỉ. Cũng có thê một người chưa 
bao giờ thực hành pháp tri túc và kham nhẫn, họ thường 
xuyên cảm thấy bất mãn và nôn nóng, khó chịu. Vào lúc 
cuôi cùng của cuộc đời họ cũng sẽ cảm thấy bất mãn, khó 
chịu như vậy: bất mãn, khó chịu đó cũng bắt nguồn từ căn 
sân và si. Cũng có người khi chết còn nuôi dưỡng lòng hận 
thù với một ai đó, hay một người có thể chết với tâm hối hận 
đã làm một điều xấu nào đó: sự hối hận ẫy cũng có gốc từ 
căn sân và s1. Một người có thể cảm thấy bị đảo lộn về 
những gì xảy ra sau khi chết: trạng thái đó có gốc ở sỉ. Nếu 
một người chết với tâm (tham và si, sân và si hay một mình 
si)' như vậy, họ không thể nào tránh khỏi bị tái sanh vào 
khổ cảnh “%9, 


%8 Xem “Bốn Điên Đảo”, Tập II. 

49 Điều này chỉ nói đến tâm sỉ hợp với hoài nghi (vicikicchä) chứ không nói 
đến tâm sỉ phóng dật (uđähacca). Về hai loại tâm căn si, xem bảng “2c: Danh 
Pháp của Tâm Căn S1”, trang 97. 

460 Trong S.IV.I.xviii.§ “44i#a-Pariyäya-Sutamˆ, Đức Phật giai thích rằng thà 
lấy cây sắt nóng, cháy đỏ huỷ hoại nhãn căn còn hơn là nắm giữ tướng chung, 
tướng riêng (nét đẹp của một cảnh sắc), vì nếu một người chết trong khi đang 
thọ hưởng một tướng như vậy, họ có thê sẽ bị tái sanh trong cảnh giới địa ngục 
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Đó là lý do vì sao Đức Phật và các vị đệ tử của ngài 
thường dạy về những vận hành của nghiệp và khuyến khích 
mọi người thực hành ba phước nghiệp sự (bố thí, trì giới, 
tham thiền): để giúp họ tránh bị tái sanh trong bốn ác đạo.*! 
Nhưng nếu phước nghiệp sự của một người hạ liệt, hoặc bị 
hành sai do dựa trên tà kiến, thời nó sẽ không giúp ích được 
gì nhiều. 


TÍCH LUỸ NGHIỆP 


Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến loại nghiệp chín mùi sau 
cùng: tích luỹ nghiệp (k2/afã-kamma, Hán dịch Dĩ Tác 
Nghiệp). Nó chỉ đơn giản là nghiệp đã được tạo tác hay đã 
được hoàn thành và có thê là bất cứ nghiệp nào trong hai 
mươi nghiệp đạo mà chúng ta đã bàn ở trước. Ở đây chúng 
tôi chỉ tóm tắt lại: 





hoặc súc sanh. Đối với năm căn còn lại (nhĩ, tỷ...ý căn) Đức Phật cũng nói như 
vậy. 

461 Về bài kinh tham chiếu, xem ghi chú cuối chương 124, trang 533. 

%2 Chị tiết về mười bất thiện/thiện nghiệp đạo, xem “Các Nghiệp Đạo", trang 
234. 
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Mười bắt thiện nghiệp đạo (dasa akusala-kamma-patha) 





BA THÂN NGHIỆP | BÓN KHÂU NGHIỆP | BA Ý NGHIỆP ĐẠO 





ĐẠO BÁT THIỆN ĐẠO BẤT THIỆN BÁT THIỆN 
I. Sát sanh 1. nói dối I. ýtham 
2. trộm cắp 2. nói hai lưỡi 2. ÿsân 
3. tà dâm 3. nói lời thô ác 3. chấp giữ tà kiến 
4. nói chuyện phù (phủ nhận 
phiếm những vận hành 


của nghiệp, tái 
sanh, các cõi 
sông khác. 














Mười thiện nghiệp đạo (dasa kusala kamma-patha) 





BA THÂN NGHIỆP BA Y NGHIỆP ĐẠO 
ĐẠO THIỆN ĐẠO THIỆN THIỆN 

I. không sát sanh|1. không nói đối |I. không tham 
(có lòng từ đối (chỉ nói sự thực) |2. không sân 
với các chúng |2. không nói hai |3. giữ Chánh Kiến 
sanh) lưỡi (xắc nhận 


2. không trộm cắp 
3. không tả dâm 





không nói lời thô 
ác (nói một cách 
hoà nhã và lễ độ) 
không nói chuyện 


phù phiêm (chỉ 
nói những điều 
đáng nghe, những 
điều có giá trị) 


những vận hành 
của nghiệp, tái 
sanh, các cõi 
sống khác,...) 
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Một bắt thiện nghiệp hay thiện nghiệp như vậy có thê 
đã được làm trong kiếp này, hay trong kiếp trước, hay trong 
một kiếp quá khứ vô định nào đó. Nó tạo ra tái sanh, khi ba 
loại nghiệp đầu hoặc không có hoặc không sanh khởi (do 
không đủ điều kiện đề sanh). Nghiệp bắt thiện đã hoàn thành 
(tích luỹ nghiệp bắt thiện) tạo ra tái sanh trong cõi súc sanh, 
cối ngạ quỷ hay trong địa ngục, và tích luỹ nghiệp thiện hay 
nghiệp thiện đã hoản thành tạo ra tái sanh trong cõi nhân loại 
hay cõi chư thiên. 

Như vậy đã kết luận phần giải thích của chúng tôi về 
thứ tự ưu tiên cho quả của nghiệp: trọng nghiệp thứ nhất, kế 
đến thường nghiệp, kế đến cận tử nghiệp, và cuối cùng là 
tích luỹ nghiệp. 


Hết Tập Một. 
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PHỤ LỤC 1: BÓN MUOI ĐỀ MỤC THIÊN 


Bốn mươi đề mục thiền này được Đức Phật dạy,*5đề 
tu tập thiên định, với một sô tham khảo kinh điên.*% 








Kasina + Bất Tịnh + Tuỳ Niệm + Phạm Trú + Vô Sắc + Tưởng + xác Định = TC 
I0 + 10 + I0 + 4 + 4 + I + I  =“40 




















Mười Kasinas 
D.1I.2 “Mahä-Nidãna-Suttam" (“Kinh Đại Duyên”) 
M.II.11.7 “Maha-Sakuludayi-Suttam" (“Đại Kinh Sakuludäy1') 


Mười Bất Tịnh 
D.1.9 “Mahäã-Sati-Patthana-Suttarmn'ˆ (°ˆKinh Đại Niệm Xứ) 
M.III.1.9 “Kãya-Gata-Sati-Suttarh" (“Thân Hành Niệm)) 


Mười Tuỳ Niệm 


Tuy Niệm Phật,Pháp, Tăng 
D.ii.3 “Mahã-Parinibbana-Suttarn" ('Kinh Đại Niêt-Bàn`) 
S.LXL1.3 “DhaJagga Suttarmn" (“Kinh Đâu Lá Cờ”) 


Tuỳ Niệm Giới 
D.I.3 “Mahä-Parinbbana-Suttarmn" (“Kinh Đại Niêt-Bàn”) 
A.IH.H.H.10 “Uposatha-Suttam" (“Kinh Các Lê Uposatha”) 


463 VsM.iii.47 'Kamma-Tthãna-Ggahana-Niddeso' (*Giải Thích về Việc Nhận 
Một Đề Mục Thiền') PP.iii.104-105. 


%4 những tham khảo kinh điển được nêu ra chỉ như những ví dụ: vì còn nhiều 


bài kinh nữa đề cập đến những đề mục thiền này. 
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Tuỳ Niệm Bồ Thí 
A.VI.1.10 °Mahanama-Suttarn' (“Kinh Ma-ha-nam') 


Tuỳ Niệm Thiên - 
A.HHLIHLH.10 °Uposatha-Suttam" (“Kinh Các Lê Uposatha”) 
A. VI.1.10 “Mahanama-Suttam' (°Kinh Ma-ha-nam') 


Tuỳ Niệm Sự Chết 

A. VI.1.9 “Pathama-Marana-Ssati-Suttam'" (Kinh Tuỳ Niệm Chết 
Thứ Nhất” 

A. VLii.10 “Dutiya-Marana-Ssati-Suttarh' (Kinh Tuỳ Niệm Chết 
Thứ Hai” 


Thân Hành Niệm" 
D.1II.3 “Mahä-Parinbbana-Suttarmn" (“Kinh Đại Niêt-Bàn”) 
M.HII.1.9 “Kãya-Gata-Sati-Suttarn" (“Thân Hành Niệm)) 


Niệm Hơi Thở 
D.I.3 “Mahä-Parinbbana-Suttam" (“Kinh Đại Niêt-Bàn”) 
M.HII.1.9 “Kãya-Gata-Sati-Suttarh" (“Thân Hành Niệm) 


Niệm Sự Bình Yên”“ 
M.1IL.1.4 “Maha-Malukyaputta-Suttarh° (“Đại Kinh Mãlukyãputta”) 
A.X.I.1.6 “Samadhi-Suttam" (*Kinh Định”) 


%5 Trong phần liệt kê của Thanh Tịnh Đạo, hân hành niệm đặc biệt đề cập 
đến thiền trên ba mươi hai thân phần (quán ba mươi hai thể trược). Tuy nhiên, 
từ tuân hành niệm được Đức Phật dùng theo nhiều cách. Chẳng hạn trong 
M.IIL.1I.9 “Kãya-Gafa¬Safi-Suffarhi ° (“Thân Hành Niệm)), Đức Phật giải thích 
nó chính xác như mười bốn đề tài quán thân (bao gồm cả thiền trên ba mươi 
hai thân phần) mà ngài đã giải thích trong D.ii.9 “Mahã-Sati-Patthãna-Suttarh” 
(“Kinh Đại Niệm Xứ'), cũng như bốn thiền sắc giới: ở mỗi đoạn giải thích, 
ngài nói: “Đây cũng là cách vị Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm.” 


%6 Đây là pháp tuỳ niệm những ân đức của Niết-Bàn. 
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Bốn Phạm Trú 

Từ 

M.1iii.1 “Kakac-pama-Suttarh' (“Kinh Ví Dụ Cái Cưa”) 
A.IV.ILH.7 “Ahi-RãJa-Suttam" (“Kinh Xà Vương”) 


Từ, Bi, Hý, Xả 

D.1.13 “Te-Vijja-Suttam" (“Kinh Tam Minh") 
M.ILIv.3 “Maghadeva-Suttam" (“ˆKinh Maghadeva'") 
A.IH.H.1.5 'Kesamutti-Suttarh° (“Kinh Kesamutti`)*7 


Bốn Thiền Vô Sắc 

Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ 

D.1I.2 “Mahä-Nidãna-Suttam" (“Kinh Đại Duyên”) 

M.1.iii.6 “Ariya-Pariyesanã-Suttarh° ('Kinh Thánh Cầu')“68 
M.]II.¡.6 ' Äneñjasappäya-Suttarn° (“Kinh Bất Động Lợi ích') 
A.IX.Liv.5 “Jhãna-Suttarh' (“Kinh Jhãna <Thiền>') 


Một Tưởng 


Vật Thực (Bất Tịnh) 

S.V.I.viii.3 'Ähãre-Patikũla-Suttarh' (“Kinh Vật Thực Bắt Tịnh") 
A.X.ILi.6 “Pathama-Saññã-Suttarh' (“Kinh Tưởng Thứ Nhất”) 
A.X.H.1.7 “Dutiya-Saññä-Suttam' (“Kinh Tưởng Thứ Hai”) 


Môt Xác Đỉnh 
Tứ Đại 


D.ii.3 'Mahã-Parinibbäna-Suttarh? (“Kinh Đại Niết-Bàn') 
M.III.1.9 “Kãya-Gata-Sati-Suttarh" (“Thân Hành Niệm') 





%7 Cũng được biết đến như 'Kinh Kãlãma'. 


%8 Cũng gọi “Pãsa-Rãsi-Suttarh' (“Kinh Đa Bẫy') 
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PHỤLỤC2: DÒNG DÕI CHUPHẬT 


Bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, đạo 
sĩ Sumedha đã quyết định trở thành một vị Phật. Ngài thực 
hiện quyết định này trước mặt Đức Phật Dipankara (Đức 
Phật Nhiên Đăng). Đức Phật Dipankara thọ ký răng cuôi 

cùng ngài sẽ thành Phật hiệu là Gotama. Từ đó cho đến khi 
đắc thành Phật Quả, đức Bồ Tát đã phát triển các Ba-la-mật 
của mình. Việc phát triển các ba-la-mật này gồm luôn cả sự 
tu tập dưới hai mươi bốn vị Phật khác nhau: đôi khi (ngài) 
như một đạo sĩ, đôi khi như một Tỳ kheo, hay một bả-la- 
môn, một vị Vua, một gia chủ, một con thú ưu thắng, một 
chư thiên, hay một dạ-xoa (yakkha). 

Hai mươi bốn vị Phật được giải thích trong Bộ Phật 
Tông (Buddha-Varnsa-Pa]I). Bộ này giải thích tỉ mỉ sự thọ 
sanh, tuôi thọ, địa vị, tên cha mẹ, tên vợ con, thọ mạng của 
họ, cách xuất gia, thời gian thực hiện nỗ lực đề thành Phật, 
việc dạy “Kinh Chuyển Pháp Luân (*Dhamma-Cakka- 
Ppavatthana-Suttarhnˆ),*'? và tên của các vị Đại Đệ Tử và cư 
sĩ ưu tú của các ngài. Mỗi bản mô tả cũng giải thích nơi các 
vị nhập Vô Dư Niết Bàn, và xá lợi của cácvị được phân phối 
như thế nào. 

Trong Bộ Phật Tông cũng có lời thọ ký của Đức Phật 
về vị Phật kế tiếp, đó là Đức Phật Di-Lạc (Metteya).^79 





%4 Bản Kinh này của Đức Phật Gotama được thấy trong S.V.XILii. l. 


%7 Đức Phật Gotama cũng đề cập sự xuất hiện của Đức Phật Metteya (Di-Lạc) 
trong D.iii.3 “Cakka-Vatti-Siha-Nãda-Suttarh” ('Kinh Chuyển Luân Thánh 
Vương Sư Tử Hồng') 
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[24] Đức Phật Dipankara 
[23] Đức Phật Kondañña 
[22] Đức Phật Mangala 
[21] Đức Phật Sumana 
[20] Đức Phật Revata 

[19] Đức Phật Sobhita 

[18] Đức Phật AnomadassI 
[17] Đức Phật Paduma 
[16] Đức Phật Narada 

[15] Đức Phật Padumuttara 
[14] Đức Phật Sumedha 
[13] Đức Phật SuJata 

[12] Đức Phật PiyadassI 
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[11] Đức Phật Atthadassĩ 
[10] Đức Phật DhammadassT 
[9| Đức Phật Siddhattha 
[8] Đức Phật Tissa 
[7] Đức Phật Phussa 
[6| Đức Phật Vipassĩ 
[ŠJ Đức Phật Sikhi 
[4l Đức Phật Vessabhiũ 
[3] Đức Phật Kalusandha 
[2| Đức Phật Konagamana 
[1] Đức Phật Kassapa 

Đức Phật Gotama 

Đức Phật Metteya 


Sáu vị Phật trước Đức Phật Gotama cũng đã được 
chính Đức Phật của chúng ta giải thích trong “Mah-äpadäna- 
Suttamn” (Kinh Đai Phật Tông”). Chăng hạn'”!, ngài giải 
thích: 
































Danh Hiệu Sự Xuất Hiện | Địa Vị Tuổi — Thọ 
Con Người 

[6] VipassT 91 đại kiếp trước | Vua Chúa | 80.000 năm 
[7] Sikhi 31 đại kiếp trước | Vua Chúa | 70.000 năm 
[4l Vessabhũ 31 đại kiếp trước | Vua Chúa | 60.000 năm 
[3] Kakusandha Ba-lamôn | 40.000 năm 
[2l Konagamana Ki ép hiện Gì Bà-lamôn | 30.000 năm 
[1] Kassapa V39 Hộ Bà-lamôn | 20.000 năm 
ĐứcPhật Gotama Vua Chúa 100 năm 














#1! (D.ii.1) Đức Phật biết điều này bằng chính trí của ngài, và cũng nhờ các bậc 
Thánh Bắt Lai trong các cõi tịnh cư thiên mô tả họ đã đắc Đạo Quả trong giáo 
pháp của Đức Phật quá khứ cho ngài như thế nào. 


382 Vận Hành của Nghiệp 


Chữ Mút Tắt Cúc Nguồn Tham Khảo 





















































A. Anguttara-Nikaya (Tăng Chị Kinh) 

AA. Anguttara-Nikãya-Atthakathä””2 (Chú Giải Tăng 
Chị Kinh 

AbS. Abhidhammattha-Sañgaho (Vi Diệu Pháp Yếu 
Nghĩa) 

Ap. Apadana-Pali (Thanh Văn Sử) 

ApA. Apadana-Atthakatha (Chú Giải Thanh Văn Sử) 

AT. Anguttara-NIkaya TiIkã (Phụ Chú Giải Tăng Chi 
Kinh) 

CMA. A Comprehensive Manual of Abhidhammaf?3 

D. Digha-Nikaya (Trường Bộ Kinh) 

DA. Digha-Nikaya-Atthakatha (Chú Giải Trường Bộ 
Kinh) 

DD. Dispeller of Delusion"”* 

DhP. Dhamma-Pada (Pháp Cú) 

DhPA. Dhamma-Pada-Atthakatha (Chú Giải Pháp Cú) 

DhS. Dhamma-SanganT (Bộ Pháp Tụ) 

DhSA. Dhamma-SangarT-Atthakathã (Chú Giải Bộ Pháp 





#2 Những tựa sách Pali cho các bản chú giải là: AA= Manoratha-Pũrani; DA = 
Su-Mangala-Vilaäsin; DhŠSA = Attha-Sälim; MA = Papañca-SudanT; SA = 
Sarattha-PpakaasinT; VbhA = Sa-Mmoha-Vinodar. 


#3 CMA: Bản dịch Anh ngữ của tác phẩm Abhidhammattha-Sangaha (Vi Diệu 
Pháp Yếu Nghĩa) do Bhik. Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri 
Lanka, hiệu đính và chú thích. 


#4 DD: Bản dịch Anh ngữ của Bộ Vibhaäga-Atthakatha (Chú Giải Bộ Phân 
Tích), do Bhik Ñãnamoli, Pä|i Text Society, Oxford, England. 
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Tụ) 

DhŠST. Dhamma-SangamT-Mũila-T1kaã (Phụ Chú Giải Gốc 
Bộ Pháp Tụ) 

E. The Expositor? 

Hi. Iti-Vuttaka-Päli (Như Thị Thuyết) 

J. Jãtaka-Pä]i (Chuyện Tiên Thân) 

jA. Jataka-Atthakatha (Chú Giải Chuyện Tiền Thân) 

KP. Khuddaka-Patha-Pali (Tiêu Bộ Kinh) 

KhPA. Khuddaka-Pätha-Atthakatha (Chú Giải Tiểu Bộ 
Kinh) 

M. Majjhima-Nikaya (Trung Bộ Kinh) 

MA. Majjhima-Nikaya-Atthakatha (Chú Giải Trung 
Bộ Kinh) 

MIP. Milinda-Pañha-Pali (Kinh Milinda Vấn Đạo) 

MR The Minor Readings””9 

MT. MajJjhima-Nikäaya-T1ka (Phụ Chú Giải Trung Bộ 
kinh). 

P. Patthana-Pali (Duyên Hệ) 

PaD. Param-Attha-Dipanï *””(Chân Đề Tường Giải) 

PD. Path of Discrimination?”š 

PED. The Pali Text Societys Pä]i-English Dictionary”? 














#5 Exp: Bản dịch Anh ngữ của Dhamma-Salgam-A{thakatha (Chú Giải Bộ 
Pháp Tụ), do Professor Pe Maung Tin M.A., Pãli Text Soclety, Oxford, 
England, soạn dịch. 

5 Bản dịch Anh ngữ của Khuddaka-Pãtha-Atthakathã (Chú Giải Tiêu Bộ 
Kinh), do Bhik. Pä|i Text SocIety, Oxford, England, dịch. 

#7 PaD: “Tường Giải” bởi Đại Trưởng Lão Ledi Sayadaw (1846-1923). 


#3 PD: Bản Dịch Anh Ngữ của Bộ Patisambhida-Magga (Vô Ngại Giải Đạo), 
do Bhik. Pãli Text Society, Oxford, England, dịch. 
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TT, Path of Purification®9 

PsM Päatisambhida-Magøsa (Vô Ngại Giải Đạo) 

Sử Sarnyutta-Nikãya (Tương Ưng Kinh) 

SA. Samyutta-NIkaya-Atthakathã (Chú Giải Tương 
Ưng Kinh. 

SuN. Sutta-NIpata (Kinh Tập) 

TG. Thera-Gathä-Pa|I (Trưởng Lão Tăng Kệ) 

TGA Thera-Gathãa-Atthakatha (Chú Giải Trưởng Lão 
Tăng Kệ) 

TIG Ther1-Gathä-Pa|I (Trưởng Lão NI Kệ) 

U. Udãna (Cảm Hứng Ngữ) 

Vbh. Vibhanga (Bộ Phân Tích) 

VbhA. Vibhanga -Atthakatha (Chú Giải Bộ Phân Tích) 

VbhT Vibhanga-Tika”8! (Phụ Chú Giải Bộ Phân Tích) 

Vin.Cv. Vinaya Cũla-Vagga (Luật Tạng: Tiểu Phâm) 

Vin.Mv. Vinaya Mahä-Vagga (Luật Tạng: Đại Phâm) 

Vin.Pãc. Vinaya Pãcittiya-Päli (Luật Tạng: Ưng Đổi Trị) 

Vin.Pãr Vinaya Parajika-Pä|i (Luật Tạng: Bất Cộng Trụ) 

VsM. Visuddhi-Magsa (Thanh Tịnh Đạo) 

VsMT. Visuddhi-Magga-T1ka (Đại Phụ Chú Giải Thanh 
Tình Đạo) 














# PED: do T.W. Rhys Davids,F.B.A., D.Sc., Ph.D., LL.D.D.Litt., và William 
Stede Ph.D., Pä|i Text SocIety, Oxford, England. 


#80 PP: Bản dịch Anh ngữ của bộ Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) do Bhik. 
Pã|i Text Society, Oxford, England, dịch, bản tiếng Việt do Sư Cô Thích Nữ 
Trí Hải dịch. 

*! Tựa Pä]i cho các bộ phụ chú giải là: VbhTi = Mũla-Tikã; VsMT = Param- 
Attha-MañJisaä. 
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Pa Auk Tawya Sayadaw 
Tỳ-kheo Pháp Thông dịch 
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